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Nhãng năm gần đây, nhận thức về vai trò của vãn hóa ỏ 
nưóc ta được năng ỉèn dũng với giả trị đích thực của nó. Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ 4 của Ban chăp hành Trung ưang 
khỏa Vĩỉ đã khẫng định văn hóa là nần tàng ũnh thhn của xã 
hội, thề hiên tàm cao và chiều său về trình độ phát triển 
củữ một dãn tộc, la sự kết Unh nhửng giá tĩỊ tốt đẹp nhất trong 
quan hệ giữa người với người, vói xã hội và với thiển 
nhiên. Nó vừa là một động ỉực thúc đẩy vừa là một mục tiẻu 
phát triển kinh tế - xã hội của chứng ta. 

Cũng vỉ thế, việc giữ gìn, phát huy và chắn hưng văn hóa 
dăn tộc được đặt ra một cách cáp bách, đòi hỏi sự tham gia 
của nhiều ngành, nhiều giói. 

Giữa tháng 12 năm 1994, Hội nghị làn thứ 8 của ứỵ ban 
quốc gia về Thập kỉ Quốc tế phát triển văn hóa của Việt Nam 
do Phó Thù tướng Nguyễn Khánh làm chã tịch dã họp. Hội 
nghị táp trung thảo luận chủ đề : Bảo vệ và phảt huy di sản 
văn hóa Việt Nam, dặc biệt là dì sản văn hóa phi vật thể. Hội 
nghị này đá có nhiều kiến nghị uới Đảng, Nhà nước, các Bộ, 
ngành, trong đó có kiến nghị : ”Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa 
vào chương trình gỉàng dạy ỏ các trường học nội dung bảo vệ 
và phát huy các di sản văn hóa, giáo dục cho thanh niên và 
học sinh vầ giá trị cùa văn hóa dãn tộc và di sản văn hóa 
Việt Nam, nâng cao lòng tự hào dán tộc và ý thức bảo vệ di 
sản ván hóa**, Ngày 10 thảng 1 năm 1995, Bộ Giáo dục và Đào 
tạo dả kí công văn số 173ỊVP vè việc tăng cường giáo dục các 
giá trị uăn hóa dãn tộc và di sàn văn hóa Việt Nam, yéu cău 
các cơ quan chuẩn bị hệ thống giáo trình, đưa môn Văn hóa học 
và cơ $ớ văn hóa Việt Nam vào chương trình đại học, cao đảng, 
đề phục vụ việc học tập của sinh viên. 

Nhận trách nhiệm trước Bộ Giáo dục và Đào tạo, chúng tôi 
biên soạn giáo trình môn Cơ sô văn hóa Việt Nam. 





Khoa Văn hóa học nói chung và môn Cơ sỏ ưăn hóa Việt Nam 
nói riêng có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ trong nhà trường 
mà còn ò ngoài xã hội. Tuy théy với nhà trường đại học và cao 
đảngy Vãn hóa học ỉại ỉà môn học còn rất mơi mê. Hiện tại, còn 
có nhiều cảch hiều khác nhau vầ lịch sử và đặc điểm văn hóa 
Việt Nam, củng như còn nhiều cách hiểu, cách trình bầy vầ mồn 
Co sò vãn hóa Việt Nam. Chính Vị vậy, chúng tôi thấy rằng, 
cần trinh bày chù sinh viên hiểu cà hai mảt lịch đại vă dòng 
dại của văn hóa Việt Nam lẫn những độc điểm vầ cà những 
kiến thức cơ bàn vầ môn Văn hóa học. 

Sau làn xuất bản dâu tiẻn, phục vụ cho hội nghị tập huấn 
vầ bộ mồn Văn hỗa học do Sộ'-Qiẵo dục và Đào tQx> tô chức tại 
Hh Nội và Thanh phố Hò Chi Minh, chúng tỗi dã nhận dược 
nkiầu ý kiến dóng góp quý báu của các dòng nghiệp, các thày 
giáo, cô giáo và bạn đọc các nơi (như PGS,. TS Nguyền Xuân 
Kinh, TS Nguyễn Thị Minh Thái, ông Nguyễn Hòa, ông Lê Đình 
Bich, ông Trằn Mạnh Hảo trên tạp chỉ Vãn hóa dân gian, Tập 
san Kiến thức ngày nay, bảo Thể thao và văn hóa, báo Văn 
nghệ). Chúng tôi xin tô lòng cảm ơn. Ò lần xuất bản này, chúng 
tôi đá sửa chữa và bổ sưng cho hoàn thiện hon trên co sở cac 
ý kiến đóng góp. Tuy nhiên, chúng tôi nghỉ ràng để có cuốn 
giáo trình ưầ Văn hòa học hoàn chỉnh, bản thán các tác giả còn 
phải nghiên cứu nhỉầu và cần có thẽm nhiầu ý kiến thM luận, 
góp ý của dộc giả. VÌ vậy rắt mong cảc dòng nghiệp và bạn dọc 
ẽ^P ý* phê bình dể cuốn sảch ngày một tốt hơn, 

Với hi vọng môn Vãn hóa học và Co sỏ văn hóa Việt Nam sẽ 
dược khẩng định vị thế, như nó vốn cần có, chứng tôi mong 
ĩ‘àng giáo trình sơ thảo này sẽ dóng góp tích cực vào việc giảng 
dạy và học tập trong câc trường đại học và cao dầng. 

Hà Nội, tháng 8 “ 1998 
Chủ biên 

TRẰN QUỐC VXTỢNG 
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Chương ỉ 

CÁC KHÁI NIỆM Cơ BẢN 




BÀI 1 

VẢN HÓA VÀ VẢN HÓA HỌC 

I - CON NGƯÒI - CHỦ/KHÁCH THỂ CỦA VĂN HÓA 

Một trong những khía cạnh cần xem xét của vấn để là quan 
hệ giữa con người và vấn hóa. 

Mối quan hệ này được bộc lộ ra ở ba khía cạnh quan trọng : 

- Con người với tư cách là chủ thể sáng tạo cùa vãn hóa, 

- Con người cũng lặ sản phầni của vãn hóa, 

- Con người cũng là đại biểu mang gìá trị vân hóa do con 

người ‘sáng tạo ra. 

Như vậy, con người vừa là chủ thể nhưng vừa là khách thề 
cùa vãn hóa. Có nhìn nhận vãn hóa như một chỉnh thể thống 
nhất, chứng tạ mới lí giải được mối quan hệ hữu cơ giữa con 
người với xã hội, gỉửa con ngưbi với tự nhiên. Trong những 

mối quan hệ ấy, con người là chủ thể, là trung tâm, như mô 

hình sau ; 


CN 



TN__* X H 
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Thê nhưng, từ trưóc đến nay cả l>a thành lõ trong mõ hinh 
này, không phải đả được mọĩ ngưòi, mọi thời nhìn nhận một 
cách nhát quán. 

1* Nhứng định nghĩa khác nhau vế con người 

Trong trường ki lịch sử, những câu hỏi "Ta từ đâu đến Ta 
đi đến đâu là những câu hỏi ấin ảnh loài người từ muôn 
đời nay, Và loài người ỉuôn tìm cách giải đáp những câu hỏi 
này bằng các huyến thoại, sáng thế luận, học thưyẾt triết học. 
tổn giáo v.v... 

Trong tư tưởng phương Dông, con người là vủ trụ thu nhò 
”Nhãn thân tiểu thién địa" (Lão Từ) Con người là 3 ự thống 
nhất của không gian và thời gian Con người bao gốm cả vũ - 
khống gian (trẽn dưới) và trụ ^ thời gian (xưa qua nay lại). 

Theo mỏ hình tam phàn (bộ ba) hay thuyết Tam Tài, con 
người là một trong ba ngôi ba thỀ' lực cua vù trụ bao ỉa tức 
Thiên - Dịa - Nhân, Ngưồi nối liẽn trời với đất, dung hòa hai 
cưc đối lập ấy để đạt được sự hài hòa hợp lí : 'Thiên thời - 
địa ĩợi - nhán hòa". 

Trong hệ thống quan niệm của Phật giáo, người và muôn 
loài là bình đảng, khạc với quan niệm phương Tây cổ truycn 
cho con người là trung tâm vủ trụ, chúa tể của muôn loài, 

Quan niệm vẽ con người cùa triết học phương Đông là ; 
"Tam tài", "Vạn vật tương đổng", "Thiên nhân hợp nhất" vã 
quan niệm của Phật giáo cho ràng con người bình đẳng vỡĩ 
muôn loài, hoàn toàn tương đổng với xu thế phát triến của sinh 
thái học hiện đại và sinh thái học vân hda. 

Chủ nghĩa duy vật biên chứng và chủ nghỉa duy vật lịch sử 
nhìn con người như một thành tố đà tốn tại trong nhiếu mối 
quan hệ xâ hộĩ như định nghia của Các Mác : "Trong tính thưc 
tiễn của nó, con người lả sự tổng hòa các quan hệ xà hôí". Một 
số nhà nghiên cứu cho rằng định nghía này đúng nhưng để 
hiểu Các Mác hơn cân nhớ, nám 1865, khi hai cô con gái Laura 
và Jenny Mac đật cáu hỏi với bố : "Châm ngôn ưa thích nhất 
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cúa bố là gi ? ", Mác đă trả lời bảng một cảu nổi tiếng của 
thời cổ đại La Mã : "Khòng có cai gi của con người, mà tôi lại 
coi nó như xa lạ đối với tôi'’ 

Trong thời đại tin học, người ta hay sử dụng khái niộm 
con người nhiểu chiổu (Multídimension). Khái niệm này về 
thực chất thể hiện quan niệm ircn của Các Mác. Con người nhiều 
chiều ở đây có thể hiểu con người trong các chiểu hướng tự 

nhiôn_ xã hội, gia đình ■ xã hội, hành dỏng . tâm 

lính; con người .— chính minh. 

Trong khoa học sinh thái, con người được đặt trong sinh 
quyển, là một thành viên đặc biệt trong sinh quyển, do bản 
chát sinh vật phát triển »hoàn hảo nhát và do bản chăt vàn hda 
chi cò ở con người. Con người cùng với qưả đất là một hê sinh 
thái, Tuy vậy do vị trí thuộc nhòm sinh vật tiêu thụ án tạp 
(con người là một kẻ tiêu thụ đặc biệt tham lam nhất và tàn 
nhẫn nhất - ãn, phá, khai thác và biến đổi tự nhiên) nên con 
người hẫu như không có đóng góp gì đáng kể cho quá trình 
tiên hòa của sinh qưyển củng như cho sự phát triển của hệ 
sinh thái, ngoài sự tốn tại vã phát triên của chính xã hội 
của mình. 

Từ thế ki XVIIĨ B,Franklìn đã định nghĩa con người là "động 
vật làm ra công cụ". Cho đến trước nàm 1960 háu hết các nhà 
khoa học đều đã nghĩ như vậy. Song nhửng kết quả quan sát 
và nghiên cứu tập tinh của các loài động vật cáp cao ờ điéu 
kiện thí nghiêm và điểu kiện tự nhiên cho thấy ở những tình 
huống nhất định, một số loài đã sử dụng đá, cành cây... (như 
vượn - người chimpanjé) Như vậy, mầm mống sử dụng công 
cụ đà xuất hiện ở con vật Nhiều học giả phương Tây đà lợi 
dụng kết quả nghiên cứu đó để chống lạí học thuyết vể vai trò 
của lao động trong quá trình biến chuyển từ vưỢn thành người. 
Vi thế, điểm mấu chốt là phải làm rõ nhửng điều kiện và tinh 
huống môi trường tự nhièn, xã hội của hai hoạt động này, Động 
vật sử dụng cõng cụ "ngáu nhiồn" không hệ thống, hay không 
muổn làm theo hệ thống và khòng bắt buộc Con ngưòỉ sử đụng 




va ché tạo cõng cụ niỏt cách có ý thức, có hộ thống và với một 
sự bât buõc đế có thẩ tổn tại do đã bị mát đi những khả náng 
thế lực. Hay 'Con người còn tò ra là động vật duy nhất đà 
biết chọn cách thích nghi để phát tríến hộ thán kinh tớỉ inức 
đó (tư duy, chế tạo công cụ, ngôn ngữ), trong khi các động vật 
khác đã chọn cách biến đổí tứ chi của chúng để cải thiện dinh 
dưỡng. Con người giữa toàn bộ thế giới động vật là loài đà 
phát triển được bộ não"-^\ 

Ta co' thể bổ sưng thêm định nghía của B.Pranklin "con 
người sơ khai - một loài linh trưởng biết chế tạo và sử dụng 
một cách hệ thống các công cụ bàng đá, tre, 

Con người vừa là cá nhân khống thể chia cát được, vừa là 
môt sinh vật xà hội, Đặc điểm cùa con người là sống cùng 
nhau, sống với nhau, thành một cộng đổng. Tuy thế loài vật 
cũng sông cùng nhau, sống với nhau, như vậy con người không 
phải là kẻ độc quyén vể tính xả hội. Song, tính xã hội của con 
vật được di truyền theo bản năng, không thay đổi, bất di, bất 
dịch từ ngàn đời nay. Tính xã hội của con người được truyển 
qua con đường sinh học, 'và con đường vản hóa (thông qua trau 
dổi, tu dưỡng, giáo dục), Tỉnh xá bội của con ngưòi là qưá trình 
với những nguyên lí và cấp độ diễn biến phức tạp. Trong tất 
cả các loài, "Con n^ờí là sinh vật có tính xã hội cao 
nhất" (F. Ãngghen), 

Con người luôn luôn sống trong hai thế giới, thế giới thực 
và thế giới biểu tượng Đậc điểm riêng của con người, theo 
L A,White, chính là nàng lực biểu trưng của tư duy con người. 

2. Sự nhìn nhận vai trò của con người ; 

Chúng ta nói vãn hóa trước hết phải ndi tới con người. 
"Trong toàn bộ sự phát triển xã hội, con người luôn luôn tồn 


(1) Ỵvcs <?iỉppens : Irò íhuyện vài Michcl ỉỉưỉi\.sf - N^ưoi đua (tTi UNliSCO. Số 
2 1994. ír, 9 

(2) ti N Mvicliusin \Ịĩunri h>à\ Nxh Mir. MriLxc(ỉva. tr 194 
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tại vái hai tư cách : vừa là chủ thể, vừa là đối tượag Vói tư 
cách là chủ thể, oon người thực hiện aự phát triển của xã hội, 
mà trước hết là sự phát triển lực lượng sàn xuất Vói tư cách 
là đối tượng, con người hưòng thụ nhừng thành quả của sự 
phát triển đò. Không cò con ngưòi thì không có sự hưởng thụ 
cũng không co' sự cống hiến - nghĩa là khổng cò sự phát triển. 
DI nhiên gỉả thiết ấy là không thể có được, nhưng no cho thấy 
một điểu trong tát cà nhủng gi có thế nói được vé sự tiến hda 
của lịch sử trên trái đấtj con người là trung tàm. Hơn nửa cái 
vị tri trung tâm đó đưỢc đảm bảo bằng hai vế - cống hiến và 
hưởng thụ. ở con người, với tư cách là con người hai vế này 
có sự gán b<5 chặt chẽ và luôn luôn cần giữ được sự cán đối 
trong từng hoàn cảnh lịch 

Như vậy từ góc độ vân hóa, ta thấy con người một mật sáng 
tạo ra văn hóa (nghĩa vụ), mật khác con người là đối tượng 
cùa vàn hòa (quyền lợi - vàn hóa vi con người). 

Vì thế, dần dà, nhân loại càng nhận ra vai trò của con người 
và càng ngày vai trờ của con người càng được đánh giá cao, 

ở Liên Xô (cũ), trước hiến pháp Xtalin 1936, Xtalin có một 
luận điểm, trong đd nêu ván đé con người là quyết định, 

0 Việt Nam, đã có lúc khoa học xã hội Việt Nam ít, hoặc 
còn né tránh chuyện nghiên cứu những ván đế vể con người 
Việt Nam. Tình hình đd đã thay đổi đậc biệt từ sau Đại hội VI 
của Đảng Cộng sản Việt Nam. Yếu tố' con người ngày càng 
được coi trọng Nhiều trí thức Việt Nam đã nêu ý kiến : chiến 
lược đẩu tiên là chiến lược vể con người, Nhiều học giả cùa 
các ngành khoa học xă hội, nhãn văn tham gia soạn thảo cuốn 
Chiến lược con người. Con người là động lực, con người làm ra 
vàn ho'a, kinh tế xă hôi. Nhiều ngành khoa học có liên quan 
tới con người Việt Nam như sử học, vàn học, đạo đức học, tâm 
lí học, giáo dục học, xã hội học, ...đã đạt được không ỉt thành 


(i) Vú ('ac Oám : ('híctỉ lược can ngicời - Trong Bàỉì chicn lược con n^Ờ! 
[Nhiổu lác già) - ViCn riKMKr trung klcíng. Nxh Sụ thật. 1990 tr,6 
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tựu trong nghiên rúu vé con ngườỉ Việt Nam với tư cách Jã 
đối tượng của ngành mình Trong đố đáng lưu ý lã đề tài khoa 
học cáp Nhà nước KX“07 "Con người vói tư cách là mục tiẻu 
và đòng lực phát triển kinh tế xá hội" 

"Con người ở khắp mọi nơi đểu giống nhau vì ho đẽu là con 
người". Đo' là nguyên tác cân bàn cùa chù nghía nhân văn triết 
học, con người có quyển bình đẳng với nhau trên khắp hành 
tinh Tuy vậy khi chuyển khái niệm con người sang các ngành 
khoa học xã hộĩ, nhân vãn co' tính phán lích ta lại phải đối 
diên với những hiện thực khác, trong đo' con người ià giống 
nhauj đông thòi là khác nhau, bởi vị họ ở trong những tập hợp 
người đủ mọi kiểu, họ mang trong minh dãu an dân tộc, chế 
độ xã hội, đậc điểm thời đại, địa lí, giới tính, lứa tuổi, nghề 
nghiệp. Khái niệm con người được nhìn nhận từ các góc độ 
khác nhau, tùy thuộc vào vấn đẹ tiếp cận. Diếu đo cũng bắt 
nguốn từ tính đa dụng vô cùng của con người trong sự thống 
nhất hiển nhiên của giống loài. 


11 - CON NGƯỜI VIỆT NAM, CHỦ - KHÁCH THỂ CỦA 
VĂN HÓA VIỆT NAM 

Đã co' rất nhiẽu nhậii xét (theo tình câm, theo lí trí) từ các 
quan điểm truyén thống, hiện đại, từ các góc độ nhận thức dân 
tộc, thế giới,... vể con người Việt Nam từ xưa tới nay. Song 
cho tới nay nhận thức vể con người Việt Nam thực sự chưa 
đầy đủ, Từ góc độ là chủ thể của vãn hòa, con người Việt Nam 
một mặt là con người cá nhân, mặt khác mang tải trong mình 
tinh dân tộc truyền thống. "Con người phải có tỉnh dân tộc 
cũng như phải cd mủi, có tai. Và tính dân tộc được trao cho 
con người từ lúc sinh ra và còn lại một cách bất biến suốt cuộc 
đời người ấy. Nó củng tổn tại chắc chán trong ta chẳng hạn 
như là giới tính”^'^ 


(l) [)ẵn Iheii Hh;;im Uich Tâm ỉi dàn ỉột, tinh cách và bản sấc. Nxb. i r !Ỉ6 

Chi Minh.ivv^. Jr 80 
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GS, Dào Duy Anh đá chú ỹ các đãc điểm khí chát của người 
Việt Nam khi ông viết cuốn Việt Nam uãn hóa $ừ cưong. tuy 
nhiên theo ống, nhửng tính chất ấy không phải là bất di bát 
địch, Ông cho ràng : "Về tính chất tình thần thì người Việt 
Nam đại khái thông minh , nhưng xưa nay thấy ít ngưòi cđ 
trí tuệ lỗi lạc phỉ thường. Sức kí ức thl phát đạt lắm mà giàu 
trỉ nghệ thuật hơn tri khoa học, giàu trực giác hơn luận lí. 
Phấn nhiều ngưdi có tính ham học. Song thỉch văn chương phù 
hoa hơn thực học, thích thành sáo và hỉnh thức hơn là tư tường 
hoạt động. Năo tưởng tượng thưòng bị não thực tiễn hòa hoản 
bớt, nên dân tộc Việt Nam ít người mộng tường mà phán đoán 
thường có vẻ thiết thực lám. Sức làm việc kho' nhọc, nhất là 
người ở miền Bắc thì ít dân tộc bỉ kịp, cảm giác hơi chậm 
chạp, song giỏi chịu đau đớn cực khổ và hay nhẫn nhạc, Tính 
khí cùng hơi nông nổi, không bển chí, hay thất vọng, hay khoe 
khoang trang hoàng be ngoài ; ưa hư danh và thích chơi cờ 
bạc, Thường thi nhút nhát và chuộng hòa bình, song ngộ sự 
thi cung biết hi sính vi đạỉ nghĩa Não sáng tác thi ỉt, nhưng 
mà bát chước thích ứng và dung hda thì rất tài. Người Việt 
Nam lại rát trọng lễ giáo song cũng có nào tính vặt, hay bài 
bác chế nhạo”^’^. PGS. Phan Ngọc trong công trình Văn hóa 
Việt Nam ưà cách tiếp *cận mới, khẳng định : "Vãn hóa là một 
quan hệ. Nó là mối quan hệ giữa thế giói biểu tượng và thế 
giới thực tại. Quan hệ ấy biểu hiện thành một kiểu lựa chọn 
riêng của một tộc người, một cá nhân so với một tộc người 
khác, một cá nhân khác". Trên nền ấy, ông cho rằng : "Bản 
sắc vãn hóa, do đó, không phải - là một vật mà là một kiểu 
quan hệ. Kiểu quan hệ kết hỢp, chẳng ndi từ nhiều góc rất 
khác nhau, nhưng tạo nên một thể thống nhất hữu cơ ki diệu 
Tôi tạm dùng chủ bricolage... người Việt Nam là bậc thầy về 


(1) Duy .Anh, yiệí Xam vứti hóứ sứ cương. t!Íi hàn. Nxb. '1 p HCM VH Khcvj 
sù irưóng DHSP, \v nồ Chi Minh, 1‘Í92 11.24. 
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nghệ thuát bricolage"^^^ Thực ra ý này đáu tién là của nhà 
sử học - nhà báo jGan Lacouture. 

GS. Hà Vãn Tấn khi viết vế sự hình thành bản sác dằn tộc 
Việt Nam cũng khẳng định sự lốn tại của tính cách dân tộc 
và tâm il dán tộc. "Tâm lí dán tộc biểu hiện trong phong cách 
tư duy, lổi ứng xử (hay hành vĩ), đổng thòi biểu hiện ra trong 
tinh cảm dân tộc Nó bị chế ước bỏi các điểu kiên tự nhiên 
mà trong đó cộng đống đang lổn tại, điéu kiện xá hội và điều 
kíộn lịch Các yếu tố này bao gổm cả biến số và hàng 

số, chính vi vậy tính cách dân tộc và tám iỉ dân tộc có biến 
chuyển. Vì thế, khi tìm hiểu tâm lí dân tộc hay tính cách dán 
tộc (cả mặt tich cực và tiêu cực), phải xem xét vai trò tác 

động, sự chi phối của cả ba yếu tố tự nhiên, xả hội vả lịch sử. 

Có như vậy, ta mới cổ thể H giải một cách cặn kẽ, khoa học, 
lí tỉnh nhủng yếu tố trội trong tính cách, tảm lí, bản sắc dân 

tộc, bản sắc vãn hóa của ngưòi Vỉệt Nam trong lịch sừ vã cả 

giai đoạn hiện nay. Trong công trình nghiên cứu "Các giá trị 
truyền thống và con người Việt Nam hiện nay" thuộc đé tài 
KX-07, các tác giả đẽu thổng nhất trong những nhìn nhận vê 
giá trị tinh thẩn, tính cách dân tộc Việt Nam mà điển hỉnh là 
tinh thẩn yêu nước kiê /1 cường gán bố với quê hướng xứ sở, 
cụ thể là với lảng và nước, với nhà^làm tế bào chung ; ý thức 
sâu sác và vửng bển về bản ngã ; tinh thán cố kết cộng đổng J 
cẩn cù, chịu thương, chịu khó, giỏi chịu đựng gian khổ, tình 
nghỉa ; ủng xủ lính hoạt mẽm dẻo ; dễ thích nghi, hội nhập.., 
Mặt khác, do những điều kiện môi trường tự nhiên khác nghỉệt, 
thất thường, điểu kiện xá hội lấm chiến tranh cùng với những 
hạn chế của một nển sản xuất nông nghiệp (tiểu nông) trưyẽn 
thống chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, nên căn tính nông dân 


(J) i’han Ngọc Vũn hóa Việt ,\am và iổch tiếp cân mới Nxb Vân hóa thctng lin. 
íhi NỘÌ.199.V ir. 24. 

(2) fỉ;í V'íìn ỉ ấn : hinh ĩkùtìh bàỉi sắc dătì íớr Việi Num. irtìHị; cuồn - CìÌHd 

sư sú hục. Nha giáo nhân dân ỉỉà Vfin lan. Nxh UHQCÌ ì\h Nộ(. triui !lí) 
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với những mật tiêu cực của nó như tâm li binh quân- cào 
bàng ; tác phong tùy tiộn ; "ân xối" ; tâm lí cáu an, cáu may ; 
thủ cựu ; gia trưởng^ . đă và đang ảnh hưởng không ít tới 
cống cuộc xảy dựng và phát triển một nẽn vãn hóa Việt Nam 
tiên tiến mang đậm đà bản sác dân tộc. 

Tóm lại, ở Việt Nam từ xa xưa co' con người cá nhân trcn 
nển tàng tiểu nông, tuy nhiên do tư tưởng công xã phương 
Đồng bao trùm nòn vai trò cá nhân không được phát huy. Luôn 
luòn cá nhãn được đặt trong và dưới cộng đống. Hằng số vấn 
hóa V^iệt Nam cổ truyỗn vể mặt chủ thể lã người nông dân 
Việt Nam với tất cả những tính chất tích cực và hạn chế của 
no'. Trên nền cơ bản là nông dán, song người nông dân đó lại 
tuỳ thuộc vào từng vùng (xủ, miển) vẳn hda khác nhau mà lại 
mang những nét trội, riẻng trong tính cách, Vượt lên cả vẽ 
kbông/thời gian là đặc điểm duy tình, duy nghĩa, duy cảm cùa 
con người Việt Nam trong mối quan hệ ngườĩ-ngườì, người - tự 
nhiôn ; người - tâm linh ; thần linh và nhất là thái độ trách 

nhiệm với những thế hệ sau thể hiện qua khái niệm phúc đức. 

III - KIIẤI NIỆM VẢN HÓA VÀ CẤC KHÁI NIỆM KHÁC 

Đây là những côríg cụ - khái niệm hay công cu - nhận thức 
dùng để tiếp cận những vấn đổ nghiên cửu. Chúng thường hay 
bị, hay đưỢc sử dụng lần lộn, dù mỗi một khái niệm đểu cò 
những đặc trưng riêng của mình, 

1. Khái niệm vãn hóa 

Vằn hốa là sản phẩm do con người sáng tạo, có từ thuở binh 
minh của xã hội loài ngưòi. 0 phương Đỏng, từ ván hóa đã có 

trong đời sống ngôn ngữ từ rất sớm. Trong Chu Dịch^ quẻ Bi 

đã có từ vần và hóa : Xem dáng vẻ con người, lấy đổ mà giáo 


(1) Phan Huy 1 . 0 , Vũ Mình (ìiHnịị (C'hù hiOn) : ( ác gtá irị Ịni\ĩ'tì thôrĩỵ và con 
fỉỊ^ười lỉci Sam hiện nay, ilii Nội. tứ ír.95 99. 
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hóa thiên hạ í Quan hồ nhân vãn dì hòa thảnh thiên hại Người 
sử dụng từ vãn hòa sớm nhất có lẽ là Lưu Hướng (năm 77-6 
trước cồng ngQyên), thòi Tây Hán với nghỉa như một phương 
thức giáo hóa con người - vản trị giáo hoa. Văn hóa ở đâv 

được dùng đốí lập với vũ lực (phàm dấy việc vỏ là vì không 

phục tung, dùng vân hóa mà khởng sửa đổi, sau đó mới thêm 
chém giết), ơ phương Tây, để chỉ đối tượng mà chúng ta nghiên 
CXÌM, người Pháp, người Anh co' từ culture, người Dức có từ 
kultur, người Nga co' từ kultura. Những chữ này lại co' chung 
gốc Latinh là chử cultus animi là trống trọt tinh thẩn. Vậy chừ 
cultus ỉà vãn hóa với hai khia cạnh : trổng trọt, thích ứng với 
tự nhiên, khai thác tự nhiên và giáo dục đào tạo cá thể hav 

cộng đổng đế họ không còn là con vật tự nhiên, và họ co' những 

phẩm chất tốt đẹp. 

Tuy vậy, việc xác định và sử dụng khái niệm vãn ho'a khồng 
đơn giản và thay đổi theo thời gian thuật ngữ vồn hóa với 
nghía "canh tác tinh thẩn" được sử dụng vào thế kỉ XVII-XVIII 
bôn cạnh nghĩa gốc là quản lí, canh tác nống nghiệp. 

Vao thê ki XIX thuật ngừ "văn hoa" được nhừng nhà nhân loại 
học phương Tây sử dụng như một danh từ chính. Những học giả 
này cho rằng vãn hóa (vàn minh) thế giói co' thể phán loại ra 
từ trình độ thấp nhất đến cao nhẩt, và vãn hóa của họ chiếm vỊ 
trí cao nhất. Bởi vì họ cho ràng bản chất vãn hóa hướng vế tri 
lực và sự vươn lên, sự phát triển tạo thành văn minh, E.B. Taylo 
(E.B. Taylor) là đại diện của họ, Theo ông, ván hóa ỉà toàn bộ 
phức thể bao gổm hiểu biết, tín ngưỡng, nghệ thuật, đạo đức, 
luật pháp, phong tục, những khả năng và tập quán khác mà 
con người có được với tư cách là một thành viên của 'xã hội. 

ơ thế kỉ XX, khái niệm "vãn hòa" thay đổi theo F.Boa (F Boas), 
ý nghía vàn hóa được quy định do khung giải thích riêng chứ 
khống phải bắt nguổn từ cứ liệu cao siêu như "trí lực", vì thế 
sự khác nhau về mặl văn hóa từng dãn tộc củng không phải 
theo tiêu chuan tri lực. Đđ cũng lá "tương đối luận của vản 
hda". Văn hóa không xét ở mức độ thấp cao mà ở góc độ 
kháe biệt. 
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A.L.Kroìbơ tA.L Kroeberi và C.L.Klúchôn (CL Kluckhohn} 
quan niộni vãn hóa là loại hành vi rò ràng và áni thị đà được 
dúc kết và truyến lại bàng biểu tượngí và nd hinh thành quá 
độc đáo của nhàn loại khác với các loại hình khác, trong đó 

bao gốm cả đò tạo tác do con người làm ra. 

2. Khái niệm văn minh 

Vãn minh là danh từ Hán - Việt (vãn là vé đcpj minh là 
sáng>, chi tia sáng của đạo đức, biểu hiện ở chính trỊj pháp 
luật, vãn học, nghộ thuật. Trong tiêng Anh, Pháp, từ civilisation 
với nội hàm nghĩa văn minh, có từ căn gốc La tinh là civitas 
với nghỉa gốc : đô thị, thàĩih phố, và các nghĩa phái sinh : thị 
dân, cộng dân. 

W.Đuran iW.Durrant) sử dụng khái niệm vãn minh để chi 
sự sáng tạo vãn ho'a, nhờ một trật tự xã hội gây ra và kích 

thích. Vãn minh được dùng theo nghĩa tổ chức xã hội, tổ chức 

luân lí và hoạt động vần hóa. 

Vãn minh trong tiếng Đức là để chi các xã hội đã đạt được 
tới giai đoạn tổ chức đồ thị và chữ viết. 

Theo F,Ăngghen, vân minh là chính trị khoanh vãn hda lại 
và sợi dây liên kết vàn minh là Nhà nước. Như vậy khái niệm 
vãn minh thường bao hồmi bốn yếu tố cơ bản : đô thị, nhà nước 
chữ viết, các biện pháp kỉ thuật cải thiện., xếp đật hợp lí, tiện 
lợi cho cuộc sống của con người. 

Tuy vậy, người ta vần hay sử dụng thuật ngữ vãn minh đồng 
nghía với văn hóa. Các học giả Anh và Pháp thường sử dụng 
lẫn lộn hai khái niệm vàn hóa ículture), vàn minh (cìvilisation) 
đế chi toàn bộ sự sáng tạo và các tập quán tinh thấn và vật 
chất riêng cho mọi tập đoàn người. 

Thực ra, vãn minh là trình độ phát triển nhẩt định của ván 
hoa về phương diện vật chất, đặc trưng cho một khu vực rộng 
lớn, một thời đại. hoặc cả nhân loại. Như vậy, vãn minh khác 
với vãn hóa ở ba điểmC) : Thứ nhất, trong khi văn hóa có bề 


(H 'ĩrán Ngục Ihổm ÍV/ sớ vủỉì hỏa Việi írưỏng thành phố 

}Ỉ6 Chí Minh, 1993 ir25. 
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dày của quá khứ thì vãn minh chỉ là một hát cát đổng đạĩ, Thứ 
hai. trong khi vãn hóa bao gổm cả ván hóa vảt chất lẫn tinh 

thán thì vần minh chi thiỀn về khía cạnh vật chất, kĩ thuật. 

Thi'í ba, trong khi vãn hóa mang tính dân tộc rõ rệt thì vãn 
minh thường mang tính siêu dần tộc - quốc tế. Vỉ dụ nền vãn 
minh tin học hay vãn minh hậu công nghiệp và văn hóa Việt 
Nam. vãn hóa Nhật Bản, vãn hría Trung Quốc... Mặc dù giừa 
vãn hóa và vàn minh có một điểm gập gữ nhau đó là do con 
người sáng tạo ra 

3. Khái niệm vãn hién 

ơ phương Đông, trong đò có Việt Nam, từ xa xưa đá phổ 

biến khái nịệm vàn hiến. Có thổ hiểu ván hiến là văn hóa theo 

cách dùng, cách hiểu trong lịch sử. Từ đòi Lý (lOỉO) người Việt 
đã tự hào nước mình là một "vãn hiến chi bang". Dến đời Lê 
(thế kỉ XV) Nguyễn Trãi viểt "'Duy ngã Đại Việt chi quốc thực 
vi văn hiên chi bang"- (Dưy nước Dại Việt ta thực sự là một 
nước vãn hiến). Từ vãn hiến mà Nguyễn Trãi dùng ở đây lã 
một khái niệm rộng chi một nến văn hda cao, trong đo' nếp 

sống tinh thần, đạo đức được chú trọng, 

Văn hiên (hiên — hiến tài)- truyến thống ván hóa láu đời 
và tốt đẹp. G-S. Đào Duy-Anh khi giải thích từ "ván hiến" khảng 
định : "là sách vỏ" vã nhân vật tốt trong một Nói cách 

khác văn là vãn hóa, hiến là hiền tài, như vậy vãn hiến thiên 

vẽ những giá trị tinh thẩn do những người có tài đức chuyên 

tải, thê’ hiện tính dân tộc, tính lịch sử rõ rệt. 

4. Khái niệm vàn vật (vật = vật chất) 

Truyền thống vàn hóa tốt đẹp biểu hiện ở nhiểu nhàn tài 

trong lịch sử vã nhiễu di tỉch lịch sừ. "Hà Nội nghin năm ván 

vật*'. Vãn vật còn là khái niệm hẹp để chi những công trinh 
hiện vật có giá trị nghệ thuật và lịch sử, khái niệm vãn vật 

củng thể hiện sâu sác tinh dán tộc và tỉnh lịch sử. Khái niệm 


(1) lỉán Việt lừ iỉiển. [rilcmg [hi XUÁI bàn. s. in lấn 3. I9.S7. Ir .‘527, 
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vãĩi hiốn, vãn vật thường gán với phương Dông nỏng nghiệp 
trong khi khái hiệin van minh thưòng gán với phương Tây đò 
thị. Như vậy, cho đến nay, chưa phải mọi người đã đổng ỹ với 
nhau tất cả về định nghĩa cùa ván hóa. Từ năm 1952, hai nhà 
dân tộc học Mĩ A.L. Kroibơ (A.L Kroeber) và C.L. Klúchôn 
(C.L Kluckhohn) đă trích lục được trên dưới ba trăm định nghĩa, 
mà các tác giả khác nhau của nhiểu nước từng phát ra từ trước 
nữa cho đến lúc bấy giờ.^’^ Từ đó đến nay, chác chắn số lượng 
định nghía tiếp tục tâng lên và đương nhỉên, khồng phải lúc 
nào các định nghĩa đưa ra củng co' thể thống nhất, hay hòa 
hỢp; bổ sung cho nhau. Chúng tói xin trích dần một số định 
nghĩa đã được cống bố trong những gỉáo trỉnh và công trinh 
nghiên cứu vé Văn hóa học hay Cơ .sở ván ho'a Việt Nam. Theo 
một số học giả MI "Vãn hóa là tấm gương nhiều mặt phản 
chiếu đời sống và nếp sống cùa một cộng đống dân tộc". 0 trung 
tám cùa vãn ho'a quyển là hệ tư tưởng cũng được xem là một 
hệ vãn hósS^K 

ở Việt Nam, Chủ tịch Hổ Chí Minh đã no'i : "Vì lẽ sinh tổn 
cùng như mục đích cùa cuộc sống, loài người mới sáng tạo và 
phát mình ra ngôn ngữ, chư viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, 
tỏn giáo, vãn học, nghệ xhuặt, những công cụ cho sinh hoạt 
hàng ngày về mặt ãn, ỏ và các phương thức sử dụng. Toàn bộ 
những sáng tạo và phảt minh đó tức là vãn hda".^^^ 

Cựu thủ tướng Phạm Văn Đổng viết : "Nói tới văn ho'a là 
nói tới một linh vực vổ cùng phong phú và rộng lớn, bao gổm 
tất cả những gi không phải là thiên nhiên mà có liên quan đến 
con người trong suốt quá trinh tồn tại, phát triển, quá trình 
con người lãm nên lịch sử... cốt lõi của sức sống dân tộc là 
vãn ho'a với nghỉa bao quát và cao đẹp nhất cỏa nó, bao gồm 


(1) oẫn Iheo Nguyễn Tù Chi : lừ íiịnh nghĩa cùư văỉi hốa Trong cuớn Víin hóa 
hiK' dại cương vá sỏ văn hóa ViỌi Nam. Nxh khoa hf>c xã hội. Hà Nội. 199í). tr.53, 

(2) ihco (ÌS. Irần OuíSc vượng. ĨOlị nũm giao íhoa văn hỏa Dông iày. 

(3) HỔ Chi Minh Toàn tập, in íần 2. Nxh Chinh irị quỗc gia. Há Nội. J99.s. 
tẠp 3. ĩr.431. 
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cả hệ thống gỉá trị : tư tưởng và tinh cảm, đạo đức với phẩĩh 
chất, trí tuệ và tài năng, sự nhạy cảm và sự tiếp thu cái mới 
từ bên ngoài, ý thức bảo vệ tài sản và bản lĩnh của cộng đổng 
dân tộc, sức đẽ khảng và sức chiến đấu để bảo vệ mình và 
không ngừng lớn mạnh.''^^^ 

PGS. Phan Ngọc đưa ra một định nghỉa vàn hòa mang tính 
chất thao tác luận, khác với những định nghĩa trước đó, theo 
ông đéu mang tính tinh thẩn luận^^\ "Không cd cái vật gì gọi 
là văn hơa cả và ngược lại bẩt ki vật gì cũng có cái mặt văn 
hóa. Văn hóa là một quan hệ. No' là mối quan hệ giữa thế giới 
biểu tượng và thế giới thực tại. Quan hệ ấy biểu hiện thành 
một kiểu lựa chọn riêng của một tộc người, một cá nhân so 
với một tộc người khác, một cá nhân khác. Nét khác biệt giữa 
các kiểu lựa chọn làm cho chúng khác nhau, tạo thành những 
nền văn hóa khác nhau là độ khúc Tăt cà mọi cái mà 

tộc người tiếp thu hay sáng tạo đẽu có một độ khúc xạ riêng 
co' mặt ờ mọi lĩnh vực và rất khác độ khúc xạ ờ một tộc 
người khác". 

Trên cơ sờ phân tích các định nghỉa văn hóa, 
PGS, TSKH. Trần Ngọc Thêm đả đưa ra một đinh nghĩa về vân 
htía như sau : "Vản hóa là một hệ thống hữu cơ các giá tri 
vật chất và tinh thần do con người sáng tạo và tích lũy qua quá 
trình hoạt động thực tiên trong sự tương tác giữa con ngườỉ 
với môi trưòng tự nhiên và xả hội của mình". Định nghía này 
đã nêu bật 4 đạc trưng quan trọng của vân hóa : tính hệ thống, 
tinh giá. trị, tinh lịch sử, tính nhân sinh*-^^. Chúng tôi cho rằng, 
trong vô vàn cách hiểu, cách định nghĩa vể ván hđa, ta có thể 


(1) Văn hóa i>à đổi mói, Nxb Chính Irị quốc gia, H, 1994. tr.ló. 

(2) Phan Ngục, Sđd. Irl05. 

(3) I hực ra 5 ' này các Gíì. Cao XuÃn \ luy và Trần Quốc Vuợng củng đá phát biẻu 
lù đáu íhập ki 70 khi bàn vể tinh dân lộc. Trẩn Qurtc Vượng : Nhận nhìn bổn sẵc 
cùa văn hóa Việi Nam, Tô qịìổc 2- 1980. Ir.28. 

(4) Trồn Ngọc ThỂm, Sđd, lr,20 
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[ỈIIII quy vé hai loại, V'ãn hóa hiếu theo nghĩa rộng như lối 
rông, lối suy nghĩ, lỗi ứng xử.,, Ván hóa hiểu theo nghía hẹp 
như vãn học, van nghệ; học ván., vã tuỳ theo lừng trường hợp 
cụ thể mà cò những định nghla khác nhau. Ví dụ xét từ khiH 
cạnh tự nhiên thì văn hóa lã "cáí lự nhiên được biến đổi bởi 
con người"hay "tát cà những gỉ không phải là thiên nhién 
đểu là vãn hòa"'^'^^. 

Gán đáy nhầt, trong một bài viết của minh, PGS, Xguyền 
Từ Chi đã quy các kiểu nhìn khác nhau vổ vãn hóa vào hai 
góc độ : 

- Góc rộng, hay góc nhìn Mân tộc học" đây là go'c chung 
của nhiếu ngành khoa học xâ hội. 

- Góc hẹp, góc thông dụng trong cuộc sống hàng ngày, còn 
gọi là góc báo chí. 

Theo cách hiểu góc rộng - vãn hóa Jà toàn bộ cuộc sỗng 
(nếp sống, lối sống) cả vật chất xã hội và tinh thần của từng 
cộng đổng, Ví dụ : nghiên cứu vãn hổa Việt Nam là nghiên 
cứu lối sống của các dãn tộc Việt Nam, 

Vãn hóa từ góc nhin "báo chí" tuy cũng có những cách hiểu 
rộng hơn hay hẹp hơn, nhưng trước đây thường gán vối kiến 
thức của con người, của xả hộì. Ngày nay, vân hda dưởi góc 
"báo chí" đã hướng vể lối sống hơn là VỂ kiến thức mã theo 
tác giả là lối sống gấp, đàng sau những biến động nhanh của 
xă hội. 


IV - ĐỊNH NGHÍA VÀN HÓA CỦA UNESCO 

Trong V nghĩa rộng nhẩt, "Vãn hóa hòm nay có thế coi là 
tổng thể những nét riêng biệt tình thán và vật chát, trỉ tuẹ 
và xúc cảm quyết định tính cách của môt xã hội hay của một 


(l) víỉ (2) [)hn theo Nguyễn rứ Chi, SOii. lr.54 
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nhóm người trong xà hội Van hóa bao góm nghệ thuật và ván 
chương, những lối sông, nhừng quyến cơ bàn cùa con người, 
những hệ thông các giá trị, những tập tục và nhừng tín ngường : 
Ván hòa đem lai cho con người khả năng suy xét về bản thân. 
Chính vãn hóa làm cho chúng ta trở thành những sinh vật đặc 
biệt nhân bản, cò li tính, có óc phê phán và dấn thân một cách 
đạo ll Chính nhờ vân hóa mà con người tự thể hiện, tự ý thức 
được bản thân, tự biết minh lá một phương án chưa hoàn thảnh 
đãt ra để xom xét những thành tựu của bản thân, tìm tòi không 
biết mọt những ý nghỉa mới mc và sáng tạo nén những công 
trình vượt trội lên bản thân"''’\ 

Như vậy, vãn hóa không phải là một lĩnh vực riêng biệt. 
Vãn hóa là tổng thể nói chung những giá trị vật chất và tinh 
thán do con người sáng tao ra. Vản hóa là chìa khóa của sự 
phát triển 

Theo quan niệm của UNESCO có 2 loại di sản vàn hòa : 

Một là, những di sản vãn hóa hữu thể (Tangible) như đình, 
đển, chùa, miếu, làng, mộ, nhà sàn v.v,,, 

Haí là, những di sản văn hóa vô hinh (Intangible) bao gốm 
các biểu hiện tượng trưng và "không sờ thấy được’ của vãn hóa 
được lưu truyền và biến đổi qua thời gian, vớí một sổ quá trĩnh 
tái tạo, "trùng tu" cùa cộng đổng rộng rãi,,, Những di sàn vân 
hòa tạm gọi là vô hình nãy theo UNESCO bao gốm cả âm nhạc, 
múa, truyén thống, vãn chương truyền miệng,, ngôn ngữ, huyển 
thoại, tư thế (tư thái), nghi thức, phong tục, tập quán, y dược 
cổ truyển, việc nấu ân và các món ân, lễ hội, bí quyết và quy 
trinh công nghệ của các nghề truyến thống... 

Cái hừu thể và cái vô hình gán bó hữu cơ với nhau, lổng 
vào nhau, như thân xác và tâm trí con người. 


{‘t) luvCn (>n vổ nhũng chmh sÀch vđn hóíi - Hội nghi iịuổi: 10 dit UNi:S(.C) trhù 
in rư 2f. 7 Ocn í>--8"19hÌ 1 < 1 Ì Mehiâ> 
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CẦU HỎI 




1 Trỉnh bày một số khái niệm vẽ con người với tư cách là 
chủ - khách thế của văn hóa. 

2. Trinh bày khái nỉộm vãn hba qua các giai đoạn Phân 
biệt khái niệm văn hcía, vãn minh, vân hiến, vàn vật. 

3. Nêu một số cách hiểu khác nhau về vãn hóa. DỊnh nghĩa 
vãn hốa cùa UNESCO. 


BÀI 2 

VẢN HÓA VÀ MÔI TRƯÒNG Tự NHIÊN 

I - Tự NHIÊN LÀ CẤI CÓ TRƯỚC 

Con người tốn tại trong tự nhiên, bởi vậy, mối quan hệ giữa 
con người và tự nhiên cùng là một mặt cơ bản của đòi sống 
văn hổa. Tự nhiên là cái đương nhiên tốn tại, không phải do 
ý muốn, hiểu biết-và sáng tạo... cùa con người, như sự giải 
thích từ này của GS. Đào Duy Anh : "tạo hóa, vủ trụ, không 
phải sức người làm, không miỗn cưỡng đưạc"^'^. 

Tự nhiên bao gổm hai nhân tố : hừu sinh (biotic) và phi 
sinh íabiotic), Trong tự nhiên, ban đấu không cd sự sống. Sự 
sống xuất hiện trên trái đất, cách đây trên 3 tỉ nàm. bao gổm 
ba nhóm : Nhóm sinh vật sản xuất ; nho'm sinh vật tiêu thụ 
và nhóm sính vật phán hủy. 

Thế giới hữu sinh luôn Ỉu6n tổn tại tsống trong, sống cùng, 
sống với) thế giới phi sinh. Diếu quan trọng nhất trong tự nhiên 
là những mối tương t.ác (thống nhất, mâu thuản) giữa các quấn 


(ỉ). ìỉản Viịỉ từ cticn. Iruóíig Ihi Xiiíll hàn, in lẩn 3, s 19^7, ir. 342 
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xã sĩnh vật íhííu sinh) và phi sinh (mối trường vật lí, hóa học. ) 
tạo thành hẻ sinh thái. 

Tự nhién là tự nhiên chứ khống phải nhừng gì ngoài ta Con 
người cung là sần phâm cúa tự nhipn hay là sản phẩm của 
chuỗi diễn hóa của tự nhiên (F,Àngghen) Nói cách khác, con 
người V(>n sinh ra từ tự nhiên, cán có tự nhiên để tốn tại, 
nhưng khác hẩn động vật, con người không chi cần đến tự 
nhiôn như nguổn tư liệu sống, mà trước hết như nguổn tư liệu 
lao động. 

Con người tổn tại trong mòi trường tự nhiẽn, củng phát triển 
với mòi trường tự nhiên. Vật chạt trong cơ thể con người lã 
do môi trưòng tự nhiên cung cấp, khổng khí con người hít thở, 
nước con người uống đếu lấy từ môi trường tự nhiên, thức án 
của con người cung vậy... Những khu vực trong mồi trường tự 
nhiên thiéu một nguyên tố ho'a học nảo đo' thi người sống ở đó 
cùng thiếu chất tương tự, gây ra bệnh tật và ảnh hưởng tới aự 
phát triển vé thế chất cũng như trí tưệ, tình cảm cùa con người 

Tự nhiên đang thay đổi chậm chạp và điếu đó có liên quan 
trực tiếp đến con người trong mọi lỉnh vực hoạt động. Vấn đề 
cơ bản là xác định VỊ trí của con người trong tự nhiên và mối 
quan hệ cua con người với tự nhién. Con người cùng là tự 
nhiên, trong con người cũng co mặt tự nhiên (bản năng, bẩm 
sinh...) và con người bao giò cũng phải sống với tự nhiên. Chúng 
tôi cho rằng, trong thế ứng xử giữa con người và tự nhiên trước 
thê ki XX, giữa phương Đông và phương Táy co' ỉt nhất một 
sự khác nhau, Nhừng nén văn minh phương Tây (Hy-La cổ 
đai, Thiên chúa giảo trung đại, Tư bản chù nghỉa cận đại) đểu 
xem thiẻn-tư nhỉên là thù địch và do vậy cần phải chinh phục, 
thông trị, biến đổi tự nhiên, 

^ Các nến Ván minh phương Đông, uhư vân minh Phật giáo 
Ắn - Hoa, vãn minh Nho giáo Đồng Á, vãn hóa Lão - Trang 
Đông A, vàn minh Thần giáo Nhật Bán (trong đó phải kế cà 
vãn minh Dồng Sơn - Đông Nam Á, van minh Dai Việt - Viôt 
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Nami đều có đức hiếu sinh (Nho giáo), cám hay tiết kiệnì sát 
sinh (Phật giáui hay ”hòa đổng với tự nhiên" (Lãu giáo). 

Một trong mười đặc điểm của vãn ho'a thế giới hiện đai theo 
giới lí luận vãn hóa Trung Hoa, là ván hóa từ chồ quá tự tin 
vào sức mạnh cửa con người chuyển đến chỗ biết sức mạnh 
của thiên nhien và chỗ yếu của con người. Vàn hóa công nghiệp 
là văn hóa chinh phục thiên nhiên, sau cuộc phục hưng ván 
hóa, con người thoát khỏi sự mé tín thẩn thánh, song lại mẽ 
tín chính sức mạnh của mình. Trong quá trình cải tạo thiôn 
nhiẻn, nay nhìn lại con người đã thẫy trong đó sư can thiộp 
thô bạo vào thiôn nhiõn là có hại cho mình^*^ Chính vì vậy từ 
giừa thế ki XX ò phương Tây dấy lên phong trào "tim vể phương 
Đòng", Người ta dự báo rằng tới thế kỉ XXI, con người sẽ biết 
sống hòa điệu hơn với tự nhiên, hơn là phá phách tự nhión và 
triết lí của thế ki XXI lá triết lí tân tự nhiên. 


II - I’ự NHIÊN NGOÀI TA : MÔI TRƯỜNG 

Môi trường là một phấn của ngoại cảnh, bao gổm những 
thực thể - hiện tượng tự nhiên mà cơ thể, quần thể, loài (quần 
xã) có quan hệ trực-tiếp, trước hết bàng các mối quan hệ thích 
nghi, rối sau đò mới là biến đổi, 

Thuật ngữ môi trường : hiện nay ngưòi ta thường sử dụng 
rộng rãi khái niộm ”mòi trường lớn" gổm môi trường tư nhiên, 
môi trường nhãn tạo và cả những môi trường khác như mồi 
trường đời sống, môi trường vàn ho'a, môi trường sinh thái. 

Có môi trường tự nhiên, cớ môi trường nhân tác - tạo, 

Mâì trường tự nhiên là một bộ phận trong "môi trường lớn", 
là tổng thể các nhân tố tự nhiên xung quanh chúng ta như 
bấu khí quyến, nước, thực vật, đông vật, thổ nhưỡng, nham 
thạch, khoáng sản, bức xạ màt trời ..v V. 


(1) ! rấn 1.0 Si'jng, Một yừi I'ătỉ tĩỉ lí ỉuộn vãn hỏa à íning Quốc hiên fìữ\ l yp cht 
yàn hóư Sghí' ỉhuột ^ (12.'^). lyy-l. ir. 22. 


Môi trường tự nhiên tár^tạo ímỏí trường nhân vi. nhán vãn». 
có người gọi đô là môi trường vãn hóa Kĩ thuật và tổ C'hứ(’ 
xả hội của con người tạo nên một mòi trường mới, có ĩ5ức tac 
động ngược trỏ lại tới môi trường tự nhiên. Mỡi trường mói 
này bổ khuyết cho thỉén nhiên trong một số trường hơp nào 
đò nhưng lại cản trở những hiệu quá thồng thường của thiên 
nhiên trong một sổ trường hợp khác mà con người đã không 
đế phòng đủng mức. Như vậy môi trường nhân tác/tạo là hệ 
thống mối trường được tạo ra do con người lợi dụng tự nhiên, 
cải tạo tự nhiên, Vi môi trường nhân tác-tạo được sáng tạo và 
phát triển trẻn cơ sở mòi trưòng tự nhiên, bởi vậy mõi trương 
nhân tác-tạo bị môí trưòng tự nhiên chi phối và ngược lại nó 
cùng ảnh hưởng tớí môi trường tự nhiên. 


III - CÁI Tự NHIÊN TRONG TA - BẨN NĂNG 

Cổ môt định nghĩa vê ván hốa mà theo PGS. Nguyễn Từ 
Chi là ngắn gọn nhất : Tát cả những gì không phài là thiền 
nhiên đéu là vãn ho'a, Bản nâng là "vốn cố", do đó cùng là 
thiên nhiên. Cái "vốn có" này mọi sinh vật đểu có. 

Đặc điểm của loàri vật là chúng chịu sự chi phối của bản 
nãng tự nhiên. Sự phân biệt giữa tính người và tính íSÌnh vật 
cổ giá trị yế mặt động vặt học và khoa học. Loài vật không 
có lịch sừ tự thức. Khác với con ngưồi íà động vật sống trong 
cả hiện tại, quá khứ và tương lai, các xà hội loài vật như xà 
hội loài kiến, loài mối hay loài ong ^ đá không thay đổi từ 
hàng ngàn nảm nay, bởi vì đời sống của chúng, đời sống cá 
thể hay tập thê tuân theo những nguyên tấc không thể vi phạm, 
quy tắc của tự nhiên, cùa bàn nãng. Loài người cùng cố bản 
nâng, vì con ngưòi củng là tự nhiên. Song ở con người, nhửng 
bản năng, này luôn luôn bị đặt dưởi sự kiểm soát của xá hội 
ícác cưởng chế xâ hội, các chuẩn mực xà hội) bằng những biện 
pháp khác nhau. 
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(]òn những bản nẳng khỏng thế nào chận đứng được, vi 
chúng gan quá chạt vói sự sống, như àn uống, giao bợp .. cả 
chết nừa, thi từng- cộng đổng "van hóa-hóa" chúng lên bầng 
những nghi thức - xả hộí hay tôn giáo, mà hiệu quả cuổi cùng 
là kiểm tỏa chúng lại trong vòng cộng đổng chấp nhận được.*^^ 
Văn hóa là sự chế ngự bản năng 

Văn hóa, vãn minh có mục đích nhiệm vụ bắt chúng ta chấp 
nhận những cưỡng chê xâ hội bầng cách bù lại những thú vui 
tình thán/Như vậy vân ho'a cò nhiệm vụ điều hòa và giải quyết 
giữa những ham muốn cá nhãn và các cưõng chế xã hội'“^ 

Như vậy khác với loài vật, đăc điểm của loài người lã khả 
nảng vượt lẽn trên sự thống trị của bàn năng. Bằng cách đó 
CĂC học già cho rằng loài người bước vào một quá trình hai 
mặt, Quá trinh của tính sử và quá trình của tính toàn cáu, 
Tính sử chính là khả nãng truyền lại di sản của thế hệ này 
cho thế hê sau - di truyến xả hội, di truyển ván hóa. Tính 
toàn cáu do khả nàng con người biết đến những nến vãn hóa 
khác, học hỏi những thứ tiếng khác, gặp gỡ nhừng hình thức 
khác của nghệ thuật hay chính trị so với những hinh thức của 
minh và qua đo' nhận biết những con người khác bất kể thuộc 
nén ván hóa nào như những đổng loại của mình, nhờ vậy khám 
phá ra loài người. Con người bao gốm phần xà hội và phần 
sinh vật (bản nàng) - Con-người. 


Con người 




Lao động 



Vật chất (cơ báp) 


Tinh thẩn - Trí tuệ - Tâm hổn 


(1) Nguỵrn rù ('hi : Từ dinh cửứ văn hóa In tnínịỊ triiồii yơn hóa học dai 

cuơn^ và Ctĩ sớ vãn hóa Vịệi \'anj. Scki, U'. ? v 

(2) hanior. /Vitì/I lâm học. 1 rt' \iiai bAn. Sài (ìon. l‘>72 ,ư L4 
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Tư duy - hành động - mô hình tự chọn 

chịu trách nhiệm 

Ngôn ngừ 

Chế tạo công cụ 

Tính xá hõi 

Bản náng 


IV - THÍCH NGHI VÀ BIẾN Đổl Tự NHIÊN 

Từng nén ván hóa, xét cho cùng, đéu ìà hậu quả của việc 
từng cộng đổng để tốn tại, phải thích ứng với thiên nhiên bao 
quanh 

Mối quan hệ của con người với tự nhiên là mốí quan hệ 
nhiếu chiếu, mổi quan hệ thích nghi, không thích nghi vã biến 
đổi (tự nhiên, xâ hội và chính minh). 

Con ngUời là một sinh vật nhìn vế phía trước, mắt hướng 
vể tương lai. Con người xưa nay vản sổng trong nguy hiểm kê 
từ thời tổ tiên xa xưa nhất của loài người, đật những mốc đáu 
tién trẽn con đường tiến hóa của giống nòi. 

Kể từ buổi bình minh của lịch sừ, con người đã không ngừng 
vượt lên trên các khả nâng và các giới hạn cùa minh, Co' thể 
coi đặc điểm đó chính là đống cơ tiến hòa của loài ngưòi. Xu 
hướng chung của con người là thích nghi với cả những điếu 
kiện sống mà inôi trường tự nhiên áp đặt lẫn những thách thức 
mà con người tự đãt ra. Loài người xuất hiện muộn trên trái 
đất, tuy vậy bàn tay và khối óc, con tim... con người đâ gây 
ra những biến đổi rộng khắp - trong không khí, nước và đất, 
trong các giới sinh vật khác, trong toàn bộ hệ thống các yếu 
tổ tảc động qua lại và iién quan chật chẽ với nhau tạo thành 
mỏi trưởng sống. 


(i) Nj;iiycn Chi : i'ù dinh niỊhia của vãn hóa. Sđd. tr -S.S 
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Có bốn giai đoạn sinh thãi trong lỊch sử mối quan hệ giừa 
con người với môì irường, cá vé tác động của xã hội đối với 
mòi trường tự nhiên lỗn điểu kiện sống của con người. Đó là 
giai đoạn thu lượm, giai đoạn đấu nông nghiệp, giai đoạn đầu 
đõ thị, giai đoạn công nghiệp hiện 

Trong giai đoạn I, thoạt đầu tố tiên con. người hòa nhập vào 
môi trường sống rất giống cách của các loài đông vật khác. Sau 
đó, cách đây gần 500. 000 năm, con người biết sử dụng lửa, 
Dây là sự kiện có tác động sinh thái quan trọng, lừa đánh dáu 
một sự thay đổi vé chất trong quan hệ giữa con người với môi 
trường. -Song ảnh hưởng sinh thái chỉ giới, hạn ở sự phá hoại 
của lửa vì môi trường dễ dàng hấp thụ những hda chất do gỗ 
cháy sinh ra mà không bi ảnh hưởng bao nhiêu. Từ đây, con 
người trở thành một thể lực sinh thái đáng kể và cộng đổng 
con người không hòa nhập vào hệ sính thái khu vực của mỉnh 
giống như những động vật khác nửa. Ngoài lửa, sự bành trướng 
của con người cùng là một tác động sinh thái nổi bật trong 
giai đoạn này. 

Giai đoạn II (cách đây khoảng 12 nghìn nãm). Đây là giai 
đoạn thuần hòa súc vặt và cây trổng. Con người trở thành một 
sinh vật đã có thể điều khiển có chủ ý các quá trinh sinh học 
để phục vụ mình. Bàn tay con người đã làm biến đổi bể mặt 
trái đất, thay đổi thảm thực vật, gây ra xổi mòn, thay đổi cơ 
cấu cây, con ... Lối sống định cư làm thay đổi bản chất mối 
quan hệ giửa con người với các loài sinh vật khác ... gây nên 
những bệnh tật mới mà trong lối sống trước đó đã không thể có. 

Cả hai giai đoạn dấu đéu có hai đặc điểm sinh thái mà các 
xá hội hiện đại không cd Đd lã tỉ lệ sừ dụng nẳng lượng ngoại 
thể (chù yếu là lửa) thay đối song song với tỉ lệ phát triển dán 
sô ; hoạt động của con người tác động không đáng kể vào chu 
trinh Sinh-Địa-Hda, 


(^1) StcỊìhcn lỉoydcn. M;Hlt (ìlrn Ị [aiỉlcy lĩà/ì ỈUV con người, trong ihông lin 
DM.SCO im. u 35-38. 
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Giai đoạn III (cách đây khoáng 5 nghm năi-n). Một loại thay 
đổi quan trong liên quan tới việc tổ chức xã hội và lối sòng 
của các thành viên xă hòi. Sự hinh thành đô thị và loi sông 
đô thị làm thay đổi cơ cấu thức àn, vĩệc' chuyên môn hổa lao 
động trở thành thông lệ. Tuy vậy sinh quyến vá phần lỏn các 
hệ sính thái của con người đếu ở trong trạng thái cân bầng động. 

Giai đoạn IV : Ti lệ gia tảng mức sử dụng nâng lượng không 
còn song song vởi ti lộ phát triển dán số Mức tiêu thụ nãng 
lượng tảng nhanh gấp đôi ti lệ tảng dân số các chu trình 
Sinh-Địa-Hí5a d nhĩẽu vùng không còn nguyôn vẹn nữa, Thế 
cân bằng đả bị phá vở ở nhìểu nơi trên trái đất. 

Dể tổn tại, các dân tộc, các cộng đống người phải vượt qua 
sự cản trở mà thiên nhiên gây ra, Song khác với loài vật, con 
người không thể thuần túy bằng bản năng vượt qua như các 
động vật khác, mà phải dùng những biện pháp kỉ thuật khác 
nhau để thích nghi, biến đổi tự nhiên, buộc nó không còn là 
thiên nhien như cũ nữa, bảt nố phục vụ lại minh. Những biện 
pháp đó có thề gọi là : Chiến lược thích nghi, Chính kết quả 
hay hậu quả của chiến lược thích nghi này tác động khống nhò 
tới việc hình thành những nét đặc thù của một bản sác vãn 
ho'a, mô thức ứng xử của một tộc người, Sự khác nhau vế ván 
hóa giữa các dán tộc hay các nhdm, cộng đổng người được quy 
định bòi nhiều yếu tố trong đó có nguyên nhân do con người 
là một sinh vật co' tư duy, cò ý thức, có ngôn ngữ và khả năng 
biểu tượng ho'a, có mô hình hành động được lựa chọn (tương 
đối tự do) chứ không chỉ cd mô hình hành động theo bàn nảng 
như phán lớn các động vật khác và do sự khác nhau về môi 
sinh. Chính từ sự khác nhau về môi sinh này đã giúp cho các 
nhà nghiên cứq vãn hóa Việt Nam trong và ngoài nước khảng 
định sự hiện hữu của một nền vãn minh và ván hóa Việt Nam 
bên cạnh nến vản minh Hoàng Hà, vãn hóa Trung Hoa Bản 
sác văn hòa cứa từng cộng đổng, từng dân tộc được khắc họa 
bỏi nhừng điều kiện lịch sử, xà hội và tàm li dân tộc. Theo 
nghỉa rộng, vãn hốa là cái tự nhiên được biến đổi bởi con người, 
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bao hàm cả kĩ thuật, kinh tế .... để từ đó hình thành một lối 
sống, một thê ứng xử, một thái độ tổng quát của con người 
đổi với vũ trụ, thiên nhiên và xả hội. là vai trò cùa con ngưòi 
trong vũ trụ đó, với một hệ thống những chuẩn mưc, nhừng 
giá trì, những biểu tượng, những quan niệm ... tạo nên phong 
cách diễn tả tri thức vã nghệ thuật của con người, Như vậy, 
thì phải xuất phát từ nhừng điéu kiện tự nhiên, rổi sau đó 
những điéu kiện lịch sử để nhận nhỉn vể cội nguồn và bàn sắc 
vãn ho'a Việt Nam Trong những điều kiện đó, vàn hóa Việt 
Nam khác và không phải Tà bản sao của vãn hóa Trung Quốc. 
Vãn hóa Việt Nam, vàn minh sông Hống và vãn hóa Trung 
Quốc khác nhau từ căn bản. Cộỉ nguổn của vãn hóa Việt Nam 
là nhừng điều kiện của vùng nhiệt ẩm - gìố mùa. Cội nguồn 
của vãn hóa Trung Quốc lại lã điểu kiện của đại lục lạnh, khô, 
lượng mưa ít, lượng bốc hơi cao. 


V - ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯÒNG Tự NHIÊN, HỆ SINH THÁI 
VIỆT NAM VỚI VẤN ĐỀ BẨN SẮC DÂN TỘC, BẤN SẮC 
VÃN HÓA VIỆT NAM 

Việt Nam là một quốc gia nằm trong khu vực Đông Nam Ấ. 
Vùng Đông Nam châu Á này bao gổm ntiẽn chân núi Himalaya 
và Thiẽn Sơn. Các dòng sõng lớn cùa khu vực đểu bát nguồn 
từ hai dằy núi này. Hạ lưu của các dòng sông ấy - Dương Tử, 
sông Hổng, MêCông, Chaophaya .. đểu là những vùng đổng bàng 
màu mỡ, đáy phù sa. Đặc trưng tiêu biểu cùa vũng này, là sự 
chênh lệch khá lớn giữa bình nguyên và núi rừng, sự chênh 
lệch tương đối nhỏ giửa binh nguyên và mặt biển, Chính nét 
đặc trưng này cũng với điểu kiện khi hậu ndng, ẩm, mưa nhiếu 
và có gió mùa là cơ sở thuận lọi chí) việc phát sinh nghé‘nồng 
trổng -lúa nước từ rất sớm- với vãn hóa Hòa Bình, vãn hđa 
Bắc Sơn. 

Việt Nam "nàm giữa Đông Nam Ấ” (lục địa hái đảo) (Yves 
Lacoste) "là ngã tư đường cùa các cư dân và các nền vân minh" 
(Olov Janseì. Việt Nam " Bán đảo Đòng Dương là đáu cấu để 
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mở vào Dông Nam Ấ từ hướng Ấn Dộ và Trung Quồn 'linh 
ohất bán đảo rỏ nét của Việt Nani thế hiện ở khí hậu nóng, 
ẩm, mưa nhiều và có hai mùa gió rõ rệt. Dia hình Việt Nam 
trái dái (khoảng 15 VI độ) ; núi rừng chiếm 2/3 diện tích, sông 
ngòi nhiếu và phân bố đéu kháp. Đổng bằng chi chicni một ti 
lệ khiêm tốn (chưa đến 1/3 diên tích). Ngoài ra, bao quanh 
hướng Đông và Nam là bờ biến khoảng hơn 2000 km, Tây và 
Bảc bị chắn bởi núi rừng, trong đo' quan trọng nhất là dày núí 
Hoàng Liên Sơn và dãy núi Trường Sơn. Cũng vi vậy mà VÌGC 
phân bố hộ thống động vật củng như tập quán canh tác dân tộc 
Việt Nam là khá tiêu biểu và đác thù. Ta có thể vạch ra phổ 
tự nhiên Việt Nam (hay hằng số tự nhiên Việt Nam) như sau : 

Nhiệt - Âm - Gid mùa 

Trong đó cân bầng bức xạ ở Việt Nam quanh năm dương, 
độ ẩm gấn như thường xuyên 100%. 

Đông Nam Ấ - Việt Nam được đặc trưng bởi hệ sinh thái 
phổn tạp (một trong hai loại hình hệ sinh thái tự nhiên của 
thế giới). Trong hệ sinh thái phồn tạp chỉ số đa dạng giữa số 
giong loai va sô cá thé rât cao, thực vật phát triển hơn so với 
động vật (động vật dễ bị dịch bệnh do nhiệt ẩm gió mùa). Trong 
thơi kinh te thu lượm, ^háì lượm (phổ rộng) vượt trội hơn săn 
bắn (bắt) sử dụng đạm thủy sản là chinh. (Trong các di chi 
khảo co học chủ yẽu là dấu tích quả, hạt cây và các động vật 
sống dưới nước như vỏ sò, vỏ ốc, xương cả... Xương động vật 
hiếm mà phấn nhiẽu là động vật vừa và nhỏ). Thời kinh tế 
nông nghiệp trổng trọt (đa canh) vượt trội hơn chán nuôi. Trong 
một hệ sinh thái phổn tạp lại co' nhiểu vùng sinh thái khác 
nhau. Theo GS. Đào Thê Tuấn, Việt Nam có 10 vùng : Đỏng 
Bác Việt Nam, Tây Bắc Việt Nam, trung tâm Bắc Việt Nam 
(châu thổ sông Hổng), Bác Trung Bộ Việt Nam (Thanh - 
Nghệ - Tỉnh), Trung Trung Bô Việt Nam (Bình - Trị - Thièn), 
Nam Trung Bộ Việt Nain (Quảng Nam - Ninh Thuận - Bình 
Thuận), Bắc Tây Nguyên, Nam Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và 
Tây Nam Bộ. Còn theo GS Mai Đình Yên có 19 vùng Ví dụ 
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vung đấm phá ven biến Trung Bộ, vùng hải đảo ven bờ, xa bờ, 
vùng núi, vùng đổi, vùng Hà Nội, vùng thành phó Hổ ('hí Minh, 

Từ gòc độ địa lí - vãn hóa, chúng ta có thổ khái quát địa 
hình Việt Nam - dài Bác - Nam, hep Tây - Đông ; đi từ Tây 
sang Đổng cò Núi - Dối - Thung - Châu thổ “ Ven biển - Biển 
và Hài đảo. Đi lừ Bác vô Nam là các đèo cắt ngang Tây Đòng. 

Sư đa dạng của môi trường sinh thái, điều kiện tợ nhiên là 
yếu tố góp phán tạo nôn sự da dạng vãn hóa. Trong vô vàn 
yếu tố tác động đến cuộc sống hàng ngày từ góc đô tự nhiên, 
các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước hẩu như đếu nêu bật 
hai tính trội của vãn ho'a Việt Nam truyền thống : sông nước 
và thực vật. Vần minh Việt Nam - nén văn minh thực vật 
(khái niệm của học giả Pháp P.Gourou) hay văn minh thôn dã, 
van hóa lúa nước tính chất thực vật (mà cốt lõi là cây lúa) in 

dẩu ấn đậm nét trong đời sống hàng ngày của con ngưòi Vrệt 

Nam như ở, đi lại, mặc và ãn. Bữa ấn (bữa cơm) đưỢc mô hình 
hóa Cơm - Rau - Cá cộng với không co thdi quen àn sửa và 
các sản phẩm từ sừa động vật, khỏng cd truyền thống chăn 
nuôi đại gia súc lấy thịt - chăn nuôi gắn với trổng trọt, phục 
vụ trống trọt. Tỉnh chất thực vật còn thể hiện rõ nét trong 
đòi sống tâm linh mà điểư hinh là tục thò cây. Môi trường 
sông - nước được coi là một yếu tố đặc biệt quan trọng khi 
xem xét vể những vấn để vãn hóa, con người Việt Nam. Có 

thể ndi đặc trưng nước chỉnh là kết quả tổng thể của những 

đặc điếm vể địa lí, địa hình cũng như khí hậu. Yếu tố nước 
mang tính chát phổ quát và đặc thù này đã tạo nên sác thái 
riêng biệt trong tập quán kĩ thuật canh tác (đê, ao, kênh, 
rạch...), cư trú (làng ven sông, trên sống "vạn chài, từ chợ búa, 
bến'' tới những đố thị ven sòng, biển hay ngã ba, ngả tư sông,..), 
ở (nhà sàn, nhà mái hình thuyền, nhà - ao, nhà thuỵển...), ản 
(cá nước ngọt, nước mặn, các loại nhuyễn thể...), tới tâm lí ứng 
xử (linh hoạt, mểm mại như nước - chữ dừng cùa 
GS. Cao Xuân Huy), sinh hoạt cộng đồng (đua thuyền, bơi 
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chài.,.), tín ngường, tôn giáo (thờ cá, rán, thủy thán phong 
tuc tập quán, thành ngữ, tục ngữ, ca dao, nghệ thuật (chèo, 
tuồng, rối nưởc, hò, lí.. > vã truyển thống. 

Bên cạnh những ưu đãi, thiên nhiên cũng đặt ra cho con 
người Việt Nam, dán tộc Việt Nam với không ít khổ khán, 
thách thức bàng những tai biến bất ngờ, khí hậu thất thường, 
lu lụt, bao to, âm thấp gây vô vàn dịch bệnh cho người, cho 
động vật, mùa màng, Cuộc đấu tranh kién cường, chống chọi 
hàng ngàn năm với những thử thách này của thỉên nhiên đả 
hun đức nẽn tinh cách kiên cường, tính thán cố kết cộng đđng 
của người Việt mà điển hình là quá trình chinh phục và khai 
phá chằu thổ Bắc Bộ. 


CÂU HÒI 

1. Thế nào là môi trưòng tự nhiên ? Môi trường nhằn tác/tạo. 
Đặc điểm hệ sinh thái Việt Nam. 

2. Anh, chỊ hiểu thế nào vế bản nãng và biện pháp vãn hóa 
xã hội để kiểm chế bản năng. 

3. Quan hệ của con người Việt Nam với môi trường tự nhiên 
Việt Nam thể hiện những sác thái gi trong nền vàn hóa dân tộc. 


BÀI 3 

VẢN HÓA VÀ MÔỈ TRƯÒNG XẢ HỘI 


Con người là 'cá nhân không thể chia cát được, đổng thời là 
sinh vật có tính xă hội cao nhất. 

Con người khỏng chi sống cùng, sống với tư nhiên mà còn 
phải sống cùng nhau, sống vớí nhau tạo thành những cộng đống 
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xâ hội. Con ngưòi không phải chi có những quan hồ với tự 
nhiên và thế giới các biểu tượng của tự nhiên. Giữa con ngưòi 
và con người nảy sinh nhừng quan hệ ngày càng phức tạp. Loài 
người đà trải qua những hình thức tổ chức xà hội khác nhau, 
mà mức độ phức tạp của nó khồng thể biểu thị bàng một mtìí 
tên thảng đi lên. Khi nghiên cứu môi trường xã hộí, chúng ta 
cần lưu ý các khái niệm sau : 

Xã quyển : Toàn bộ các thể chê pháp lí, chỉnh trị, kinh tế, 
xã hội và nghề nghiệp tạo nên xã hội loài người. Xã quyển sử 
dụng truyển bả công nghệ, chiu trách nhiệm vể sự lựa chọn 
những hình thức phát triển thông qua việc quốc'tế hda kinh tế 
và thương mại để dần dấn áp đật một hệ thống quản lỉ toàn cấu, 

Nhăn tác quyển : Các ván để được quyết định thế nào trong 
xả quyển ? Đây là một lĩnh vực mơ hỗ hơn, kín đáo hơn, không 
phải bao giò củng có thể phân tich duy lí và thuộc về một 
quyển khác nừa, tức thế giới các ý tưởng mà ta co' thể gọi là 
nhân tác quyển* hay còn gọi là quyển tinh thẩn. Từ nhân tác 
quyển sình ra các nền vãn hóa, tôn giáo, các nẽn vàn minh. 

Chính ỏ mức độ này hỉnh thành một cách bí hiểm vể nhận 
thức các tập tính của chúng ta, các khát vọng của chúng ta với 
môi trường và phát triển sỉnh thái học vản hóa, nghiên cứu mối 
tương tác, nhịp điệu giửa môi trường - con ngưòỉ - vãn hóa. 

Con ngưòi không chỉ sống trong môi trường sinh thái mà 
còn sống cả trong một môi trường khác. Một môi trường đá 
được hình thành từ ngàn xưa, đó là môi trường vản hóa mà 
ngưồi ta còn gọi là sinh thái vàn ho'a. 

Mỏi trường vãn hóa : Văn hóa một khi đã hình thành, cũng 
là môi trường sống cùa con ngưòi. Nếu môi trường tự nhiên 
và môi trường xả hội là điểu kiện sự hỉnh thành và phát triển 
của môi trường văn hda thỉ ngược lại môi trường vãn hóa mỗi 
khí đả xuất hiện lại gdp phần rất lớn trong việc tạo ra thế 
ứng xử và lối ứng xừ của con ngưòi trong việc không ngừng 
cải thiện môi trường tự nhiên và môi trường xã hội. 
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ỈVIôi trường ván hốa CỊuen thuộc của một cộng đống người, 
bao giò cũng gán với các truyến thống đã cổ ý nghĩa trường 
tốn của một cộng đồng ấy và với hệ thống các giá trị được 
toàn thể công đổng công nhận. 


I - XÂ HỘI : TỔ CHỨC CÁC QUAN HỆ NGƯỜI - NGƯỜI 

Xã hộí là toàn bộ những nhóm người, những tập đoàn, những 
lĩnh vực hoạt động, nhừng yếu tố hợp thành một tổ chức đưỢc 
điểu khiển bằng những thể chế nhất đình Theo C.Mác, trong 
tính hiện thực của no', con người là tổng hòa các quan hệ xã 
hội. Xã hội được hiểu như những cơ cấu và những chức náng, 
Cơ cấu thể hiện các tương quan giữa các thành phấn tạo nên 
xà hội, nhữưg tầng lớp, những giai cấp, những nhóm ngưcíi. 
Chức nâng thể hiện các hoạt động đáp ứng nhu cầu của xà 
hội, các hoạt động ấy nằm trong một hệ thống. Xã hộí thay 
đổi - thay đổí vể cơ cấu và chức nãng.*^*^ 

Có thể lấy ví dụ về cơ cấu và chức năng của gia đinh : 
Quan niệm chung được nhĩểu người nghiền cứu đống tình : Gia 
đỉnh là tế bào của xã hội. Thực ra, gia đình củng đã là xã hội, 
một xả hội thu nhò ma quan hệ người - người trong đo' dựa 
trên một loạt nhũng nguyên tắc tỉnh cảm, đòng máu, luân lí, 
đạo đức, kinh tế.,, Mối quan hệ người - người trong gia đinh 
cũng co' sự thay đổi theo thòi gian, phụ thuộc vào các hình 
thức hôn nhân cụ thể 

Trong xã hội loài người, các huyền thoại sáng thế luận và 
tôn giáo khác nhau đếu giống nhau ớ chỏ sáng tạo ra một cặp 
nam - nữ đấu tiên à buổi sơ khai của loàỉ người. Một người 
đàn ông, một người đàn bà và con cái tạo nên hinh ảnh gia 
đình. Tuy vậy, trở ngược dòng lịch sử t^a thăy cò những cấu 


(1) i*hạm Hich Họp. ỉôm li dàn lộc, linh cách l ừ hân sác. Nxh 1 ỉồ Chí Minh. 
1W, trlio 
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irúc gia đình rộng lớn hơn, phứi! tạp hơn cđ thể goi là "gia 
đinh mở rộng", như báy, thị tộc, tông tộc. Theo nghía rộng 
nhát, gia đinh là cội nguón và chốn nương náu cùa mỏi người, 
một thiết chế có iẽ luật và tôn ti trật tự. Từ bao đời nay, chính 
gia đình đã tạo nên niối liên hệ xã hội bển vửng nhất, nơi duy 
trỉ và lưu truyền những nểt đặc trưng của văn hóa dân tộc, 
truyén thống gia đinh, truyến thống dồng họ và sự đi truyẻn 

VCITĨ hoCl, 

Mối liên hệ gia đình ở nhiễu nước trong xá hội ngày nay có 
khuynh hướng lỏng ]èo và hiện có nhiều đổi thay. Gia đình bị 
thu hẹp dần và thay đổi tính chất. Gia đinh hạt nhân với tư 
cách là đơn VỊ sản xuất dán thay thế bàng một mô hỉnh khác. 
Trong xã hội xuất hiện những gia đỉnh "thiếu”, hoặc chi có mẹ, 
hoặc chỉ có cha. Giai đoạn hiện đại cò xu hướng dung hoà mối 
quan hệ giữa gia đình và tự do cá nhân. 

Cơ cẩu và chức năng của gia đinh cũng phụ thuộc vào điều 
kiện lịch sừ cụ thể của từng dằn tộc, từng cộng đống người. 
Ví dụ gìa đinh của một số dân tộc Đông Á có nến chung lã 
Nho giáo. 

Gia đình cổ trưyển của người Hoa là một thể chế xả hội, 
chính trị, là hinh thức gia đinh lớn ”tứ đại, ngủ đại đổng đường" 

và sự phục tùng tuyệt đối của người phụ nữ đối với đàn ông 

"tam tòng, tứ đức". 

Gia đình (gia tộc) người Nhật cố truyẽn lại là một thể chế 
xã hội kính tế hơn là một cộng đồng vể huyết thống, nói khác 

đi, đó là một đơn vị kinh đoanh^^^ Gia đmh cổ truyền của 

người Việt đa số là gia đình hạt nhân, người phụ nữ co' vai trò 
quan trọng. 


(1) DAn Ihco J’hạm liích }ỈỌp Sc!íj. !r 85. 

(2) Nguycn 1'Ì1 C'hi : ShộĩỊ Vifí hước đẫu vc ^iíì Jìtiỉì cửư rtị^ờt Việt. In trtỉíìg cuơn 
hỏa học đũi ctarng và < r; sứ vủn hứa Việỉ Na/ìi. Sdd. ir. 525-544 
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II - c:ả nhân và xả hội 

Xã hội Việt Nam trong hãng ngàn nãm là một xà hội nông 
nghiệp, nén vãn hóa của nó củng là nổn ván hóa nông nghiệp 
Trong xà hộỉ ây, gia đình, họ hàng và cùng với gia đinh họ 
háng là làng mạc tạo thành đơn vỊ xà hội cơ sở. Điéu này án 
định một nguyên tác ngàn nảm gần như bãt di, bất dịch - các 
giá trị gia đinh và cộng đống được đặt trên các giá trị cá nhán. 
Cá nhân bị hoà tan trong còng đóng, tách riêng ra, cá nhán 
không có mày may ý nghía, 

"ơ hội ta, cá nhản chìm đám ở trong gia tộc cho nên 
nhất thiêt những luân lí đạo đức, chê độ vãn vật, chỉnh trị 
pháp luật, đểu lấy gia tộc chủ nghía làm 

Giữa phương Dông (bao gổm cả Việt Nam) và phương Tây 
có sự khác biệt vé cách nhìn nhận vai trò của cá nhân trong 
xã hội Phương Dông coi trọng vai trò của cộng đổng, phương 
Tây coi trọng vai trò cá nhân. 

Co' ba nguyên li cơ bản tập hợp con người thành xã hôi, 
khiến con.người trò thành sính vật xả hội^^^ Nguyên lí cùng 
cội ngu6n hay nguyên lí cùng dòng máu : Đây là "cương lỉnh 
tự nhiên" của loài người, là nguyên lí tiên nghiệm xuát hiện 
ngay từ buổi đẩư của lịch-sử loài người. Có thể gọi nguyên lí 
cùng dòng máu trong lịch sử loài người là một nguyên lí liên 
đại hay đo là một hàng số của vãn hóa dân gian. Nguyên lí 
này, với thời gian, được mở rộng từ phạm vị gia đỉnh, gia tộc 
ra phạm vi tộc người và thậm chí trong trường hợp ở Việt 
Nam, ra cả phạm vi quốc gia-dân tộc. Nguyên lí cũng chỗ ; 
hay trong văn hóa Việt Nam người ta thường gọi là quan hệ 
hàng xóm láng giéng Nguyên lí này đóng vai trò quan trọng 
từ thời đại đá mới hay thời Cách mạng nông nghiệp (cách áky 


{!) Huy Anh ; Việt Sưrn vârĩ hồtì sứ cươttỵ. tái bi^n. Nxh 'IP.HỒ (’hi 

Minh. tr 

(2) Ttán Qucx: VilỢnịị clìủ hiCn . ĩ'ut\ hivti ỉii sản Ytin htìa dàn ỊỊÌotì ỉỉá Nxh 
Nội. 1994. Ir.1.13 - ÌM. 
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khoảng 10,000 nãm), khi con ngưồi có nhu cấu sống định cư 
và chuyên môn hóa lao động. Trong vãn hóa cổ truyền Việt. 
Nam, cùng với nguyên li cùng cội nguồn, nguyên lí cùng chỗ 
là hai nguyên lí nển tảng của các quan hệ xá hội, các tố chức 
xă hội mà ta có thể gắn với gia đinh (gia tộc) và làng xóm. 

Nguyên H cùng lợi ích : đáy là nguyên lí của các quan hệ 
táng lớp, giai cấp, nghề nghiệp, giới tính... 

III - Sự XẮ HỘI HÓA CẢ NHẢN VÀ sự NHẬP THÂN 
VÃN HÓA 

Con người - sinh vật xã hội ngoài di truyến sinh học (như 
mọi loài của thế giới sình vật) còn thừa hưởng một loại di 
truyền khác - đó là di truyền văn hóa thông qua giáo dục (giáo 
dục hiểu theo nghĩa rộng là sự truyén đạt văn hóa ngoài nhà 
trường và trong nhà trường), Trong trường hợp này, gia đinh 
là mỗi trường ván hóa đẩu tiên để cá thể ngưòi tiếp nhận vãn 
hóa của cộng đống. Con ngưòi nhập thân ván hda trước hết 
ngay từ khi còn trong bào thai mẹ, ớ Việt Nam việc giáo dục 
con trẻ từ trong trứng nước là di truyền truyền thống văn hòa 
lâu đời và tốt đẹp. Những điẽu kiêng cữ, cấm kị đối với phụ nừ 
mang thai đếu nhằm mục đích tạo cho đứa trẻ một mồi trường 
vãn hóa lành mạnh và trong sáng. Ngay từ thế kỉ XVI ờ Việt 
Nam đầ có sách vể Thai giáo (của bà ngoại chúa Trịnh Tráng). 

Dứa trẻ vừa sinh ra đà được sống và cảm thụ, hội nhập vàn 
ho'a trước hết là ờ gia đình, rối sau đđ ỏ gia đình mở rộng, 
làng xo'm,.. Việt Nam cđ câu ”Cha mẹ sinh con, trời sinh tỉnh". 
"Tính" cđ mặt bẩm sinh. Tính cách con người được hinh thành 
rát sớm. Vi vậy tổ tiên òng bà người Việt rất coi trọng việc 
giáo dục ván hóa. "Dạy con từ thủa còn thơ". Gia đinh đóng 
vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách và trong 
việc truyển đạt các giá trị vãn hóa : "Con hư tại mẹ, cháu hư 
tai bà". 

Như vậy bối cảnh môi sinh gia đình - tộc họ - xóm làng là 
nơi con ngưòi nhập thân vãn hóa xà hội hóa cá nhân đầu Liên. 


41 





JV - PHỔ HỆ (CO CẤƯ) XẢ HỘI VIỆT NAM cổ TRƯYÈN 
1. Phổ xá hội và trường hoạt dộng cá nhân 

Phổ (Spoctre) hay Cờ cấu xà hội của các nhà nước, các dân 
tộc, các cộng đổng tuy đếu dưa trên ba nguyên lí cư bản nói 
trên và thuộc vào các hỉnh thái kinh tế xã hội nhất đjnh tùy 
vào từng giai đoạn lịch sử cụ thể mà có những đặc thù riêng. 

Khi xe*m x^t môi trường xâ hội Việt Nam. điều đẩu tiên phải 
nhác tới ; Việt Xam là quốc gia cd vị thố địa chính trị, đia 
vãn hóa đãc biệt, nàm ò giao điểm của các nẽn văn hóa lớn, 
là cầu nối Đông Nam Á lục địa và Dông Nam Ấ hài đảo. 

Điéu thú hai, lịch sử Viêt Nam là lịch sừ đẩu tranh chống 
xâm lược phương Bắc, mờ rộng bờ cỏỉ vế phương Nam, 

Diếu thứ ba, vãn hda Việt Nam là một nén vãn hóa thống 
nhất trong đa dạng, Da dạng trưóc hết là đa dạng tộc người 
(54 dân tộc). Từ lâu Việt Nam đà là một quốc gia co' nhiéu 
cộng đổng sác tộc với những đặc trưng văn hòa khác nhau. Và 
người Việt (Kinh) đóng vai trò chủ thể. Vãn. hoa Việt Nam có 
truyền thống đa dạng trong vãn hóa nhưng hướng tâm vào vãn 
hda chủ thể - văn ho'a 

Diểu thứ tư, văn ho'a Việt Nam cd đặc trưng ván hòa nông 
nghiệp lúa nước, mang ^ính chất tiểu nông, duy tình với cơ cấu 
tỉnh (tương đối). Đây là một nển vãn hóa của kinh tế nông 
nghiệp chủ yếu theo phương thức cổ truyén mang sấc thái tiến 
hóa (chữ dùng cùa Quang Dam). 

Từ các cõng xã thị tộc, công xã nông thôn đến tổ chức nhà 

nưởc hiện nay là một quá trỉnh diễn biến lâu dài, qua các giai 

đoạn nhất định. Điểu cần lưu ý không phải dân tộc nào, nhả 

nước nào củng trải qua đầy đủ các giai đoạn, các thời kỉ hay 

các hinh thái kinh tế xã hộỉ như nhau. Nhiểu khái niệm tô’ 
chức, cơ cấu xã hội của châu Âu khó có thể áp dụng y nguyên 
khi giải thích cơ cấu xã hội Viẽt Nam. 


(1) Vủ Minh (TÌHHg ^'ổl íỉnnfỉ cùứ OỉivPtt (hõ/Ịịỉ y^ệi Xatỉỉ íroỉìiỊ càc í/íi trỉ iriíycn 
lỉiõníỊ và.coỉì ỉìịỊười ự/âí Sưm hiện nay, r il, }{. 1V96, Ir.lh 
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ví du vổ chể độ phong kiến : Phong kiến phương Tày c6 
thế được diễn giải bàng so đố các mỗi quan hệ sau ; 

s : Lãnh chúa 
p : Nông nô 
T : Ruộng đất 



Nhin vào đây ta thãy lành chúa Tìẩni toàn bộ nâng nò và 
ruộng đất. 

Thời tiền quân chủ Việt Nam - Quan hệ của tẩng lớp thống trị ở 
Việt Nam thời cổ đại với nông dân và đất đai lại theo mô hình sau : 

TL : Thủ lĩnh 
ND : Nóng dán 
ĐĐ : Đất đai 


TL 



ND-e-- ĐD 


Tấng lớp thống trị không phải là người chủ sờ hữu ruộng 
đất mà là người phân chia, Quan hệ với đãt đai khòng bao giờ 
là quan hệ vinh viễn. Bởi, sở hữu đãt đai trong làng Việt ở 
châu thổ Bác Bộ là quan hệ cho phép người nông dân, miền là 
dân chinh cư đểu được quyển thuê ruộng của làng. 

Trong xả hội Việt Nam truyền thống, các tầng lớp, giai cấp 
củng không theo cơ chế khát khe, phân biệt nghiêm ngặt rõ 
ràng. Mô hỉnh xà hội Việt Nam truyển thống dưới đây chủ thấy 
được sự khác nhau giửa cơ cẩu tầng lớp giai tầng xà hội Việt 
Nam cổ truyén và những xã hội phong kiến châu Âu, châu Ấ, 

Dân có thể lên làm quan, 
làm vua 

Vua quan có thể "tụt" xuống 
làm Dân ; 

Bao giờ dân n^i can qua 
Con vua thãt thế lại ra quét chùa 


Vua 
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Và ở lãng cơ cấu kinh tê, xả hôỉ chính yếu trong xà hội 
Việt Nam cồ truyền, nýt cơ bản nhãt của kinh tế làng là quan 
hệ đia chủ và nông dân tự do chứ không phải các- điển trang 
gia tộc Trung Hoa với tấng lớp quý tộc và cũng không phải 
các điẽn chủ và các đồn điền kiếu châu Àu, 

Phố xả hội V^iệl Nam cò thể được vạch ra như sau ; 

Cá nhân - Gia đinh - Họ hàng - Làng xóm - Vùng ímiẽn, 
xứ) - Đất nước. 

Nhà - Họ - Làng “ Nước, co phân biệt mà cũng có hoà 
hợp, y như quang phổ, tuy phân tích ra thỉ có bảy màu song 
chung lại nơi ánh sáng tráng. Trong tâm thức dân gian, làng 
xóm như cái gia đình mở rộng và nước như một làng lớn, nên 
ngôn ngữ xâ hội vẫn lã ngôn ngữ kiểu gia đình và xu thế chỉnh 
của tâm li ngưòi Việt là kéo xả hội vể với gia đình.^^^ 

Hầu hết các nhã nghiên cứu khi để cập tớí cơ cấu xà hội 
Việt Nam cổ truyén đễu đạt tới một số điểm chung như sau : 
Xâ hội Việt Nam là xă hội nông nghiệp, văn hóa Việt Nam là 
nến vãn hda nông nghiệp. Trong xã hội đó, gia đình (và gia 
đinh mở ròng - tộc họ), làng là đơn vị xă hội cơ sở, là hai yếu 
tô cơ bản chi phối toàn bộ hệ thống xả hội Việt Nam. Đặc 
trưng cùa cơ cấu xã hội Việt Nam truyén thống là nhủng gia 
đình tiểu nông trong những làng xã tiểu nông. 

2. Dặc diểm gia dinh của người Việt 

Gia đinh ngUòi Việt, trong đại đa số trường hỢp (theo số 
liệu đỉẽu tra từ 2/3 đến 3/4) là gia đình hạt nhân (bổ mẹ và 
con cái chưa trưởng thành). Ngoài ra còn cổ hình thức gia đinh 
nhỏ (bô mẹ và gia đỉnh một con trai, thường là con trai trưỏng). 
Tuy vậy trong từng làng, một "gía đỉnh nhỏ" chi là thiểu số 
bên cạnh rất nhiễu gia đình hạt nhân. PGS, Nguyền Từ Chi 
khi xetn xét co cấu xâ hội - vàn hóa của gia đình người Việt 


(I) 1 rÁn UuíX V'LíỢng thử Ncn : Ịifn hiểu (ỉi sáu vàn hỏư dâtì iiian íià \'ộí. Nxh 
lĩà Nội. 1991. ir 1.54. 
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từ gdc độ thờ cúng tổ tiẽn đả cho rằng quan niệm gia trưởng 
của Nho giáo, chế độ phụ quyén eủa nó không đủ để giải thích 

cơ cáu gia đình Việt trong thực tế Gia đình này đã cấu tạo 

theo hai kiều lồng vào nhau trong quan hệ thân tộc. Dó lã kiểu 
gia đình nhò, từ đó tách ra thành những gia đỉnh ”hạt nhân 
ho'a" và cứ thế mà tiếp điển mầi mâi "Sự tập hợp các gia đinh 
"nhò" và "hạt nhãn" thành đơn vị "chung tộc danh vé phía< bố" 
không đeo đuổi một mực đích kính tế rỏ ràng nào. Nó chỉ nhàm 
giải quyết hai ván đẽ, bảo đảm chế độ ngoại hôn trong lòng 
từng "đơn vị chung tộc danh vể phía bố” và thờ phụng tổ tiên 
ở mức độ rộng rãi nhát"^^^ 

Gia đình hạt nhân của người Việt là cơ cấu kình tế tự cung, 

tự cấp theo mô hình "chông cày, vợ cáy, con trăiẮ di bừà\ 

Khi bàn vể ảnh hưởng của Nho giáo vói đòi sống vản hda 
của 'gia đình, gia tộc người Việt, các nhà nghiên cứu đếu đi 
đến luận điểm chung, Nho giáo chỉ là lớp phủ bên ngoài và 
nếu không đi sâu nghiên, cứu các giá trị ván hòa truyẽn thống 
thì khổ mà giải thích được những đậc điểm cơ cấu nội tại của 
gia đinh người Việt. Có giáo sư đã sử đụng hình ảnh "vỏ Tàu, 
lõi Việt" để nêu bật đặc thù cùa gia đình Việt cổ truyén 

3. Làng 

Làng ìà một đơn vị cộng cư cd một vùng đất chung của cư 
dân nông nghiệp, một hinh thức tổ chức xâ hội nông nghiệp 
tiểu nông tự cấp tự túc, mặt khác lã mẫu hình xà hội phù hợp, 
là cơ chế thích ứng với sản xuất tiểu nông, với gia đinh - tông 
tộc gia trưởng, đảm bảo sự cân bằng và bến vững của xà hội 
nống nghiệp ấy. Làng được hinh thành, được tổ chức chủ yếu 
dưa vào hai nguyên lí cội nguổn và cùng chỗ. Một mặt, làng 
có sức sống mánh liệt, mật khác, xét vế cấu trúc, làng là một 


(!) Xem Nguycn rừ C hi Shộn xéí hưóc dầu IT ịỉỉũ dỉtìh tủa Việi, in trong 

tiỊp ỉưííi hxìc dại cưan% và ỏứ vân hòa yịệĩ i\’atn. Nxh khojí học xà hội. 1996. 
ir. 2.S2- 541 
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tíâu trúc động, không có iãng bât biến Sự biến đổi cùa làng là 
do sự biến đổi chung của đất nước qua tác động của nhừng 
mối liên hệ làng và siôu láng^^^ Do nhừng đậc thù của tự nhiên 
và xà hội mã ở núệĩì Trung, micn Nani tuy gốc gác củng là 
người Việt từ miéĩi Rảc di cư vào, nhưng với mòi trưòng sống 
niới, hinh thức cơ câu làng xã và quan hệ xâ hội đã thay đdi 
nhiểu không còn những đậc điểm như làng Bắc Bộ, 

Làng Việt ở châu thổ Bác Bộ là hình thức công xã nông 
thôn với những đậc thù riêng của mình, hình thức công xặ nông 
thỏn ”nửa kín, nửa hỏ" (chừ dùng cùa GS. Trấn Quốc Vượng) 
những đặc thù riêng của làng thể hiện ở chế độ ruộng đất, chế 
độ công điền, các loại hình và nguyên tác tổ chức xã hội, lệ, 
luật tục, tín ngưỡng, lễ hội của làng. Khi nói vẽ vàn hòa làng 
và làng vàn ho'a, một số nhà nghiên cứu đầ nêu bật những đặc 
trưng làng ViộL Nam, Đo' lã ý thức cộng đổng làng, ý thức tự 
quản - quyển quản lí làng xà được thể hiện trong hương ước 
của làng - và tính đặc thù độc đáo rất riêng của mổì làng 
trong tập quán, nếp sống, tín ngưởng, tôn giáo, thâm chí giọng 
nói và cả cách ứng Giữa ba đặc trưng trên có mối liên 

hệ hữu cơ, tạo cho làng một vị trí đạc biệt tạo nên những đặc 
trứng ván hổạ làng, văn hóa dân tộc, 

Nghiên cứu vãn hoa làng - vân hốa ngôn từ, vàn chương 
truyến miệng, phong tục tập quán, lễ hội, tín ngưởng, tôn giáo ; 
nghiên cứu cơ cáu xă hội, môi trường xá hội Việt Nam trong 
vãn hóa Việt Nam, nhíểu học giả cho rằng chính "chủ nghỉa 
gia tộc" là cái giải thích tinh thẩn trọng đạo đức cùa người 
Việt Nam, là sự quy chiếu mọi giá trị, chuẩn mực. Trong ”chù 
nghĩa gia tộc" ấy lại cd đặc trưng cơ bản là duy tinh, trong đd 
cốt ỉòi, là ý thức trảch nhiệm lâu dài và toàn vẹn đối với các 
thế hệ tiếp theo, 


(1)1 Ui VAn ) fin : LứnịỊ. lỉtrt i--ứ xiêu lảng - inẩy suy nghi rp phương pháp, Sđd. 
Cr 130 

(^1 Nguyíín Duy I h^nh [ÍLiy, v^ũ Ngọt KhHnh : Yõỉi hỏa ỉàng và lảng vừit hóa, 

Sđd. tí, 508-513. 
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Là một đơn vị xả hội cùfi vàn hóa v^iệt Nam, làng của người 
Việt là một môi trường vãn hóa, ơ đò, mọi thành tố. mọi hiện 
tượng vản hóa được sinh thành phát triển, lưu giữ và trao 
truyẽn tới mọi cá thể, 

4. Đỏ thị 

Đô thị xuât hiện ở Việt Nam chậm và ít và củng không hoãn 
toàn mang nội dung giống như đõ thị ỏ Trung Hoa hay phương 
Tây, Dô thị truyền thống Việt Nam trước hết -là trung tâm 
chính trị, rồi từ đó mới là kinh tế và ván hòa cho đến thế 
ki XVI, Dại Việt chi có một đô thị, một trung tâm chính trị - 
kinh tế - vãn hóa là Thảng Long (Kẻ Chợ) mà vỊ trí chỉnh trị 
đảm bào cho kinh tế. Từ sau thế ki XVI, xuất hiện thêm một 
số đỏ thị mà chủ yếu gán vớí ngoại thương (Phố Hiến, Thanh 
Hà, Hội An, Nước Mận, Sài Gòn.--) ơ Việt Nam co' sự hoà tan 
của thành thị trong nông thốn, (theo GS. Phan Đại Doãn) do 
phân cõng lao động không rõ ràng, không triệt để, Nông thôn 
mang tính chất áp đảỏ, vì vậy tư duy nông nghiệp, cân tính 
nỏng dân ảnh hưởng rất lân tới cư dân đô thị Việt Nam. ỏ 
Việt Nam có hiện tượng nông thôn hóa đô thị mà chúng ta 
thẩy hiện nay vẫn là những vấn đề gây nhiẽu khd khốn cho 
việc quản lí, xây đựng nếp sống đô thị. 

5, Từ Làng đến Nước 

Làng - như trẽn đâ trình bày là một đơn vỊ cơ sỏ và là 
không gian sinh hoạt vãn hóa chính yếu của người Việt, là một 
thiết chế phức hợp, vừa chứa những yếu tô khởi nguyên của 
công xả, vừa chịu tác động cùa những thay đối chế độ xả hội, 
Làng - một hệ thống riéng (kinh tế, xả hội...) gổm những yếu 
tố hợp thành, hệ thống này có nhừng quan hệ nội tại, bên trong 
(đóng kín), song cùng có nhừng quan hệ bên ngoài (mở, hở) 
mà theo GS, Hà Vãn Tấn những quan hệ này có thể chia làm 
hai loại Liên làng - mối Hèn hệ giữa các hệ thống tương 
đương ; Siêu làng - mối lién hệ giữa làng vdi cộng đống hay 
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khu vực rộng lớn hơn. Khi cộng đổng tộc người đà tiến tới 
trình độ dân tộc thì cộng đổng Siêu.làng lớn nhất là nưốc, là 
dân tộc^*^ Con người Việt Nam trong lịch sử, từ rất lâu đă 
là con người vừa của làng, vừa của nưóc, đâ mang trong minh 
ý thức cộng đổng làng và ý thức cộng đổng rộng lớn hơn miển 
(xứ, vùng), nước. Giữa hai yếu tố làng, nước là những tác động 
qua lại hữu cơ, bổ sung, hỗ trợ (đôi khi đối kháng) trong suốt 
nhửng giai đoạn lịch sừ tạo nên những cái chung của vân hóa 
dân tộc, những cái riêng của vản ho'a từng làng, từng miến (xứ 
hay vùng). 


V - BIẾN ĐỔI XÁ HỘI VÀ BIẾN Đổl VẢN HÓA 

Một nét nổi trội vượt lên không thể nào được quyén xao 
lãng của văn hóa Việt Nam đó là sự đan xen (hỗn dung, tiếp 
biến = acculturation) đó là sự giao thoa văn hóa. 

Một trong những đậc trưng của vãn hóa Việt Nam ià tính 
phong phú đa dạng trong một chinh thể văn hòa thống nhất 
nển tàng ỉà truyền thống Việt. Văn hổa Việt Nam có nhiều yếu 
tố nội sinh mà cũng có không ít yếu tổ ngoại sinh, từ bốn 
phương trời Dông Ấ, Nam Á, Thái Bình Dương Nam Đảo, Âu 
Tây gửi đến vá dấn dà được hội nhập vào văn hóa Việt Nam. 
Ván htía Việt Nam từ thời tíẽn sừ cho tới giai đoạn công 
nghiệp hiện đại đà trải qua nhiẽu biến đổi, song sắc thái đặc 
thù cùa văn hóa Việt Nam là sự hỗn dung văn ho'a. 

Những biến đổi văn hóa ấy mà đúng hơn là sự ứng biến 
(thích ứng và biến đổỉ) của vàn hóa Việt Nam thể hiện rất 
rõ tâm thức Việt - là sự khoan hòa. Hay bản lĩnh vân hoa 
Việt Nam, theo J. Feray, là sự "không chối từ" vể vân ho'a 
trong việc hấp thụ các yếu tố ngoại sinh. 


(1) Hà Văn Tán : Làng, liên làng và siêu làng, Sđd, Ir. 126. 
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Nhừng biến đối văn hóa từng thời ki, từng giai đoạn dù 
mang những tõc độ, sóc thái khác nhau thi vẫn có một mặt 
bằng vân hóa chung cho mọi thời đai vãn hda - vân minh. Dó 
là Nông dãn - Nông nghiệp và Xóm làng, 


CÂU HỎI 

1. Xã hội là gì ? Những nguyên lí tồ chức xã hội. 

2. Cơ cấu xã hội Việt Nam cổ truyển. 

3. Thế nào là nhập thán vãn hóa và xã hội hóa cá nhán. 

4. Nêu những hiểu biết của anh (chị) vể gia đình và làng 
của người Vỉệt 


BÀI 4 

TIẾP XÚC VÀ GIAO LƯU VĂN HÓA 

1 - KHÁI NIỆM 

Thuật ngừ tiếp xúc và giao lưu vãn ho'a được sử dụng khá 
rộng rài trong nhiểu ngành khoa học xà hội như khảo cổ học, 
dân tộc học, xã hội học, vãn hóa học v.v , tức là những ngành 
khoa học có đối tượng nghiên cứu là con người và xá hội, nhân 
vản. Khái niệm tiếp xức và giao ĩưu vân hóa được dịch từ 
những thuật ngữ như culturaỉ contacts, cultural exchanges, 
acculturation của các nước phương Tây. Nhưng ngay bản thân 
ở các nước phương Tây, các khái niệm này củng được dùng bởi 
những từ khác nhau. Người Anh thích dùng chừ Culturaỉ Change 
(có thể dịch là trao đổi vãn hòa), người Tây Ban Nha dũng 
chữ TraTLsciilturatioỉi (cò nghía là dì chuyển vãn hóa), ngưòi 
Pháp có thuật ngữ ỉnterpénétration des ciưilisations (có nghía 
là sự hòa nhập giữa các nển vãn minh), người Hoa Kỳ dùng 
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thuật ngữ accuUĩiratỉOìi. Duong nhiẻn. nội hàm củti các thuật 
ngữ trên ở các nưúc cớ giới han chung, nhưng các thuật ngử 
đều cô những nét khác nhau nhát định về sác thái. 

Khãi niệm acculturation được các nhà nghiên cứu ở Viạt 

Nam dịch không thống nhát ('ó ngưòi dịch là văn hóa hóa, cò 

người dịch là đan xcn vàn hóa, có người dịch là hỗn dung vản 
hóa, có ngưdi dịch là giao thoa vãn hóa ('ách dịch được nhiếu 
người chấp nhận là giao iưu ván hóa, tiếp (xủc) và biến (đổi) 

vãn hóa. Theo GS, ĩ là Vãn Tán, các nhà khoa hoe Mỹ : R, 

Ritdiphin íR,Redifieid), R.Linton (R Linton) và M Heckôvich 
(M.Herkovits) vào nàm 1936 đă định nghĩa khái niệm này như 
sau : "Dưới từ acculturation, ta hiểu là hiện tượng xảy ra khĩ 
những nhóm ngưdi co vàn hóa khác nhau, tiếp xúc lâu dài và 
trực tiếp, gây ra sự biến đổi mõ thức (pattern) vãn hóa ban 
đầu của một hay cả hai nhom" 

Như vậy, giao iưu và tiếp xúc vãn hốa là sự vận động thường 
xuyên của xã hội, gắn bò với tiến hòa xã hộỉ nhưng cũng gán 
bó với sự phát triển của vãn hóa, là sự vận động thường xuyên 
của vãn hòa. 

Con người sống thành cồng đống và đã là con người thì ai 
củng cd những nhu cặu trong cuộc sống gần như nhau. Để đáp 
ứng và thỏa măn nhu cầu đò, họ đă chế tạo những công cụ 
sản xuất cần thiết vào buổi ban đẩu, Trải qua năm tháng, sống 
trong những hoàn cảnh địa lỉ và ĨỊch sử khác nhau, từng nho'm 
dân cư khác nhau đă tạo nên những nển vãn hóa riêng biệt, 
in đậm dấu ấn của họ. ”Một hoạt động có ý nghĩa đặc biệt đối 
với giao lưu ván hóa là trao đổi kinh tế. Giữa các cộng đổng 
sống trên các địa bàn khác nhau thường có sự trao đổi nguyên 
liệu hoặc sản phẩm với nhau mà sau này là sự trao đổi hàng 
hda"^*^. Sự trao đổi kinh tế thường được tiến hành bàng nhừng 
cuộc tiếp xúc tập thể hay cá nhân tại các đìa điểm quy định 


(i) ỉ lã Vxìn lAn ihao ìưu văn hóa ớ ngìrờt vụt cổ, in Ircmg (ập \'ãn hỏa học 
dại cưon^ và ca .sà văn hóa Việi Nam, Nxh Khi>H học xã hội. Ilà Nội, ír |<>> 
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trôn đường bìen giới giừa lanh tbổ của cãc cộng đống í bộ lạc 
hay một nhóm bộ lạc 

Trên bước đường phát triển của xă hộí loài người, cơ sà kính 
tế là nhân tố quyết định. Sự biến đổi này được đầy nhanh thôm 
do giao lưu ván hòa, ban đẩu giữa các tộc người gân gũi nhau, 
cùng trinh độ vã vễ sau, lã giữa các tộc người hay dãn tộc có 
trinh độ phát triển xá hội khác nhau. Sự biến đổi của bản sắc 
vấn hóa dân tộc chiu sự chi phối của nhiều nhân tố Những 
nét lạc hậu, lỗi thhi sẽ dán mãt đi để thay thế bằng những gì 
được khẳng định là van minh, hiện đại, Ngoài hoat đông trao 
đổi kình tế còn có những hoạt đồng trao đổi "phi kinh tẽ*" mà 
ảnh hưởng cùa chúng đến giao lưu văn hóa không nhỏ (sự trao 
đổi tặng phẩm, vật phẩm tôn giáo...). Sư tiếp xúc vàn hổa còn 
có thể có được nhờ những sự tiếp xúc khác như quan hệ hòn 
nhân, quan hệ ngoại giao,.. Các cuộc thiên di lớn nhỏ, luôn luôn 
xảy ra trong thời nguyên thủy và cổ trung đại làm cho các tập 
đoàn người có ván hda khác nhau đã tiến đến bên nhau hoặc 

âống xen kẽ váo nhau. Đó cũng là một yếu tố quan trọng tạo 

ra sự tiếp xúc và giao lưu vãn hóa. 

Giao lưu vàn hóa vừa là kết quả của trao đổi, vừa là chính 
bản thân sự trao đổi, Cd hiểu như vậy mới thấy hết tám quan 
trọng của giao lưu vãn hòa trong lịch sử nhân loại, vi sản xuất, 
trao đổi là một động lực thúc đẩy sự phát triển của lịch sừ, 
như nhận định cùa Mác và Ảngghen : "Người ta luôn luôn phải 
nghiên cứu và viết lịch sử loài ngưòi gán liển với lích sử của 
công nghiệp và của trao và "Những lực lượng sản xuất, 

nhất lã những phát minh, để đạt được ở một địa phương có 

mất đi hay không mất đi đối với sự phát triển sau này, điếu 
đó chi phụ thuộc vào sự mở rộng của trao đổi thôi.”^^^ 

Ndi cách khác, giao lưu và tiếp biến vãn hda là sự tiếp nhận 
vãn hóa nước ngoài bởi dân tộc chủ thể. Quá trình này luôn 


(I) và (2) Mác - .'Vnpghcn : Hệ ỉư ỉưỏn^ Dức, Nxb Sự thật. Hã NỘ 1 ir, 
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luôn đật niổi tôc người phài xử lí tốt mối quan hệ biện chứng 
giưa yeu to TIỌI sinh và yếu tồ ngoại sinh }{ai yêu tố này luôn 
có khả nàng chuyến hóa cho nhau và rất khố tách biệt trong 
môt thưc thể vãn hòa Cò yếu tố ờ giai đoạn này là yếu tố 
ngoại sinh nhưng đến giai đoạn sau, những tính chất của yếu 
tố ngoại sinh ãy khống còn hoặc nhạt dân đến nỗi ngưdi ta 
tương răng đd là yeu tố nội sinh. Hơn nửa, kết quá của sự 
tương tác giữa hai yếu tố này thường diễn ra theo hai trạng 
thái : một là yếu tố ngoại sinh lấn át, triệt tiêu yếu tố nội 
sinh ; hai là có sự cộng hưởng lẫn nhau, yếu tố ngoại sinh dấn 
dần trở thành yếu to nội sinh hoặc bị phai nhạt cãn tính của 
yếu tố ngoại sinh. Nhin ở phương diện thái độ của tộc nguời 
chủ thể, sự tiếp nhận các yếu tố ngoại sinh củng có hai dạng 
thể hiện : một là tự nguyện tiếp nhận ; hai là bị cưỡng bức 
tiẽp nhận, Mức độ của sự tiếp nhận trong giao lưu cũng khác 
nhau ; có sự tiếp nhặn đơn thuần và sự tiếp nhận sáng tạo. 
Sự tiếp nhận đơn thuấn khi nhìn ở ý nghĩa tương đối là phổ 
biến trong mọi người ở tộc người chủ thể, Trong khi đố, sự 
tiep nhạn co sáng tạo lại là sự tiếp nhận cò sự kiểm soát của 
ỉí trí. Và, sự tiếp nhận có sáng tạo này cũng cd ba mức : 

Thứ nhất là khỗng tiếp nhận toàn bộ mà chi chọn lọc lấy 
những giá trị thích hợp cho tộc người minh, 

- Thứ hai là tiếp nhận cả hệ thống nhưng đă cd sự sáp xếp 
lại theo quan niệm giá trị của tộc người chủ thể. 

Thứ ba là mô phỏng và biến thể một số thành tựu của 
vãn hda tộc người khác bời tộc người chủ thể 

\hư thể, quan hệ biện chúng giữa yêu tố nội sinh và yếu 
tồ ngoại sinh đặt ra đòi hỏi với chính tộc người chù thể là nội 
lực của chỉnh nd, hay ndi cách khác là bản sác và truyển thống 
vãn hda của tộc người tiếp nhận. Trên cái nhìn lịch sử, bản 
sác và truyến thống không phải là yếu tố nhất thành bất biến 
Sự vận động của mồi nền vãn hòa trong khòng gian và trong 
thời gian luôn lúôn là sự vận động của các yếu tố bất biến và 
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khả biến, giửa cái cổ hừu và cái cách tân. Cái khậ biến phát 
triển đên mức độ nào đò sẽ lám thay đổi chinh thực thê vãn 
hốa ẩy, như quy luật lượng đổi, chất đổi, 

Ngày nay, chúng ta đả nhận thức được ràng tiếp biến và 
giao lưu vản hóa lã quy luật phát triển của vãn hóa, quy luật 
tát yếu cùa đòi sống, môt nhu cẩu tự nhiên của con người 
hiện tại. 


II - GIAO LƯU VÀ TIẾP BIẾN TRONG VẢN HÓA VIỆT NAM 


L Từ cơ tầng vần hóa Đông Nam Ấ 

Muốn nghiên cứu sự giao ỉưu và tiếp biến trong vãn hóa 
Việt Nam cần hiếu nển tảng tạo ra những yếu tó nội sinh của 
vãn hóa Việt Nam, Nền tảng áy chính ỉà cơ táng vãn hóa Đông 
Nam Ấ. 

Kháỉ niệm vùng Đông Nam Á trong thuật ngữ này rộng hơn 
nhiều so với vùng Đông Nam Á theo quan niệm của các nhà 
địa lỉ hiện đạí, Bởi lẽ, hiện tại vùng Đông Nam Ấ có 10 nước : 
Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanma, Malaixia, 
ĩnđônêxia, Philippin, Brunây, Xingapo. Nhưng ở vào thời tiển 
sử, vùng Dông Nam Ấ là vùng đất co' ranh giới phía bác tới 
bờ sông Dương Tử (Trung Quốc), phía nam đến tận quần đảo 
Nam Dương (Inđônồxia), phía tây kéo đến tận biên giới bang 
Al Xam cùa An Độ, phía đông là cả một thế giới bán đảo và 
đảo nảm cạnh châu Đại Dương. Dựa vào cứ liệu của các ngành 
nhản loại học, dân tộc học, ngôn ngữ học, ngành khoa học nhản 
vãn đã xác định được vùng Dông Nam Ấ cd một cơ tầng vãn 
hóa riêng biệt, phi Hoa, phì Ấn, không phải như học giả Anh 
Anthony Christie trong Dawn of Civilísatiơn : Đông Nam Ấ 
chảng có gì sáng tạo đáng kể .... ngoài trống đống và co' thề 
kể thêm cái nơm úp cá ! Trôn vùng Đông Nam Ấ thời ticn sù, 




ngườỉ tiỏmỏsapiôns, hậu duệ của cư dân Pithropoid, không rõ 
khi nào- đá phân hóa thành các đại chủng Mõngôlôit và Õxtralôit. 
Các đại chủng này ííóng trẽn đại lục châu Ấ Vùng ỈDông Nam Ấ 
là ndi đại chùng Ỡxlralôìt cư trú. Những cư dán này đâ sáng 
tạo nỗn nền ván hóa của minh, "Nến vãn hda đó có cội nguổn 
và bản sác riêng, đâ phát triển liên tục trong lịch sử. Đó là 
phức thế vãn hóa lúa nước vói ba yếu tố : vãn hốa núi, vãn 
hóa đổng bằng và vãn hốa biển., trong dò yếu tố đổng bàng tuy 
có sau nhưng đóng vai trò chủ đạo"^ ^ Cơ táng vàn híía chung 
ãy được tạo ra từ nhiếu yếu tố. Trước hôt, cư dân cổ vùng 
Đông Nam Á đâ chuyển từ trống cù sang trổng lúa từ khoảng 
thế ki VI, V^ IV trước công nguyên. Tùy theo địa bàn định cư 
mã người ta trống lúa nước hay lúa cạn, Trâu bò, nhất là trâu 
đả được thuần hóa và được dùng để làm sức kéo. Kim khí, chủ 
yếu là đống và sát dà được dùng để chế tạo công cụ, vủ khí, 
dụng cụ nghi lẻ. Cư dản thành thạo trong nghể đi biển. Người 
phụ nữ có vai trò quyết định trong mọi hoạt động của gia đỉnh, 
một cộng đống xâ hội nhò. Dời sống tinh thấn của cư dân vần 
ở dạng bái vật giáo vớí việc thờ các thán ; thấn đất, thấn nước, 
thấn lúa. Ngoài ra là tục thờ mặt trời, thờ cây, thờ đá, thờ hổ, 
thb cá sấu v.v... Tổ tiên được thờ phụng. Dáng lưu y là quan 
niệm vế tính chất lường phân, lưỡng hợp của thế giới của cư 
dân thời ki nãy ; đổng thời là việc sử dụng các ngôn ngữ đơn 
tố có khả năng phát sinh phong phú bàng tiền tố, hâu tố và 
trung tố... 

Những yếu tố nộĩ sirth của vãn hóa Việt Nam mang những 
đặc điếm chung của cơ tầng vãn ho'a Đông Nam Á như vậy, 
trong chừng mực nào đổ, ý kiến của GS Phạm Đức Dương là 
chính xác với khía cạnh này. "Việt Nam là một Đông Nam Á 
thu nhỏ c6 đù ba yếu tố vàn hóa núi, đồng bàng và biển, cd 


(ỉ) [*ham Dúc. Dutlrig. Ỉỉèp Ỉuỉt rứ phát ưicn văn hóa cịuưti hí‘ ^từu vàn 

hóư \ ìệỉ Sam vù ihẽ ịitỏi, l ạp chi Nghiên ( úu Dông Nam A. só 4- 19V4. tr .^.4 
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đù CÁC sác tộc thuộc các ĩigừ hệ Autroasịíitique, Tibeto-birnian. 
Cùng như các nước Đòng Nam Á, Viột Nam là một quốc gia 
đa dân tộc. nhưng ử đây, ngưòi Việt đóng vai trò chù thể. Đó 
là một cộng đổng tộc người làm ruộng nước được hinh thành 
trong quá trình khai phá vùng cháu ihổ sông Hống’^*^ 

2. Giao iưu và tiếp biến với văn hóa Trung Hoa 

Khi nhìn vân hóa Trưng Hoa, trong sự đổng đảng với văn 
hóa Việt lại phải chú ý, ranh giới của vãn hóa Trung Hoa không 
trùng với địa giới Trưng Hoa hiện tại, Khoảng 5Q0 năm trước 
công nguyên trở vế trước, Hoa Nam chưa thuộc vễ lãnh thổ 
của đế chế Trung Hoa - Chu - Tần - Hán. Giáo sư Mỹ 
w. Eborhand khi viết vê các nẽn vãn ho'a địa phương ở Nam 
vặ Đông Trung Hoa, đề cập đến Hoa Nam thời cổ, ông đá gọi 
lã Prechinese China (Trưng Hoa trước ngườỉ Hoa). Đẩy là địa 
bàn của các tộc ngưòi phi Hoa, quê hương của các tộc người 
nói tìẾng Tày - Thái, Mèo - Dao, Tạng - Miến, Món - Khơme, 
nói khác đì là địa bàn của cư dân Bách Việt. 

Sự giao lưu tiếp biến giủa vản hóa Việt Nam vã văn hòa 
Trung Hoa là sự giao lưu, tiếp biến rất dài trong nhiều thời 
kì của lịch sử Việt Napi. Cho đến hiện nay, không một nhà 
vãn hóa học nào lại phủ nhận ảnh hưởng lớn của vãn hổa 
Trung Hoa đối với văn hóa Việt Nam. Quá trình giao lưu tiếp 
biến ấy diễn ra cả hai trạng thái : giao lưu cường bức và giao 
lưu không cưởng bức 

Trước hết là giao ỉưu ván hóa một cách cưởng bdc. Việc này 
xày ra vào nhửng giai đoạn lịch sử mà người Việt bì đô hộ, bị 
xâm lược : từ thể ki I đến thế ki X và từ 1407 đến 1427. 

Suốt trong thiên niốn kỉ thứ nhất sau công nguyên, hay thời 
kỉ mà các nhà viết sử gọi là thòi kì Bác thuộc, người Hán tổ 
chúc được nến đô hộ, ngoài việc bóc ỉột ở Giao Châu vễ mọi 


(1) Phạĩĩi I>ừc Ouong. ìini dẩn. ir4 
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phương dién. bộ máy cai trị của người Hán thực hiện chính 
sách đổng hóa. tiêụ diệt vãn hóa cúa cư dân bản địá Câu hỏi 
lớn nhẩt của lịch sử đặt ra cho người Việt là giữ gin bản sắc 
văn hda dán tộc, Trong một thiên níẽn kỉ Hán hóa, đây qứà 
là một việc không dề dàng bỏĩ ké xâm lược thi niuổn đồng hóa, 
người bị xâm lược thì chống đồng hda. Vàn hòa Việt luồn đứng 
trước một thử thách lớn lao và gay gál với câu hỏi tốn tại hay 
không tổn tại Chắc là ngưòi Việt đã chống lại một cách quyết 
liêt chính sách đống hóa của quan lại người Hán 

Giao lưu Vãn ho'a cưỡng bức còn xảy ra lán thứ hai từ 1407 
đến 1427. Đây là giai đoạn nhà Minh xâm lược và cai trị Dại 
Việt. Trong số các kẻ thù xảm lược từ phương Bắc, giặc Minh 
là kẻ thù xâm lược tàn bạo nhất đối với vãn hóa Dại Việt. 
Lệnh cùa Minh Thành tổ với Trương Phụ khi viên tưống này 
vao xâm lưực Đại Việt là bầng chứng tiêu biểu cho điếu nàv. 
Chổng lại chù trương đống hóa người Việt của nhã Mình lại ĩà 
công việc không đơn giản của cả dân tôc Việt giai đoạn này. 

Mặt khác, giao lưu, tiếp biến vãn hda một cách tự nguyện 
lại là dạng thức thứ hai của quan hệ giửa vãn hóa Việt Nam 
và vãn hóa Trung Hoa. 

Trong nền vãn hda Đ6hg Sơn, người ta đã nhận thấy khá 
nhiếu di vật của văn hda phương Bác nằm cạnh những hiện 
vật của vãn hda Dông Sơn. Chẳng hạn những đống tiền thời 
Tán Hán, tiển Ngũ thù đời Hán, các dụng cụ sinh hoạt của 
quý tộc Hán như gương đống, ấm đống v v... Cd thể những sàn 
phẩm ấy là kêt quả của sự trao đổi, thông thương giửa các 
nước láng giểng. 

Sau một ngàn năm Bác thuộc, đất nước đã độc lập, người 
phương Bác không cai trị Đạt Việt nữa, nhưng giao lưu, tiếp 
biến vân hóa vần xuát hiện và đô ỉà giao lưu văn hda tự nguyện 
Sự mo phong mô hình Irung Hoa được các triểu đại của nhà 
nước quân chủ Dại Việt đấy mạnh Nhã Lý, vế tổ chức xã hôi, 
chinh trị láy cơ chế của Nho giáo làm gốc, và vần chịu ánh 
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hưởng rất đậm của Phật giáo. Nhưng từ nhà Tráiì, nhà Lê, đá 
hoàn toàn tự nguyện và chịu ảnh hưởng của Nho giáo rất đậin, 
cụ thể là Tống Nho, quả là : "trong một thời gian dài, Nho 
giáo được coi là ý thức hệ chính thống"^’^ 

Cả hai dạng thức của giao lưu, tiếp biến vãn hóa cưỡng bức 
và tự nguyện của mối quan hệ giữa vãn hóa Việt Nam và văn 
hóa Trung Hoa đếu là nhân tố cho sự vặn động của vãn hóa 
Việt Nam qua diễn trịnh lịch sử ĩ Người Việt đả tạo ra khá 
nhiều thành tựu trong quá trinh giao lưu vãn hóa này. 

Thời Bắc thuộc, với sự giao lưu với phương Bác. ngưòi Việt 
đã tiếp nhận kĩ thuật rèn đúc sát và gang, kình nghiệm chất 
đá làm đê ngăn sóng biển, ki thuật dùng phân mã dân gian 
vùng châu thổ Bắc Bộ gọi là "phân bắc" v.v... Đáng lưu ý là 
việc tiếp nhận chữ Hán, mậc dù tiếng Việt và tiếng Hán là hai 
thứ tiếng thuộc hai ngữ hệ khác nhau. Một nghìn năm Bác 
thuộc cũng lã một nghìn nãm tiếng Việt biến đổi theo xu hướng 
áin tiết hóa và thanh điệu hốa. Nhưng, tiếng Việt vẫn là tiếng 
Việt, mà người Việt không bị người Hán đồng hóa vế mặt 
tiếng nói. 

Thời quân chù, nhất là từ thế kỉ XV đến thế ki XIX, các 
tríéu đại đã mô phỏng mổ hình Trung Hoa, trẽn cơ tẩng ván 
hóa Hồng Nain Ấ, lại thường xuyên phái giừ độc lập dân tộc, 
chống xâm lược từ phương Bác. Ngoài mô hình chính trị, người 
Việt còn tiếp nhận nhiều thành tố vãn hóa khác. Kết quả của 
sự giao lưu ấy, tạo ra ỏ Việt Nam một mô hình tổ chức xà hội 
vừa giống vừa khác mò hinh tổ chức xà hội cùa giai cấp phong 
kiến Trung Quốc vể sở hữu ruộng đất, chế độ bdc lột địa tố 
và về hệ tư tưởng. Bản thân hệ tư tưởng Nho giáo của giai 
cấp phong kiến Trung Quốc cũng khác hệ tư tưởng Nho giáo 
ở Việt Nam, bởi Nho giáo ở Việt Nam đã có một độ khúc xạ 
rất lớn, do những đặc điểm lịch sừ “ xả hội ở Việt Nam, 


(l) trấn Oinh Hưọu, híil Nho ^iáo Víi ytĩn hị>c tiỊihệ ỉhỉỉâỉ, Vạọ chí NỉỊỈìtẻtt cứu 
Ỉ)ÓĨJỊ^ Nattt À. mI -ỉ-i9*í4. lr.72 
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3. Giao lưu và tiếp biến vói văn hóa Ấn Độ 

Khác với Trung Hoa cđ biên giới đường bộ vớí Việt Nam, 
An Độ khồng có sự tiếp giáp trực tiếp với Vĩệt Nam, nhưng 
nén vản hda Ấn Độ lại cơ ảnh hưởng sâu đậm đến vản hóa 
Việt Nam. Trên nhiều binh diện, vãn hóa Ấn Độ "thẩm thấu" - 
chừ dùng của GS, TS. Phạm Đức Dương - bàng nhiều hình thức 
và liên tục. 

Khi xem xét mối quan hệ, giao lưu và tiếp biến giữa vân 
hóa Việt Nam và vãn hđa Ấn Độ, cần thấy, quá trình mức độ 
của quan hệ giao lưu này có khác nhau qua các thời kỉ lịch sủ 
và các không gian văn hóa. 

Trong giai đoạn đẩu tiên của thiên niên kỉ đắu sau công 
nguyên, trên dải đất Việt Nam hiện nay cơ ba nén vân hơa : 
Văn hoa Việt ở Bác Bô, Chămpa ỏ Trung Bộ, và óc Eo ở 
Nam Bộ. Sự giao lưu, tiếp biến vãn hóa của ván hóa An Độ 
với ba nền văn hơa này cơ khác nhau. 

Trước công nguyên, nguyên nhân thúc đẩy ĩigườí Ấn Độ 
thông thương buôn bán với cư dân Đông Nam Á, trong đơ cơ 
cư dân của ba nẽn ván ho'a trên là việc buôn bán vàng, sau 
khi việc buôn bán với thế giới La Mã bị cấm. 

Thứ nhất là vãn hơa óc Eo, sự biến mất của nén văn hóa 
này vào thế kì VĨII làm cho chúng ta hôm nay khổ dựng lại 
đưỢc diện mạo của nơ, vì thế tìm hiểu ảnh hưởng của văn hóa 
An Độ không phải là việc dễ dàng. Tuy nhiên, các nhà nghiên 
cứu đã khẳng định nển vàn hóa óc Eo là nén ván hơa của 
"một quốc gia ngay từ buổi đầu đã được xây dựng trên cơ sở 
một nến nông nghiệp trổng lứa nước khá phát triển bắt nguổn 
từ vùng ruộng nương trung nguyên sông Cừu Long của cư dân 
Môn - Khơme kết hợp với nghể biển cổ truyền của cư dân 
Nam Đảo. Trên cơ táng đơ, các đạo sỉ Đàlamôn từ Ấn Dộ đà 
tổ chức một quổc gia mô phòng theo mô hỉnh Ấn Độ trên tất 
cả các mật : tổ chức chính trị, thiết chế xâ hội, đô thị hốa, 
giao thông, kĩ thuật công nghiệp cùng một hệ thống tôn giáo 
và các nền vản hoa kèm theo, trong đó đạo Bàlamôn đóng vai 
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trò chi phối ; đạo pháp Bàlamòn là tối thượng, chữ Brahmi 
của Sanscrit là chữ thánh 

Thứ hai là nền văn hổa Châmpa. Nhận xét vé quan hệ giữa 
vãn hđa Chãmpa và văn hóa An Dộ, TS. Ngô Văn Doanh 
khẳng định ; "một điểu không thể phủ nhận được là những ảnh 
hưởng Ấn Độ đã góp một phần cực kì quan trọng vào quá 
trỉnh hình thành ra vương quốc Chămpa cũng như một nen 
ván hóa phát triển rực rở và đầy bàn sắc - ván hóa Chămpa."^^^ 
Cd điếu ẩy là kết quả của một quá trình giao lưu, tiếp xúc ván 
hóa giữa ván hoa Ấn Độ và văn hóa Chămpa. Người Chăm tiếp 
nhận mô hình vãn hóa Ắn Độ từ việc xây dựng một chế đô 
vương quyễn đến việc tạo dựng mọi thành tố của nển văn ho'a 
Chămpa. Nhưng ở đây củng lại cổ một độ khúc xạ khá lớn giữa 
văn hđa Ấn Dộ và văn hóa Chảmpa, chẳng hạn như ở khía 
cạnh tôn giáo, chữ viết, đẳng cấp xâ hội v.v... 

Thứ ba là nền văn hóa Việt ờ châu thổ Bác Bộ- Trước khi 
vản hda Ấn Độ trản vào, văn hóa Việt đă định hình và phát 
triển. Người Việt ở đây tiếp nhận văn hổa Ấn Độ vừa trực tiếp, 
vừa gián tiếp. Những thế ki đáu công nguyên, châu thổ Bắc 
Bộ là địa bàn trung chuyển văn hóa Ấn Độ, nhất là tôn giáo. 
Các nhà sư từ Ấn Độ đi qua Luy Lâu (nay thuộc Thuận Thành, 
Bắc Ninh) để rổi tìm đường lên phương Bác và các nhà sư 
Trung Quốc sang Ấn Độ tìm kinh củng qua Luy Lâu, coi đây 
là trạm dừng chân. Người Việt tiếp nhận ván hda An Độ trong 
hoàn cảnh rất đặc biệt. Họ đối mặt với văn hóa Hán, vừa tiếp 
nhận văn htía Hán, vừa ìo đối phố với chính trị- Bởi vậy, ảnh 
hưởng cùa văn hóa Ấn Độ chi diễn ra trong tầng lớp dân chúng, 
nhưng lại có sức phát triển rất lớn. Giao Châu trở thành trung 
tâm Phật giáo lớn ở Đông Nam Ấ... Người Việt thích ứng và 


(1) Phạm Đúc Dương, Bài đã dẫn, tr.l3. 

(2) Bài Ấn Dộ và văn hóa Chămpa : Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Ả, sổ 4^ 1994, 
tr.97- 98. 
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tiếp biến đao Phãt một cách dung dị vảo co tấng vãn hóa bàn 
địa ; hời dạo Phật vồn có tinh thấn bỉnh đắng và bác ái. chủ 
trương dán chủ, không đàng cáp Với tín ngường đa thần, người 

gian, Phật giáo Tiểu thừa đã ngự trị khá vứng chác' ỏ châu 
thổ^ Hác Bộ Vì thế, có thế nói, ngay từ buổi đấu, ò Bấc Bõ, 
Phật giáo đã có tính chất dân tộc, Tựu trung, việc giao lưu, 
tiếp biến giữa v<ăn hóa Việt Nam và văn hóa Ấn Dộ, qua từng 
thời kỉ lịch sử và d từng vùng đất diễn ra khác nhau, nhưng 
co bàn là giao lưu, tiếp biến một cách tự nhiên, tự nguyên, 

4. Giao lưu và tiếp biên với văn hóa phương Tây 

Không phải đến khi người Pháp vào xâm lược, giao lưu giữa 
văn hóa Việt Nam và vãn hóa phương Tây mỏi diền ra. BÔI 
trong văn hóa cứa cư dãn óc P:o, người ta đã nhận thấy nhiều 
đi vật cùa các cư dân La Mã cổ đại : "2 huy chương hay tién 
La Mà, một vật thời Antonics (152 năm sau công nguyên, 1 
vạt thời Marcus Anreliụs (161-180 sau công nguyên ... Những 
dí vật đó nói lên rằng óc Ko đã có những quan hệ thương mại 
quốc tế rộng rãi<‘), bởi thô ki XVI, các linh mục phương Tây 
đă vào truyén giáo ở vũng Hài Hậu (nay thuộc tính Nam Định), 
và chúa Trịnh vua Lê ỏ Đàng Ngoài cũng như các chúa Ngưyển 
ở Dàng Trong, rối nhà Tây Sơn đểu có quan hệ với phương 
Tây. Tuy nhiên, quan hệ thực sự diễn ra vào nửa sau thế ki 
XIX, khi thực dân Pháp đánh chiếm cửa Cắn Gib và đạt cách 
cai trị ỈRn dân tộc Việt Nam, Đây ià thôi kì bién động lớn vá 
tư tưởng và chính trị, đồng thời vãn hóa Việt Nam cũng có sự 
thay đổi căn bản, Nhìn ớ phương diện tính chất giao lưu vàn 
hóa ở thbi kì này có hai dạng : thứ nhất là giao lưu một cách 
cưỡng bức, áp đặt ; thứ hai là tiếp nhận một cách tự nguyện, 

Vc phía ngưòi Phap, đội quân đi xâm lược và đò hộ rất có 
ý thức dùng vàn hóa như một công cụ cai trị nên bị người dan 


(í) l\ii lAn : tỉứu íiit -iìfi ịtt>ư Cỉl. Nxh Khiìiì ỈH 

f;o 
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Việt, phán ứng một cách quyết liệt Có thế thấy thái dộ áy củíí 
các nhà nho yêu nước ở Nam Bộ hổi cuối thế kỉ XIX như 
Nguyễn Dinh Chiểu, Trương Còng Định, Nguyễn Trung Trực v.v,. 
v'i vậy, người Việt chổng lại cả vàn hóa mà đội quân đỉ xâm 
lược định áp đặt cho họ. Số phận của chữ Quốc ngừ- trong giai 
đoạn này chính là nằm trong thái độ ấy. Tuy nhiên vớí người 
Việt, vận mệnh dân tộc là thiêng liêng nhất, bàng thái độ cởi 
mở, họ đã tiếp nhận những giá tri, nhừng thành tố vãn hóa 
mới, niiỗn sao chủng có tác dụng hữu ích trong công cuộc chống 
ngoại xám, giành lại độc lập dân tộc. Vì thái độ đối với chữ 
Quốc ngừ trong giai đoạn này của các nho sì chính lã biểu hiện 
cho điếu ấy. 

Quá trình giao lưu và tiếp xúc cùa văn hóa Việt Nam và 
vãn hóa phương Tây giai đoạn này đã khiến người Việt Nam 
thay đổi cấu trúc lại nển vãn hóa của mình, đi vào vòng quay 
của ván minh phương Táy giai đoạn cồng nghiệp. Diện mạo văn 
hóa Việt Nam thay đổi trên các phương diện : 

“ Thứ nhất lả chữ Quốc ngữ, từ chỗ là loại chủ viết dùng 
trong nội bộ một tôn giảo được dùng như chữ viết của một nển 
ván hóa. 

- Thứ hai là sự xuất hiện của các phương tiện vãn hóa như 
nhà in, máy in ờ Việt Nam v.v... 

- Thứ ba là sự xuất hiện của báo chí, nhà xuất bản. 

- Thứ tư là sự xuất hiện của một loạt các thể loại, loại hình 
vãn nghệ mới như tiểu thuyết, thơ mới, điện ảnh, kịch nòi, hội 
họa V V.... 

Điều đáng quan tâm là sự cấu trúc lại nền văn hóa co' những 
đột biến như mô hinh : 

Truyền thông 
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và bàn dắí' vàn hóa dán tộc chiĩih là việc Việt hóa các vôu tố 
ngoại sinh, khiến cho nó cố độ khúc xạ, 

Như vậy cuộc giao lưu, tiếp biến giữa vãn hóa của Việt Nam 
và văn hóa phương Tây điền ra trong hoàn cảnh nhân dân ta 
một mặt phải tiến hành cuộc đấu tranh chống chư nghĩa thực 
dân giành độc lập dàn tộc, mật khác phải tiếp nhận nén ván 
hóa phương Táy để hiện đại ho'a đất nưòc. Nơi đáy tiếp biến 
vãn hoa được diẻn ra trên bỉnh diện tiếp xúc Đông-Tây với hai 
hệ quy chiếu dường như đối lập. Cuộc gặp gỡ ảy tỏ ra rẫt "trái 
khoáy" khòng có gì là thú vị, áy thế mà chi trong thời gian 
tương đối ngán (so với sự tiếp xúc văn hóa giữa các nước Đông 
Nam A với Trung Hoa và Ấn Độ) nẽn vãn hóa của các quốc 
gia tại đảy đã được cấu trúc hda lại dẫn tói việc các nước này 
từng bước "rời bỏ" phương thức sản xuất châu Á*' tức là nén 
vãn minh nông nghiệp truyền thống đê đi vào quỹ đạo của nền 
vãn minh cõng nghiệp phương Tảy"^‘\ Kết quả ìà vãn hda Việt 
Nam giai đoạn này thay đổì diện mạo nhưng vãn hóa Việt Nam 
không he đánh mất bản sác dản tộc. 

5. Giao lưu và tiếp biến trong giai doạn hiện nay 

Từ sau Cách mạng tháng Tám nâm 1945 thành công, việc 
giao iưu và tiếp biến vãn hóa có sự thay đổi rẩt rõ nét so với 
các giai đoạn trước. Với quan điểm mà đống chỉ Đỗ Mười đã 
tuyên bố tại Dại hội đại biểu toàn quốc lẩn thứ VII của Đảng 
cộng sản Việt Nam : Việt Nam muồn lãm bạn với tất cả các 
nước, hoàn cảnh lịch sử của giao lưu và tiếp biến ván hóa đã 
thay đổi vế nhiều phương diện : 

Thứ nhất sự tiến bộ của các ngành khoa học kĩ thuật, đặc 
biệt là sự bùng nổ của công nghệ thông tin khiến cho vãn hóa, 
các sản phẩm vãn hóa càng đa dạng và phong phú, Nói khác 
đi, giao lưu vã tiếp biến vàn hóa là giao lưu tiếp biến vãn hóa 


(i) I^hạm Uức l^ương, Bãi đã dẳn. 'tạp chi Nghiên cứu f)ỏỉig Xam Á. 
số 4- tr i;s 
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ỏ thòi đại lin học I4f^h sử hôm nay có những hinh thức sản 
phấm giao lưu mà trướ(’ kia chưa ho cò, phương tiện giao lưu 
van hóa lai đa dạng, phong phú. 

Thứ hai, công cuộc đổỉ mới và mở cửa hỏm nay hoàn toàn 
do dân tộc Việt Nam chu động dưới sự lãnh đạo của Dảng Cộng 
sản Việt Nam khiến cho việc giao lưu vãn hòa là hoàn toàn tự 
nguyện, chủ động, không hé bị áp đật hay cưỡng bức. 

Tựu trung, việc giao lưu, tiếp biến vàn hóa ở giai đoạn hiện 
nai' cd tính cấp thiết, lại nhanh chóng và đa dạng, đổng 
thời cũng phức tạp hơn xưa. Kết quà của công cuộc giao lưu 
này dã khiến cho chúng ta thu được những kết quả khả quan 
trẻn nhiếu lỉnh vưc từ kinh tế đến xã hội, từ khoa học công 
nghệ đến vãn hóa thông tin. Tuy nhiên, công cuộc giao lưu áy 
cũng đặt vãn hóa Việt Nam trước những thách thức mởì, đòi 
hỏi việc giữ gìn. bản sắc vàn hóa dân tộc càng phải tiến hành 
khẩn trương, khoa học và kiên quyết hơn. 

CÂU HỎI 

1. Thế nào là tiếp xúc vãn hóa ? 

2. Thế nào lã giao lưu vãn hóa ? 

3. Thế não là đan xen vàn hóa tự nguyện ? Cho ví dụ. 

4. Thế nào là đan xen vân hóa cưỡng bức ? Cho ví dụ. 
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Chương ỈI 

CẤU TRÚC, CÁC THIẾT CHẾ 
VÀ CHỨC NĂNG CỦA VĂN HÓA 

BÀI 5 

HÌNH THÁI VÀ MÔ HÌNH VÂN HÓA* 


Theo cách nhìn truyền thống, văn htía cđ hai phần rất đơn 
giàn là văn hóa vật chất và vốn hóa tinh thần. Cấu trúc này 
mới là cấu trúc cơ sỏ, đơn giản, tuy không sai nhưng không 
thấy hết được sự phong phú và phức tạp của hệ thống văn hóa. 

L. White thì phân chia vàn hđa thành ba tiểu hệ : công nghệ, 
xá hội và tư tường. GS. Đào Duy Anh thi dựa theo r.Sartiaux 
mà chia văn hoa thành ba bộ phận : sinh hoạt kinh tế, sinh 
hoạt xả hội và sinh hoạt trí thức. GS. Văn Tân thì lại phân 
biệt ván hđa vật chát, ván hda xâ hội và vản hđa tinh thẩn. 

M. S.Kagan cũng chia văn hòa thành ba thành tố là văn hóa 
nghệ thuật, bên cạnh vãn hda vật chất và văn htía tinh thẩn. 
PGS, TS. Ngô Đức Thịnh lại nói đến bốn thành tố như văn 
hóa sản xuất, văn hóa xả hội, vản htía tư tưỏng và vân hóa 
nghệ thuật, hoặc GS. Nguyễn Tấn Đác lại chia văn hda thành 
hoạt động sinh tốn, hoạt động xả hộĩ, hoạt động tinh thẩn, hoạt 
động nghệ thuật. 


• Bài này, chúng tôi sủ đung kết quả nghiên cứu của PGS. TSKH. Trần Ngọc Thêm, 
tnlòng DHTH TP. Hổ Chí Minh, 1995. 



Mỗi nến vãn hóa đểu là tàí sản của một cộng đông người 
nhất định “ một chủ thể của vãn hòa. Trong quá trinh tôn tạỉ 
và phát triển, cộng đống người ' chù thể vãn hóa đó luôn có 
nhu cấu tim hiểu và vl vậy, đă tích lũy được một kho tàng 
kinh nghiệm và trì thức phong phú vẽ vũ trụ vã con người. 
Mọi hệ thống văn ho'a đếu có quan hệ với môi trường xá hội. 

vậy, giữa văn hòa và môi trường xã hội có sự gắn kết sâu 
sác. Đó là những vấn đề có liên Xjuan đến tổ chức xă hội vĩ 
mô như tổ chức nồng thôn, quốc gia, đô thị và những vấn đẽ 
C() Hên quan đến đời sống cá nhân nhu tín ngưỡng, phong tục, 
tập quán, đạo đức, sự giao tiếp, ứng xử, nghệ thuật v.v... Mổi 
quan hệ thứ hai là quan hệ giữa vãn hóa và môi trường tự 
nhiên (thiên nhiên, khí hậu, ván để bản năng v.v...) Với mỗi 
loại môi trường đểu có hai cách xử thế phù hỢp vôi hai loại 
tác động của chúng : tận dụng môi trường (tác động tích cực) 
và đối phd với môi trường tự nhiên, có thể tận dụng để àn 
uổng và giữ gìn sức khỏe, để mặc và làm đẹp con ngưdi, để 
tạo ra các vật dụng hàng ngày... Nhưng đổng thời phải đối phó 
với thiên tai (trị thủy), với khoảng cách (giao thông), với khí 
hậu và thời tiết (nhà cửa, kiến trúc)... Với môi trường xã hội, 
bằng các quá trinh giao lưu. vãn hóa, tiếp xúc và biến đổí vãn 
hóa, mỗi dân tộc đều cố gắng tận dụng các thành tựu của các 
dán tộc, quốc gia lân bang để làm giàu thêm nền vãn hóa của 
mình ; đong thời, lại phải lo đối phó với họ trẽn các mặt quân 
sự, ngoại giao, chính trị... Vàn hóa phải được xem xét trên cả 
hai khía cạnh đồng đại và lịch đại, không gian (vấn đề dịa lỉ - 
môi trường) và thời gian (lịch sử dán tộc), khái quát và cụ thể. 
Ví dụ, dưới góc độ đống đạì, vàn hóa co' thể phân biệt thành 
vãn hóa dân gian và vản hóa chính thống ; hoặc chia ba loại 
ván hóa theo, địa bàn cư trú là vản hóa biển, vãn hóa đổng 
bằng và vãn hda núi ; hoặc co' sự khác biệt giừa vãn hóa Việt 
(Kinh) với vản hóa các đân tộc ít người. Tóm lạí, mô hinh cấu 
trúc của hệ thống vàn hoa sẽ cho ta thấy nhừng cái chung, cái 
đống nhẩt trong tính hệ thống cùa các nển vãn hóa, còn loại 
hinh vãn hốa sẽ cho ta thấy cái riêng, cái khác biệt trong tính 
hệ thống cùa chúng, 
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So sánh các nến vãn hóa trẽn thế giới, người ta thấy chúng 
vô cùng đa dạng và phong phú. Vì vậy, khi nôi đến vấn để 
này, người ta thường hay liệt ke Chảng hạn, Arnold Toynbee 
kể ra 38 nền vãn minh thố giới ; trong đo vân minh Việt Nam 
xếp cạnh Víin mình Triêu Tiên, Nhật Bàn, Nhưng cũng từ lâu, 
người ta đà nhận thẩy giữa các nến vản hóa cơ khồng ít nhừng 
nét tương đống, Dể giải thích sự tương đống này, cđ ba chủ 
thuyết lớn như sau : 

1- Cuổi thế kỉ XIX ở Tây Âu đà phổ biến thuyết khuyếch 
tán vãn hoa, Dại biểu của nđ là F.Ratsel, L.Probenius, P.Giabner, 
W.Schĩnidt ở Đức, Ấo ; G.Elliot Smith, W,Riers ở Anh,.. Quan 
điểm chủ yếu cũa họ là vãn hòa được hình thành từ một trung 
tâm rối được truyển bá, lan tỏa ra các nơi khác bằng cách mô 
phòng hoặc do nhửng cuộc thiên di của các dân tộc, ‘Có lan tỏa 
toàn hộ hoặc lan tòa bộ phận (truyén bá những yếu tố riêng 
lẻ của một nển vãn hóa) ; ỉan tòa tiên phát (trực tiếp từ nơi 
phát sinh) hoặc ỉan tòa thử sinh. Việc cực đoan hóa thuyết này 
đá dần đến chỗ bị giới cẩn> quyền thực đán lợi dụng để đế cao 
dân tộc này, khinh rẻ các dân tộc khác, Do vậy, no' từng bị 
kết án là một ’’học thuyết tư sàn". 

2 Đầu thế ki XX, từ những ý kiến của F.Boas, các nhà 
nhân chủng học Mỹ c, L.Wisler và A.L.Kroeber một mật chống 
lại quan điểm tiến hóa đơn tuyến và đơn giản của L.Morgan 
và E.B.Taylor, một mặt đã phản đối thuyết khuyếch tán văn 
hóa và để xuất thuyết vừng văn hóa. Trên cơ sở nghiên cứu 
vàn hóa các dân tộc da đỏ Mỹ, các tác già khẳng định sự tổn 
tại của nhiẽu dân tộc trên cùng một vùng lãnh thổ mà vần 
hóa của họ có những điểm chung. 

3 - Sau này, từ cách tiếp cận vùng vãn hóa trẽn cơ sở một 
đặc trưng hạn hẹp, C,L.WỈsler và một số tác giả khác đầ đi 
đến kêt luận vế sự cẩn thiết lựa chọn một tập hợp những đặc 
trưng tạo nên típ, hay loại hĩnh văn hóa vừng. Trẽn cơ sở 
quan điểm này. từ nhưng nãm 30, trong dân tộc học Xô viết 


66 




đà hỉnh thành thuyểt loại hình kinh tế - vởrì hóa. Đại biểu 
của nò lã N.N, Chebồksarôp vã một số tác giả khác. Họ cho 
rằng trong lịch sử vãn hda nhán loại đả từng tốn tại ba nhtím 
loại hình kinh tế-vàn hóa loại hình kinh tế-vàn hóa liỄn quan 
đến những cư dãn sinh sống bằng sãn bắt, hái lượm và đánh 
cá ; loại hinh kinh tể-vàn hóa liên quan đến những cư dân 
làm nông nghiệp dùng cuổc và chăn nuòi i loại hình kinh tế-vãn 
hda liên quan đến những người làm nông nghiệp dùng cày với 
sức kéo động vật. 

Ba chù thuyết trẽn đều ít nhiéu có hạt nhân hợp lí của nó. 
Chúng không mâu thuẫn mà bổ sung cho nhau. Nêu các tộc 
người chủ nhân của các nẽn vãn hóa, cũng như các ngôn ngữ 
của họ xuất phát từ cùng một gốc thì giữa các nển văn hóa 
này có thể có quan hệ khuyếch tán, lan tỏ'a, Nếu các nến vần 
hoa gần gủi nhau vé địa lí thì chúng có thể tiếp xúc rối giao 
lưu với nhau. Trong việc giao lưu ấy có thể xảy ra hiện tượng 
những yểu tố của nển vàn hóa này thâm nhập vào nền vãn 
hóa kia (tiểp thu thụ động) hoặc nền ván hóa này vay mượn 
nhửng yếu tố của nền vãn hóa kia (tiếp thu chủ động) ; rồi 
trên cơ sở những yếu tố nội sinh và ngoại sinh ấy mà điêu 
chỉnh, cài biên cho phù 'hợp, gây ra sự giao thoa ván ho'a. Các 
nẽn văn hóa gẩn gủi và giao lưu với nhau này tạo nẽn những 
vùng vản hda, Và cd thể phân biệt vùng vàn hda ngay trong 
nội bộ một nển văn hóa. 

Sự tiếp biến vần hóa cũng cổ thể xảy ra khi các nển vấn 
hóa tuy ở cách xa nhau nhưng đã có điẽu kiện tiếp xúc với 
nhau. Nếu các nẽn vãn hóa mặc dù ờ cách xa nhau và chưa 
bao giờ gặp gở nhau nhưng lại nàm trong những điểu kiện tự 
nhiên và xă hội tương đổng thì chúng cùng co' thế cd những 
nét tương đổng hay "hội tụ". Sản phẩm của hai trường hỢp này 
lã những đặc trưng loại hinh. Vỉ vậy mà các nhà dân tộc học 
Xô viết đả phân biệt khái niệm "loại'hình kinh tế - văn hóa" 
với khái niệm "vùng vãn hóa - lich sử". Nếu vùng vãn hóa - 
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lịch sử là một không gian đỊa li liên tục thì loại hinh kinh tế - 
vãn hóa có thế hao gổm nhíếu khu vực địa lí khác nhau. Lí 
thuyết vùng vãn hòa sẽ rất hửu hiêu cho việc'xác định các 
vùng vàn hóa của người Việt vả các dân tộc ít người như vãn 
hóa sỏng Hổng, vãn hóa đổng bầng sông Cừu Long, vãn hóa 
Tây Nguyên v.v. . Lí thuyết vễ sự lan tỏa lại thích hợp cho việc 
gỉải thích sự tương đống vàn hóa giữa Đông Nam Á lục địa và 
Đông Nam Ấ hải đảo,.., giừa người Kinh,'Việt và nhiếu tộc người 
thiểu số. 

Nguồn gốc sâu xa của sự khác biệt vãn hđa là do những 
khác biệt về mỏi trường sống quy định. Do vậy, khi xưa giữa 
những nén vãn hóa của các dân tộc ở phương Đông và phương 
Tây co' sự khác biệt rõ ràng. Các cộng đổng cư dân phương 
Đông cư trú trong môi trường là những vững chảu thổ nám 
trong lưu vực các con sông lớn với khí hậu nóng ẩm. Phương 
Tây thì lại ỉà xứ sở của những thảo nguyên mênh mông với 
khí hậu lạnh khô, 

Hai loại địa hĩnh châu thổ và đổng cò đẫn đến việc cư dân 
của hai khu vực phải sinh sống bằng hai nghể khác nhau : 
trổng trọt và chản nuôi.,Kinh tế trổng trọt bát buộc phải sống 
định cư (vì trồng cây xuống thi phải chờ cho no' lớn lên, ra 
hoa, kết trái để còĩì thu hoạch). Có những loại cây phải trổng 
công phu, lâu nãm, cố khi 5-10 nám mới cd quả, rổi lại thu 
hoạch nhiếu lẩn. Lối sống chân nuôi thi khác. Tài sản của dân 
du mục là đàn gia sức, Gía súc ăn cỏ không bị cố định như 
cái cây. Khi gia súc án hết cỏ không thể ngổi đợi cho cỏ mọc 
mà phải đi tìm bải cỏ khác. Cho nên sống bằng nghể đu mục 
là lối sống du cư - vừa đi vừa ở, nay đây mai đo'.., 

Kinh tế được quy định bời môi trường sống. Ván hóa lại 
được quy định bởi môi trường sống và kinh tế. Kết quả là hình 
thành hai loại hình văn hóa : 

1 - Vãn hơa nông nghiệp lo tạo dựng một cuộc sổng ổn 
định, lâu dài, không xáo trộn, mang tinh chất trọng tĩnh. 
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2 - Van hóa du mục lo tổ chức làm sao để có thể thường 
xuyên di chuyên một cách gọn gàng, nhanh chóng, thuận tiện, 
mang tính chát trọng dộng. 

Các nên vãn hóa hiện đại, dù thuộc giai đoạn vãn minh nào 
(nông nghiệp, cồng nghiộp hay thậm chí hậu công nghiép) cùng 
không hoàn toàn thoát ra ngoài hai loại hinh truyển thống ấy. 
Cán cứ theo nguốn gốc, ta gọi chúng là văn hóa gốc nông 
nghiệp, và van hóa gốc du mục. Diển hình cho loại gốc nông 
nghiệp (trọng tĩnh) là các nển vân hóa phương Đồng. Và mỗi 
loại hinh van hóa này lã một chùm những đặc trưng khu biệt 
do môi trường sống và loại hình kinh tế quy định, 

ỉ ^ Trong cách ứng xử với môi trường tự nhiên, đă hình 
thành hai thái độ đối lập : Dân nông nghiệp sống phụ thuộc 
nhiều vào thiên nhiên - đã ở cố định một chỗ với cái nhà, cái 
cáy của minh thì phải co ý thức tồn trọng, không ganh đua với 
thiên nhiên, Sống hòa hợp với thiên nhiên là mong muốn của 
cư dản các nền vãn hốa trọng tinh phương Đông. Người nông 
dân Việt Nam trong tâm thức, luôn coi trời là chỗ dựa, là 
"người cứu tinh", nên đã co' những câu ca dao như : 

- Lạy trời mưa xuông 
Lấy nưóc tôi uống 
Lẩy ruộng tôi cày 
Lấy đày bát cơm 
Lẩy rơm đun bếp 
- ơn trời mưa nấng phải thì 
Ngi thi bừa cạn, nai thi cày sãu... 

Còn dân du mục nếu thấy sinh sống ờ nơi này không thuận 
tiện, họ có thể dễ dàng bỏ đi nơi khác, do vậy dễ dẫn đến tốm 
H coi thường thiên nhiên. Bởi vậy mà các nền vãn hóa phương 
Tây trọng động mang trong mỉnh tham vọng chính phục và chế 
ngự thiên nhiên. 

Mỗi thái độ đểu cổ mặt hay và mặt dở riêng cùa nò, Tôn 
trọng thiên nhiên thì gin giữ được môi trường sống tự nhiên 
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nhưng lại khiến con người trở nẻn rụt rè, e ngại, thậm chi tôn 
sùng tự nhiên Coi thường thiên nhiên thì khuyến khích con 
người dũng cảm dối mật với thiên nhiên, khuyến khích khoa 
học phát triển nhưng lại hủy hoại niôi trường. Cò lẽ nên nhin 
nhận "Con người là một phán của thiên nhiên hơn là một cáí 
gi cách biệt vói thiên nhiên, Con người và thiên nhiên là một. 
Và, vấn đế của con người không phải là chiến tháng thiên nhiên 
mà sống trong một sự hòa hợp cò ý thức và tế nhị với thiên 
nhiẻn" (T.Ãngghen). 

2 - Hai loại hình vàn hóa này tạo nẽn hai kiểu tư duy trái 
ngược nhau. Nghề nông, nhất là nòng nghiệp lúa nước sống 
phu thuộc vào thiên nhiên rãt nhiều. Không phải chỉ phụ thuộc 
vào một hai hiện tượng riêng lẻ nào, mà là cùng một lúc phụ 
thuộc vào tất cả ; trời, đất, náng, mưa. Nắng, mưa nhíếu quá, 
hoặc không nắng, không mưa đéu nguy hiểm cả. Cho nên người 
Việt nóỉ : 

Trông cho chân cứng đá mềm 
Trời êm bỉền lãng mói yên tám lòng. 

Dó chỉnh là đáu mòi của lối tư duy tổng hợp. Tổng hợp kéo 
theo biện chứng. Cáị mà ngưdi làm nòng nghiệp quan tâm không 
phải là tập hợp cùa các yếu tố riêng rẽ mà là những mối quan 
hệ qua lại giữa chúng. Tổhg hỢp có nghĩa là bao quát được mọi 
yếu tố, còn biện chứng là chú trọng đến mối quan hệ giữa 
chúng. Dó chính l.à đặc trưng tư duy của văn hóa gốc nông 
nghiệp mà nổng nghiệp l-úa nước là điển hinh- Người Việt tích 
lũy được một kho kinh nghiệm hết sức phong phú vễ các loại 
quan hệ này, mà chứng tích là các câu tục ngữ như : 

- Trời dang nàngy cỏ gà tráng thì mưa 

^ Quạ tám thi ráo, sao tắm thi mưa 

- Đươc mừỡ. lứa. ứa mÌLQ cau. Đưoc mua cau, dau mùa ỈÚQ. 

' Mông chin. thảng chin không mưa, bỏ cả cày bừa mà nhổ 
lúa đi... 

Người xưa còn tim ra không chi nhừng mối quan hệ giữa 
các hiện tượng thiôn nhiên, mà còn tổng hơp được cả những 
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mói quan hệ giửa chúng vói các hiện tượng trong đời sống 
thường ngày và trong xã hội : 

- Thám đông thi mưa, thâm dưa. thi khủ. thôni vú thi chửa. 

- Cơm chin tói, cải vông non, gái một con, gầ ghẹ ổ... 

- Nắng tháng ba, chó già lè lưỡi. 

- Tháng tám heo may, chuồn chuòn bay thí băo... 

Ngược lại, đối tượng quan tâm của nghé chan nuôi không 
tản mạn mà tập trung vào đàn gia súc, con vật Xuầt phát từ 
một chinh thể cụ thể là con vât inà xé chia ra thành các bộ 
phận. Và thê là tư duy tất yếu đi theo lỗi phân tích vể các yếu 
tố cấu thành. Vì mối liên hệ giữa chúng trong chinh thể là lẽ 
đương nhiên nên đối tượng quan tâm ở đây tập trung vào các 
bộ phận riêng lẻ. Phân tích kéo theo siêu hình, chú trọng các 
yếu tố, trừu tượng hóa chúng khòi các mối liên hệ. Phân tích 
và siêu hinh là đặc trưng tư duy của vãn hòa gốc du mục mà 
phương Táy là điển hình. Tư duy này lã cơ sở cho sự hình 
thành và phát triển khoa học. Một tư tưởng được coi lã khoa 
học và khi nó được biện giải, lập luận chặt chẻ và kiểm tra 
được bàng thực nghiệm khoa học hỉnh thành theo con đưdng 
thực nghiệm, khách quan, lí tính, dẻ ra tính chặt chẽ và sức 
thuyết phục. Tuy nhiên, do phương pháp khoa học bao giờ cũng 
giới hạn đối tượng, cho nên cái đúng của khoa học chi là đúng 
trong phạm vì những giới hạn ấy thỏi. Do đó, nó luôn chứa 
khiếm khuyct, thậm chí sai lấm, tư tưởng trước sai sẽ cd tư 
tưởng sau thay thế nôn khoa học phát triển nhanh. 

Còn loi tư duy tổng hợp và biện chứng thi sự chú y về chi 
tiết c:(5 phán bị phân tán, không có điẽu kiện cho việc hlnh 
thành những khoa học chuyên sâu nhưng lại là cơ sỏ cho đạo 
học - là hệ thống nhùng trí thức thu được bằng con đường 
kinh nghiệm, chủ quan, cảm tính, tuy sức thuyết phục thấp vỉ 
không được biện luận, chứng minh, nhưng dien đạt ngán gọn 
3UC lích và đè ra tính thâm thúy 

3 - Vẽ nguyên tắc tổ chức cộng đống, con người nông nghiệp 
ưa tổ chức xã hộí theo nguyên tắc trọng tinh. Hàng xòm sõng 
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CÔ định với nhau nên phải lạo ra niột cuộc sồng hòa thụận,lầy 
tinh nghia làm đáu Lổí sông trọng tinh cảnV dẫn đẻn thái đồ 
trọng đức, trọng vãn. trọng phụ nừ. 

^ - Vè cách thức tổ chức cộng đổng (lối tư duy tống hỢp 
vã biện chứng của người Việt Nam nòi riêng) dần đến lối sống 
lỉnh hoạt, luôn ứng biến cho thích hợp với từng hoàn cảnh cụ 
thể. Nguyên tác trọng tình cảm cũng là cơ sà của tâm 1) hiếu 
hòa, tôn trọng và cư xử binh đẳng. Nển Mân chủ làng mạc" 
phương Dông xuất hiện sớm hơn nến đân chủ tư sản phương 
Tậy rất nhiéu. Trong khi đó, tư duy phân tích và hừu hình 
dân đên lối sống theo nguyên tác Cuộc sống du cư của tố tiên 
xưa đòi hỏi tính tổ chức và kỉ luật-cao, trọng lí, coi trọng sức 
mạnh, trọng võ, trọng nam giới, và tạo ra tâm lí hiếu tháng 
(chứ không phải hiếu hòa) và có cách cư xử mà quyên lực tuyêt 
đối nám trong tay ngưài cai trị - tức là quân chù íchứ khong 
phải dân chù). 

5. Trong lốì ứng xử với inôì trường xã hội, tư duy tổng hợp 
và phong cách linh hoạt của vàn hóa nông nghiệp quy định 
thái độ dung hợp trong tiếp nhận, mểm dèo trong đối phó. Còn 
lối sống theo nguyên tác du mục dẫn đến ỈỔỈ ứng xừ độc tôn, 
chiếm đoạt trong tiếp nhận và cứng rán trong đốỉ pho'. Đây là 
hai loại hình ván hòa cơ bản cơ tính cách bao trùm. Tuy nhiên 
khồng có nền vàn hòa'nào là nông nghiệp hoàn toàn hay du 
mục hoàn toàn Vấn để chỉ ìà mức độ ít nhiểu của từng nển 
van hóa. Người ta có thể áp dụng các đặc trưng loại hình trên 
đề phân biệt ván hoa công nghiệp, vàn hóa đô thị, vản hóa 
hâu cổng nghiệp, sự phân loại của nội bộ môt nển văn hơa hay 
môi loại hlnh văn hóa hoặc mồi giai đoạn phát triển cùa vãn 
hda, bằng một vài phương pháp khác nhau, 


CẢU EIỎI 

1 Thế nào là hình thái và mô hỉnh vàn hóa ? 

2. Cơ mấy loại hình vãn hốa cơ bản ? 

3 Nhừng cáỉ hay - dở của từng loại hinh vãn hóa ấy ? 
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BÀI 6 

NHỮNG THÀNH Tố CỦA VẢN HÓA 

A - Sơ ĐỒ CÁC THÀNH Tố VẪN HÓA 



B - MỘT SỐ THÀNH Tố cơ BẨN 

Nhìn vào sơ đồ, chúng ta sẽ thấy văn ho'a là một hệ thống 
được tạo thành bởi nhiều thành tố khác nhau. Mỗi thành tố 
mang những đặc điểm chung của ván hóa, nhưng mỗi thành tố 
cũng lại có những đặc điểm riêng. 

I - NGÔN NGỨ 

Ngôn ngữ là một hệ thống tín hiệu. Hiểu theo nghĩa rộng, 
ngôn ngữ là một thành tố văn hơa nhưng là một thành tố chi 
phối nhiéu đến các thành tổ vãn hóa khác, mặc dù, ngôn ngủ 
là hiện thực trực tiếp cùa tư tưởng "vẽ- mặt hlnh thành, ngôn 
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ngư và ván hda đéu là những thiết chế xả hội mang tính 
ước định"^^^. 

Vấn đề mà chống ta cần quan tám là vấn đề nguổn gốc của 
tiếng Việt. Đây là vấn đề khoa học khá phức tạp mà cho đến 
nay giớĩ nghiên cứu khoa học xă hội chưa có sự thống nhất. 
Ý kiến của GS, TS. Phạm Đức Dương là ý kiến đáng lưu ý. 

"1. Tiếng Việt - Mường được hỉnh thành bởi nhiẽư yếu tổ 

^uộc các dòng ngôn ngữ ở Đông Nam Ấ, kể cả dòng Mã Lai, 
Tạng - Miến v.v... trong đd có hai yếu tố chính : Môn - Khơme 
và Tày. Thái. 

2. Quan hệ giữa hai yếu tố chủ đạo đó là : Môn - Khơme 

đống vai trò cơ tẩng, Tày - Thái đống vai trò cơ chế. 

3. Quá trình chuyển hóa đo là một quá trỉnh hội tụ vãn 

ho'a vả tộc ngưòi đá diễn ra ở châu thổ sông Hồng. Một cộng 
đổng mới bao gốm nhiéu bộ tộc trong đó tộc ngưhi no'i tiếng 
Môn - Khơme chiếm số đông đã dấn dần biến đổi tiếng nói 
của minh và tạo nên một ngôn ngữ mới vận hành theo cơ 
chế Tày - Thái : ngôn ngữ Việt - Mường chung". 

Thời điểm hình thành tiếng Việt, củng GS, TS. Phạm Đức 
Dương khảng định : ”Vào khoảng thiên niên ki thứ hai trước 
công nguyên, do sự "dốn toa" từ phương Bắc xuống, do sức ép 
của sự phát triển dân số vừng núi và chân núi trên bậc thềm 
cổ quá hẹp của các dòng sông và nhất là do sự kích thích 
của năng suát lúa nước và cuộc sống tương đổi ổn định của 
xá hội nông nghiệp lúa nưóc đà được thể nghiệm ở vùng thung 
lũng hẹp chân núi, hàng loạt các cộng đổng tộc người, nhất 
là những cư dân Môn -- Khơme vùng Bác Đông Dương, cư dân 
Tiền Việt Mường - nhưng người sân bắt hái lượm và làm nương 


(1) Nguyên Lai Lí mối quan hệ giữứ ngôn ngữ và vàn hóa in trong curtn ViệíNam, 
những văn de ngôn ngũ và văn hóa, íĩội ngốn ngú học Việl Nam. trường DHNN 
Hà Nội, Hà Nội. 1993. tr.8. 

(2) Bài Nguòn gôc tiếng Việt : 'Iil lién Viẹi Mường ưến Việl Muông chung, 
in Irong cliốn Tiếp xức ngôn ngừ ở Dông Nam Ả. Viện Dỏng Nam Á xuất bàn, 
IĨ9 Nội. 1984, tr.l3l 
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vùng cao đà ào at xuống vùng triing quanh vịnh Hà Nội và đa 
cộng cư vớí các tộc người nói tiếng Tày - Thái tại đây. Họ đá 
áp dụng mô hinh kinhr tế - xã hội lúa nước cùa ngưhi Tày “ 
Thái trong quá trình khai phá đổng bằng sông Hổng và quá 
trình đo đã hinh thành một cộng đổng mới : cư dân Việt - 
Mưòng, chủ nhãn của ngôn ngừ Việt - Mưòng chung,"^’^ 

Trong tiến trình phát triển, tiếng Việt còn có sự tiểp xúc 
với các ngôn ngử ỏ Trung Quốc. Không kể sự tiếp xúc giữa 
người Lạc Việt và các bộ tộc Hách Việt ở phía nam sông Dương 
Từ trỏ xuống; thời tiền sử, sự tiếp xúc giữa tiếng Việt và tiếng 
Hán diễn ra trước và trong thời Bắc thuộc. Sự tiếp xúc này đã 
đem lại sự thay đổi cho tiếng Việt, Nhỉểu từ ngữ Hán được 
người Việt vay mượn, nhưng xu hướng Việt ho'a là xu hướng 
mạnh nhất Người Viột đã vay mượn cách phát âm mà sau này 
các nhà nghiên cứu gọi là cách phát âm Hán - Việt đế đọc 
toàn bộ các chữ Hán Saư đó, trong cách sử dụng và ý nghla 
các từ Hán ấy lại được Việt hda. Nhiểu yếu tố của tiêng Hán 
đi vào tiếng Việt theo kiểu mỏ rộng hay thu hẹp nghĩa, hoặc 
được cấu tạo lại theo kiểu rút ngấn, đổi vị trí v.v....Tuy vậy, 
sự tiếp nhận các yếu tố của tiếng Hán không làm mất đi bản 
sác của tiếng Việt, trái^ lại làm cho tiếng Việt giàu có hơn Trải 
qua một ngàn nảm người phương Bắc caí trị, tiếng Việt của cư 
dân Việt vẫn tổn tại như một thành tố vãn hóa đặc sắCj tỉêu 
biểu cho bản sác ván hda Việt. 

Cuộc tiếp xúc lớn thứ hai là cuộc tiếp xúc giữa tiếng Việt 
và tiếng Pháp. Thực dân Pháp cương bức đặt tiếng Pháp vào 
địa vị có ưu thê cho tiếng Pháp. Người Việt lại vay mượn nhừng 
từ của tiếng Pháp, sao phỏng ngừ pháp của tiếng Pháp Tiếng 
Việt giai đoạn này vừa giừ bản sác của mình vừa biến đổi 
nhanh chdng, chuẩn bị cho sự phát triển ở giai đoạn sau 

Từ nãm 1945 đến nay, tiếng Việt được sử dụng trong mọi 
mật của đời sổng xã hội. Nd cd một vị thế xứng đãng, được 


(1) l*}iỊi[n [)y<inL:. ỈÍHÌ d>« ci«n. tt.J V2 



t)ảng và Nhà nước Việt Nam quan tâm t:ao điẽu kiện cho phát 
triến cùng vỏi ngôn ngữ của các dãn tộc ỉt người ờ Việt Nam. 

Trôn lát cắt đống đại, các nhà khoa học đà thống nhất đặc 
điểm loại hình của licng Việt. Tác giả Bùi Minh Toán t.rong 
chương 1 của cuốn sách Tiếng Việt^ đã trình bày các đậc điểm 
sau đây của tiếng Víệl 

1- Tính phân tiết vả đặc điểm, vai trò cùa âm tiểt. 

2- Từ không bicn đổi hỉnh thái, 

3- Các phương thức ngữ pháp chù yểu là ; trật tự từ, hư 
từ, ngữ điệu và láy ^’^ 

Các tác giả Bùi Minh Toán, Lê A, Dỗ Việt Hùng trong cuốn 
Tiếng Việt thực hành lạỉ trinh hày đặc điểm loại hình cùa tiếng 
Việt là : 

- "'ơ tiếng Việt, dòng lời nói (ndi ra hoặc viết ra) luôn lửộn 
được phân cát thành các âni tiết, Mỗi âm tiết được nói và viết 
tách bạch, với các đường ranh giới rõ ràng. Do đó, tiếng Việt 
là thứ tiếng phân tiết tính,,, 

- ơ tiếng Việt, từ không biến đổi hình thức âm thanh và 
cấu tạo khi tham gia vào cấu tạo câu. ". 

- Các phương thức ngữ pháp cùa tiếng Viêt ìà : trật tự từ, 
hư từ, ngữ điệu.^^^ 

Vẽ mặt chữ viết, cho đến nay, tiếng Việt đà trải qua một 
số hình thức chử viết : chữ Hán, chữ Nôm và chữ Quốc ngữ, 
Riêng thòi sơ sừ, ý kiến cùa các nhà khoa học vế chữ viết thời 
kỉ này chưa nhát quán, chúng tôi chia thầnh haỉ loại : khẳng 
định cò chử viết và chưa thừa nhận thời kị này co' chữ viết. 

Trước hết lằ chừ Hán. Đây là một thứ chữ ngoại sinh, nhưng 
một thời chữ Hãn được giai cấp thống trị sử dụng như một 
phưưng tiện chính thống. 


(1) liểỉìịĩ Vici V'u vióti \b. Hí* Nộl 1983. VÃp I. từ Irang 38-43. 
{2) Việi ihự< hánh. Nxh Ciiáo ílục:. Má Nội. 1997. ir.ll, 12. l.v 
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Hỉnh thức chừ viết thứ hai đâ có trong đời sống người Việt 
là chữ Nôm Đây là thử chừ viet được tạo ra từ ý thức dân 
tộc, "chính trong thời Bác thuộc, người Việt Nam đà có một 

thứ ván tự khác chừ Hán, ghi ám cảc từ Việt Nam "^^* Tuy 

nhiên, thời điểm ra đời của chữ Nôm và ai lã người sáng tạo 
ra chữ Nòm còn lã những câu hỏi đang đặt ra mà chưa được 
giới nghiên cứu trả lời thống nhất Dù sao, đây lã một sáng 
tạo của người Việt, "chữ Nôm đă dựa vào chữ Hán, từ tà ghi 
âm bằng chữ Hán, mươn những tiếng Hán cd âm và đổng ấm, 
đổng nghĩa âm na ná, Nếu là những tiếng đặc biệt Viột Nam 
thì ghép hai từ Hán, hoặc hai vế chữ Hán với .nhau theo phcp 
hội ý, chuyển chú, giả tá, hài thanh v.v... hoặc hỗn hợp các 
phép đó với nhau.”^^^ Với một cơ chế sáng tạo như vậy, chữ 
Nôm có nhiều hạn chế ; khó đọc, kho' viết, đòí hòi muốn sử 
dụng người, ta phải thạo chữ Hán. Tuy nhiên, chữ Nôm đã tốn 
tại và có nhiếu đóng gdp vào ngôn ngữ. nói riêng và vàn hòa 
Việt Nam nói chung. Nhiẽu nghệ sĩ lớn, nhả ván hóa lớn cùa 

dán tộc đã dùng chừ Nôm để sáng tạo những tác phẩm vãn 

chương bát hủ như Nguyễn Trãi với Quốc âm thi tậpj Nguyễn 
Du với Truyện Kiều, Nguyễn Đình Chiểu với Lục Vân Tiên v.v... 

Hlnh thức chữ viết thứ ba xuất hiện trong đời sống của 
ngưòi Việt là chữ Quốc ngữ. Ban đẩu, chử Quốc ngữ là thứ 
chữ được các giáo sĩ phương Tây và Việt Nam dựa vào bộ chữ 
cái Latinh mà xây dựng một thứ chữ mới ghi âm tiếng Vịệt. 
Bởi vậy, nguyên Ịai, chừ Quốc ngủ là thứ chữ được dùng trong 
nội bộ đạo Kitô. người Pháp xâm lược và cai trị Việt Nam, đả 
đưa chữ Quốc ngữ ra đòi sống xâ hội. Một số nhà nho đương 
thời tỏ ra rất ác càm với thứ chữ mà họ coi là chữ của quân 
tà đạo. Nhưng rồi, lại chính các nhà nho yêu nước trong phong 
trào Duy Tân, Đông Kình Nghĩa Thục lại nhận ra ưu thế của 


(1) 'Irưorig Chinh - ĩ^ặng ỉìức Siêu. Sổ ỉuy vàf\ hóa Việỉ i\am, Nxh Van h(5a. Hít 
NOi. 1978. 

(2) Truung c'hinh - í>ạng Dứt: Sicu. Sđd. (r.líĩl 
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ohữ Quốc ngữ nên đã cổ vũ cho viêc đùng chữ Quôc ngử. Cách 
mạng tháng Táin thành cồng, chữ Quốc ngữ đã cd địa vị chính 
thức trong đòi sống mọi mặt của đất nước. 

Tuy thế, chữ Quốc ngữ còn mõt sổ hạn chê như ; cùng một 
vân nhưng nhiểu khi đưọc viêt bằng nhiều con chữ khác nhau, 
dùng nhỉéu dấu phụ nên chừ viết rườm rã, khí ĩn và dùng 
nhiểu con chữ khác nhau để ghi một âm v.v... Dáy iã những 
vấn để đặt ra đòi hỏi các nhà khoa học phải có trách nhiệm 
nghiên cứu để đẩy mạnh tác dụng quan trọng của nó trong đời 
sống xả hội. 

Là niột thành tố của vãn ho'a, tiếng Việt quan hệ mật thiết 
với các thành tố khác. Mang đặc điểm cùa ngôn ngữ là gắn bd 
với tư duy như "hai mặt của một tờ giấy" (F,De Saussure), tiếng 
Vỉệt sẽ mang một đặc điểm của ngổn ngữ trong mối quan hệ 
vríi vãn hóa. Từ chiều sâu của một hoạt dộng không tách ròi 
với sức sống của tư duy, ngôn ngữ được coi là một phưdng tiện 
duy nhất co' khả nâng giải mã cho tất cả các loại hỉnh nghệ 
thuật gán với phạm trù ván hòa. Chính củng từ cơ sở của tỉểm 
nống này, ngôn ngừ cổ khả nàhg tạo thành những tác phẩm 
nghệ thuật ngôn từ rất tổng hỢp, phản ánh một cách tương đối 
tập trung tiến trinh phát triển bộ mặt vãn hóa của cộng đổng."^^^ 

Mặt khác, trong sự phát triển của vãn ho'a, ngôn ngữ bao 
giờ cũng lá một công cụ, một phương tiện có tác động nhạy 
cảm nhất, Lịch sử phát triển cùa tiếng Việt đà có nhiều minh 
chứng cho vấn đé này, 


II - TÔN GIÁO 

Tùy theo từng góc tiếp cận mà người ta có thể định nghĩa 
tôn giáo khác nhau. Tốn tại như một thực thể khách quan của 


(I) Nguyền l.ai ỉ'e mồi iịUíỉì! hệ ịỉìừa ngón ngiĩ vá vân hóa, in Irong tập yịệt Nam, 
nhiĩỉtg yẽu ff} vc tigỏtĩ ngù vờ vứn hòa. Tái liởu đã dấn. tr 7. 
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iỊch sử, tôn giáo là do con người sáng tạo ra nhu định nghía 
của L.Phơbách trong cuốn sách Sự ra dời của Kitõ giáo từ thế 
ki xyỉỉl : "Con người tư duy thế nào, được sáp đật thẻ' nào 

thì Chúa của họ cùng là thế Ý thức vẽ Chúa là ý thức mà con 

người rút ra từ bản thân nò”^^^ Quan niệm này của L.Phơbách 
đưỢc Các Mác thời trế rát ưa thích và ỏng đã làm rõ thêm 
bằng quan niệm : ”Sự khổ ải tôn giáo vừa là sự biểu hiện sự 
khổ ải hiện thực, lại vừa là sự phản kháng lại sự khổ ải hiện 
thực đó, Tôn giáo là tiếng thở dài của chúng sinh bị áp bứC: 
là trái tim của thế giới không cđ trái tỉm, cũng giống như nd 
là tĩnh thẩn của trạng thái khồng ctí tính thán. Tôn giáo là 
thuốc phiện của nhân dân, Tôn giáo là hạnh phúc hư ảo của 
nhân của mình. 

Như vậy, trong mỗi tôn giáo, bao giờ củng có hai yếu tố : 
cáì trẩn tục và cái thiêng liêng, hay nói như Max Weber : tôn 
giáo là một dạng cùa hoat động cộng đổng gán với cái siêu 
nhiên. Với hai yếu tố này, vai trò cùa tôn giáo trong xã hội 
qua các thời kỉ lịch sử khác nhau co' khác nhau. Thái độ đối 

xử của các giai cấp thống trí xả hội khác nhau với tôn giáo 

củng khác nhau. Dù vậy "một thực tế cho tháy, cho dù là quan 
niệm, thái độ, nội dung vể tôn giáo luôn thay đổi và dù có 
thay đổi bao nhiêu đi nữa thì nó vẫn là một thực thể khách 
quan của lịch sử, sinh ra cùng với xã hội loài người, do con 
người sáng tạo ra, rồi con người lạỉ bị chi phối bỏi no'. Tôn 
giáo còn tổn tại lâu Đảng và Nhà nước ta luôn tôn 

trọng quyến tự do tín ngưỡng cùa nhân dân. Cương lĩnh xãy 
dựng đất nước trong thời kì quá độ lên CNXH viết : "Tỉn 
ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu của một bộ phận nhân dân. Thực 


(1) (.'huyển dần lừ Đậng Nghiêm Vạn, bái f)iểm qua tinh hinh ỉón ịỊỉủtt hiện naỵ. 
in trong lập NhữriỊỊ vãn ứỉ tôn 2 ;iú(ì hiện nav, Nxb Khoíi h(,K.: xã hội. Hà Nội, 
1994, tr 27- 

(2) í'ác Mác - tvẢngghcn. 'luyểii láp, lập /, N.xb' ihộl. ỉỉù \ội. ir Ị4. 

(3) fyợn^ Nghiêm Vạn, bài Ịkếrn quư tình hình tôn gỉào hiện nay, in (rong lẠp 
.\'hừn^ văn dẽ tóĩi ịỊiào hiện nay, Nxh Khoa học, Hả Nội. 1994. tr. 17. 
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hiện nhât quán chính ổách tôn trọng đàm bảo quyốn tự do tín 
ngưỡng. Chổng moi hành động vi phạm tự do, tín ngưỡng, đông 
thời, chống việc lợi dụng tỉn ngưỡng lám tổn hại đến lợi ích 
của TỔ quổc và nhân dân", Hiến pháp nước Cộng hòa xá hội 
chủ nghía Việt Nam, nãm 1992, điéú 70 viết : ”Công dân Việt 
Nam có quyẽn tín ngưỡng tôn giáo, theơ hoặc không theo một 
tôn giáo nào, C'ác tôn giáo đẽu bỉnh đảng trưóc pháp luật. 
Nhủng nơi thờ Lự của các tín ngượng *tôn giáo được pháp luật 
bảo hộ. Không ai được xâm phạm tự do tín ngường tôn giáo 
hoặc lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo đẽ' làm trái pháp luật và 
chính sảch của nhà nước". 

Trong lịch sử nhân loại, tôn giáo không chi có quan hệ mật 
thiết mà còn có tác động mạnh mẽ đến các thành tố khác của 
vàn hóa 

ờ Việt Nam, qua trưởng kì lịch sử từng tổn tại các tôn giáo 
cò tính phổ quát như Nho giáo, Phật giáo, Hổi giáo, Kitô giáo 
và Đạo giáo, nhưng lại có nhửng tôn giảo chi co' tính chất địa 
phương như Cao Dàí, Hòa Hảo. 

1. Nho giáo. 

Còn gọi là đạo Nho (phương ngữ Nam Bộ gọi là đạo Nhu) 
hay Khổng giáo. Vể chíi Nho, ông Đào Duy Anh trong Hán Việt 
từ điển giải thỉch : "Nguyên nghĩa chữ Nho to lớn lám, một 
bên chữ nhản là người, một bên chữ nhu là cẩn, nghía là các 

người trong đời cấn phải có . Ngày nay, chữ Nho nghĩa là 

người học giả có.đù tri thức..,".^^^ 

Nho giáo gắn liển với tên tuổi của những ngưòi sáng lập là 
Khổng Tử và các nhân vật kể tục như Mạnh Tử, Tuán Tủ, 
Đổng Trọng Thư, Tư Mă Thiên, Trình Hạo, Trình Di v.v... 

- Khổng Tử (551 “ 479 trước công nguyên) : 

Ong tén là Kháu, tự là Trọng Ni, người nước Lỗ (nay thuộc 
Duyên Châu, tỉnh Sơn Dông, Trung Quốc ngày nay) Ong làm 


ự) Dào Duy Anh Hán Vỉệi từ diển, 1 rưóng [h^ xb, Sài Cián. PÍ57. in lán ị. lâp 
hạ. u, 78. 
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quan với nước Lỗ được ba nám và mười ba nám đi chu du các 
nước, phẫn lớn cuộc đòi Khống Từ dành ch^* sự nghiệp dạy học. 
Người t.a truyển rằng học trò cúa Khổng Tử cổ 3000 ngưòi, 
trong 3Ố ấy có 72 ngưòi dược coi là người hiẽn (thăl thập nhỊ 
hiến). Cùng với việc dạy học, Khổng Tử oòn chinh lí các sách : 
Thi, Thư, Lề, Dịch và Xuân Thu. Sau khi ông qua đời, học trò 
cùa ồng ghi chép lại nhừng lời nói và việc làm của ồng cùng 

các môn đệ thành một tập sách gọi là Luận ngừ. 

- Mạnh Tử (372 - 289 trưỏc công nguyên) : 

Ông tên là Kha, ngưdí đẩt Châu (nay thuộc tinh Sơn Dông, 
Trung Quốc), ông là học trò của Tử Tư (tức Khổng Cấp, cháu 
đích tôn của Ktiổng Tử), ông muốn học để ra làm quan nhưng 
không được toại nguyện. Khi VỂ già, cùng một số mòn đệ thân 
tín, ông mở trường dạy học, Tẫt cả những cuộc đối thoại của 

ông vá một số vua các nước chư hầu, các học trò gản bò mật 

thiết được ghi lại thành sách gọi chung là Mạnh Tử. 

Khi nhìn Nho giáo cấn thấy từ Khổng Tử đến các nhân vặt 
kế tục và mãi cho đến sau này, Nho giáo đả thay đổi khá nhiễu. 
Với Khổng Tử, ông rất quan tâm đến đạo đức, chủ trương dùng 
đạo đức để giờ cho xà hội bình an. Khổng Tử đẽ cập đến nhiểu 
mặt như lễ, nghĩa, trí, tỉn, dũng, nhưng nhiếu hơn cả là chử 
nhân. Trong Luận ngữ có 60 lẩn Khổng Tử đề cập đến chữ 
nhân nhưng không co' khi nào giống nhau, mỗi lần, ông giải 
thích nội dung chữ nhân một cách khác nhau. Khía cạnh thể 
hiện tập trung nhất của chữ nhân theo Khổng Tử lá lòng thương 
ngưòi (ái nhân) : điểu mình không muốn thì không làm cho 
người khác ; mình muốn lập thân thi cũng giúp cho ngưồi khác 
lập thán, mỉnh muỏn thành đạt thì củng giúp cho ngưòi khác 
thành đạt. 

Trong quan niệm vẽ thế giới, Khổng Tử có những máu thuẫn 
nhẩt định, Thái độ củạ õng vể trời, đất, quỷ thần không nhát 
quán. Khi thỉ õng cho ràng trời đẫt không chi phối gì con người, 
khi thì ông cho ngược lại. Đáng lưu ý, ông chó rằng trời là lực 
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lượng có thể chi phối con người Theo ông "người quân từ phải 
sợ mệnh trời” Noi khác đi, ỏng là nhà tư tưởng thuốc phái duy 
tâm khách quan 

Từ quan niệm vé thế giới đến quan niệm về đạo đức, Khổng 
Tử chủ trương "Cai trị dân mà dùng mệnh lệnh, đưa dán vào 
khuổn phép mà dùng hình phạt thì dân có thể tránh được tội 
lôi nhưng khống biết Hẻm si. Cai trị dân mà dùng đạo đức, đưa 
dân vào khuôn phép mà dùng lễ thì dân sẽ biết liêm si và thực 
lòng, quy phục, " Trong việc chọn người cai trị dân, Khổng Từ 
chủ trương chính danh. 

Tư tưởng của Khổng Tử được Mạnh Tử kế thừa. Mạnh Tử 
có một lòng tín ở mệnh trời. Về đạo đức, Mạnh Tử để cập đến 
tinh thiện, một yêu tô mà ông cho lả cđ sớm trong con người 
khi sính ra. Các khái niệm nhân, nghĩa, lễ, trí ià sự thể hiện 
của tính thiện này. Vế đường lối chính trị, Mạnh Tử tiếp nối 
chủ trương nhãn chính của Khổng Từ, nhưng ông không chủ 
trương khoi phục trật tự xã hội thời Tây Chu mà chủ trương 
thống nhất. Đáng lưu ý trong quan niệm chính trị của ỏng là 
thái độ trọng dãn. ông nổi : Dằn là quý, thứ đến là đất nưốc, 
vua thì coi thường. (Nguyên văn : Dân vì quý, xã tác thứ chi, 
quân vi khinh). 

Các học giả đồi sau đả kế tục và phát triển tư tưởng của 
các ông. Nhận xét của các tác giả bộ Lịch sử tư tường Việt Nam 
là đúng khi cho rầng : "Trải qua 25 thế ki phát triển, Nho 
giáo vể sau đâ khác nhiểu so với lúc nó mới xuất hiện Nhưng 
nó vẫn có một sô' nét chung. Trước hết đo không phải ỉà một 
tôn giáo, càng không phải là một học thuyết triết học mà là 
một học thuyết chính trị - đạo đức của giaỉ cẩp phong kiến 
Trung Quốc."^^^ 

ơ Trung Quốc, phải đến nhà Tiến Hán, Nho giáồ mớí có 
bước ngoặt phát triển, trở thành tư tưởng chính thống của nhà 
nước phong kiến. 


(l) I’GS Nguyễn rài rhư (chù biên) Lụh .vừ iư itỉànỊ* Vìệi Nam. íập /, Nxh Khtia 
học xã hOi. Ihi Nọi. 1993. ư.75 
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0 Việt Nam, Nho giáo được truyến bá vào Giao Châu (tức 
phầĩi đất Bắc Bộ hiện nay), từ rất sớm-bởi những người Trung 
Quốc mà phần lón là quan lại cùa chính quyển đô hộ, cho nên 
thái độ tiếp lihận của người Việt rất dè dặt. Vì thế, vị trí của 
Nho giáo trong xả hội vần rất khiêm tốn. 

Một khác, suốt thời Bắc thuộc, Nho giáo phát triển giữa hai 
xu bướng tâm lỉ xã hội, người Plán thì muốn Hán hóa Giao 
Châu mà người Việt thì chống lại việc Hán htía. Sau thời Bác 
thuộc, dưới các trìếu đại Ngô, Dinh, Tiến Lê, Nho giáo cũng 
chưa phát triển. Đến nhà Lý, dù vương triều này trọng dụng 
Phật giáo nhưng khi quàn lí xã hội, giai cấp cẩm quyền lại dựa 
vào Nho giáo. Chỉnh nhà Lý lập Quốc Tử Giám, Văn Miếu, tổ 
chức thi cử theo nội dung Nho học. Tuy nhiên, nho sl chưa 
thành một lực lượng xã hội lớn, Dưới thời nhà Trần, Phật giáo 
càng tò rõ sự bất lực của mình, táng lớp nho sl dông hơn khiến 
Nho giáo càng phát triển, cd vị thế trong xã hội. Sau cuộc 
kháng chiến chống quân Mình, để bổ sung vào tầng lớp quan 
lại, nhà Lê tìni đến biện pháp quân công và thi cử. Từ năm 
1442 trở đi, chế độ khoa cử ổn định, nho sĩ ngày càng đông 
lẽn trong xà hội. Nho giáo dẩn chiếm địa vị độc tôn, chi phối 
nhiéu lĩnh vực của đời sống xă hội. Thế kỉ XVT-XVII, Nho giáó 
vẫn là công cụ để giai cấp thống tri xây dựng chính quyển và 
quản lí trật tự xã hội. 

Thế kỉ XVTII, Nho giáo bị suy thoái. Đến thời nhà Nguyễn 
Gia Long, Nho giáo lại có địa vị ưu thế trong đời sống xă hội. 
Sự tổn tại của Nho giáo bị rạn vd khi tiếng súng xâm .lược của 
thực dân Pháp nổ à Việt Nam, nhưng việc chấm dứt vai trò 
là chỗ dựa tư tưởng của vương triều phong kiến của Nho giáo 
phải đợi đến Cách mạng tháng Tám nâm 1945. 

Là một thành tố của vãn ho'a Việt Nam, Nho giáo có một 
ảnh hưởng rất lớn đối với diện mạo cùng như nội dung các 
thành tố ván hòa khác. Với tư cách là một học thuyết chính 
trị, đạo đức, Nho giáo có vai trò như một tố chất trong nho 
sl. Tâm tư, tỉnh cảm, tư tưởng và lối sống của nhà nho Việt 
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Nam chịu ánh hưởng của Nho giáo là le đương nhién. V6n dỉ 
là thành viên của những cộng đổng làng xâ, nhà nho sống ở 
thôn quê, hc là một kiểu nhãn vật vãn hóa, vừa truvẽn bá 
những khía cạnh tư tưởng, đạo đức Nho giáo một cách chủ 
đinh và không chủ đinh thông qua việc dạy học và giao tiếp ở 
làng xả, vừa đáng tạo, lưu giử vãn hóa. Con đường đến vói 
quảng đại người nông dân trong làng xã của Nho giáo, qua 
tấng lớp nho sì, quả cd hiệu lực. 

Đáng lưu ý nhất là tấng lớp tri thức trong xả hội từ thế 
ki XV trở vể sau, chỉnh là các nhà nho. Do vảy, sáng tao văn 
hóa của họ chứa tư tưởng Khổng Manh là lẻ tự nhiên. Từ 
Nguyên Trãi đến Lê Thánh Tông, từ Nguyễn Bỉnh Khiêm đến 
Lê Qưý Dôn v.v,.,., trưốc tác của những nhân vật văn hòa tiêu 
biểu của đãt nước, thể hiện tư tưởng Nho giáo là điẽu không 
tránh khòí. Suốt trong quá trình lịch sử phát triển ò Việt Nam, 
Nho giáo có "đô khúc xạ" - chử dùng của PGS, Phan Ngọc ’ 
đo những đíéu kiện xă hội, lịch sử và con ngưòi Việt Nam có 
khác với nhừng điểu kiện này ò Trung Hoa. Do vậy, Nho giáo 
ở Việt Nam có những nét khác biệt với Nho giáo ở Trung Quốc. 
Những khái niệm nhân, nghĩa, ỉễ, trí, tín của nhà nho Việt 
Nam khác với chính các khái niệm ấy ở nhà nho Trung Quốc. 
Chữ dân của Mạnh Tử cũng'khác với chữ dân của các nhà nho 
Việt Nam mà tiêu biểu là Nguyễn Trâi : "Ta gặp trong thực 
tế một thứ Nho giáo không thưấn nhất, đã luôn luôn dung hợp 
vói tư tưởng Am Dương, Phật, Đạo, lại kết hợp với tín ngường, 
tập quán, tư tưởng địa phương nên khi tác động đến từng mặt 
của đời sống ở Việt Nam thì sắc thái Nho giáo của nó không 
nguyên vẹn mà đâm nhạt khác nhau."’^^^ 


2. Phật giáo 

Người sáng lập Phật giáo là Siddhartha Gautama. ổng sinh 
năm 563 trước công nguyên tại Kapilavastu- Là hoàng tử của 


(1) IVÃn Dinh Hưạu. f}cn ỉíĩcn iiại Ịú inty^n (hãng, m Inn ihứ 2. Nxh VSn hóa. I ỉa 
Nội. 1995. tr2X. 
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nhà vua Satđôđana, nước Capilavatu 'ngày nay là vùng đát bao 
gốm một phán miền Nam nước Nêpan và một phấn các bang 
Utta Prađesơ và Biha cùa An Đô). Năm 29 tuổi, Siddhartha 
bỏ cung điện, bỏ cuộc sống giàu sang và gỉa đinh để đi tìm 
cho mình một con đường giải thoát, Năm 35 tuổi, Siddhartha 
nghĩ ra được một cách giải thoát. Từ đò, ỏng được gọi là Buddha 
(Butda) nghĩa là giác ngộ, nià ta quen gọi là Phật (hay là Bụt). 
Vé sau, các đệ tử tôn xưng ông là Sakia Muni (Thích ca Mâu ni). 
Quãng đời còn lại, Phật đi các nơi đế truyền bá học thuyết của 
mình. Nàm 80 tuổi. Phật qua đời. 

Học thuyết Phật giáo là chán lỉ vẽ nỗi đau khổ và sự giải 
thoát con ngưàì khỏi nỗi đau khổ. Chán H ấy đưỢc thể hiện 
trong Tứ điệu đế : 

- Khổ đế 

- Tập đế 

- Diệt đế 

“ Dạo đế. 

Nội dung cơ bàn của học thuyết Phật giáo là thuyết thập 
nhị nhân duyên. Nhán là nguyên nhân gây ra sự vật. Duyên 
là những mối quan hệ,, những điếu kiện, những ảnh hưởng 
chung quanh giúp cho nhân phát khởi vận hành. Dạo Phật khái 
quát lại thành 12 nhân duyên. Đo' là một chuỗi liên tục các 
nguyên nhân giam hãm con người trong vòng sinh từ luân hổi. 

Như vậy, đặc điểm nổi bật của Phật giáo nguyên thủy là 
không cháp nhận thần linh, chủ trương vô thần nhưng là duy 
tám chủ quan. 

Sau khi Phật tổ qua đời, Đại hội Phật giáo lần thứ nhất 
đưỢc triệu tập vào thế kỉ V trước công nguyên. Kinh điển cùa 
Phật giáo đã được biên soạn bao gốm hai nội dung chính là 
Pháp và Luật. Pháp là những lời thuyết giáo của Phật được 
chép lại theo kí ức các đệ tử. Luật là quy chế do Đại hội thảo 
ra. Một trảm nảm sau. Đại hội lăn thứ II được triệu tập. Số 
đông tỉn đổ đòi chừa lại Luật, họ bị Đại hội trục xuất nén đà 



^Oj, 


thành lâp một phái riêng là phái Dại chúng bộ. Chính phái này 
là tién thân của phái Đại thừa sau này, Dến thế kỉ III trước 
công nguyên, Đại hội lẩn thứ III được triệu tập, để chấn chinh 
tổ chức và giáo lỉ cùa mình, Thời kì này là thời kì phát triển 
nhầt của đạo Phật CJ An Dộ Dến thê kỉ I sau công nguyên, 
Đại hộí Phật giáo- lán thứ IV được triệu tập. Đại hội này đã 
thông qua giáo lí của Phật giáo cải cách và được gọi là phái 
Đạí thừa để phản biệt với phái Phật giáo cũ là phải Tiểu thừa, 
Sự khác nhau giủa hai phái được biểu hiện ở mấy mặt sau 

Thứ nhất, phái Tiểu thừa cho ràng nhửng người xuất gia đi 
tu mới được cứu vớt nhưng phái Đại thừa lại cho rằng không 
chi cc> người tu hành mà cả những người quy y theo Phật cũng 
được cứu vớt vã ai cũng cd thể thành Phật. 

Thứ hai, phái Tiểu thừa quan niệm Niết bàn là cảnh giới 
yên tình, gẳn với sự giác ngộ, tức là hư vố, trong khi đó phái 
Đại thừa quan niệm Niết bàn cùng như Thiên đường, củng là 
nơi cực lac và đối lập với thiên đường là địa ngục. 

Đạo Phật được truyền sang châu Á bầng hai đường ; 

“Đường bộ từ phía Dông Ấn Độ lên phía Tây Bác Ấn Dộ 
vào Trung A rổi vòng sang phía Đông ra Đông Ấ. 

- Dường biển đến Đông Nam Ấ lục địa và Đông Nam Á 
hải đảo, 

Trong những di tích liên quan đến nền văn hốa óc Eo, người 
ta đã thấy sự hiện diện của cả hai tôn giáo : Ấn Độ giáo và 
Phật giáo cùng tốn tại 

ơ Chãmpa, Phật giáo được định vị với ngôi chùa ờ Dổng 
Dương (năm 875) thò Laksmindralokeevara. 

o Giao Châu, vào thế ki il đả C.6 các sư táng người Ấn Độ 
như Khương Cư và Trung Quốc ahư Ma Ha Ki Vực, Tăng Hội, 
Chi Cương Lương, Mâu Tử vào truyển đạo. Nàm 580, thiển sư 
Tỳniđalưuchi lập Thiền phái đáu tien. Năm 820, thiền sư Vô 
Ngôn Thông lập thiền phái thứ hai. Luy Lâu là một trung tâm 
Phật giáo lớn vảo nhOng thế ki đẩu công nguyên Nhiểu cao 
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tăng Trung Quốc trên đường sang Ân Dộ cẩu kinh học đạo đéu 
dừng lại ở Luy Lãư để học chử Phạn và tiếp xúc với tàng sl 
An Độ cd mặt tại đó, Vào thế ki X ở Dại Việtj thiẽn sư 
Ngố Chán Lưu được phong Khuông Việt đại sư. Trong Phật 
giáo thời này đà xuất hiện những yếu tố Mật tỏng ờ Hoa Lư. 
Trong thời Lý và thời Trấn, Phật giáo hưng thịnh với các dòng 
Thiển Tỳ ni đa lưu chi và Vô Ngồn Thông, đổng thời có một 
pháĩ mới đd ià dòng Thién do thiẽn sư Thảo Đường lập ra vá 
phái Trúc Lâm do vua Trần Nhân Tông lập ra. Sau một thời 
ki dài bị Nho giáo lấn át, từ giữa thế ki XVIĨ, thiển phái Trúc 
Lâm được phục hưng ở Đàng Ngoài, thiền phải Lám Tế và Tào 
Động phát triển ỏ Đàng Trong, Dưới triếu Nguyễn, thời vua 
Minh Mạng (1820-1840), vua Thiệu Trị (1841-1847), Phật giáo 
được hưng khởi sau một thời kì bị buông rơi. 

Trên lát cát đổng đại, Phật giáo ở Việt Nam tồn tại cả hai 
phái : Đại thừa và Tiều thừa. Với người Khơme Nam Bộ, Phật 
giáo ở đây là phái Tiểu thừa, Trong khí đó, với người Việt, 
Phật giáo lại là phái Đại thừa. 

Là một tôn giáo cổ ảnh hưởng rất mạnh đến xà hội Việt 
Nam, Phật giáo với tư cách là một tồn giáo, một thành tổ ván 
ho'a có ảnh hưởng đậm nét đến các thành tố khác của ván hóa 
Việt Nam. 

3. Đạo giáo 

Cần phân biệt giữa Đạo giáo triểt học và Đạo giáo tôn giáo. 
Là một học thuyết, Dạo giáo triết học (Đạo gia) tập trung vào 
hai khái niệm Đạo (tức là con đường) và vô vi (tức khổng hành 
động). Trong khi đđ, các phái khác nhau của Đạo giáo tôn giáo 
đểu đi tim sự trường sinh bất tử. 

- Lão Tử : 

Ông tẽn là Lý Nhĩ, theo Tư Mã Thiên trong Sử ký, Lão Từ 
người nước Sở, còn cd tên là Đam. Cùng chính Tư Mă Thiên 
cho rầng Láo Tử từng làm thủ thư trong triếu đinh nhà Chu. 
Sau khi từ bỏ chức vụ trong triễu, theo truyền thuyết Lão Từ 
đi sang phía Táy, tại đèo Tiên Cô theo yẽu cầu của Doãa^HỈ. 
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ngài soan 5000 t'hừ của Đạo Dưi Ỉỉinh (các nhà khoa học tìaii 
này đã nghiên cứu và đi tới kết luận rằng tác phẩm này khồng 
thể được soan trưởc thể ki TV hay nj trước công nguyêni, Tác 
phẩm này cúa Lao Tử gốm 81 chương ; 37 chương đấu là sãch 
vế Dao, 4^ chương sau là sách vế đúc, sự phân chia này là do 
chương 1 hàn vé đạo, chương 38 bàn về Dức. Trong Dao giáo, 
nhân vật Lão Tử đã được nâng lén hàng thẫn linh và được tôn 
kính như Thái Thượng lão quân hay Dai đức Thiên tôn, 

^ Trang Từ : 

Ông là mội nhà hiẽn triết, sinh khoảng nàm 309, mát năm 
286 trước công nguyên Người ta chi biết ỏng lã người gỗc Ilà 
Nam, tác gìà cuốn sách nhan để Trang Tử (còn gọi là Nam 
hoa chân kinh) Tác phẩm này có ba mươi ba thiên, trong đó 
bảy thicn đấu gọi là nội thiên, do Trang Tử soạn, mười lám 
thiên kế tiếp là ngoại thiên, mưòi một thiên còn lạí là tap thiõn 
cò lẽ là tác phẩm của các môn đệ 

Đạo giáo có hai nhánh lớn : Truyền chân đạo và Thành nhất 
đạo. Người ta cho rằng Truyến chân đạo lã do Vương Thuán 
Dương sáng lập Trống Truyên chân đạo cơ sự tổng hợp của 
ba tôn giáo từng tổn tạí ở Trung Quốc : Khổng giáo, Phật giáo 
và Đạo giáo. 

Trong khi đo', Thành nhất đạo cơ nguổn gốc từ Ngù đấu mẻ 
đạo do Trương Dạo Lăng sáng ỉập từ năm 126 đến 144 đời 
Đông Hán, Phái này tốn tại ở Trung Quốc cho đến thế ki XV. 
Vể sau, đạo này được sát nhập vào Thành nhất đạo. Khác với 
Truyền chân đạo, nghi thức của phái nãy đế cao vị thê của các 
phép phù thủy, niệm chú và các phương thuật. 

ỡ Việt Nani, ảnh hưửng cùa Dạo giáo triết học chủ yếu diễn 
ra trong tấng iớp nho sĩ nhưng ánh hưởng của Đạo giáo thì 
không đâm nét. Sự đan xen giữa Dạo giáo phù thtiỷ và các tín 
ngưdng dãn gian Uà phức tạp, Thời Bác thuộc, theo các tác giả 
Lịch sử tư tường Việt Nani : "Người Viột Nam lúc bấy giờ thì 
vẫn chịu ánh hương của Dạo giáo phù thủy vì nơ phù hợp với 
tin ngưỡng dản gian và nơ bổ sung nhứng tín điếu cán thiốl 
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mà tỉn ngưỡng dân gian không t:(>, vì dó là con đường hi vọng 
đế khác phục nhửng khổ đau xà hội và bệnh tật của con người 
đương thời, trong hi vọng đó chi có tác dụng an ủi, Tin theo 
Đạo giáo thẩĩ) tiên vì người Việt von cỏ tinh thán lãng mạn, 
muốn cổ cuộc đời dài lâu, muốn có cuộc sống tốt đẹp".^^^ 

Vi thế, ảnh hưởng Đạo gia và Đạo giáo trong vãn hda Việt 
Nam không phải là nhỏ, nhất lã các Ún ngưỡng dân gian. 

4. Kitồ giáo 

Là tẽn gọi chung của các tôn giáo cùng thờ chúa Giêsu, bao 
góm đạo Còng giáo (với nghía là phổ quát) ; đạo Chính thống 
được tách ra từ thế ki XI, đạo Tin lành, tách ra từ đạo Cống 
giáo ỏ thế kị XVI và Anh giáo (chi có ở nước Anh và các thuộc 
địa của Anh), ở Việt Nam, dạo Công giáo còn gọi là Thiên 
chúa giáo. Ra đời ỏ các tinh phía Dỏng của đế quốc La Mâ cổ 
đại, nguốn gốc của Kitõ giáo như P.Angghen đâ nhận xét : 
"Ngiiổn gốc của Kitô giáo nguyên thủy là cuộc vận động của 
những người bị áp bức ; đạo đò xuất hiện trưởc hết như một 
thứ tổn giáo của người nô lệ và bán tự do, của những người 
nghèo khổ và những người bị tước hết mọi quyền lợi, các dân 
rộc bị Rôma đò hộ hay làm tan tác".^"^ Sự phát triển của đạo 
Kitô trong lịch sử nhân loại lúc thăng, lúc trầm và đến hiện 
nay, Kitô giáo là tôn giáo có mặt ở hầu kháp các nước của các 
châu lục, chứ không riêng gì ở châu Âu. 

Giáo lí của Kitỏ giáo là Kinh thánh gổm hai bộ Cựu ước và 
Tôn ước. Bộ Cựu ước gổm 46 quyển, cố thế chia làm 3 loại : 
loại sách lịch sử, loại sách vãn thơ, loại sách tiên trí. Bộ Tâĩi 
ước gổm 17 quyển kể về cuộc đời và sự nghiệp của chúa Giẽsu, 
hoạt động của các thánh tông đổ, cò thể chia thành 4 loại : 


( 1 ) PCÌS. Nguyẻn Thi Ihư (chù hiên) SdU. ĩr K^ 

(2) ('liuycn UAn lừ Mọt vô lón ,Ợfío f> l'iỌi Sưnt, tíiẨii Tôn Ịỉ/àa Chỉnh phù. Há Nội. 
IW, ir.47. 
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tíách tin mừng, sách cồng cụ sứ đồ, sách Thánh thư, sách 
Khải huyển. 

Quan niệm vể thế giới của Kitô giáo là niềm tin vào Thiên 
chúa và sự mẩu nhiệm của Thién chúa tìcn định. Vì thế, con 
người là do Thiên chúa sáng tạo, có nghĩa vụ thồ phụng chúa 
và tiếp tục câng việc cùa chúa ở trái đất này. Tổ chức của Kitô 
giáo đưỢc chia thành : giáo xứ, giáo phận, giáo hội quốc gia và 
giáo thểu Vatican, quyến lực tốỉ cao và tuyệt đối thuộc vé giáo 
hoàng, Giáo hoàng cđ thể triệu tạp các dòng tu và một số tu 
sỉ cao cấp. Lịch sừ giáo hội Công giáo đả trái qua 21 lấn họp 
đại hội kiểu này mà người ta gọi là công đổng chung, Từ tháng 
ỈO-1962 đến tháng 12-1965, cỏng đổng thứ 21 được họp tại 
Vatican, nên còn gọi lầ Công đổng Vatican II. ở Việt Nam 
những thập niên đáu của thế kỉ XVỈ, các giáo sỉ ở phương Tây 
đã đến truyền đạo. Kkàm địìih Việt sừ thông giám cương mục 
chép : "Nảm Nguyên Hòa, đời vua Lê Trung Tôn - năm 1533, 
có một người Tây lương tên là Inêkhu theo đường biển lớn vào 
giảng đạo Giatô ở các làng Ninh Cường, Quần Anh, Trà Lũ 
thuộc tinh Nam Định. Những nãni sau đò, người tich cực làm 
cổng việc truyền đạo Kitỏ giáo vào Việt Nam là 
Alêcxanđrơ đờ Rốt. Nám 1644, Hội Thừa sai truyền giáo Pari 
chinh thức ra đời và được giáo hoàng trao quyền truyển đạo 
từ Việt Nam, Trung Quốc xuống Đông Nam Á. Cùng với việc 
truyển đậo, khá đông các giáo si của Hội thừa sai truyền giáo 
Pari co' những hoạt động thiếu trong sáng, nhằm phục vụ cho 
âm mưu xâm lược của người Pháp. Vì thế, các triéu vua phong 
kiến, nhẫt là Nguyễn Gia Long đã ra các lộnh cấm đạo. Lịch 
sử du nhập Kitồ giáo vào Việt Nam, VI thế, không bình thường 
như các tôn giáo khác, khi du nhập vào Việt Nam. Sau khi 
người Pháp chiếm được nước ta, các nhà truyến đạo Kitô giáo 
đã được tự do truyền đạo ở Việt Nam. 

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành cống, nhà nước của 
nhân dân ra đòi. Sự phát triển của Kitô giáo nảm trong khuôn 
khổ hiến pháp và pháp luật. 
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Ảnh hưởng của Kitô giáo với vản hóa Việt Nam, phái nhin 
nhận ở khía cạnh chữ Quốc ngữ. Dể truyển đạo cho người Việt, 
các giáo sì đả dùng bộ chữ cái Latinh để ghi ám tiếng Vỉệt - 
thứ chữ ẩy vé sau được gọi lã chữ Quốc ngữ. Chữ Quốc ngũ 
quả là cống sức tập thể của nhìéu giáo sỉ phương Tây và nhửng 
người Việt Nam theo đao này. Lúc đấu, người dân Việt Nam 
phản ứng không dùng chữ này, vế sau các trí thức đả hiếu 
được cái lợi của chữ Quốc ngử trong việc nâng cao dân trí đã 
ra sức cổ động cho việc dừng chữ Quốc ngừ. Từ chỗ là chữ lưu 
hành trong nội bộ đạo Kitô, chữ Quổc ngừ đà là chữ viết được 
cả dân tộc sừ dụng. 


III - TÍN NGƯỠNG 

ở Việt Nam có những hiện tượng xă hội - ván hóa thực ra 
nếu xét theo các tiêu chí của tốn giáo thì chúng không đáp ứng 
đây đủ, nhưng không thể bò qua. Có nhà nghiên cứu không 
thừa nhận thuật ngừ này mà gọi là các tôn giáo nguyôn thuỷ, 
hay các tôn giáo sơ khai. Tuy nhiên, sự phân biệt giữa tôn giáo 
và tín ngường chi có tính chất tương đối. 

Giải thích từ tín ngường, GS, Đào Duy Anh viết là : "Lòng 
ngưỡng mộ, mê tín đói vói một tôn giáo hoặc một chủ nghĩa'’^^^ 
Trong khi đó, giải thích từ ton giáo, ông Ịại viết : "Một thử tổ 
chức lấy thán đạo làm trung tâm mà lập nẽn gỉới ước để khiến 
người ta tín ngưỡng. 

Trong đời sống ngồn ngữ, xã hội, cả hai thuật ngữ tôn giáo, 
tỉn ngưỡng đều tốn tại. Sự phân biệt giữa hai thuật ngử chủ 
yếu ở mức độ niểm tin và cơ cấu tổ chức của hai hiện tượng 
xả hội. Ndi đến tín ngưỡng là ndi đến quá trình thiêng hóa 
một nhân vât được gửi gắm vào niếm tin tưởng của con người, 


(1) ỉỉản - Viậ từ íĩivn. i riidng I hi xh. Si>i ]*J57 lẠp hạ. tr 

(2) !fán - l'ỉíi lừ divn. Trưỏng xh. Siíi (íòn tập hi.t. (r. .^iKi 
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Quá trình ấy có thể là quá trỉnh huyén thoại hóa, lịch sử hóa 
nhân vật phụng thờ. Mật kháO; giữa các tín ngưỡng đẽu có 
những đan xen và trong từng tín ngưỡng đều co' nhiểu lớp vãn 
ho'a lắng đọng. 

1. TÍn ngưỡng phổn thực 

Thực chát của tín ngưỡng phồn thực là khát vọng cầu mong 
sự sinh sôi nảy nở của con người và tạo vật, lấy các biểu tượng 
vé sinh thực khí v<â hành vi giao phối làm đối tượng. Tín ngưỡng 
này co' mặt rát sớm trong Cd tầng văn hòa Đông Nam Á cổ 
đại nhưng co' sự biến thiên khác nhau giữa các vùng, do sự 
ảnh hưởng của ván ho'a Hán nhiều hay ít. 

Với người Việt, dấu vết của tín ngưỡng phốn thực còn lại 
cho chúng ta thấy no' từng có mật từ nơi xa xưa. Tượng ỉinga, 
yoni bằng đất nung tìm tháy ở đi tích Mả Đống (Hà Tây), 
tượng người bằng đá có linga to quá cỡ ò Vãn Điển, tưựng nam 
nữ giao hợp trên nấp thạp đống Đào Thịnh V.v,.., chính là bàng 
chứng cho thấy sự gắn bò của tín ngưỡng này từ thời xa xưa 
với cư dán nơi đây. 

Sau này, một số vương triéu, do ảnh hưởng của vãn hóa 
Hán đã đàn áp các dâiụ từ và dâni thấn. Tuy nhiên, tín ngưỡng 
này chi tự giải thể mà không hé mất đi, nò hội nhập và đan 
xen với các loại hỉnh vãn hda nghệ thuật khác, 

Trong nghệ thuật, tranh dàn gian Đông H6 cố hai bức tranh 
phảng phẫt hình bo'ng của tín ngưỡng này. Đó là bức tranh 
Hứng dừa và Đánh ghen. Đièu khắc đinh làng của một số ngôi 
đình như đinh Đông Viên (Ba Vì, Hà Táy), đinh Phùng (Đan 
Phượng, Hà Tây), đình Thố Tang (Phú Thọ), đình Đệ Tứ (Nam 
Định) còn khắc chạm hinh nam nữ đùa giỡn nhau khi tắm ở 
hổ sen, hay đũa giỡn nhau với cơ thể trần, đầy gợi cẩm, 

Trong vàn học dân gian, số lượng câu đố mà người ta cho là 
đố thanh giảng tục, đổ tục giảng thanh chính là lưu thanh sót 
lại cùa tin ngưõng phổn thực thời xa xưa. Trong vãn học thánh 
vãn, t.ừ Nguyễn Du đến Hổ Xuân Hương đả co' những tác phẩm 
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tràn đấy tĩnh thần nhán vản, khỉ VP lên nhưng dáng vé đẹp 
đẽ, khoẻ mạnh của cư thê con ngưồi, 

ỉ)áng lưu ý là sự tốn tại của tín ngưỡng phổn thực trong lể 
hội cổ truyẽn. Nhán vật phụng thờ của lề hội cổ truyén một 
số làng quẻ chính là các biểu tượng của tín ngưỡng phõn thực 
như ông thánh Bôn mà một số làng quê ở Thanh Hóa thờ 
phụng, như Phật Thạch Quang theo truyến thuyết là con Man 
nương và nhà sư Khâu đà la gửi vào cảy dáu. củng là một 
linga hàng dà. Tin ngưởng phỗn thưc tốn tại đậm đặc nhất là 
ở các trò diễn, trò chơi của một số lề hội cổ truyền. Cò thể 
kể đến những trò diễn gợi bóng phàng phăt tin ngưỡng này 
như trò chen của lễ hội làng Nga Hoàng (nay thuộc Bác Giang), 
trò tát đèn đêm giâ La (Hà Tây), những trò diễn mỏ phòng lại 
hành vi giao phối bàng các biểu tượng như trò múa mo ở Sơn 
Đổng (Hoài Đức, Hà Tây), trò múa gà phủ, múa tùng dí, trò 
bắt chạch trong chum ở làng Ván Trưng (Vĩnh Phúc) hoặc trong 
các lễ hội vùng Phong Châu (Phú Thọ). 

Qua biến thiên lịch sừ, dâu bể cuộc đời, tín ngưòng phỗn 
thực đã trỏ thành một thứ trẩm tích vàn hồa trong ván hóa 
Việt Nam. 

2. TÌn ngưỡng thờ t^ành hoàng 

Là một từ Hán, thành hoàng có nghỉa gốc ban đầu là hào 
bao quanh thành, nếu hào có nước sẽ gọi là trì (thành trì). 
Thành hoàng làng là vỊ thẩn bảo trợ một thành quách cụ thể, 
Tục thờ vỊ thần bảo trỢ thành quách - tức thẩn thành hoàng 
đà có ở Trung Quốc từ xưa, no'i như Phan Kế Bính trong Víệỉ 
Nam phong tục là co từ thòi Tam Quốc. Dấu tich của việc thò 
cúng này ờ Trung Quốc người ta hay nhớ tữi sự kiện năm 550 
Mộ Dung Nghiễm thờ thần thành hoàng, ơ Việt Nam, thời Bác 
thuộc, Lý Nguyên Gia. sau đó là Cao Biến đã coi thần sông Tô 
Lịch làm thẩn thành hoảng thành Đại La. 0 kỉ nguyên độc lập, 
các vương tríểu như Lý, Trấn, Lê vẫn duy trì tục thờ thẩn 
thành hoàng của thành Thãng Long. Nhà Nguyễn cho xây các 
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iniêu thờ thành hoàng ò các tinh và lập hài vị ihờ thán thành 
hoàng các tỉnh trong miếu thờ thành hoàng ở kinh đô Huế. 

Trong khi đổ, thành hoàng được phung thò ở các làng quê 
lại là một dòng cháy khác của tín ngưỡng thờ thành hoầng 
làng. Vối người dãn ở cộng đổng làng xâ, vỊ thăn thành hoàng 
làng được coi như một vị thánh. Mỗi làng quê có một vị thánh 
cùa mình ; trống làng nào làng ẩy đánh, thánh lằng nào làng 
ấy thờ. Với các vương trỉểu, vị thành hoàng làng được xem như 
một "viên chứd' thay mặt triễu đình, nhà vua coì so'c, chăm 
noni một làng quê cụ thể, bởi "viên chức" nãy do nhà vua đưa 
vể các làng quê bàng một quyểt định cụ thể : sảc phong (còn 
gọi là sảc thẩn), Các vương trìểu khác nhau sè có các sác phong 
thẩn khác nhau. Một vị thành hoàng cd thể co nhiều sác phong 
khác nhau của các tríểu đại khác nhau. Ngay một triểu đại 
cũng cò thể phong sắc nhiêu lẩn cho một vị thần, nhưng số 
ml tự thì lần sau bao giò cũng gia tảng hơn lần trước. 

Trong sự phát triển của tín ngưỡng thờ thành hoàng đáng 
chú ý là sự kiện nảm 1572 (Hổng Phúc nguyên niên) nhà Lê 
sai Hàn lãm viện đông các đạí học sĩ, tiến sĩ Nguyễn Bính san 
định lại thán tích các vị thần ỏ các làng quẽ, do dán quê khai 
báo nôp vể cho triều đỉnh Như thế, dưới ảnh hưỏng của tư 
tưởng Nho giáo, Nguyễn Bỉnh đã biên soạn lại các thần tích 
cho thành hệ thống, Cần lưu ý là những lời khai cùa dân gian 
thực chất là quá trình sáng tạo của dân gian để nhàm thiêng 
hoa nhãn vật được phụng thờ. Toàn bộ vốn vàn hda mà người 
dân có được sẽ được dùng trong quá trình sáng tạo này. Thành 
thử, trong thẩn tích các vị thấn có nhiểu lớp vãn hốa từ các 
mảnh vụn của thấn thoại đến ván ho'a Nho giáo, Phật giáo, 
Dạo giáo v.v..,. Dưới bàn tay của Nguyền Bính, thấn tích - bản 
sáng tạo này của dân gian được nhào nặn dưới ánh sáng của 
tư tường Nho giáo. Vãn bản cố định này được đưa vể các làng 
quê lưu giữ trong đình làng. Và một lần nữa thán tích lại được 
sinh thành trong dãn gian, bằng lời kể vá tri tưởng tượng dân 
gian nhưng khởi phác của quá trinh sinh thành nãy lại bắt đấu 
từ các nhã nho - nhán vật sáng tạo vãn hda ỏ các làng quê 
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Trong các thành hoàng được thờ phụng, cò rất nhiéu các 
nhân vật lịch sử ” vàn hóa, Có các vưdng triều hoặc người dán 
ở các làng quê đẽu đưa những nhân vật lịch sử - vãn hda vào 
làm thành hoàng lãng. Ndi cách khác^ các nhân vật lịch sử - vãn 
hóa cùa dân tộc co' sự hóa thân vào các thành hoàng làng. 

Thành hoàng làng ở các làng quẽ được thờ phụng trong đình 
làng và nghè (hay miếu tùy cách gọi cùa từng địa phương) như 
Phan Kế Bính trong Việt Narn phong tuc đã ghi : đình là nơi 
thờ vong, miếu là nơi quỷ thẩn bằng y. Thành hoàng của người 
Việt ở Nam Bộ chi có một thiết chế thò phụng mà không cổ 
nghè (hay miếu). 

Thành hoàng là nhân vật trưng tâm của một sinh hoạt vãn 
hòa mà dân các làng quê củng như các nhà nghiên cứu ván 
ho'a dãn gian gọi là lễ hội. Đò là ngày tưỏng niệm vỊ thánh 
của làng. Nói cách khác, thành hoàng như một thanh nam chám 
hủt tất cả các sinh hoạt vản hda ở các làng quê để trinh diễn 
trong một ngày hay vài ngày tùy theo diễn trình ngày hội. Đối 
vói người dân, thành hoàng là chồ dựa tinh thần, nơi gửi gám 
niểm tin cho họ, giúp họ vượt qua những khố khăn củạ cuỏc 
đời đẩy sóng giò. 

3. Tin ngưỡng thờ Mẫn 

Chế độ mẫu hệ còn để lạỉ ảnh hưởng khá đậm trong đời 
sống xã hội của cư dân Việt Nam. Vi thế, người Việt có truyền 
thống thờ nữ thán, một đặc trưng cơ bàn của tín ngưỡng cư 
dân nông nghiệp. Tín ngưỡng thờ nữ thẩn của người Việt có 
sức mạnh đến nỗi khi Phật giáo vào Giao Châu đã phải chấp 
nhận đan xen với nổ. Huyẽn thoại vẽ Man nương và nhà sư 
Khâu đà la là chủng tích cho việc đan xen này. Bốn ngôi chùa 
quanh vùng Dâu (nay thuộc huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Nính) 
thờ các nữ thấn Pháp Vân, Pháp Vủ, Pháp Lôĩ và Pháp Diện. 
Ndi cách khác, đó là bốn hiện tượng tự nhiên được nhân cách 
hda thành thần lính và cd sự tích hỢp với Phật giáo để phát 
triển và tổn tại. 
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Từ chồ thở cão nữ thán mà hiện thân của nó là các hiện 
tượng tự nhiên như mây. mưa, sám, chớp, người Việt đã thờ 
phụng các vị nữ thấn caí quản các vùng không gian. Dán dà, 
tín ngưởng thờ Mẫu xuãl hiện, Như vậy, tin ngường thờ Mầu 
có sự phát triến từ các hình thức sơ khai đôn các hinb thúc 
phát triển cao lã Mẫu tam phủ, tứ phủ. 

Diện thán của tín ngưỡng thờ Mẫu là một hệ thõng có lớp 
ìang tương đối nhát quán gồm : 

- Ngọc hoầng 

- Tam tòa thánh mẫu 

- Ngù vị vương quan 

- Tứ vị chấu bà 

- Ngũ vị hoàng tử 

- Thập nhị cỏ nương 

- Thập nhị vương cậu 

- Quan ngũ hổ 

- Ông Lốt (rán).^*^ 

Hệ thống điện thẩn ấy gốm các nhiên thân và nhân thần, 
trong đó có khá nhiéu các nhân vật iỊch sử - vàn hóa của dãn 
tộc, Đáng chứ ý là nhân vật lịch sử Trần Hưng Đạo, người anh 
hùng dân tộc này đã được hội nhập vào tín ngưỡng thờ Mầu, 
trở thành vua cha như một câu ngạn ngữ : tháng Tám giỗ cha, 
tháng Ba gỉỗ Mẹ. 

Các nhà nghiên cứu đả thống nhất ràng, tỉn ngưởng thò Mầu 
là một hiện tượng vàn hóa dân gian tổng thể. Gán bd với tín 
ngưỡng thờ Mẫu lã hệ thống các huyền thoại, thấn tích, các 
bài vãn chầu, các truyện thơ nôm, các bài giáng bút, các câu 
đối, đại tự, Bẻn cạnh đo', noi đến tín ngưỡng thờ mấu.còn phải 
nói đến các hình thái diễn xướng như âm nhạc, hát chẩu vãn, 
hát bóng, múạ bo'ng, hầu bổng và lên đống. 


()) Dức I hịnh (chủ biCn), fìạo Mầu à l'ìựt \‘afn, Nxb Văn hòa thôn^ Ún. I íá 
Nổi. 1996, tr 22. 
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Khi nhìn nhận tín ngường thờ Mẫuj khổng thể không chií ý 
đến hiện tượng lên đổng. Vể bản chất, lên đổng là hiện tưựng 
nhập hồn nhiều lần của các thần linh trong điện thấn, của đạc 
mẫu và các ông đốngj bà đống để cấu sức khỏe, cấu may mắn, 
cẩu tài lộc. Dó là một trong các hiện tượng sa man giáo phổ 
biến rộng khắp trên thế gỉới, chứ không riêng gi ở Việt Nam. 
Trong hoật động này, những khía cạnh mê tín rất dễ bị khai 
thác, đẩy con ngưòi tới mức cuống tỉn, có thể gây nguy hiểm 
và thiệt hại cho tỉn đố, cộng đống v.v. ... 

Nhãn vât của tỉn ngưởng thờ Mẫu được phụng thờ ỏ các đi 
tích mà dân gian gọi là phủ, đển, điện. Gán với các nhân vật 
phụng thờ và các di tích này là một ỉễ hội. Lễ hội của tín 
ngưỡng thò Mảu giống như các lể hội khác trên những nét 
cơ bản. 


IV - LẾ HỘI 

Cư dân Việt và cư dân các dân tộc ít người ở Việt Nam là 
những cư dân nồng nghiệp sống bằng nghể trổng lúa nước. 
Vòng quay của thiên nhiên và mùa vụ tạo ra trong họ những 
nhu cáu tâni linh-. Khoảng thời gian nghi ngơi này là dịp để 
người dãn vừa cảm ơn thần linh đã phù hộ cho họ một mùa 
màng đã qua^ vừa cầu xin thần linh phù hộ cho một mùa màng 
sáp tỏi. Dần dà, biển thièn thời gian đã láng đọng nhiều phù 
sa vãn hóa trong lễ hội. Sình hoạt vãn ho'a ấy của cư dân được 
gọi là lễ hội. 

Lễ hội bao giờ cũng gắn bo' với một cõng đồng dãn cư nhất 
định. Nếu Tết âm lịch là sinh hoạt của cả cộng đống thì ngày 
hội là ngày Tết của một cộng đổng dân cư nhất định nào đd. 
Lễ hội gắn bd với từng làng quê, các làng quê khác nhau thi 
ngày hội lànjg cũng khác nhau. Mặt khác, lễ hội mang tính tộc 
người rất rô. Các dân tộc khác nhau sẽ cd những lễ hội khác nhau. 

Nhân vật trung tâm được thờ phụng của cộng đồng là nhân 
vật chính của ngày lề hội. Tất cả nghi lễ, lề thức trò diễn, trò 
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chơi đểu hướng tới nhân vật được thờ phụng này. Tùy theo 
từng tiêư chí phân loại mà người ta có thể chia hệ thống nhân 
vật được thờ phụng này thành các loại : nhãn thấn và thần tự 
nhiên ; thành hoàng làng và các phúc thán ; nam thán và nữ 
thẩn cũng các Mẫu v.v... 

Đã thành một ước lệ, người ta chia lề hội thành hai bộ phận : 
lễ và hội. Phần [ễ là các nghi thức được thực thi trong lễ hội, 
thường là có sự giống nhau trong các lể hội, theo điển ỉệ của 
các trìéu đình phong kiến. Chẳng hạn nghi thức quy định kli 
nào dâng rượu, khi nào dâng trà, dâng oàn quả, dâng thức án 
mặn. Tuy nhiôn, phần le đôi khi vẫn có sự khác nhau giữa các 
vùng. Chẳng hạn, trong lể hội ở đinh làng Nam Bộ của người 
Việt, sau lưng học trò khi làm lễ dâng trà, dâng rượu v.v..., lại 
có một phụ nử mà dân gian gọi là đào thài vừa đi vừa hát 
những câư chúc mừng. Phần hộí là phán khác nhau giữa các 
lề hội. Thành tố đáng lưu ý trong phẩn hội là trò diễn. Trò 
diên là hoạt động mang tinh nghi lễ, diễn lại toàn bộ hay một 
phẩn hoạt động của cuộc đời nhân vật phụng thờ. Chảng hạn 
trò điên Thánh Gióng đánh giặc Ân trong ngày hội Gióng, hoặc 
trò nghiêm quân trong lễ hội làng Yên Sở (hội Giá) huyện Hoài 
Đức, tỉnh Hà Tây, Trình tự cùa một trò diễn bao giờ củng đi 
từ nơi thd vọng đến nơi gắn bổ với một sự kiện nào đó trong 
cuộc đời vị thánh. Lễ hộí thò Thành hoàng làng thì trò diễn 
bao giờ cũng theo trỉnh tự : điểm bát đấu của đám rước lúc 
đi là đinh làng, điểm kết thúc của đám rước là nghè (miếu) và 
ngược lại. 

Các trò diễn trong lễ hội là các lớp văn ho'a tín ngưỡng của 
các thời ki lịch sử khác nhau láng đọng lại, phản ánh những 
sinh hoạt của cư dân nông nghiệp sống với nghễ trồng lúa nước, 
gán kết với nhân vật được phụng thò. Cùng với các trò dỉễn 
là trò chơi, Các trò chơi trong ỉễ hội thường không mang tính 
nghi lề, nhưng cùng co' những trò chơi vốn trước kia là những 
trò diễn mang tính nghi lễ nhưng tỉnh nghi lễ đã mờ nhạt hoặc 
đứt gãy. Chảng hạn, trò chọi gà, trò đấu vật. 
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Cuòi cùng, là thức cúng trong lề hội Có hai loại thức cúng ; 
niột là loại thức cúng phổ biến ỏ tất cả các lề hội như oản, 
hương, hoa, quả V.V.. ; hai lã loại thức cúng mang tính nghi 

lề, chi có ở một lễ hội riẽng biệt, như món bánh trôi ở hôi đến 
Hát Môn, mòn chè củ mài ở lễ hội vùng Phong Châu (tinh Phú 
Thọ). Không gian của lễ hội, vi thế, bao gồm cả trong di tích 
lẫn ngoài di tích. Tùy lỗ hội ở từng địa phương, từng làng mà 
không gian này sẽ có những nét khác nhau. 

Gíá trị của lễ hội chính là giá trị cộng cảm và cộng mệnh. 
Ngày iễ hội là thời gian cư dân tụ họp đế tưởng nhớ vị thánh 
của làng, Vì thế, đay là "một sinh hoạt tập thể long trọng, 
thường đem lại niềm phấn chấn cho tất cả mọi người, cho mỗi 
một con người, Những quy cách và những nghi thức của lễ hội 
mà mọi người phải tuân theo, tạo nêĩì niềm cộng cảm cùa toàn 
thể cộng đồng, làm .cho mỗi người gán bó chặt chẽ hơn với 
cộng đống và do đó thấy mình vươn lẽn ở tầm vóc cao hơn, 
với một sức mạnh lớn hơn."^^^ 

Mặt khác, lễ hội cqn là một bảo tàng vân hóa, một thứ bảo 
tàng tâm thức lưu giữ các giá trỊ vãn hổa, các sinh hoạt văn 
hoa, Đó có thể ià các trò chơi, các tín ngưỡng, các hình thức 
diễn xướng dân gian v.v... Trong vàn hóa làng, lễ hội là một 
thảnh tố co' tiềm năng to lớn. 

Tuy nhiên, cũng cần thấy trong lễ hội cd cả các yếu tố phi 
vãn hda, phản vãn hòa được lưu giữ. Dó là những yếu tố mê 
tin dị đoan cần loại bò khi kế thừa kho tàng lễ hội cổ truyền 
để xây dựng một nển vần hoa Việt Nam tién tiến đậm đà bản 
sác dân tộc. 


CÂU HÒI 

1. Vẽ sơ đổ các thành tố ván hda 

2. Trình bày về một thành tố vãn hda cụ thể 

(1) f3inh Gia Khánh : Trên dườnỉỊ íim hiếu văn hớư dân ỊỊÌưn, Nxh Khoa học xã 
hôi. líiì Nổi. ir 180-181. 



BÀI 7 

CHỨC NÀNG VÀ CẤU TRÚC CỦA VẢN HÓA 


íĩ 


I - CHỨC NÃNG CỦA VĂN HÓA 


Trước đây người ta quen chia văn hoa thành hai iỉnh vực : 
văn hóa vật chất và vàn hda tinh thần. Gẩn đây, theo cách 
phân chia của UNESCO, vãn hóa cò hai lĩnh vực : văn hóa 
hữu thể và văn htía vô thể. Việc phân chia như thế cũng là 
cẩn thiết để có một cách nhìn toàn diện, tổng thể đối với vãn 
hoa, tuy nhiên ranh giới của sự phân chia đo' lại chỉ là tương 
đói, không thể quá tách bạch giữa các lĩnh vực. Bởi lẽ, ngay 
trong văn hóa hữu thể, lại cđ cái vô thể, và ngược lại. 

Là sáng tạo cùa con người, nhìn từ phương diện cấu trúc, 
văn ho'a là hoạt động tinh thần hướng đến việc tạo ra các giá 
tri chân, thiện, mĩ. Đjnh nghĩa cùa nhà văn hóa nước ngoải 
mà theo PGS. Nguyễn Từ Chi đà dẫn ra và cho là khá "giật 
gân"í những ^ không là thiên nhiên đéu là vàn hóa, nổỉ khác 
đi là đă khảng định điêu này ; ván hóa là một thiên nhiên 
thứ hai, một môi trường thứ hai nuôi dưỡng con người. Chính 
vỉ thế, vàn hóa sẽ mang những chức năng xâ hội khác nhau. 

Trong giới nghiên cứu, sự trỉnh bày chức năng của văn ho'a 
khống phải đã thống nhất hoàn toàn. Trong bài Vầ khái niệm 
vặn hóa in trong tập Khái niệm và quan niệnầ vể văn hóa,^^^ 
PGS, TS. Tạ Vãn Thành trinh bày vân hóa cd các chức năng sau : 


(1) Khái niệm và quan niệm vẽ vân hóa, Viện Văn hóa xuất bản 1986, tr. 124 - 
125 - 126. 
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- Chức nàng chính của ván hóa là chức nàng giáo dục. 

Để thực hiện chức náng này, ván htía có các chức nâng 
khác như : 

+ Chức năng nhận thức 

+ Chức nâng định hướng đánh giá, xác định chuẩn mực 
điểu chỉnh cách ứng xử của con người. 

+ Chức nầng giao tiếp 

+ Chức năng đảm bảo tính kế tục lịch sử 

+ Một số thành to của văn hóa còn có cả chức năng riêng 
cùa nó. Chảng hạn nghệ thuật, thể thao, trò chơi, hội hè V.V.. 
cổ chức năng giải trí, hoặc nghệ thuật ctí chức năng thầm mỉ. 

PGS, TSKH. Trần Ngọc Thêm, lại xuất phát từ các đặc trưng 
sau đây của văn hóa mà ông đề xuất để khảng định những 
chức năng sau đây của văn hóa : 

- Chức năng tổ chức xã hội. 

- Chức nảng điểu chỉnh xã hội. 

- Chức năng giáo dục. 

- Chức náng phái sinh là đảm bào tính kế tục cùa lịch 

> 

Giáo trình Van hóa xả hội chủ nghía của khoa Văn hđa xã 
hội chủ nghĩa/^^ Học viện chính trị quốc gia Hổ Chí Minh, 
lại trinh bày chức năng của văn ho'a g6m các chức năng sau : 

- Chức năng bao trùm là chức năng giáo dục. 

- Chức nống nhận thức 

- Chức nàng thẩm mĩ 

- Chức nàng dự báo 

- Chức năng giải trí. 


(1) Trần Ngọc Them, Cơ $ỏ vãn hóa Việí Nam. Tníòng Dại học Tồng hộp Thành 
phd Hổ Chí Minh, 1995, tr. 21,22,23,24. 

(2) Văn hóa xâ hội chủ nghĩa, Nxb Chính trị quốc gia, in lần 2, Hà Nội, 1995. 
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Sỏ dĩ có sự. khác nhau trong cách trình bày các chức náng 
của ván hóa là do góc tiếp cận của từng tác giả khác nhau, 
hoặc đó lã những cách nói khác nhau vc cùng một chức náng 
của ván hda. 

Trước hết, cấn xác đinh cho được bản chất của vản hóa. lià 
hoạt động nhằm sản xuất, sáng tạo ra các sản phẩm vãn hóa 
hừu thể và vô thể, văn hóa là mõt tổng thể của rất nhiều hoạt 
động, các hoạt động ấy hướng đến cái chân, cái thiện, cái mì. 
Bởi vậy, vãn hda không nằm ngoài kinh tế và chính trị, nhưng 
chính nó lại có đời sống riêng của mình, cung như quy luật 
hoạt động riêng. Mục tiêu cao cả nhất cùa hoạt động ván hóa 
là vì con người, vi sự phát triển và hoàn thiện con ngưòi. Từ 
nhửng nét bản chất này của vàn hóa để nhận biết các chức 
nâng của văn hóa, phải chăng là một cách tiếp cận hợp lí. 

Chức nấng bao trùm nhất cùa văn hóa là chức náng giáo 
dục. Nói cách khác, chức năng tập trung của văn hóa là bổi 

dưởng con người, hưống lí tưởng, đạo đức vá hành vi của con 

người vào "điểu hay lẽ phải, điểu khôn, lẽ thiệt", theo những 
khuôn mẫu, chuẩn mực mà xă hội quy định. 

Vãn ho'a bao giò củng hình thành trong một quá trinh và 
được tích lùy qua nhiếu thế hệ, mang tính lịch sử và tạo cho 
văn hda một bé đày, một chiểu sâu. Nó được duy trì bàng 
truyền thống vãn hòa, tức là cơ chế tích lủy và truyền đạt kinh 
nghiệm trong cộng đống qua không gian và thời gian. Nổ là 
những giá trị tương đối ổn định (những kinh nghiệm tâp thể) 
thể hiện dưới những khuòn mẫu xà hội được tích lũy và tái 

tạo trong cộng đổng người và được cố định hóa dưới dạng ngôn 

ngử, phong tục, tập quán, nghi lể, luật pháp, dư luận... Văn 
hóa thực hiện chức năng giáo dục (giáo dục truyền thống) không 
chi bàng nhửng giá trị ổn định mà còn bằng những giá trị đang 
hinh thảnh Các giá trị đã ô*n đình và những giá trị đang hình 
thành tạo nên một hệ thống chuẩn mực inà con người hướng 
tới. Nhờ nó, vân hóa đóng vai trò quyết định trong việc hình 
thành nhân cách ỏ con người, trống người, dưỡng dục nhân 
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cách Một đứa trẻ được sòng với cha niẹ sẻ được giáo dục theo 
Lruyến thống vàn hóa trong gia đình mình được sinh ra ; còn 
nếu bị rơi vào rừng, đứa trẻ ấy sẻ mang hành vi, tính nết của 
ìoài thú. Khổng phải ngầu nhiên mà trong các ngôn ngữ phường 
Tây khác nhau, thuât ngữ "vãn hóa" (culture, cultura) đểu co' 
chứa một nghĩa chung là chăm sóc, giáo dục, vun trống, . Chức 
nảng giáo dục của văn hóa đảm bảo tính kế tục của lịch sử 
Nếu gicn sinh học di truycn lại cho cảc thế hệ sau hinh thể 
con người thỉ vản hđa được coi lã một thứ "gien" xã hội di 
truyẽn phầni chãt con người lại cho các thế hệ mai sau. 

Do là một hiện tượng xã hội, là sản phẩm hoạt động thực 
tiễn của con ngưòi, vãn htía có tính nhản sinh đậm nét vã trở 
thành một còng cụ giao tiếp quan trọng thông qua ngôn ngừ. 
Nếu như ngôn ngừ là hình thức của giao tiếp thì vãn hda là 
nội dung của no'. Díẽu đo' đúng với giao tiếp giữa cá nhân trong 
một dân tộc, lại càng đủng với giao tiếp giữa nhừng người thuộc 
các dân tộc khác nhau và sự giao tiếp giữa các nển văn hóa 
khác nhau. 

Bằng chức năng giáo dục, vãn ho'a tạo cho lịch sử tlhấn loại 
vã lịch sử mỗi dân tộc một sự phát triển liên tục. Chức nẩng 
tổ chức xã hội và sự phát sinh của chức nàng này là vân hóa 
có chức nâng điêu chinh xã hội, định hướng các chuấn mực, 
các cách ứng xử của con người. Gán đây, UNESCO củng như 
Đảng, Nhà nước ta cho rằng vãn hóa là động lực của phát 
triển, chính là đẽ cập tới chức năng nảy, 

Mặt khác, chức náng giáo dục của văn hóa phải được thực 
hiện thông qua các chức năng khác. 

Trước hết là chức nàng nhận thức. Chức năng này tốn tại 
trong mọi hoạt động vàn hóa. Ndí cách khác, chức năng nhận 
thúc là chức năng đầu tiên của mọi hoạt đông vàn hóa, thiếu 
nó, không thể nóí tới chức năng nào khác. 

Cừng chức náng nhận thức là chức nâng thẩm mì, Đây là 
một chức năng rất quan trọng của văn hóa, nhưng cũng là chức 





năng hay bị bỏ quên, bị coi nhẹ, khi xeni xét, điều hành, quản 
lí van hóa. Cùng với nhu cáu hiểu biết, con người còn có nhu 
cáu hưỏng thụ, hướng tới cái đẹp. Con ngưcíi nhào nạn hiện 
thực theo quy luật của cái đẹp như Các Mác từng khảng định, 
cho nên vàn hóa nghệ thuật phải có chức nâng này Xét cho 
cùng, vãn ho'a là sự sáng tạo của con ngưdi theo quy luật của 
cái đẹp. 

Một chức năng không thể không no'i tới của vãn h<5a là chức 
năng giảỉ trí. Chủc nâng nảy cũng khổng tách ròi chức nãngV 
giáo dục và không đi ra ngoài niục tiêu hoàn thiộn con người. 
Bôi lẽ, trong cuộc sống, con người, ngoài hoạt đông lao động, 
còn cò nhu cáu giải tỏa tỉnh thần, tâm lí, sự mệt inỏi cơ 
bắp v.v... Họ tỉm đến vói các hoạt động văn hóa, cáu lạc bộ, 
bảo tàng, lễ hội, v.v . nói khác đi là tỉm sự giải trí. Trong môt 
chừng mực nhất định, sự giải trí ấy là bổ ích, cấn thiết, Chảng 
hạn, sau một vòng quay mùa vụ của cư dân nông nghìèp trổng 
lúa nước, đi hội, xem hội, mở hội làng là nhu cấu của người 
nông dãn, không chi đơn thuần là sự giải tòa tâm linh nià còn 
là sự giải trí. Vấn đề là hiểu cho đúng chức nàng này của vân 
hóa. Nhận biết các chức năng của vãn ho'a, chính lá khẳng định 
rõ ràng hơn mục tiêu cao cả của vãn ho'a là vì con người, vì 
sự hoàn thiện và phát triển của con người. 


II - CẤU TRÚC CỦA VÃN HÓA 
1. Văn hóa sản xuất 

Nhin từ gòc độ lao động sản xuất - nển tảng sự sống của 
cộng đổng, chúng ta thấy một vấn để bao trùm là sự hiện diện 
ở Việt Nam của một nền vàn minh nông nghiệp xóm làng vói 
không gian định hình sinh tốn và phát triển của nó là miền 
đổng bằng sông nước tựa núi và tiếp biển. Không gian sinh tổn 
cụ thể vã độc đáo nảy đầ đào luyện nên tâm lí hóa thân vàođồng 
đất và mỏ rộng bờ côi với hướng chạy dọc theo các đổng bằng 
ven biển. 
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Trong việc trống lúa nước ờ nước ta, nước là yẽu tố càn 
thiết số mộtj song lại co lúc quá thiếu nước, lúc lạí quá thừa 
nước ỏ đông bằng. Vi vậy, những biện pháp thủy lợi như be 
bờ, đáp đẽ, khơi mương, tát nước,,, đã ra đời, Nhờ sự hiếu bic't 
vẽ thời^tiết hai mùa khố - mưa và với nhu cầu tăng vụ, người 
Việt đă đưa cây lúa lên cao, vào bãi, Icn nương, và nhờ mưa 
đê’ có đủ độ ấm cho cây sinh trưởng. Cây lúa cũng được trống 
ở nơi đất trũng để vế mùa khô, úng ngập giảm đi, nó vẫn 
sống đươc. 

Một loạt những chứng tích khảo cổ học như quy mổ cùa 
những ngôi nhà, kích cỡ của các đổ dùng sinh hoạt bằng gốm, 
phong tục mai táng... đã làm nổi bật lên vi trí cùa gia đỉnh 
nhỏ như một đơn vị sản xuất cơ bản. Mối quan hệ vể quyến 
sử dụng cùa cá nhân và quyén sà hữu cùa làng xã đối với 
ruộng đất, mối quan hệ tự nhiên giữa gia đình và họ mạc, làng 
xóm đối với đối tượng và phương thức sống chính là đất đai ^ 
là động lực phát triển sản xuất suốt chiểu dài lịch sử đất nước. 

Đối với các nghế thủ cõng truyền thống như đủc đồng, nung 
gốm, đục đá, khác gỗ, sơn chạm, đan lát,... được hình thành, 
phát triển và đạt đến một số đỉnh cao vể kl nâng và nghệ 
thuật, 0 đảy nổi lẽn một-hiện tượng chung là tất cả các lò thủ 
cỏng này đểu tổn tại ngay trong làng, Mỗi công xã nông thôn 
vản gắn bđ chặt chẽ với ruộng vườn, làng xdm. Nguồn sống 
chính phần lớn là do làm ruộng, Các nghể thủ công chủ yếu 
chi lãm vào thời kl nông nhàn, tháng ba ngày tám. Khái quát 
này dựa trên sự phán tích tư liệu khảo cổ học ở các khu cư 
trú. Ngay từ thời Phùng Nguyên - Dông Son đã hình thành 
một số làng trong đó cò vài ba gia đình chuyên làm nghể thủ 
cồng Sau này sô gia đình chuyên làm nghẽ thủ công ngày càng 
tầng lên và người ta thường gọi đo' là LÀNG NGHÊ. 

Mô hinh sản xuất này được sinh ra và thích hợp đối với ĩiển 
kinh tế tự cung tự cấp, lấy sản xuất nông nghiệp làm nển tảng. 
Truyến thống này được hình thành đã lâu, nhưng nó vẫn còn 
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thích hợp cho sự phát triốn kinh tế ỏ nóng thôn nước ta ngàý 
nay, nó tân dụng được thời gian và sức lao động dư thừa, nâng 
cao mức sống của các hộ nông dân thuán túy. 

2. Văn hóa vữ trang 

Co' thể nêu ra hai trường hợp tác động của hai loại yếu tố 
vào sự hỉnh thành truyển thống đấu tranh của người Việt. Dậc 
điểm nối bật trong nghệ thuật chiến đấu của người Việt là cơ 
động bằng thuyền - thạo thủy chiến và dùng dân binh hỗ trợ 
quân binh. Hình những đoàn thuyền chiến đưỢc khác trẽn các 
trống đổng, thạp đống Đông Sơn cho biết nhưng con thuyên 
này vận động chủ yếu trôn các mặt sông và ven biển, mang 
tính chất phòng thủ tự vộ hơn là dùng để vượt biển trong các 

cuộc viễn chinh. Với điểu kiện địa hình và sông ngòi miền Bắc 

nước ta thi giao thông bằng đường t.hủy là thuận tiện hơn cả. 
Diếu kiện khách quan đó đâ Lạo tiẻn để cho sự ra đdi, phát 
triển kĩ thuật và phương tỉện chiến đẩu trên sông nước, 

Không gian sinh tốn mà ngưdi Việt tạo đựng là một miến 
đất co' vị trí ngã ba của các đưòng giao lưu, tiếp xúc vãn hoa 
và tộc người, củng là miổn đất có nhiéu đặc sản hiếm quý, hấp 
đẫn người từ phương khác. Lịch sử đã sắp xếp quê hương người 
Vỉệt bên cạnh một cộng đống tộc người lón gấp bội, ỏ phương 
Bác co' thiên hướng bành trướng. Yếu tố xã hội khách quan 

này buộc ngưồi Việt - để tốn tại và phát triển cán tận dụng 

tối ưu sức mạnh của cả cộng đống mình. Khi co' biến động, 
ngoài đội quản thường trực mớí hinh thành còn ít ỏi vễ sổ 
lượng và sức chiến đấu có hạn, thỉ phải động viên tối đa sức 
mạnh ở mọi thành vién của cộng đống. 

Khi phân tích các ngôi mộ thuộc tầng lớp bình dân hay quý 
tộc, ngoài đồ dùng sinh hoạt và những trang sức cá nhân ra 
còn co' viì khi và công cụ sản xuất được chôn theo : lưỡi cày - 
bẽn cạnh lưỡi rìu xéo, lưỡi đục; - bén cạnh ngọn giáo..,. Đố là 
một minh họa sống động vổ ý thức thường trưc trong thế ứng 
xừ của người Việt ; lao động và đấu tranh, dựng nước và gi.ữ 


106 



<p. 






nước là hai mãt cơ bản bảo đảm cho sự tổn tại và phát triển 
cùa cộng đống. 

3. Văn hóa sinh hoạt 

Ản, mặc, ở là đỉéu kiện sống tiền quyết để lao động và sản 
xuất, là động cơ và mục đích cúa lao động sàn xuẩl. Nhìíng 
phương tiện vã phương thức sính hoạt hãng ngày như àn, mậc, 
ở, đi lại được thể hiện trong các món ân, đổ mặc, nhà ở, đồ 
dùng. Nò được quy định và trở thành lốì sống cho từng cõng 
đổng, từng gia đình và từng cá nhân, 

Người Việt ban đáu cư trú trên các doi đất cao dọc hai bên 
những con sông hoặc quanh các đấm hố, cùng như các cổn cát 
cao ven biển và thường là ở ngã ba những con sông, nơi hội 
tụ của nguổn thức ãn thủy sản và đẩu mối giao thông nổi liến 
và tỏa đi các hướng, ớ mỗi một tiếu vùng nổi lẽn một,hoậc 
vài ba trung tâm được xem như là nhừng điểm cư trú hạt nhân 
có sức hút quy tụ các điểm cư trú khác hoặc như những điểm 
xuất phát, phân nhảnh đến các địa điểm cư trú nhỏ hơn. Quy 
mô cùa mồí khu di tích thường khoảng vài ba héc ta, trong đó 
cư trú vài ba chục gia đình với số dân khoảng vàí ba trăm 
người. Thường là trong một đơn vị cư trú như vậy gổm cò các 
ngôi nhà ở của mỗi hỡ gia đình nhỏ và có một ngôi nhà lớn 
dùng để sinh hoạt chung cho cả cộng đống. 

Cân cứ vào vết tích lúa gạo phát hiện được qua các di chi 
khảo cổ, ta biết được người Việt cổ dùng cả gạo nếp và tẻ làm 
lương thực hàng ngày, trong dó ưu thế thuộc vé gạo tẻ. Ngoài 
ra, còn tỉm thấy xương các động vật lớn và cả vết tích từ thức 
ãn đạm thủy sản trong các di chi khảo cổ học, Môi trường sõng 
biển luôn là nguốn cưng cấp và khai thác dễ dàng các thức 
an như cua, cá, ốc, tôm... Họ sử dụng các nổi để đun nấu phù 
hợp cho một gia đình nhỏ và co các bát đựng thức ãn lớn hơn 
bát canh ngày nay để dùng chung trong bữa ăn. Từ đó ở họ 
hình thành thói quen ản chung "ân cùng mâm, ngổi cùng chiếu" 
mà khồng quen chia thức ãn ra thành từng khẩu phán riêng. 
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Ilọ củng đã trong được nhiéu loai cây ân quả như trám, na, 
vảí, cau... 

Trong cách lảm đẹp, người Viét hay cát tóc ngán, tết tóc 
thành hím hoặc búi tõc hinh củ hành. Việc cát to'c ngán là để 
phù hợp trong điếu kiện không gian co' nhiêu cây cối rậm rạp. 
Dàn ông thường cởi trần, đóng khố ; đàn bầ mặc váy và áo 
ngắn. Phổ biến nhất trong cách trang điểm của cư dân Việt cổ 
là tục xam mình. 

Do môi trường sống là moi trường sông, biến nên đường 
thủy là tuyên giao thong chủ yếu vã con thuyến là phương tiện 
chuyên chở, đì lại phổ cập. Trân bộ, con voi là động vật dùng 
thích hợp tối ưu trong giao thóng vận tải. Voi có thể chỏ kéo 
được các đổ vật nặng, có thể vượt sông, vượt suối và sử dụng 
trong chiến đấu. Sau voi phải kể đến trâu với tính chất là ”đầu 
cơ nghiệp” của nhà nồng dùng để kéo cày, làm đất v.v... 

Dời sống tinh thẩn : âm nhạc, nghệ thuât tạo hình, ca múa, 
lễ hội, phong tục, tín ngưỡng, tâm linh, tư duy là những mảng 
hết sức quan trọng trong đời sống vàn hóa sinh hoạt, nổ thể 
hiện cái chuốt, cái tinh, cái thần ở phương diện thẩm mĩ khi 
thể hiện cảni xúc vể cái đẹp với phong cách chung là mểm mại, 
dịu nhẹ và trẩm láng. Người Việt thường ưa thích màu xanh 
lư, xanh lá mạ, vảng nhạt, tím nhạt... 

Tin ngưdng phôn thực thể hiện đạm đà và quán xuyến, đa 
dạng và độc đáo trong đời sống tâm lính người Việt. Tư chất, 
tính cách và tâm lí Việt Nam thể hiện rỗ trong "nguyên ỉí Mẹ". 
Từ cái nển chung-của chế độ mầu hệ, trong thời kì lịch sử 
chuyển sang môt quan hệ xã hôi mới - khi vai trò và vị trí 
xâ hội của người đàn ông ngày càng tăng thỉ ở nhiễu chế độ 
phụ hệ đả đẩy người phụ nử xuống địa vị thấp hèn, cùng cực 
Trong điểu kiện lích sử chung ấy, ở xã hội người Việt, nguyên 
lí Mẹ vẫn được để cao và thấm sâu vào đời sống mọi mật, Yếu 
tố quyết định đặt người phụ nừ vào địa vị cao chính bởi năng 
lực làm nên giá trị cuộc sống của họ, không kể cái năng lực 
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sáng tạo ra cùa cải vật chẩt của ho củng rẩt to )ớn Họ cùng 
đàn õng tham gia vào việc cày, bừa, vờ đát, be bờ, đáp đập, 
tát nước và các công việc khác như chăm sóc cây lúa, làm cỏ, 
gặt hái thu hoạch mùa màng, bào quản và chế biến... Lao động 
cùa người phụ nữ rất nổi trội và có tỉnh chất quán xuyến, 
Trong quan hệ kinh tế, cái thực tế "của chổng cõng vỢ" nóí lén 
vai trò không thể bỏ qua của phụ nử. Ngay trong lĩnh vực đấu 
tranh xă hội, phụ nử Việt Nam cùng co' rất nhíếu công lao, đó 
là h'inh ảnh Bà Trưng, Bà Triệu, các nử tướng chống giặc 
ngoại xâm. . 

Nguyên lí Mẹ ăn sâu trong tâm trí và biểu hiện thành các 
chuẩn mực ứng xử, Khái niệm Mẹ được dùng để chỉ những gi 
lớn lao vô tận : Sông Cái, Đưhng Cái, Rỗ Cái, Củ Cái... 

Do điểu kiện thiên nhiên, nơi mà cư dân chúng ta sống vừa 
ưu ái vừa hà khắc, vừa òm ả lại vừa dữ dằn, nên sản sinh ra 
một cảm quan nước đôi, một thứ lường tính nhẩt thể, dung 
hóa mạnh hơn loại trừ, khoan hòa hơn là thù nghịch. Việc trồng 
lúa theo thời vụ đòi hỏi một nắng hai sương để kịp thòi vụ 
(cày bừa, gieo trổng, gạt hái...), mặt khác lại tạo ra nhiếu thòi 
gian thư giãn, nông nhàn Vậy là trong nhịp sống co' lúc khoan, 
lúc nhặt để đẻ ra cái tẩm lí, tính cách vừa hững hờ, khoan 
thai, êm ả, vừa hồi hả, mạnh mẽ, sôi động - nhưng cái ôn hòa 
dường như là quán xuyến. Các cư dân trong một cộng đổng 
lãng xã Việt ngày xưa vẫn phải tuân theo một hệ thống các lệ 
làng gọi là hương ưởc, co' thể coi đó là một hệ thống luật tục. 
Hương ước' hàm chứa nhừng điều giáo huấn vể một lối sống 
gọi là "thuần phong mĩ tục". Nó để ra các hình thtỉc trừng phạt 
đối với những việc làm trái với lệ làng và để ra những hình 
thức khen thưởng đối với những việc làm tốt, co' ích cho làng. 
Hương ước được xây dựng trên cơ 3Ở những mối quan hệ giửa 
các thảnh viên của cộng đồng làng xã với nhau, giữa mỗi thành 
viên với cộng đổng, giữa các cộng đổng nhỏ trong làng và cộng 
đổng làng. Nó không đối lập với luật pháp nhà nước mà tồn 
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tại song song vỏi luật pháp nhà nước và phấn lớn nôi dưng 
của nó được nhà nước xét duyệt và công nhận vào thế ki XIX. 

Cổ bốn loại quy ước chủ yếu trong các bản hương ước : 
l - Nhừng quy ước về chế độ ruộng đất ; 2 - Những quy ước 
về việc khuyến nông, bảo vệ sản xuất, bảo vệ niôí trường ; 
3 - Những quy ưóc vẽ tổ chức xâ hội và trách nhiệm của các 
chức dịch trong làng ; 4 - Nhừng quy ưỡc vể vãn hóa tinh 
thán và tín ngưỡng.^*^ 

Dưới đây chưng tôi xin đi vào từng khía cạnh. 

1) Loại quy ước vể chế độ ruộng đất cd tẩni quan trọng 
hàng đáu và được xác định rất cụ thể và chi tiết, ỏ không ỉt 
làng vẫn còn nhiều công điển, công thổ. Việc phán cấp chúng 
rất được mọi ngưòi quan tâm, Ngoài ra còn co những quy ước 
về nghia vụ đóng góp với lãng (gdp tiền và thốc) cùa những 
người sử dụng công điền công thổ và của cả những người sỏ 
hừu tư đién Uất nhiên là vẫn phải nộp tô, nộp thuế cho nhà 
nước). 0 hầu hết các làng, hoa lợi của một số ruộng công được 
sử dụng vào những cồng việc công ích của làng như sửa chữa 
hay xây dựng lại đình, đển, chùa, làm cầu cống, đáp đập đê, 
đào kênh mương v.v,,. Lại cd ruộng mà hoa lợi được sử dụng 
vào việc thờ phụng thần thành hoàiĩg ở đình làng và các vị 
thần ĩinh khác ở đền, Một số làng còn có ruộng học đién mà 
hoa lợi được sử dụng vào việc khuyến học và vào các hoạt động 
vãn hóa khác. 

2) Trong loại quy ước vể việc thúc đẩy và bảo vệ sản *xuất 
thì quan trọng nhất là nhừng quy ước về duy tu đê đập, sử 
dụng nguồn nước, khơi vét kênh mương, cấm sát sinh trâu bò 
đế đảm bảo sức kéo trong cày, bừa, cẩm bỏ ruộng hoang, cấm 
chặt cây rừng chắn gió (nhất là à vùng ven biển) v.v... Ngoài 


(1) C hùng lỏi dựa vài) kẽi quả nghicn củu cua CVS Dinh Oia Khảnh trong cuOn Vân 
hóứ íỉản ịịian VỉCt \'ưm (iiỉới sự phái ỉriển của xá hột Vìệí Nam Nxh <.'hính trị quốc 
gia. llà Nội 19^5 tù tr 02-73. 
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ra, ở những làng trong đó nghẽ thủ còng hoặc mỉ nghệ lã nguốn 
sinh sống quan trọng thì lại c6 thể cọ nhừng qui ước nhàm 
khuyến khích sự phát triến nghề thù công hoạc mĩ nghệ ấy. 

3) Tjoại quy ước vế tổ chức xá hội và trách nhiệm của các 
chức dịch trong làng bao gổrn hai nội dung chủ yếu ; 

- Xác định vị tri, ngòi thứ của các hạng người trong làng, 
Việc phân biệt tôn ti, ngôi thứ ở lầng quê dưới chế độ quân 
chủ đã ít nhiểu tiếp thu cách phản chia đẳng cấp của Nho giáo 
và đã cổ ảnh hưởng tiêu cực đối vói việc bảo tốn tinh thẩn 
dân chủ chất phác vốn co' từ lâu đời của cõng xà nông thôn. 

Xác định quyển lợi và vị trí của dản thường, 

4) Chiếm phẩn khá quan trọng trong hương ước ià loại quy 
ước ve ván hòa tinh thần, vế tín ngưỡng. Các quy ước này gốni 
hai phạm vi chính : Một là, đảm bảo những mối quan hệ tốt 
trong gia đình, trong dòng họ, trong toàn thể dán làng, trong 
việc coi trọng sinh nghiệp, cưu mang, giúp đỡ lan nhau, và việc 
khuyến học v.v... Những quy ước thuộc loạỉ này không đơn 
thuấn chi mang tinh chất là những luật lệ mà còn bao hàm cả 
ý nghía giáo huấn nhằm mục đích xây dựng thuần phong ml 
tục nữa. 

Hai là, các quy ước liên quan đến tín ngưởng, những quy 
ước vẽ việc tổ chức chăm nom và duy tu những nơi thờ cúng, 
đinh, đén, miếu, chỉia, những quy ước về việc tuân thủ những 
điều cãm kị mang tính chất tôn giáo tín ngưỡng. Dó là những 
quy ước về thể lệ tổ chức việc cúng tế, tô’ chức các lễ hội dân 
gian khác nhau, nhất là tổ chức hội lề của lảng. 

5) Ngoài 4 loại quy ước trên, còn có quy ước vể tô’ chức 
khao vọng. Bất cứ ai đỗ đạt, được phong chức tưdc của triểu 
đinh, được nhận những chức vụ quan trọng của địa phương, 
của làng ..., đểu phải đóng go'p vào quỹ còng. Nếu không, dãn 
làng sẽ không công nhận danh hiệu hoặc chức tước mà đương 
sự được nhận. 


111 



6) Quy ước lồ ra làng ; Là Ị-ỗ thành đinh Con trai đến 18 
tuồi phải lảm lề này để lèn được ghi trong hưong tịch 

7) Quy ước vé cưói xỉn, ma chay ; Lãy chồng, lấy vợ phải 
nộp cheo cho làng (hoặc bàng tiền, hoặc bằng hiện vật) thì mới 
được công nhán. Quy ước vé ma chay thì xác định sự giúp đỡ 
của làng xà đối với các gia đinh cò đám và những nghi thức 
của tang lể mà dân làng có thể tham gia. 

8) Quỹ nghía thương : Việc đóng góp có khi mang tính chất 
bắt buộc đoi với những hộ có tài sản ò một mức nào đó trờ lên. 

Các điều khoản trong hương ước được thông qua trong các 
cuộc họp cửa dân làng hoặc đại biểu dân làng và nõ sẽ được 
điếu chỉnh dán hoặc bổ sung thêm. 

Hương ước cò vai trò quan trọng đối với việc ổn định nếp 
sống trong làng và cđ sức mạnh một phấn là do các hình phạt 
và hình thức khen thưởng. Nó phản ánh tâm ií của dân lãng, 
phán ánh một phương diện quan trọng của vân hóa làng. Đó 
là các quan niệm của dân làng về điều phải, đỉểu trái, Luật 
pháp nhà nước khó phản ánh sinh động các quan niệm phải, 
trái, đúng, sai của dán từng làng như trong hương ước. Nó vừa 
uốn người ta vào khuôn phép, vừa động viên con người hành 
động. Sdc mạnh cưỡng chế của nó dựa vảo lẹ tho'ữ nếp sống 
quen thuộc của cộng đổng, vào hệ ý thức cộng đổng. Dd là một 
sức mạnh có tính chất tâm lí nằm sâu trong tiềm thức của 
mọi người trong làng. 

Ap lực tinh thấn của hương ước thường là bất khả kháng 

vỉ đó là áp ĩực tinh thẩn của cộng đổng và là áp lực nội tại 

trong tinh thần của mỗi thành viên. Chống lại hương ưỡc thi 

chi có cách bỏ làng, bỏ mồ mà cha ông, đô’ lại nỗĩ tủi hổ cho 

gia đình. Đo' là điéu dân làng kho' mà làm được. 

Tóm lại, hương ước là một khế ước tự nguyện của toàn thể 
dản làng. Khế ưởc ấy gắn bó dân làng vớí nhau và điểu tiết 
các trách nhiệm và quyến lợi của mọi thành viên nên nó có ý 



nghía trong việc bổ sung cho luật pháp khi cáti xử lí. nhửng 
vấn đé rất cụ thê’ nảy sinh từ nếp sổng đặc thu từng lãng 
Không chi có ý nghĩa như là một thứ luật pháp inà nó co ý 
nghỉa như một hệ thống tiêu chuẩn đạo đức, chửa đựng những 
giá trị vàn hóa dân gian hình thánh từ lâu đời và thưòng xuyên 
được bổ sung Hương ước bao hàm cả yếu tố tích cực và tiẽu 
cực vả phân nào phản ánh được hệ ý thức của dân làng, trước 
hết là hệ ý thvíc liôn quan đến thế giới hiện thực. Trong hương 
ước cùng đă đề cập đến mối quan hệ giữa con người với thế 
giới siêu nhién. Nhưng mối quan hệ này lại được thể hiện chủ 
yếu trong các hội lễ dân gian và nhát là trong hội lỗ của làng 


CÂU Hỏĩ 

1. Các chức nâng của vần hóa ? 

2. Các thiết chế của vãn hóa ? 

3. Nội dung chính của hương ước ? 


8-CSVHVN 
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Chương 3 

DIẾN TRÌNH LỊCH sử CỦA 
VĂN HÓA VIỆT NAM 


BÀI 8 

VẢN HÓA VIỆT NAM THÒI TIỀN sử và so sử 


I - THÒI TIÊN SỪ 

Giai đoạn bản đỊa của vãn hda Việt Nam cd thể tính từ khi 
con người bát đáu có mật trên lãnh thổ Việt Nam cho tới 
khoảng thế ki l trước công nguyên. 

Dây là một giai đoạn,dài và có tinh chát quyết định, là giai 
đoạn hinh thành, phát triển và định vi của vàn hóa Việt Nam, 
Giai đoạn này cò thế được chia làm hai thời kì, Thời tiền sử 
từ buổi đầu đến cuối thời đại đá mới vả thời 30 sử cách đây 
khoảng trên dưới 4000 năm. 

Việt Nam trong bối cảnh Đông Nam Ấ là một trong những 
chiếc nôi của loài người. Cách đây khoảng 40 - 50 vạn năm 
và đên bây giờ khí hậu Việt Nam mang nặng đặc trưng nhiệt 
đới nóng ẩm thích hợp cho 3ự sính sống của con ngươi Với 
nhừng vết tích còn lại, chúng ta biết rằng người vượn 
íHomo-Erectus) đả có mặt ở nhiều vùng từ Bảc tới Nam Mở 
•đấu cho giai đoạn tiền sử là vãn hóa Núi Dọ. (tên di chi khảo 
cổ học thuộc sơ kỉ thời đại đố đá cù phát hiện được ở núi Đọ, 
thuõc huyộn Thiệu íĩòa, tính Thanh Hóa). Trên bể mãt Núi 
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Dọ, các nhà khảo cồ học thu nhật được hàng vạn mảnh ghè 
(hay mánh tước như các nhà khảo cổ học thường gọiK có bàn 
tay gia câng của người nguyên thủy, Nhừng công cụ đá này rất 
thô sơ, chứng tỏ "tay nghé", ghè đẽo còn rất vụng vể, Người 
ta tim thấy ở đây 8 chiếc rìu tay, loại công cụ được chế tác 
cấn thận nhất của người vượn. Sau vãn hóa Núi Đọ, các nhà 
khảo cổ học đã phát hiện ra di chi khảo cổ thuộc hậu kì đá 
củ ò Việt Nam. Đó là \'ãn hóa Sơn Vi (xã Sơn Vi, huyện Lâm 
Thao, tinh Phú Thọ). 

Thòi gian từ 20 đến lõ nghìn nãm trước công nguyên, con 
người (người hiện đại - Homo sapiens) đă cư trú trên một địa 
bàn rất rộng, họ là chủ nhân của nổn vãn hóa Sơn Ví từ Lào 
Cai ở phía Bắc đến Bỉnh Trị Thiên ở phía Nam, từ Sơn La ở 
phía Tây đến vùng sồng Lục Nam ở phía Đông Người Sơn Vi 
sống chủ yếu trên cac đối gò của vùng trung du Bác Bộ vá Bấc 
Trung Bộ. Ngoài ra, người Sơn Vi còn sống cà trong các hang 
động núi đá vôi. 

Đây là các bộ lạc săn bắt (bán), háì lượm, dùng đá cuội để 
chẽ' tác công cụ. Công cụ còn rất thô sơ song đã có những bước 
tiến lớn trong kỉ thuật chế tác, đả có nhiẽu hỉnh loại ổn định. 
Tiêu biểu cho công cụ của các cư dân Sơn Vi là những hòn đá 
cuội được ghè đẽo ỏ hai cạnh Đa số là công cụ chật, nạo, hay 
cát, có loại có cắt ngang ở một đẩu, co' loại co' lưỡi dọc ở rìa 
cạnh, có loại công cụ có lưỡi chạy xung quanh theo rìa tròn 
của viên cuội, hoặc có lưỡi ỏ hai đầu. 

Dừ điều kiện khí hậu thuận lợỉ cho đời sống con người cộng 
với 3ự đa dạng phong phú của các loài quần động thực vật 
phương Nam, song vết tích cư trú cùa người thời này chi hạn 
chế ờ một số vùng, trên các đổi gò trong một số hang động vì 
thời ki này những đồng bằng Bắc Bộ, đổng bằng Trung Bộ và 
Nam Bộ đểu đang ở giai đoạn hlnh thành, chưa thích hợp cho 
đời sống định cư lâu dài của con người. 

Dựa vào kĩ thuật chế tác công cụ của cư dân Sơn Vi, giáo 
sư Hà Vãn Tấn cho rằng họ đã có tư duy phân loại. Tư duy 
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phân loai này thể hiện trong lựa chọn nguyên liệu đá và trong 
sự đa dạng của các loại hình công cụ. Người nguyên thùy đã 
biết, dùng lửa, Họ chôn người ngay trong nơi cư trú, thức àn 
chủ yếu là nhuyễn thể, những cây, quả, hat và một số loại động 
vật vừa vã nhỏ 

Việc chôn người chết trong nơi cư trú nói lên niểm tin cùa 
người nguyên thủy về một thế giới khác, mà ở đò người chết 
vẫn tiếp tục ’'sổng'\ Những công cụ lao động được chôn bên 
cạnh người chết đã chứng tỏ niềm tin ầy 

Trong giai đoạn tiển sử, cách đảy khoảng một vạn nãm đã 
có những thay đổi quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong 
lối sống của con người, Loài người bước vào thời đại đá mỡi. 
Thời đại đá mới được đặc trưng bởi những tiến bộ về phương 
thức sản xuất cũng như kĩ thuật sản xuất. Toàn trái đất trở 
nên ấm, ẩm ướt, khỉ hậu môi trường có biến đổi lớn, thuận 
tiện cho sự tồn tại, phát triển của con người, động và thực 
vật. Thời kì này con người nhận bỉết, tận dụng và sử dụng 
nhiểu loại nguyên vật liệu như đá, đất sét, xương, sừng, tre 
gỗ... Kỉ thuật chế tác đá được hoàn thiện và đạt tới đỉnh cao, 
loại hình công cụ nhiều. Đặc biệt con người đà biết ĩàm gốm, 
thuẩn dường động vật và cắy trổng, bất đầu sống định cư, dân 
số gia tâng. Tiêu biếu cho giai đoạn này là vản hóa Hòa Bình 
Cư dân vãn hóa Hòa Bình sống chủ yếu trong các hang động 
núi đá vôi. Họ thích cư trú trong các khu vực gần cửa hang, 
thoáng đãng, co' ánh sáng, Mỏi trường hoạt động của họ rất 
rộng bao gổm hang-thung-thếm sông, suối. Vì thế, văn hóa Hòa 
Bình còn được gọi là nén vãn hóa thung iũng. Vàn ho'a Hòa 
Bình kéo dài trong khoảng từ 12.000 đển 7.000 năm cách 
ngày nay. 

Người Hòa Bình sống chủ yếu bằng sán bật (bắn) và hái 
Iượm, song do đặc điểm cùa hệ sinh thái phốn tạp vùng rừng 
nhiệt đới, phương thức săn bát (bán) vả hái lượm của người 
tiến sừ là theo phổ rộng, lượm trong rừng đủ thứ có thể ăn 
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vã sứ dụng được. Mặt khác, do môi trường không thuãn lợi cho 
hoạt động săn bán nên phương thức sống của cư dàn Hòa Bình 
chii yếu ỉà hái lượm, 

Gần đây, người ta đá tim thấy hạt và quả của nhiẽu loài 
cây thuộc họ rau đậu -và họ báu bí, được coi là đả thuán dưởng 
trong một số di chi vản hóa Hòa Bỉnh. Vì vậy đà cổ một nển 
nông nghiệp sơ khai xuất hiện trong lòng ván hda Hòa Bình. 
Cuộc sống định cư tương đối là một nhân tố tạo cho sự nảy 
sinh nghề trổng trọt. Tất nhiên vai trò cùa nó còn rất nhỏ bé 
so với các hoạt động truyến thống hái lượm, và săn bắt (bắn). 
Có lẻ các hoạt động nãy vản là hoạt động kinh tế cơ bản của họ. 

Sự xuất hiện cùa nông nghiệp trổng trọt và muộn hơn một 
chút trong các vãn hóa thuộc trung kì và hậu kỉ đá mới, việc 
sản xuất đổ gốm đã đánh dấu một bước chuyển biến quan trọng 
trong đòi sống con người, từ kinh tế khai thác sang kinh tế 
sản xuất- Cũng nhờ phương thức sản xuất mới mà. con người 
đả mở rộng không gian sinh tốn. Trong giai đoạn trung ki và 
hậu kì của thời đá mới, con người đã chiếm lỉnh và chinh phục 
hai vùng sính thái : nủi, trước núi và ven biển, ơ vùng sinh 
thái ven biển, nghề đánh cá phát triển mạnh. Thòi kì này được 
đặc trưng bởi các nền hóa Đa Bút (Thanh Hóa), Quỳnh 
Vản (Nghệ An), Hạ Long... với những làng định cư lâu dài, ổn 
định, trong đo', bên cạnh quan hệ dòng máu đã xuất hiên và 
ngày càng nhiểu những quan hệ láng giểng phức tạp, 

Cư dân thời đại đá mới cd một trí thức phong phú vé tự 
nhiên, những hang động vã nhửng nơi cư trú khác cùa họ đều 
là những địa điểm thuận lợi cho sinh hoạt và sản xuất. Điều 
này cho thãy con người thời bấy giờ đã biết thích nghi một 
cách hài hòa với tự nhiên 

Thời ki này củng để lại những dấu vết của nghê thuật như 
những hiện vật bằng xương có vết khắc hình cá, hình thú và 
nhừng hỉnh vẽ trên vách hang Đồng Nội, những mảnh thổ 
hoàng... Ngưòi Hòa Binh, theo GS, Hà Văn Tấn có ìẽ đà có 



nhửng biểu hiên vể nhịp điệu, thê hiện bằng nhừng nhóm vạch 
3 vạch một trên các hòn cuội tìm thấy trong hang động. Dù 
mới chi là giả thuyết vố số đếm. cách tính ngày,., nhừng di vật 
tìm thấy trong vãn hóa Hòa Binh và Bác Sơn cũng cho tháy 
một bước phát triển tư duy của người nguyên thủy. Tư duy vế 
thời gian vu trụ còn đưỢc thể hiện bằng những hoa vản, kí 
hiệu biểu thị mặt tròi : như hlnh tròn, hình chữ vẽ trên đổ 
gốm. Có thể bấy giờ đã bắt đầu hình thành một loại nông lịch 
sơ khai. 

Những điẽu kiện định cư lâu dài và sự phát triển của nông 
nghiệp đã Làrã hình thành rõ nét tính địa phương của văn hóạ 
trong những khu vực hẹp vào cuối thời đại đá môi (cách đây 
khoảng õ nghm năm). Thời kì này cũng xuất hiện những tín 
ngường nguyên thủy. Lã cư dán nông nghiệp nên mưa, gió vả 
đậc biệt là mặt trời đã trỏ thành một trong những thần linh 
quan trọng đối với con người. 


II - THÒI SO SỬ 

Cách đáy khoảng bốn nghìn nám, cư dân Việt Nam, từ ỉưu 
vực sông Hồng cho đến-lưu vực sông Đổng Nai, đà bước vào 
thòi đại kim khí. 

Thời kỉ này trên lãnh thổ Việt Nam tốn tạì ba trung tâm 
vãn hóa lớn lã Đông Sơn (mién Bác), Sa Huỳnh (miễn Trung) 
và Dổng Naí (miến Nam), 

Vàn hòa Đông Sơn (cả giai đoạn tiẽn Đỏng Sơn) được coi là 
cốt lõi của người Việt cổ. 

Vàn hóa Sa Huỳnh (cà giai đoạn tiễn Sa Huỳnh) được coi 
là tiển nhân tố của người Chám vả vương quốc Chămpa, 

Vãn hóa Đổng Nai ícả giai đoạn đổng Vả sắt) lại là một 
trong những cộí nguốn hỉnh thành vàn hda óc Eo của cư dân 
thuộc nho'm Mã Laỉ - Da Đảo sinh sống vào những thế ki sau 
công nguyên ỏ vũng Dông và Tây Nam Bộ. Hiện nay, ván hóa 
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óc Eo thường được gán với vương quốc Phù Nam, mót nhà 
nước tốn tại từ thế kỉ II đến thế ki VII ở châu thổ sông 
Cửu Long, 

1. Từ ván hóa tiến Dông Sơn đến văn hóa Dông Sơn 

Nhiểu học giả đã thừa nhận rằng chi ỉt vãn hóa Đòng Sơn 
hình thành trực tiếp từ ba nển vàn hóa ỏ )ưu vực sống Hống, 
sông Mã, sông Cả, Các nển. vãn hóa Phùng Nguyên- Đổng 
Đậu-Gò Mun thuộc giai đoạn đống thau Ịtừ khoảng 2000 đến 
700 năm trước công nguyên) phân bố ở lưu vực sông Hông. 
Trong giai đoạn này con người vẫn sừ dụng đá, gỗ, tre, nứa, 
xương, sừng.,, để chế tạo công cụ và vù khí. D6 gốm đạt độ 
nung cao hơn, dày và cứng hơn, đa số có màu xanh mốc, Bên 
cạnh đó việc xuất hiện của vật liệu mới - đổng, đà gây ra 
những tác động to lớn đối với kinh tê', xã hội và vãn hòa của 
các cộng đổng người. 

Trong thơi đại đồng thau ò miến Bắc Việt Nam, đặc điểm 
vãn hốa địa phương còn khá rõ ràng Dựa vào đạc điểm, tính 
chất của di vật, di tích ta thãy cd sự phát triển riêng của từng 
khu vực ở lưu vực sông Hổng, sông Mã, sông Cả. Diéu này 
phản ánh một thời kỉ tổn tại của các nhóm bộ lạc hay liên 
minh bộ lạc giữa các vùng, ở các khu vực nói trên có sự giao 
lưu vàn hóa mạnh mẽ thông qua việc tiếp xúc kỉnh tế - xà hội 
(hoạt động trao đổi kinh tế, trao đồi phi kinh tế như trao đồi 
tậng phẩm, vật phẩm tôn giáo), hoặc quan hệ hôn nhân, quan 
hệ ngoại giao, xung đột vã hòa giải, 

Cư dãn tiền Dông Sơn là cư dân trổng lúa nước, họ đá biết 
chăn nuôi môt số gia súc như trâu, bò, lợn, gà... Làng mạc giai 
đoạn này có diện tích rộng và tấng vãn hóa dày. Bền cạnh nơi 
cư trú hay trong khu cư trú là các di chi mộ táng. 

Cư dân vân hóa thời đại đổng thau miền Bắc Việt Nam có 
đờỉ sống tinh thẩn phong phú. Diéu đó thể hiện trong tư duy 
và sáng tạo nghệ thuật của họ. Dặc biệt, hộ đã làm chù được 
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nghệ thuật nhịp điệu trong ca múa, biểu hiện tính đối xứng 
chãt chẽ của các inô típ hoa vấn trong trang trỉ Họ biết tới 
nhiều dạng đối xứng khác nhau. Điều này cho thấy sự phát 
triến nhận thức hình học và tư duy chính xác nhờ hoạt động 
sản xuất nông nghiệp và kĩ thuật chế tác đá, đúc đổng. 

Vào khoáng thế ki VII trước công nguyên, các nến vãn hốa 
bộ iạc mất dẩn tinh địa phương tiến tới chỗ hòa chung vào 
một vân ho'a thống nhãt - vãn hóa Đông Sơn Đó là lúc các 
nho'm bộ lac liên kết lại trong một quổc gia : nước Vãn Lang 
Tính thống nhất vản hòa được hiện rỏ trên một vùng rộng ión 
từ biên giới Việt - Trung cho đến bờ sông Gianh Quảng Bình, 
mặc dù theo các nhà khảo cổ học nhá nước này vẩn có những 
đáng hinh địa phương. Nhưng chúng ta cõng nhận thấy rảng 
chưa có một văn hóa tiên Đông Sơn nào trước đd lại có phạm 
vi phân bố rộng như vậy. 

Một sô' sách cổ của Trung Quốc như Thủy kinh chủ, Giao 
ckảu ngoại vực ki v.vđả ghi chép vể nghể trồng [ủa nước 
của người Việt cổ ở giai đoạn này. Vì thế, cư dân vãn hóa Đông 
Sơn vần là cư dân nông nghiệp trổng lủa Họ canh tác trên 
nhiều loại đất khác nhau. Hình thức canh tác phổ biến là loại 
ruộng chờ mưa. Thời kl này họ có thể đã cd những kỉ thuật 
trị thùy như đắp đê chống lụt. Các loại hình nông cụ của cư 
dân Đông Sơn đả khá đa dạng với cuốc, xẻng, mai, thuổng và 
đặc biệt lưỡi cày bàng kím loại đă tạo nẽn bưóc nhảy vọt trong 
kĩ thuật canh tác, Nóng nghiệp dũng cày phát triển (cd nhiều 
Iưởi cày đống, với các chủng loai phù hợp với từng loại đất). 
Củng co thể ngay từ thòi kì này người ta đà biết làm một năm 
hai vụ. Bên cạnh trổng trọt là chăn nuôi, việc chán nuòi trâu 
bò đã phát triển, trước tiên là để đảm bảo sức kéo cho nông 
nghiệp. Trẽn trống đồng người ta thấy khác hoa ván hinh bò, 
trong một số di chi khảo cổ học còn tìm tháy tượng đấu gà. 

Kĩ thuật đúc đồng thau đat tới đinh cao cùa thời ki này, với 
mồt trình độ điêu luyện đáng kình ngạc, Sỗ lượng và loại hinh 
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công cụ,vù khỉ hằng đổng tãng vọt. Dặc biệt- người Dông Sơn 
đã đúc những hiện vật hằng đống kich thước lớn, trang trí hoa 
vân phong phú, mà cho tới ngày nay nó vần là biểu tượng của 
vàn hóa đân tộc. Đó là nhứng trống đổng, thạp đổng Đông Sơn 
nổi tiếng, chứng tỏ trinh độ kĩ thuật và bàn tay tài hoa của 
người thợ Dông Sơn. 

KI thuật luyện và rèn sát cũng khá phát triển, đặc biệt ở 
giai đoạn cuối của ván hóa Đông Sơn. Ngoài những ngành nghề 
kể trẽn, người Dông Sơn còn biết chế tạo thủy tinh, làm mộc, 
sơn, dệt vải, đan lát, ỉàni gốm, chế tác đá. 

Làng xóm thời kì này thường phân bố à những nơi đất cao, 
thậm chí ở sườn núi hay trên những qưả đổi đất... nhưng bao 
giờ cũng nằm gần các sông lớn hay các chi lưu của chúng. 
Khoảng cách giữa làng và sõng thường từ 1 đến 5 km ... Việc 
chọn nơi cư trú như vậy cho thấy người Đông Sơn đã tìm cách 
tốt nhất để thích ứng với tự nhiên. Bởi lẽ, đất cao sẽ khô ráo 
rnà lại tránh đươc ngập lụt vào mùa mưa. Làiìg thòi kì này cò 
quy mô tương đương với xóm hay làng nhỏ ngày nay, có chừng 
vài trăm người. Ngoài ra, còn thấy hiện tượng một số làng xóm 
nhỏ quy tụ thành một vài khu vực cư trú đông đúc. Đđ là hiện 
tưỢng thường gặp đối vớỉ cư dân nồng nghiệp ở những vùng 
đổng bàng phì nhiêu. 

Cd lẽ do hiện tượng chiến tranh đã trở nên thường xuyên 
(thể hiện trong các truyẽn thuyết, và ti lệ cao của các loại vũ 
khí, đồ dùng cho binh lính) nên chung quanh làng, cò những 
vành đai phòng thủ, nià khả năng lớn là các ỉũy tre làng Công 
trình phòng thủ thực sự vởi hệ thống thành lũy quy mô thời 
Đông Sơn ngày nay người ta mới chi biết đến có một, đó là 
thành ốc Cổ Loa. 

Người Đông Sơn đă có những phong tục, y phục khá phong 
phú, không phải chỉ biết có ở trấn, mặc vỏ sui như nhiều người 
thường nghỉ. Dựa vào trang trí trẽn cán dao gàm hình người, 
hoa vãn trên trống đong và thư tịch cổ, ta biết được ít nhát 
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cd bôn kiếu để tóc. Cảc tái liộu đéu phản ánh lối ãn mặc quán 
áo theo phương châm giản dị, gọn gàng lới mức tốí đa ; ở 
trần, đdng khố, đi chân đất, Riêng với nữ phô biến mặc váy 
thay khổ. Tuy vậy cúng có một số loại áo, áo cánh dài tay. áo 
xẻ ngực bên trong có ycm, Ngoài ra còn co' một số trang phục 
lê hối như váy lông chim hay lá kết, khố dài thêu... Người Đông 
Sơn ưa thích đo trang sức. họ đeo đổ trang sức ở tay. cổ tay 
và cả ở chân. 06 trang sức thường được làm bằng đổng, thủy 
tinh, song không tháy đổ vàng bạc hay đá quý. Khác với cư 
dán trưốc đò í ân gạo nếp là chủ yếu) cư dân Đông Sơn bát 
đầu ân gạo tè. Dieư này được các nhà nghiỏn cứu lí giải bằng 
sự bùng nổ dãn số vảo giai đoạn đầu của vãn hóa Đông 'Sơn, 
khiên cho cư dân phải mở rộng diện cư trú đến nhừng vùng 
đất mới. Phương thức quảng canh, trỗng cẩy đại trà ở những 
vùng đất mới này không thích hợp với giống lúa nếp. Từ đo' 
suy ra hệ quả là để trở thành thành phẩn chính trong cơ cấu 
lương thực, gạo nếp trở thành quý hiếm, được dùng chủ yếu 
trong lễ tết cầu cúng. Ngoài gạo họ còn ãn các loại hoa màu, 
rau quà, thủy sản. Mỏ hinh cơm-rau-cá trong cơ cáu bữa ăn 
của người Dồng Sơn chứng tỏ sự hiểu biết thấu đáo và sự hòa 
hợp cao độ của người Dông Sơn với môi sinh. Nhà ỏ của cư 
dân Đông Sơn được tạo ra bàng các vật liệu dễ bị phá hủy theo 
thời gian. Hinh dáng nhà cố các loại mái cong, mái tròn, và 
là nhà sàn. Lựa chọn kiểu kiến trúc nhà sàn cùng là sự ứng 
xử thông minh trước môi trường của người Việt cổ, Vể phương 
tiện dí lại, chủ yếu là thuyển bè, đường vận chuyển chủ yếu 
là đưòng sồng và ven biển. Ngoài ra còn cò đi bộ, gánh gống 
mang vác trén vai, trẻn lưng. Và con người đâ biết thuần dưỡng 
voi, dùng voi để chuyên chở. 

Thơi kì này là thời kl hinh thành những huyền thoại, thần 
thoại. Hệ thống thần thoại nãy đù đã bị vò ra từng mảnh trong 
thời Bắc thuộc, trước sự tiếp biên với vãn hòa Hán cũng như 
với các tôn giáo lớn từ bên ngoài, song vẫn còn lại ít nhìéu 
qua các ghi chép vế sau này của người Việt vã dưới dạng sử thi -- 
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thán thoại ở các bài mo "Dẻ đát đè nước-’ của người Mường. 
Song nếu đà có một hệ thống thán thoại- thỉ tính đa thán giáo 
hẩn còn rô nót. Những huyền thoại này đã phản ánh quá trinh 
khai phá và chiếm linh các đống bầng của cư dân Việt cổ, quá 
trình hội nhập các bộ lạc hay cãc nhốni bộ lạc. Qua đó, ta co' 
thể tháy rổ những mối quan hệ của con người thời bấy giờ với 
tự nhiên và xã hội, 

Những nghi lễ và tín ngưỡng giai đoạn này gắn chật với 
nghễ nong trống lúa nước. Đó là tuc thờ mặt trời, mưa dỏng, 
các nghi lễ phốn thực và những nghi lề nông nghỉệp khác như 
hát đối đáp gái trai, tục đua thuyến, tục thả diều... 

Đặc điểm nổi bật của thời kì này theo nhiêu nhà nghiên cứu 
trong và ngoài nước là tư duy lưởng phân, lưỡng hợp (dualisme). 
Đd là một loại tư duy phân loại chia đôi đã tồn tại khá lâu và 
c.ổ ồ nhiếu vùng trên thế giới. 0 Đông Nam Á và Việt Nam 
lối tư duy này tốn tại lâu dài tạo thành một đặc điểm khá nổi 
bật, Người xưa cho rằng thế gìớỉ được chia đôi : Có đàn õng 
ắt có đàn bà, có đực tát cổ cái, có âm át ctí dương Người 
Đông Son còn có tư duy khoa học, điểu này thể hiện ở tri thức 
thiên vãn học, khái niệm sổ đếm, khái niệm lịch pháp..., Phong 
tục tập quán của người Đông Sơn củng rất đa dạng ví như tục 
nhuộm ràng ãn trẩu, xảpi minh, ân đát nung non, uống nước 
bàng mùi, giã cối làm lệnh, tục ma chay, cưới xin... Các lễ hội : 
hội mùa vói nghi lẽ hiến sinh trâu bò, hội cáu nước với lễ hiến 
tế, hôi khánh thành trống đống. 

Nghệ thuật âm nhạc là ngành nghệ thuật quan trọng đã khá 
phát triển thể hiện đời sống tinh thần của cả cư dân Đống 
Sơn, Nhạc cụ đáng lưu ý là trống đổng, sau đó là sênh, phách, 
khèn. Giao Iưư vãn hóa thời kì này rất rộng rãi, Ngoài giao 
lưu với Sa Huỳnh và Đổng Nai, ở phía Bắc có mối quan hệ và 
tiếp xúc với các cư dân Nam Trung Hoa, phía Đông với các 
hải đảo, phia Tây với lục địa, Các nhà nghiên cứu Việt Nam 
phán đông đểu nhát trí cho ràng đã hình thành một quốc gia 
Văn Lang và một nhà nước sư khai trên cơ sở nền văn hóa 
Dõng Sơn 
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Quá trinh hình thảnh nhà nưởi' đáu tiên đố của oư dàn Dông 
Sơĩì có thể được sơ đồ hc5a như : 
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Dựa trẽn những chứng cứ vế mật độ phán bố và quy mô 
cùa các di tích khảo cổ học (nưi cư trú, mộ táng, cóng xưởng. ) 
trên các địa hỉnh khác nhau từ miển núi, đổng bàng, duyên hải 
và đảo, của các hiện vật khảo cổ học, các nhà nghiên cứu đẽu 
thống nhát cho rằng có một Bự mở rộng các quan hệ giao lưu 
giừa các công xã. Loại hình công xã thời hậu kì đá mới là loại 
hình cồng xã thị tộc phát triển. Xâ hội của người Việt đến đây 
vẫn hoàn toàn là xà hội nguyên thủy. 

2. Văn hóa Sa Huỳnh 

Trung tâm hay đỉnh cao của ván hóa thời đại kim khí Việt 
Nam à miển Trung (từ Đèo Ngang đến Đống Nai) được gọi 
theo tên một địa điểm khảo cổ học ven biển tỉnh Quảng Ngãi. 
fhí là vãn hóa Sa Huỳnh. 

Nển văn ho'a này có quan hệ gốc gác với các nển văn ho'a 
hậu kì đá mớì, sơ kì thời đại đổng thau ven biển như vãn hóa 
Bàu Tró, Hoa Lộc, Hạ Long, nhát ìà văn hóa Bàu Tró, cổ không 
gian phân bố cận kề vổi vãn hóa Sa Huỳnh. 

Vãn hóa Sa Huỳnh tồn tại từ sơ kì thời đại đống thau {hơn 
4000 nảm cách ngày nay) cho tâi sơ kì thời đạì sắt sớm (nhưng 
thế ki 7-6 trước cồng nguyên tới thế kỉ 1-2 trước và sau công 
nguyên), Dù cho còn nhiều ý kiến về các giai đoạn sớm, muộn 
của nền ván hóa này, song háu như các nhà nghiên cứu đếu 
thống nhất là giữa các nhòm di tich của cả ba giai đoạn sơ, 
trung kì (thời đại đồng thau) và hậu ki (sơ ki thời đại sát) đẽu 
có những đặc trưng chung và văn hda Sa Huỳnh thời đại sất 
hav Sa Huỳnh cổ xưa là bát nguồn từ những di tích của thời 
đại đồng thau và theo ý kiến cửa chúng tôi chắc chắn cd sự 
tham gia và ảnh hưởng của một số yếu tố vãn hóa khác. 

Vẽ giới hạn dưói hay thời điểm kết thúc của văn hóa Sa 
Huỳnh, dựa trên những niên đạỉ C14 ở một sõ khu mộ Chum 
Hàng Gòn ị phú Hòa - Đổng Nai), Quế Lộc (Quảng Nam) và 
những hiện vặt vãn hóa Hán như tiền Ngũ Thù, Vương Mãng 
à di tỉch Hậu Xá (Hội An-Quảng Nam), crí thế chấp nhận niên 
đạí muộn nhất của các di tích là thế ki I, 11 sau cõng nguyên 
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Chủ nhân Vãn hÓH Sa Huỳnh có quan hệ cội nguổn với các 
văn hóa hậu kì đá mởi. 3Ơ kì đổng thau ven biển. Với cổt !ỏi 
!à vãn hóa Bàu Trổ mà chủ nhán của các văn hóa trón được 
các nhà nghiền cứu coi là những ngưòi tiển Ma Lai - Pôỉinôdi. 
Trong quá trinh hình thành và phát triển của mình, văn hóa 
Sa Huỳnh còn có những quan hệ cội nguốn hay giao lưu với 
những vãn hòa hậu kì đá mới - sư kì đồng thau cửa nũẽn cao 
nguyên Lám Dồng mà chù nhân của những ván hóa trên được 
coi lã ticn Mồn - Khơme hay tiển Nam Á. Ngoài ra còn co' 
những mối gỉao lưu rộng rãi với các cư dân kim khí Đông Nam 
A hải đảo và lục địa. Qua đó cò thể thấy chủ nhân của nển 
vãn hóa này nói tiếng Nam Đảo hay Malai - Pôlinêdi với nhiều 
yếu tổ Nam Ấ, 

Dặc trưng vãn hda 

Một đặc trưng tiêu biểu của vãn hóa Sa Huỳnh là hình thức 
mai táng bàng chum gốm suốt từ giai đoạn sớm đến giai đoạn 
muộn (ngoại trừ mộ huyệt đất ở Bình Châu - Quảng Ngãi). 
Tuy vậy, nguốn gổc của hinh thức mai táng này đòi hỏi phải 
co nhiều nghiên cứu tiêp. Trên địa bàn phân bô của văn hóa 
Sa Huỳnh từ gò đồi phía Tây cho đển đống bầng ven biển và 
hải đảo phía Đông, đã phặt hiện nhiểu khu mộ - những bãi 
mộ chum rộng lớn, nhiều tấng lớp với những loại hinh vò, chum 
mai táng hình cáu, hinh trứng, hlnh trụ cò kích thước lớn náfí 
đậy hình nòn cụt hay lổng bàn, phân bố lẻ tẻ hay thành cụm, 
Trong và ngoài chum chứa nhiều đổ tùy táng vối các chất liệu 
đá, đá quý, thủy tinh, đống, sắt và gốm. Ngoại trừ một vài 
chum còn vết tích xương răng trẻ om (Hậu Xá-Hội An-Quảng 
Nam, Mỹ Tường - Thuận Hải), hầu như các chum chi có đố 
tuỳ tảng, cát trảng và it than tro. Theo các nhà nghiên cứu co' 
thế do hoá táng, có thể do hình thức mộ tượng trưng- 

0 những giai đoạn sớm vã giữa, đống thau đã được người 
Sa Huỳnh sử dụng để chế tác công cụ vã vũ khí, Sang tới giai 
đoạn cuồi, đổ sát chiem lình vế cả số lượng và chất lượng- Nét 
độc đáo cùa cư dân Sa Huỳnh là kỉ thuật chế tạo đố sát Ichủ 
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yếu bàng phương pháp rèn). Xếu thồng kõ các đồ sát Sa Huỳnh 
đã đưỢc phát hiện đến nay thi 3Ố lượng lên tới hảng trâm chiếc, 
chủng loại đa dạng gổm rựa, dao quáin, giáo, mai, liếm, thuổng, 
kiếm ngán, qua.. Dặt trong tương quan với các trung tâm vãn 
hóa Đông Sơn ờ phía Rắc, ván hóa Dổng Nai ở phía Nam, sỗ 
lượng và sự phổ biến rộng rãi của đổ sát của vàn hóa Sa Huỳnh 
nhiếu hơn hần. 

Gùng với việc đạt đến trình độ cao của kỉ thuật chế tạo sắt 
(cả việc đúc gang), cư dân vãn hóa Sa Huỳnh còn đạt đến bước 
phát triỄ’n cao với các nghể se sợi, dôt vải, chể tạo gốm, làm 
đồ trang sức. Trong các di tích tim thấy nhíéu dọi xe chi các 
loại và những dấu vải còn in trên công cụ vũ khí bàng sát 
trong các mộ chum. Nghế gổm rất phát triển với nhiổu hình 
loại chum, vò, bát bổng, đèn, binh hình lảng hoa, binh con tiện, 
cốc cao chân... và vô số những đố gia dụng. Gốm được trang 
trí phong phú với những đố án phức tạp kết hợp tồ màu, khầc 
vạch. Nhiều đố gốm được nung ở nhiệt độ cao, lửa được khống 
chế tốt (đôi khí cứng như sành). Cư dân văn hóa Sa kluỳnh 
cũng là những ngưòi có nàng khiếu thẩm mỉ, rất khéo tay và 
có một ml cảm phát triển tuyệt vời. Họ rất ưa dùng đố trang 
sức (vòng, nhẫn, khuyên tai...) bằng thủy tính, mã não, đá, gốm, 
nephrit, Chất liệu được ưa ^thích nhát là mã nâo (mà nào được 
nhập từ nơi khác đến vì vùng miẽn Trung không có nguyên 
liệu này). Khuyên tai (hay bùa deo) hai đẩu thú và ba mầu là 
một chế phẩm Sa Huỳnh đặc thù, Trong các di tích vàn hóa 
Sa Huỳnh tim thấy số Iượng lớn những loại khuyên tai này. ớ 
di lích Dại Lộc - Quảng Nam còn tìm thấy một khuyên tai hai 

mấu còn ở tình trạng chế tác dở dang, Trong một số di tích 

đương đại của ván hóa Đông Sơn (Bác Việt Nam), Philípin, 
Thái Lan... cũng tim thấy những loại khuyên tai này. Dó là 

bàng chứng của sự lan toà ảnh hưởng của Vãn hóa Sa Huỳnh. 

Cư dân văn hóa Sa Huỳnh còn biết nấu cát !àm thủy tinh và 
dùng thủy tinh để chế tạo đổ trang sức (hạt cườni, hạt chuỗi, 
vòng tay, khuyên tai ba mấu, hai đẩu thú..,). Từ đây đổ trang 
sức thủy tinh lan ra cả phía Bác và vào phương Nam 
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Vãn hf5a Sa Huỳnh là sản phẩm của nhửng cư dãn nống 
nghiệp trổng lúa ở những đồng bằng ven biộn còn bàu. Tưv 
vậy nền kinh tê của họ lã nền kinh tê' đa thành phán, họ sớm 
biết khai thác những nguổn lợí của biển, của rừng, biết phát 
triển các ĩighể thù công, từng bước họ đã mở rộng quan hệ 
trao đổi buôn bán với các cư dân trong khu vực Đông Nam Á 
ỉục địa, hải đảo và rộng hơn với An Độ, với Trung Hoa Đặc 
biệt ở giai đoạn cuối, nghẽ buôn bán bằng đường biển rất phát 
triển 0 ven biển miến Trung, vào những thế kỉ trước, sau 
cổng nguyên đá hình thành niột số tiển càng thị hay cảng thị 
sơ khai. 

Mật độ phân bố di tích cũng như quy mô iớn của các di chỉ 
vãn hóa Sa Huỳnh là chứng cớ của sự quần tụ đông đúc dãn 
cư ; sự phong phú vé kiểu loại, số lượng cùa các loại hinh hiện 
vật từ nhiều chát liệu là dấu hiệu vế sức sản xuất mạnh mẽ 
của cư dân vàn hóa này, đếu chứng tỏ ở giai đoạn cuối đã hình 
thành một nhà nước sơ khaĩ Sự trùng hợp về địa bàn phân 
bố, của niên đại kết thúc của văn hóa Sa Huỳnh và niên đại 
mở đốu của vãn minh Chãnipa cùng như sự nốí tiếp cùa một 
sổ loại hỉnh hiện vật đặc biệt là đổ gốm và đổ trang sức, của 
táng thức, cùa các ngành nghề kình tế cho thấy nhà nước 
Châmpa là sự tiếp nối của nhà nước Sa Huỳnh. Nhá nước 
Chãmpa được hinh thành trên cốt lõi của vãn hóa Sa Huỳnh 
dưới ảnh hưởng cùa những yếu tố vãn hóa ngoại sinh Trung 
Hoa, An Độ. Và sự "An Độ ho'a" ban đẩu chi xảy ra ở lớp mật 
cùa vãn hóa (tôn giáo) ở tẩng lớp trẽn của xã hội. 

3, Văn hóa Đồng Nai 

Sau thời đại đá cù, bảng đi một thời gian dài, đến khoảng 
hơn 4000 nàm cách ngày nay, trên đất Đông Nam Bộ xuát hiện 
một lớp cư dân mới. Họ là chủ nhân của nền vãn hóa Dổng 
Nai thuộc thời đại kim khí (đống thau và sắt sởm), sinh sống 
ở các tiểu vùng sinh thái khác nhau. Đông Nani Bộ vào những 
thiỏn niên ki II-I trước công nguyên đà trở thành một trong 
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ba trung tầm vân hóa lớn của thời đại kim khi. Vãn hoa Dông 

Sơn ở miến Bắc, Sa Iluỳnh ở mién Trung và Dông Nai ở 

miền Nam. 

Vãn hóa Đổng Nai được nhìn nhận như bước mỏ đấu cho 

truyển thống vản hóa tại chỗ ở Nam Bộ với bản sác riêng và 

sức sống mãnh liệt. lĩàng trám di lích của các giai đoạn sớm, 
giữa, muộn đã được phát hiện và nghiên cứu Những di tích 
này phán bố suốt từ vùng đối gò cao cho tới trung, ha ìưu các 
con sông và ven biển. Mỗi một tiểu môi trường sinh thái ứng 

với môt mô thức sàn xuất - vãn hòa thích hợp 

ở vùng đồi đá phiến và bazan đất đỏ thuộc Đổng Nai có 
nhừng đì tỉch (cư trú, mộ táng, xưởng) diện tích lớn, tầng văn 

hóa dày. Dây là vùng phát sinh và quán tụ quan trọng liên tục 

nhất của vản hóa Đống Nai với những di tích Cầu Sát, Suối 
Chốn, Phú Hòa, Hàng Gòn, 

ơ vùng đối đá phiến và bazan đất đỏ dải cao nguyên Sông 
Bé có loại hình di tích đặc trưng là công trình đất đáp hình 
tròn với hai vòng thành vã hào sâu ở Lộc Ninh Bình Long. 

Vùng liên kết đổi bazan-đá phiến- phù sa cổ dọc hệ thống 
Sồng Bé-Đổng Nai, nơi tập trung dày đặc các di tích, di chi-mộ 
táng-xưởng thủ công đơn hay đa ngành tiêu biểu nhất là Suối 
Linh, Bình Đa, Dốc Chùa. 

Vùng phù sa đất xám thuộc hệ thống sông Vàm cỏ với những 
di chỉ, di chi kèm mộ đất như An Sơn, Gò Rạch Rừng, Đinh 
Ong, Rạch Núi. 

Vùng đồng bàng phù sa mới miến châu thổ hạ lưu Dồng 
Nai - Vàm Cò và những đầm lầy không và nhiễm mặn cận 
biển tiểu vùng kinh tế-ván hda, mới tạo thành từ đẩu thiên 
nhiên ki I trước công nguyên như Cái Vạn, Bưng Bạc, Bưng 
Thơm, Giống Phệt, Giồng Cá Vồ.. 

ở cả nám tiổu vũng vãn hóa Tiển- sơ sử Dông Nam Bộ, dí 
vật được đưa ra khỏi lòng đãt từ nhiều dạng di tich khảo cổ 
khác nhau với nhiễu chất liệu gốm, đá, gỗ, đổng, sát, xương... 
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Đó đá là loại dí vật phổ biến và có số lượng lớn Đây cùng 
là đặc điếm lớn nhát của vãn hóa Đống Nai - Nơi mà công 
cụ " dụng cụ bàng đá lán át mạnh mè và dài lâu kim loại đo 
thiếu váng các nguốn quặng đổng và hợp kìm bán địa trong 
toàn miển. Kĩ thuật chẽ Lác đá mang nhiều tính chất thực dung, 
tiết kiệm tối đa công sức và nguyên liệu. Bộ công cụ đá mang 
đậc tính chuyên môn hóa cao. Chiếm số lượng nhiểu nhất là 
cõng cụ sản xuất, vũ khí (riu, bôn, cuốc, mai, dao hái, đuc, mũi 
nhọn - mũi tên). Loạỉ hình trang sức thường gặp là các loại 
vòng, vật đeo. Tại di tích Dổi Phòng Quân đã tim được nhiều 
dấu tích của di chi xưởng. Công xưởng này được chuyên môn 
hóa để chế tạo một loại sản phẩm duy nhất là vòng 

Một loại hlnh nừa là đàn đá ” đây là chế phẩm đặc thù của 
vãn hda Đổng Nai, đàn đá co' mặt ỏ nhiểu di tích, có niên đạí 
khoảng ba ngàn nãm cách ngày nay. Đặc biệt ở Binh Đa, lẩn 
đầu tiên đàn đá được tim thấy trong một tẩng vãn hóa cổ, 
cùng với tổ hợp di vật gốm đá khác. Phát hiện này đã giúp 
xác định được niên đại đàn đá, khẳng đình sự tổn tạí của một 
nhạc cụ cổ truyền ở Đổng Nai nói riêng và ở nước ta nơi chung. 
Nghể đúc đống và luyện kim đổng đá xuất hiện vào khoảng 

4000 nảm cách nay. Tuy vậy, dựa trên cơ sờ những tư liệu 

mói, cơ thể thấy ràng đổ' đổng đả khá phổ biến vào khoảng 

3000 năm cách ngày nay. Nhiều dí chi đức đố đổng đâ được 

phát hiện ở Suôi Chồn, Cái Vạn, Dốc Chùa, Bưng Bạc... với 
hàng loạt khuôn đúc loại hai mang líén hoàn nhiéu vật đúc. 
Vê loại hlnh ít nhất có ba loai rìu, giáo, mũi dao. Ngoài ra 
trẻn khuôn đúc còn thấy lưỡi đục, lười câu, mũi xiên, chuông, 
ĩục lạc, lao ngạnh, kim, bỗng tai .. ơ giai đoạn muộn cơ loại 
hình qua. 

Giai đoạn muộn của văn hóa Đổng Nai được đặc trưng bởi 
những khu mộ chum kiểu mộ chum vàn hóa Sa Huỳnh với 


(1) ( húng lôi dụa vãcì kẻ[ quà nghiOn cúu của l,c Xuãn Diệm. t*harn Uuang Síỉn, 
[ỉúi C'KÍ lỉoáng Irong Kháo (ổ ỉ)ồfii; S'ai, Nxh f)ỏng Nai 1V91 vá l^hạm Dúc Mạnh 
In^ng ỉ)i cỉìì khừo cổ học ỉìuìĩiị Hạc. Nxb Kh<ia học xã hôi. iW6, 
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những loại hinh hiện vật bàng sát, bằng đá, đá mã nào, thủy 
tinh bén cạnh nhừng hiện vật gốm, đá điển hinh cùa vãn hóa 
Đóng Nai Vé sự xJấi hiện của nhừng dí tích mộ chum này, 
hiện nay còn khá nhiều ý kiến chưa thống nhát, 

Dổ gốm và nghé làm gốm đà xuất hiện trong những di úch 
sớm và tổn tại trong suốt quá trinh lịch sử cư dân vân hóa 
Đống Nai. Chế tạo và sừ dụng đố đựng đun nấu - ăn uống 
đơn giản vế dáng vè, mộc mạc và trang trí không cáu ki, song 
gồm được nung ỏ độ nung cao và bằng kỉ thuật bàn xoay 

Với những loại hình chủ đạo nối vò bát, bát có chán Cà 
ràng, dpi xe sợi, bi, bàn xoa gốm. Loại hỉnh Cà ràng (còn được 
gọi là gốm sừng bò) thực chất ỉà một loại bếp ba chân có bàn 
đế thích hợp với môi trường sồng nước, được phát hiện trong 
nhiểu đi tích bàn xoa gốm là loại dụng cụ được sử dụng trong 
việc tạo dáng đỗ đựng bằng gổm nhằm xoa lên mật trong gốm 
cho đểu, phẳng, nhẵn và làm cứng phôi gốm. 

Văn hóa Đống Nai còn nổi tiếng bởi sưu tập công cụ gỗ 
phong phú về loại hinh, nhỉểu vể số tượng. Đặc biệt những tổ 
hợp hiện vật gỗ tìm thấy ỏ các di tích vùng ngập mặn ven 
biển như Bưng Bạc, Bưng Thơm, Cái Vạn,.. Bên cạnh đó là bộ 
sưu tập công cụ - đổ dùng chế tác từ xương sừng hết sức độc 
đáo chưa từng co' ở Đông Nam Á, với những lưỡi câu lớn gia 
công từ sừng hươu, dao và kim dùi từ xương trụ của chó nhà, 
rìu co' vai từ mai rùa biển và nhóm trang sức đủ loại 

Về đời sống kinh tế của cư dân vãn hóa Đống Nai ; dựa 
trên hệ thống tư iiệu, các nhà nghiên cứu cho ràng những hình 
thức quan trọng và phổ biến nhất trong đời sống kính tế truyén 
thống Đông Nam Bộ là trống lúa cạn không dùng sức kéo, trổng 
rau đậu, cây co' quả-củ cho bột bằng phương pháp phát-đốt đặc 
thù của nồng nghiệp nương rẳy, chăn nuôi, sàn bắn (tại di chi 
An Sơn), hái lượm, đánh bát cá tôm và nhuyễn thể của sông 
biến. Khi so sánh trinh độ phát triển kinh tế - ki thuật và 
vân ho'a cùa những nhóm cư dân trong vàn hóa Đông Nai, cẩn 
nhấn mạnh đến đặc thù của quá trình chuyên mồn hóa - phân 
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cõng lao đông - phân vùng kinh tế nhập hòa với từng mĩén 
sinh cảnh Cần có sư quan tám đặc biệt đến mối ràng buộc 
thiết yếu giữa nhừng ngành kinh tế chủ đạo nõng nghiệp với 
nghề trống lúa cạn là phổ cập và cả nghé trổng lúa nước ở 
những tiểu vùng khá thực nhất, (trống hoa màu, cây có củ - 
quá và chan nuôi) và những ngành cung ứng lương thực - thực 
phẩm tiển sử khác (sán bắn, đánh cá và háí lượm theo phổ 
rộng những sản phẩm thực-động vật của rừng, suối sông, đầm 
lấy và biển). Giữa nông nghiệp - khai thác - thủ công (sản 
xuất đá - công cụ và trang sức ; chế luyện kim loại - đúc 
đổng và rèn sắt, chế tạo gốm - đổ đựng, bàn xoa và dpi se 
sợi, dệt vải) và thông thương nội, ngoại, 

Đời sống tinh thần của cư dân vãn ho'a Đổng Nai được biết 
đến qua những hiện vật nghệ thuật. Tín ngưởng đặc sác nhất 
là sUu tập thẻ đeo bằng đá cuội mãi dẹt hình gần ovan hoặc 
chữ nhật và bán cầu có lỗ thủng tròn hay tạo nứm ở đẩu, 
tượng lợn, rùa bằng sa thạch, tượng cho' sân mồi bàng đống ở 
Dổc Chùa, tượng Trút Long giao bàng đống,,. Ngoài ra còn phải 
kể tới sưu tập đàn đá hơn 60 thanh. Ngoài ra còn có sự hội 
nhập của không it yếu tố vàn hóa láng giếng như trống đổng 
Đông Sơn, khuyên tai hai đẩu thú, khuyên tai ba mấu cúa vãn 
hóa Sa Huỳnh. 

ỏ giai đoạn cuối của nển vãn hóa này, khi kím loại thực sự 
đã chiếm vị trí quan trọng, giữ vai trò chủ đạo trong đờí sống 
của cư dân, mở rộng những tiểu vùng kính tê' sản xuất và khai 
thac mới, củng cô những llẽn hệ kỉnh tê - vãn hóa nội vùng, 
thành tạo nhửng điếu kiện tập trung của cài phân bố giàu 
nghèo và cố kểt quyền lực trung tâm, hình thành cơ cấu xã 
hội có giai cấp sơ khai và Nhà nước khởi thuỷ vào những thế 
ki đẩu công nguyên, 

4. Kết luận 

Ì hời sơ sử, trên dải đất Việt Nam ngày nay có ba nền văn 
hóa, hoặc ba phức hệ vãn hóa : Phức hệ ván hóa Bàu Trám - 
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Sa Huỳnh, phức hệ ván hda Phùng Nguyên - Dỏng Sơn, phức 
hệ vàn hda Đống Nai là ba đinh cao của vãn hóa Đông Nam 
Ấ, mién Đỏng bán đảo Đông Dương. Ba phức hệ văn hóa đổ 
đã phát sinh từ những nền tảng chung của các vãn hòa thời 
đại đá inới ở miển này, với những tộc ngưòi Nam Ấ, Nam Dào 
luôn có tiếp xúc ngôn ngữ và giao lưu vần hóa với nhau. Ba 
phức hệ vấn hóa đó phát triển độc lập theo thế chân vạc ở 
miến Đông bán đào Đống Dương, nhưng luôn cò mối quan hệ 
qua lại nhíéu chiéu vớĩ nhau, bổi bổ cho nhau, làm phong phú 
cho nhau, đồng thời phát triển, giao lưu với nhiểu ván hóa 
khác ở khu vực. Ba phức hệ ván ho'a ẩy đểu sẽ phát triển 
thành ba nển vãn minh lớn, ứng vòi ba quốc gia cố : Vãn 
Lang ^ Au Lạc, Sa Huỳnh - Chãmpa, Phù Nam Ba phức hệ 
vãn hóa ấy đéu thu nhận nhiều yếu tố ngoại sinh và bản địa 
ho'a các yếu tố ấy để phát triển. Do vậy, ba nền vàn minh ấy 
đếu phát sáng rực rỡ, lan tỏa ảnh hưởng ra toàn vùng Đông 
Nam Ấ. 


CÂU HÒr 


1. Trình bày đặc điểm của văn hóa Việt Nam thời tiển sử. 

2. Trình bày vể các nén văn hda thòi sơ sử ở Việt Nam. 
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BÀI 9 

VĂN HÓA VIỆT NAM THIÊN NIÊN KỈ 
ĐAU CỒNG NGUYÊN 

A-VẢN HÓA Ò CHÁU THỔ BẮC BỘ THÒI 
BẮC THUỘC 

I - BỚI CẤNH VÁN HÓA LỊCH sử 

Vào những thế kỉ cuối của thiên niên ki trước công nguyên, 
nén vàn hda Việt cổ bát đẩu chịu những thừ thách ghê gớm, 
Quốc gia Ván Lang, sau đo' là Âu Lạc và dân tộc hấu như vừa 
mới được xác lập và tổn tại chưa bao lâu đă rơi vào tình trạng 
bị đô hô. Nàm 179 trước công nguyên, Triệu Đà vua nước Nam 
Việt đóng đõ ở Phiên 'Ngưng (Quảng Đông, Trung Quốc ngày 
nay) xâm chiếm nước Au Lạc, chia Àu Lạc ra thành hai quận : 
Giao Chi và Cửu Chân. Nâm 111 trước công nguyên, nhà Hán 
chiếm đươc nước Nam Việt, đổi vừng đất của Àu Lạc, thành 
chằu Giao Chỉ, dưới đo' là bảy quận, vói chức quan đấu châu 
là thứ sử, đáu quận là thái thú. Thời kì này kéo dài từ nãm 
179 trước còng nguyên (tuy vậy nó được bắt đầu thực sự sau 
thất bại của khởi nghỉa Hai Bà Trưng, năm 43 sau công nguyên) 
tới nãm 938 với chiến thắng của Ngõ Quyển mỏ đầu cho kỉ 
ưguyên độc lập thời tự chủ của quốc gía Đại Việt, Thời kì nay 
thường đưực goí là thời nghìn nám Bấc thuộc, song có lẽ đúng 
hơn là thời Bác thuộc và chồng Bác thuộc, Vi ngưòi Việt chưa 
bao giờ chịu khuãt phục. Tổ tiên ta đả ”mất nưởc" Bấy giờ 
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không còn một nước Việt cổ đại^ và nêu nói theo K.Àngghen 
thi hấy giờ đân Việt cổ "không còn cỏ một hành động độc lặp 
trong lịch Trong đien trình lỊoh sử ván hóa bén cạnh xư 

hướng Hán hóa là xu hướng chống Hán hcSa mạnh mẽ, giữ gỉn 
bàn sác của dãn tộc Viẽt, vãn hòa Việt, Cùng với việc xâm lược 
lánh thổ, nhà Hán và saư này là các triẽu đại tiếp theo của 
phong kiến phương Bác, đá tiến hãnh đông hda vẽ mật dân tộc 
và vãn hda. Nếu như quốc gia, dân tộc và vãn hóa Au Lạc 
trước đó chưa hỉnh thành hoặc chưa đạt tới trinh độ phát triển 
cao, chưa định vị được những bản sấc vừng chắc của riêng minh 
thi chác chán với những chinh sách cưởng chế đổng hóa trong 
suốt hơn 10 thế kỉ, nhà nước Việt, dân tộc Việt, vãn hda Việt 
đã trở thành một phán lãnh thổ, một bộ phận cư dâti, một tiểu 
khu vãn hóa của Trưng Hoa đại lục. Song điểu đó đá không 
thể xẩy ra, trong thời kĩ này, đặc trưng cơ bản của vãn hóa 
Việt là đẩu tranh để bảo vệ bản sác vãn hóa cùa mình, hảo vệ 
dân tộc mình, chống lại chỉnh sách đồng hóa, đồng thời vẫn 
tiếp tục cổ gáng phát triển, cố gáng duy tri và nung nãu quyết 
tâm giải phóng đất nước, giải phóng dãn tộc. 

Như vậy có ba đặc trưng cơ bàn trong bối cảnh vãn hóa - lỊch 
sử giai đoạn này : 

1. Tiếp xúc cưỡng bức và giao thoa vảiì hóa Việt - Hán. 

2. Gỉao lưu vàn hốa tự nhiên Việt - An. 

3. Giữ gin, bảo tổn và phát triển bản sác dân tộc, bản sác 
văn hòa bằng cách bảo tổn những giá trị truyẽn thống đã được 
định hinh và phát triển trong giai đọan vãn hda Đồng Sơn và 
bảng cách thâu hda yếu tố ván hóa mới, để chống lại xu hướng 
đống hóa văn hóa của vương triéu Hán 


(1) i Ãngght:n /.li/ f^hfì hách và sự cáo chunỉi rwj nen triết hợc rt1 (ficn Ỉĩíỉi 
N.iíh Su thỹl. lĨH Nòi ỉ9.^7. iT 
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11 ™ TIẾP XÚC CƯỚNG BỨC VÀ GIAO THOA VÀN HÓA 
VIỆT - HÁN 

Cùnịị với việc xâm chiốm và thôn tính đất đai của người 
Việt, giaỉ cấp thống trị Hán đã tiến hành những chính sách 
đống hòa ván hda Việt trẻn mọi phương diện. 

Ú lình vực chính trị - xă hộỉ, kẻ thống trị Hán cò ý thức 
dí thực mô hình tổ chức chính trị và sinh hoạt xã hội của 
Trung Hoa sang đất Vỉệt với mục đích thiết lập trên đất này 
một cơ cẩu xà hội, một thể chế chính trị, một phương thức 
canh tác và một phong tục tạp quán giống như Trung Hoa, Đổ 
là các chính sách bát dân bàn xứ học tập như người Hán, án 
mặc, tổ chức xả hội, làm ruộng giống người Hán Ngoài ra còn 
có nhửng cuôc di cư ố at từ phương Bắc xuống sống lẫn với 
người Việt để đống ho'a người Việt (trén thực tế lại xẩy ra hiện 
tượng Viềt hòa những nhóm cư dân Hán - thường được gọi là 
dán Mã Lưu (dân do Mâ Viện lưu lại). 

0 lĩnh vưc tư tưởng là sự truyển bá các học thuyết, các tôn 
giáo của phương Đông, là sự đu nhập đạo Nho, đạo Lão - Trang,... 
vào Việt Nam. 

Sự tiếp xúc cưởng bức vã giao thoa vãn ho'a Việt - Hán còn 
để lại đẩu ấn trong nhừng lĩnh vực khác như cách'án, mặc, ở, 
đi lạỉ. phương thức sản xuất, quan hệ xá hội, tiếng nói .. 

Nhưng Hán ho'a vói mục tiẻu là đống hóa thì bọn xám iược 
phương Bãc không thành công. Không vi Hán hóa mà ngưòi 
Việt biến thành người Hán, xá hội Việt biến thành xã hội Hán, 
thưc thể Việt vẩn khác. Điểu đo' là do trong suốt thời gian này 
bên cạnh hưâng ĩlán ho'a đã có một chiểu hướng khác luôn hạn 
chẽ và lãm biến chất cái áp đặt từ bên ngoài. Đò là chiểu 
hướng chông Hán hóa, để giử gìn bản sắc của dân tộc. Vỉ thế 
từ đâu công nguyên trở đi, nén vãn minh Dông Sơn mà sợi 
dây lién kết nhà nước Ấu Lạc với thiết chê xà hội là chế độ 
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i.ạc tướng đả bi giải thể cấu trúc Những "mảnh vụn" của nẻn 
vãn minh này cùng vớí cái "thán thái Đông Sơn" của nó tuy 
không bị mất đi nhưng, một mặt đã hòa tan vào nển vản hóa 
dân gian của các làng Việt cổ’ và các thành phấn tộc người 
khác của miến Đông Dương và Đông Nam Ấ và mặt khác đà 
và sẽ gá láp với nhửng thể chế ván minh ngoại sinh tới từ 
phía Trung Hoa, An Dộđể dấn dẩn tạo nên một sác thái 
vãn hóa vãn minh mớỉ 


III - GIAO LƯU VẢN HÓA Tự NHIÊN VIỆT - ẤN 

Ngay từ thời Đông Sơn, người Việt cổ đả tiến hành giao lưu 
rộng rãi với nhiều vùng trong khu vực. Qua giao lưu vãn hòa 
cd thể nói ràng, người Việt cổ đà đóng góp xứng đáng cho vàn 
hổa Đông Nam Á. Trong giai đoạn thiên niên ki I sau công 
nguyên này bên cạnh giao lưu với vãn hóa Hán, luổng ảnh 
hưởng cùa vãn hđa phương Nam mà tiêu biểu là ván hóa Ấn 
Độ đả theo Phật giáo du nhập vào nước ta. Phật ^áo từ Ân 
Độ truyến bá vào đát Việt và Trung Quốc - rối từ. Trung Quốc 
truyền dội sang đất'nước ta - từ rất sớm, đại đế vào một hai 
thế kỉ đẩu cõng nguyên. 

Cũng như bất cứ một tôn giáo nào, trên đưòng phát triển, 
Phật giáo đã chia thành nhiều tông phái khác nhau với hai 
dòng chính là Tiểu thừa (Nam tông) và Đại thừa (Bác tông), 
Phật giáo vào nước ta thì nố đă biến dạng khá nhiều, bởi đạo 
Bàlamôn, bởi những thêm bớt trên đường truyền bá từ Ấn Độ 
sang các nước láng giếng, sang Trung Quốc vã từ Trung Quốc 
sang đát Việt. Khi vào đất Việt, Phật giáo cũng phải biến hóa 
cho phù hợp với phong tạc tặp quán của cư dân bản địa. 

Co' thể đạo Phật đã dư nhập vào nước ta trong thế ki đẩu 
của công nguyên. 
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*ÍV 


Oi, 


0 đời Fỉãn, co' híi trung tâm Phật giáo là trung làm Lạc 
Dương ở Hà Nam (kinh đồ nhà Hậu llãnL trung lãm Bành 
ỉ hành ờ Giang Tô. thuộc hạ lưu Trường Giang và trung tám 
Luy Lâu ở đất nước ta. 

Phật giáo được truyén vào Bành Thành bằng đưừng biến. 
Nếu đà đo đường biển thì đạo Phật chắc chán đã đi qua Giao 
Châu trước bởi VI Giao Châu là điểm giao tiếp quan trọng và 
chủ chốt giữa Trung Quốc và thế giới bên ngoài, 

Trung tảm Phât giáo Luy Lâu có thể thành lộp sốm hơn các 
trung tâm Bành Thành và Lạc Dương. 

Trung tám Luy Lâu cò thể là một càn cứ và bàn đạp cho 
Phật giáo đi sâu vào mi én nôi địa Trung Quốc. Sư Dàm Thiên 
cò lí khi cho ràng Giao Châu theo đạo Phật trước miẽn Giang 
Dỏng của Trung Quốc. 

Giao Châu ở sát ngay các nước chịu ảnh hưởng vãn minh 
An Dộ và sử dụng Phạn ngử, lại gắn gủi với văn minh Trung 
Hoa vầ ỏ đây đã dùng chữ Hán. Giao Châu thuận lợi cả vẽ 
mặt địa lí và ngỏn ngữ vãn tự cho sự truyền bá Phật giáo từ 
An Độ vào Trung Hoa. Như phẩn trên đà ndi, hàng nám đểu 
có thuyền chờ cống phẩm từ Giao Châu lên miển hạ luu Trường 
Giang rồi từ đó cống phẩm mới được vận chuyên tiếp vé Lạc 
Dương. Chắc rằng các tăng sĩ Ấn Độ đã dừng nghi một thời 
gian ở Luy Lâu, học tiếng và chử Hán, tim hiểu tỉnh hinh chính 
trị, vãn hòa Trung Hoa rổi mới theo thuyên buồn và thuyển 
chở cống phẩm đi tiếp lên miỂn Bắc. 

Vây trung tâm Luy Lâu co thể được hinh thành do sự viếng 
thám của những thương nhân và tăng sỉ Ấn Độ theo thuyên 
mà tới bàng đường biển và đường sông. 

Dạo Phạt tại Giao Châu chác chán do từ An Dộ truyền sang 
trưo tiếp, mãi vé sau mới lại do từ Trung Hoa tiếp tục 
tru3'ển xuỗng 
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Thương gia An ĩ)ộ đến Giao Châu phải ở lại đày cho đến 
nãm tói, chờ gió mùa đông bắc để trở vế Ân Độ Một số tâng 
sí cd thể ở lại hẳn Luy Lâu, Họ sống với người Việt và Hoa 
kiều, và đã ảnh hưởng tới những người này bàng tiếng noi, lòi 
sống vã đạo Phật, Người Việt đã tỉếp thu nhiểu thành tựu vãn 
hóa vật chãt, ngồn ngừ và tinh thán Ấn Độ trong đó có đạo Phật, 

Theo sử sách Trung Quốc, bấy giờ Giao Châu, ngoài các chùa 
thờ Phật, còn nhiểu đển thờ khác của tín ngưõng dân gian Việt 
Nam bị gán chung là "dâm từ". Diếu đó chứng tỏ tin ngường 
cổ truyền của ngưòi Việt vẫn đậm đà trẻn đất Giao'Châu 


IV - GIỬ GÌN, BẨO TÒN VÀ PHÁT TRIỂN bấn SẮC VẢN 
HÓA DÂN TỘC 

Từ trong các xóm làng cổ, ngưòi Việt thời Bác thuộc vần 
bảo tồn và phát huy cái vòn Hếng vản hóa bản địa, nội sinh 
tích lũy được quá hàng nghln nảm trước. Đành rằng trong suốt 
thời kì dài đàng đảng đó, nhân dân ta phải sống cảnh "chim 
lỗng cá chậu" trong một cơ cấu vãn minh ngoại lai. Nhưng xã 
hội bao gicJ cùng là xá hội của nhân dân, nhân dán vẩn, trong 
một môi trường sinh thái cụ thể và quen thuộc, khồng ngừng 
đấu tranh đê’ phát triển sản xuất vá vãn hốa. Bất cứ lực lượng 
xã hội nào, bất cứ bạo lực chính trị nào củng không ngăn càn 
được sự phát triển kình tế, vản hóa tự mỏ lấy đường đi. 

Nét hằng xuyên của vãn hổa Việt Nam là sự "không chối 
từ" việc tiếp thu, tiêu hóa và làm chủ những ảnh hưởng vàn 
hóa của nước ngoài. Qua con đưòng giao lưu vản hda, trào lưu 
di cư của một phân số sỉ phu và bán dân Hán tộc xuống Giao 
Chì, trên trường kì lịch sừ chịu ảnh hưởng của một đế chẽ lớn 
và tạm thời (cái tạm thời nhiều thế kỉ cùa lịch sử !> nằm trong 
phạm vi cùa đế chế ẫy, nhân dán ta đà vay mượn khá nhiẽu 
vốn liếng của nhân dân Trung Quốc vé ván hóa vật chất cũng 
như vế vãn hóa xà hội và văn hría tinh thân. 



ĩnị-i 


Trcn cơ sở một vốn liỡng van hóa bản địa vừng chắc, su 
hâp thu các yếu tố Vãn hóa Dông Nam Ấ, Ấn Độ (Nam Ấ), 
Trung A và Tây Á... có tác dụng trung hòa nhửng ảnh hưởng 
to lớn của Trung Hoa khiến cho văn hda Việt cổ thời Bác thuộc 
vân mang tính chất độc đáo, đặc thù, khác và vẩn có -thể phân 
biẽt được vớĩ vân hóa Trung Hoa vá vẫn dáng duyên, mểm mại 
hơn trong sác thái hòa đổng vãn hóa. Nhân dân ta đã biết biến 
nhưng cua cải đi vay thánh tài sản cùa dán tộc đặng bối dưởng, 
xây dựng và phát trỉến nén kinh tê' và vãn hóa dân tộc. 

Ngay trong khỉ vay niUỢn, nhán dân ta vẩn thể hiện được 
tinh thần sáng tạo, Vể ván hổa vật chất chẳng hạn, từ chỗ tiếp 
thu được kì thuật làm giấy của Trung Quốc, nhân dân ta đa 
biết tìm tòi, khai thác nguyên liệu địa phương (gỗ trầm, rêu 
biền) để chế tác những loại giấy tốt, chất lượng, có phấn hơn 
gíáy sản xuất ờ miền nội địa Trung Hoa. Trong khi chịu ảnh 
hưởng của kĩ thuật gốm sứ Trung Quốc, ta vần sản xuất ra 
các mật hàng độc đáo như sanh hai quai (Trung Quốc chi cơ 
chảo), ống nhổ, binh con tiện co đẩu voi, bình gốm có nạm hạt 
đá ở chung quanh cổ tựa như loại "iang" cùa đong bào Mơnông 
gán đây. 

^ Chủ thể mang truyẽa thống văn hơa ngàn xưa và sáng tạo 
nển văn hóa mói trong khi không ngừng hấp thu và hội nhập 
nhưng yếu tố ván hơa ngoại sinh là người Việt cổ. Đấu tranh 
van hóa, trước tiên là sự đấu tranh thường xuyên chống âm 
mưu đổng hoa của kẻ thù để bảo tốn nòi giống Việt. 

Biểu hiện rõ rệt cúa sự bảo tổn giống nòi và vãn hóa Việt 
đặng chống đống hóa là sự bảo tốn tiếng Việt, tiếng mẹ đẻ, 
tiếng nói của dân tôc, 

Tiếng nòi là một thành tựu vãn hóa, là một thành phán của 
yãn hóa. Tiếng Việt thuộc nhóm ngôn ngữ đươc xác lập từ xưa 
ơ mien Đông Nam A và điều đó chứng tỏ cáĩ gốc tích lảu đời, 
bản địa của dân tộc ta trên dải đất này. 

Khi bị đế chế Trung Hoa chinh phục và kiếm soát chặt chẽ, 
tiếng Hán - và chữ Hán - được du nhập ố ạt vào nước ta' 
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Song nó khồng thế tiêu diệt được tiếng Việt bởi lí do rất đơn 
giản là chi một lớp người thuộc tầng lớp Iren học, Nhán dản 
lao động trong các xdm làng Việt cổ vẫn sống theo cách sống 
riêng của minh, cho nên họ duy tri tiếng nói của tổ tiên, tiêng 
ndi biểu hiện cuộc sống và tâm hổn ngưòì Việt, 

CỐ nhiên, dưới ách thống trị ìâu nãm của người ngoài, trong 
cuộc sống đă xảy ra những biến đổi vẽ vật chãt và tinh thần, 
đả nảy sinh những nhu cấu mới. Cho nên tiếng Việt cùng phải 
biến đổi và phát triển. Trải nhiều thế kỉ, tiếng Việt phát triển 
ngày càng xa với trạng thái ban đáu của nd. Nó đâ hấp thu 
nhÌéu yếu tố ngôn ngử Hán. Tiếng Việt có nhiều từ gốc Hán. 
Người ta thấy những từ gốc Hán ngay cả trong vốn từ vị cơ 
bản và trong các hư từ. Nhưng nhân dân ta đã hấp thu ảnh 
hưởng Hán ngữ một cách độc đáo, sáng tạo, đã Việt hóa nhừng 
từ ngử ấy bảng cảch dùng, cách đọc, tạo thành một lớp từ mới 
mà sau này ta gọi lá từ Hán - Việt (Cd một quá trinh ngược 
lại, nhiểu từ Việt được hội nhập vào Hán ngữ và tạo nên một 
lớp từ Việt-Hán). 

Trước và trong thời Bắc thuộc, tiếng Việt củng tiếp thu nhiếu 
ảnh hường của ngôn ngữ Mâ Lai, Tạng-Miến, và nhất là An 
Độ (các từ chi cây trốjig như mít, lài..., và đặc biệt là các từ 
ngữ thuộc vé Phật giáo như Bụt, bồ đẽ, bồ tát, phù đồ, chùa, 
tháp, tàng già.--) Điểu đd khiến vốn từ tiếng Việt thêm phong phú. 

Từ thời Hừng Vương, đã cd một nên phong hóa riêng của 
người Việt cổ tuy còn giản dị, chất phác. Bọn đô hộ cố sức đưa 
vào xà hội Việt cổ nhiổu thứ lẽ giáo Trung Hoa (chủ yếu lã lễ 
giáo của đạo Nho). Diéư đó, nhất định có ảnh hưởng đến phong 
hóa Việt Nam. Đó là điểu không tránh khỏi, Và nhân dân ta 
có khả năng thích ứng vô hạn với mọi loại tỉnh thế trong khi 
những truyền thống dân tộc và dân gian cùa nến phong hóa 
Việt Nam vẫn được gin giữ và phát triển NỀ'u một mật lễ giáo 
Trung Hoa ít nhiẽu đã táng cường sự áp chế trong gia đình 
và củng cổ chế độ pbụ quyền (từ đầu công nguyên trở vể trước. 
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tính chất phụ quyến trong gia đinh Việt cổ còn mờ nhatì thỉ 
mặt khác nó không thể ngân cán được sự củng cổ ở mốt Iiiức 
nhất định những truyẽn thống tích cực của xà hôi làng xóm 
của ta, ví như lòng tôn kính và biểt ơn đối với cha mẹ tổ tiẻn 
(có ỷ kiến cho ràng ổự thờ cúng tổ tiên nảy sinh ở khu vưc 
Đông Nam Ấ trước khi Nho giáo được truyến bá tới miên này), 

Nét đặc biệt, là lòng tôn trọng phụ nử của phong hòa Viột 
cổ. Lề giáo Trung Hoa cơ đặc trưng là sự khinh niiột phu nử, 
cố sức thát chật họ vào cỗ Xfi "tam tòng", "tứ đức" nhưng vẫn 
không ngăn cản đưỢc truyền thống dũng cảm đánh giặc - và 
lãnh đạo nhân dân đánh giặc ' cùa Hai Bà Trưng, Bà Triêu... 
Vai trò của phụ nữ trong gia đinh và ngoài xả hội vẫn được 
đẽ cao. 

Sách Nam phương thảo mộc trạng (thế ki IIl) chép rằng 
người Nam cò con gái lớn vài tuổi đã bắt đẩu nấu ìọc rượu, 
đựng trong binh hũ kín, đem chôn ỏ bờ ao. Khí con gái sắp 
lấy chông, người ta mới đào bờ ao lấy rượu ỉên đãi khách, gọi 
là "Rượu con gái" (nử tửu), vị rất đầm và ngan. 

Theo Quảng Châu kí và nhiều sách khác, một phong tục cố 
truyến của người Việt là đúc và sử dụng trống đổng. Trống đúc 
xong, cả làng được mời đến dự lễ mừng. Người được vinh dự 
đánh trồng đống đầu tiên là một phụ nữ trong làng. 

Ngòi chùa được xây dựng vào loại sớm nhất trên đất Việt 
lá chùa Pháp Vân (Thuận Thành, Bắc Ninh) ; chùa mang tên 
Bá Dâu, trong chùa, tương Bã Dâu to hơn mọi tượng Phật v.v... 

Cùng với phong tục dùng trống đổng, nhiều tục lệ cổ truyển 
khác vẫn được giừ vững như tục cạo to'c hay búi tóc, xãnt mình, 
chôn cất người chết trong quan tàĩ hinh thuyến hay thân cây 
khoet rong, tục nhuộm răng, án trầu cau... Theo Nam cháu òáí 
quận chỉ vờ Nữm phương thảo mộc trạng, người Nam khi cưới 
xin hoặc tiêp đãi khách khứa trước hết là dùng trẩu cau ; nếu 
khi gập nhau mà không mời trầu, ngưòi ta sẽ oán giận nhau. 
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Phong tục đặc sác đố rố ràng là một trong những phong tuí' 
cổ nhất và được duy trỉ thường xuyên suốt thhi chống Bắc thuộc, 

Cố nhiên trên diền trinh lịch sừ, nhiếu phong tục tập quán 
đã thay đổi. Từ tập quán giã gạo bằng chày tay (hình ảnh khắc 
trên trống đồng), từ đáu công nguyên trỏ về sau, ngưòi Việt 
chuyến sang lối già gạo bằng cối đạp (theo hệ thống đòn bẩy) 

như loại cối già gạo hiện nay ở nông thôn miền Bắc (mô hình 

cối giã gạo kiểu đó đã tim thấy trong mộ gạch cổ đáu cõng 
nguyên). Từ tập tục ở nhà sàn, dần dấn người Việt chuyển 
sang ờ nhà đẩt bàng. Trong các mộ gạch cổ thời kì này, đã 
tim được nhìéu mỏ hình loại nhà đẫt bằng và cả mô hmh nhà 
thuộc loại hình trung gian giữa nhà sàn và nhà đất bằng.,. Tàn 
dư nhà sàn còn được bảo lưu trong các ngôi nhà công cộng, 
đén miếu... 

Từ thời Hán, nển uàn học nghệ thuật Trung Quốc đà đạt 
đến trình độ cao và cd ảnh hưởng lớn ở vùng Đỏng Ấ. Nền 
văn học nghệ thuật ấy cũng dần dán được du nhập vào nước ta. 
Do du nhập bàng con đường nô dịch, với tnục đích nô dịch, nên 
mức độ truyền bá cùng chậm và mức độ tiếp thu của ta cùng 
hạn chế nhiểu. Nhưng dù sao no' cùng để lại một dấu ấn nào 
đó trên sự phát triểti cùa nển vàn hóa Việt. Thời Vàn Lang, 
Âu Lạc, ta chưa co' một nển văn học chỉnh thức và thành vãn 

tuy vẫn cò một đời sóng vãn hóa khá cao, Nét đặc trưng của 

nó là vãn hóa ngôn từ (chứ không phải là chữ nghĩa sách vở) 
với phương thức thông tin truyền miệng. Nén vàn nghệ dân 
gian của chúng ta khá giàu co' và tiếp tục phát triển dưới dạng 
các huyền thoại, huyén tích hay ca dao, tục ngữ, Theo Giao 
cỉiãu ký, ò xóm làng, trẻ mục đổng vẫn ngồi trên lưng trâu 
thổi sáo và hát các bài đòng dao của người Việt. Cuộc sống 
của nông dân còn bị hạn chế trong khuôn khổ của xđm làng, 
vùng địa phương, với những diễu kiện còn chật hẹp cho nên sự 
sáng tạo vể nghệ thuật còn mang tính chát giản dị Sự du nhập 
nền vãn học nghệ thuật Trung Quốc đà co niõt tác dụng tích 
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cực nhãt đinh đối với đời sống vãn hòa Vìột Nam, nhất là ở 
một số trung lãm trấn trị và buõn bán tập trung như Luy Lâu. 
Long Biên v.v ... 

Cho đến một hai thế kỉ sau công nguyên, vãn hba Dõng Sơn 
và nghẹ thuật Dông Sơn vần tiếp tục tổn tạỉ tuy đang tren đà 
suy thoái mạnh. 

Dựa vào những hiện vật phát hiện điíỢc trong các mộ gach 
cổ thuộc các thế ki I-VI, người ta hay noi đến sự nảy sinh môt 
nền ván hóa nghệ thuật Hán- Viột trong thời gian này. 

Trươc hêt cân chú ý rầng đấy là những mộ lớn, xây dựng 
khá hào hoa, hiện vật phong phú. Nó chứng tỏ chủ nhán những 
mộ này thuộc tầng lớp trên trong xã hội. Phăn lớn đtí là mộ 
của bon quan lạì sI phu Hán cho nên thành phẩn vãn hốa Hán 
chiếm địa vỊ chủ đạo 

Một số ỉt nhừng ngối mộ đo' có thể là của quan lại quý tộc 
người Vỉệt và việc một bộ phận tấng lớp trên người Việt it 
nhiều bị "Hán hóa", chịu ánh hưởng sâu sắc vản hóa Hán, "theo 
phong hóa lề giáo Trung Hoa" cũng không cố gì là lạ. Vốn liếng 
vản hóa dân tồc cãn bản do nhân dân lao động các xo'm làng 
bảo tôn và phát triển. Di tỉch khảo cổ thời Bác thuộc còn tìm 
được quá ít. Hiểu biêt của chúng ta yể ván hóa, văn nghệ Giao 
Châu thời này còn kém còi, 

Vả lại, xem xét ki các hiện vật trong nhửng ngôi mộ gạch 
nóí trên, ta củng thấy sự tốn tại một số đi tích của nên nghệ 
thuật dàn tộc. Co' mộ gạch vẩn tìm thẩy trống đống, rìu có vai 
bàng đá. Nhiẽu trống đống đâ được cải biên : khi úp sấp, nó 
là trông đống với phong cách nghệ thuật Dông Sơn đã biến 
thê ; lật ngửa lại no' là chậu thau với trang trí hinh cá và hinh 
tiền đông Hán. Trên nhiẽu mâm và bình bàng đất nung, ta vẫn 
thây sự có mật của nhừng hoa vản hỉnh xoắn ốc đôi, hinh chừ 
s hay hoa vãn đưòng tròn có'tiếp tuyến - là nhừng hoa vãn 
hlnh học Đông Sơn quen thuộc. Nhiều hiện vật Hán được cải 
biên theo phong cách Việt Ví dụ những binh hình con tiện đời 
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llrin, ờ hai bên thành bỉnh thưòng có "vãn thao thiết" (ta thựờng 
goi lá mật hố phù), song môt số binh tỉm được ở Bác Ninh. 
Thanh Hóa thi mật hổ phù được thay thế bằng hình đáu voi, 
vòi voi được sử dụng như vòi ấm,,. 

Một vài tượng người bằng đổng được phát hiện trong các mộ 
cổ Lạch Trường, Đông Tác (Thanh Hóa) xét vẽ mặt nhân chủng 
(tóc qnán, mối dầy, mắt lổi) cùng như xét vé phong cách nghệ 
thuật, khỏng thuộc văn hóa Hán mà dường như có chịu ảnh 
hưởng của nghệ thuật An Độ. 

Vé âm nhạc, bẽn cạnh một số nhạc cụ cò chịu ảnh hưởng 
Trung Hoa như khánh, chuông... chịu ảnh hưởng Ãn Độ và 
Trưng Á như trống cơm, hố cám, vẫn tồn tại những dụng cụ 
độc đáo,của nển nhạc Việt như trống, khèn, cổng chiêng.., 

Phần cốt lỗí của vãn hoa tinh thần, là tư tưởng mà ngày 
trước thưòng biểu hiện chủ yếu dưới hình thức tôn giáo, tín 
ngưỡng... 

Phong tục tâp quán thòi các vua Hùng dựng nước nhìn chung 
còn thuẩn hậư, chất phác. Đó là phong hóa và tín ngưỡng của 
một cư dân sống trong một khung cành một nến vản minh 
nông nghiệp lúa nước đang phát triển. 

Phong hóa Giao Chỉ cho đến đẩu công nguyên còn rất khác 
vớỉ vàn minh Hán. Với một giọng ván kì thị chủng tộc, kỉ thị 
Hoa - Di, các tác già Tữn Hán thư, Hậu Hán thư củng đã 
thừa nhận như vậy, Thư của Hoài Nam vương Lưu An gửi Hán 
Vù Đế noi ràng : "Dán Việt là dân cạo tdc, vẽ mỉnh, không 
thể lấy pháp độ của nước đội mũ mang đaỉ (Trung Hoa) mà 
trị được, Từ thời Tam Đại (Hạ Thương Chu) thinh trị, đất Hổ, 
đất Việt không theo chỉnh sóc Oịch của Trung Quốc)" Tảc giả 
Hán thư thì no'i dân Giao Chỉ "không biết đạo cha - con" (cha 
con cùng tắm một sông), "chi theo dám hiếu, không biết đạo 
vỢ chồng" (hồn nhân trai gái tự do, tim hiểu qua hội mùa), 
"không theo lễ giáo Trung Quôc" v.v... 
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Dứng trẽn phương diên thể chế chính trị và cơ cấu xã hội 
ha tầng, có thể nóí, trong thời Rác thuộc, ngưòi Việt mốt nước 
chứ. khổng mất làng. Bởi vậy, như một tác giả phương Tây đã 
nhận xét, qua Bác thuộc, nước Việt như một tòa nhà chi bị 
thay đổi "mặt tiển” Ííacade) mà không bị thay đổi cấu trúc 
bẽn trong'' 

Dó ià mồt hạn chế rất lớn của nen Bác thuộc và cũng là 
một lợi thế quan trọng của nhân dân ta trong cuộc đấu tranh 
chống đống hoa, giành iai độc lập dản tộc. 

Nén đô hộ của phong kiến Trung Quốc trong thời Bắc thuộc 
chi cò bể dài của thời gian, chứ thiếu bể rộng trong khống gian 
và càng thiếu hẳn bề sâu trong lòng cáu trúc của xă hội nước 
ta. Nen đõ hộ ây rất bạo ngược và thâm độc, song vẫn có phần 
hờí hợt và chi co tác động trên bề mặt của xả hội Việt Nam. 

Bẳc thuộc va chồng Bấc thuộc hai mặt đối ìập và đấu tranh 
quyêt liệt đó chi phối toàn bộ cuộc sống Việt Nam và tiến trình 
lịch sừ Việt Nam trong khoảng chục thế kỉ. 

Trong cuộc đâu tranh đó, nền vãn hòa cổ truyến của người 
Việt bì đật trước một thử thách lớn lao. Nển văn hda Hán được 
dư nhập và truyền bá vào đất Việt, cd mặt ôn hòa qua một số 
di dân Trung Quốc, song mặt chủ yếu là mang tính chất cưởng 
bức qua bàn tay bọn đô hộ như một cống cụ nô dịch và đồng 
hda, Trong sự hỗn dung vãn hóa cưỡng bức theo mưu đố Hán 
hda cùa chỉnh quyền đô hộ, nển vãn hda Việt tránh sao khỏi 
những mất mát và ảnh hưởng. Vãn minh Đông Sơn vào khoảng 
những thế ki đẩu cồng nguyên đã bị suy thoái, bị giải thể cấu 
trúc và những mảnh vụn được bào lưu của nó hòa tan vào nén 
ván hóa dân gian. 

Về khách quan, nển thống trị cùa bọn thống trị phương Bác 
"một công cụ võ y thức của lịch sử'", ndi theo cách ntíi của 
C.Mác, đã buôc người Việt phải phá vờ một số truyến thổng cũ 


(1) CViron ( roy íỉỉìce^ t’t R<'ỉịgị/}/ii arinamiu-x. Hn Nội. 1902. 
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của chế độ tù trưởng bộ lạc và công xà. Cái trớ trcu của lịch 
sử ià chẽ độ đõ hộ của phong kiến Trung Quốc đá đóng vai 
trò một cồng cụ vô thức góp phần phá vỡ nhửng tổ chức bộ 
lạc và thế lực cát cứ địa phương. Xóa bỏ cơ cáu bộ lạc, giữ lạí 
và củng cố cơ cấu xóm làng, tãng cưòng sự cố kết dân tộc, 
thích ứng với cơ cấư quận huyện là một tồ chức cd tính chất 
hành chỉnh - địa vực, đó là những chuyển biến lởn của xă hội 
Việt Nam thòi Bắc thuộc. 

Mặt khác, nhân dân ta biết bảo tổn và phát huy những tinh 
hoa của vản hóa cổ truyền, nhưng cũng biết hấp thu có chọn 
lọc những nhân tố vãn hóa ngoại lai để làm phong phú cho 
nền vãn ho'a dán tộc và tàng thêm tiềm ỉực cho mọi mặt của 
đất nước, 

Trên cơ sở vãn minh nông nghiệp và xo'm làng, nhân dân 
ta tiếp thu một số yếu tố vãn hóa Trung Quốc, An Độ và vùng 
biển phương Nam như giồng cây trống mới (kẽ, cao lương, một 
số loại đậu...), kĩ thuật nông nghiệp mới (bón phân bác, guổng 
nước...), kl thuật thủ công (dệt lụa gấm, làm đổ sứ, làm giáy...), 
vả cả một số tập quán trong ãn, mặc, ở, cách đãt tên họ... 

Nển văn hóa Việt Nam không co lại để tự vệ một cách bảo 
thù và cô lập. Nó không chối từ những đóng góp của những 
yếu tố bên ngoài, mà còn tỏ ra có khả nâng thu nạp và dung 
hóa mạnh những cái hay, cái đẹp của các nến văn ho'a ngoại 
lai, kể cả các nước đang xâm lược và đô hộ mình, Đáng lưu 
ý là trong vàn hóa Trung Quốc được truyền bá xuống phương 
Nam có những yếu tố vốn là của Bách Việt dược người Hán hấp 
thu, hệ thống và nâng cao thêm, nên nó được người Việt tiếp 
nhận khá dễ dàng.^^) Qua thời Bác thuộc và chống Bắc thuộc, 


(1) vể vấn để này. íĩ.Wieníi có nhận xél ”Cư dân phương Nam (của đế chế 
ỈHán) tiếp Ihụ nén văn hóa mỏi khủng phài như một nển văn hóa xa ìạ. mà chỉ như 
một sự quàng diễn, một sự mỏ rộng cái văn hóa cố hữu của mình". (Han Chìnese 
Knpansian tn Souih China Yah’ Ihiivcsĩy, 1967r tr.45). 
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nhân dân ta đa lim biết mót Trung Hoa nao cả và tốt đep của 
nhân dân Trung Hoa, đẽ’ đấu tranh chống lại cái Trưng Hoa 
tàn bạo, tháp hèn của các đế chể Hán - Dưdng 

Như vậy, trong diễn trình ván hóa Việt Nam thời Bác thuữc 
co hai khuynh hướng đối lập : 

- Khuynh hướng Hán hóa lã mưu đố cđ ý thức của bọn đô 
hộ và tay sai, phẩn nào co' tác động gán như vô thức vê phía 
dân gian, 

Khuynh hướng Việt ho'a nhầm giữ lại và phát huy những 
tmh hoa văn hóa cổ truyẽn đã được định tính và định hình từ 
thời đạí dựng nước, hấp thu, hội nhập những yếu tố vãn hóa 
bên ngoài theo yêu cầu cùa cuộc sống và thời đại ; sáp xếp, 
cấu trúc lại trên nần tảng Việt. 

Dĩ nhiẾn khuynh hướng thứ hai là chủ đạo và trên cơ sở- 
đó, trong cuộc đấu tranh chống Bác thuộc, đất nước ta không 
bi diệt vong, dàn tộc ta không bị đống hóa, mà còn lớn lên vé 
mọi mặt để có đủ sức mạnh vật chất và tinh thẩn chiến tháng 
chủ nghía bành trướng Dại Hán, giành lại độc lập dân tộc. 

Đối lập lại chủ nghỉa '^bình thiên hạ" của kẻ thù, nhân dân 
ta ra sức khác phục tư tưởng bộ lạc, khuynh hướng tản mạn 
trong lòng xã hội cũ, phát huy mạnh mẽ nhửng tư tường lòn 
cua Việt Nam là chủ nghía yêu nước, 'ý chí độc ỉập tự chủ, 
tinh thản tụ tập tự cường. 

Đối lập với bộ máy Nhà nước đế chế và tổ chức chính quyển 
đô hộ theo quận, huyện, nhân dân -ta lo bảo tốn và^ củng cố 
cộng đông xóm làng, biến thành những pháo đài xanh chống 
đong hóa, chống Bác thuộc, dựa vào làng và xuất phát từ làng 
mà. giành lại nước. 

Đối lập với sức mạnh của một đế chê lớn mạnh, đông dân, 
nhiều của, đông quân, nhân dân ta đả tạo lập nên sức mạnh 
vô địch Việt Nam là sức mạnh đoàn kết toàn dân. Khỏi nghĩa 
chống Bắc thuộc là khởi nghía nhân dân, co' tính quẩn chúng 
rộng rái, mau chổng phát triển thành chiến tranh nhân dân 
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giải phóng dân tộc. Nhờ đó, trong cnô(! đấu tranh trường ki 
chóng Bắc thuộc, lựt; lượng dân tộc ta vé mọi mặt tư tưởng, 
chỉnh trị, xã hội, kinh tế, ván hóa, quân sự. , đếu trưởng thành 
Và cuối cùng, thế ki X VỐI chính quyén tự chủ họ Khủc, họ 
Dương, với chiến thắng Bạch Đằng lịch sù do Ngô Quyển lành 
đạo, cuộc đấu tranh lAu dài, bển bỉ của nhân dàn ta đã giành 
được thắng lợi vẻ vang. 


B - VÃN HÓA CHẢMPA'” 

Người Chăm ià một tộc người thuộc chủng Nam Ấ. Ngôn 
ngữ của họ thuộc ngữ hệ Malai-Pôlinêdi. Cũng với người Việt 
ở Bắc Bộ, các nhóm dần tộc thuộc ngừ hệ Môn-Khơme và 
Malai-Pôlínêdi ở Nam Bộ, người Chãm là một trong những 
nguốn cội của các dân tộc Việt Nam ngày nay, Trong thời cổ 
đại và trung đại, người Chảm đã có niột nền vãn hóa riêng 
rực rỡ, không thưa kém bất cứ một nén vãn hòa náo ở Đông 
Nam châu Ấ. 

Vương quốc Chảmpa lã vương quốc (Mandala) của các tiểu 
vương quốc tồn tại gẩn 15 thế ki (từ thế ki II đến thế kỉ XV), 

phân bố ở miễn Trưng Việt Nam từ núi đến biển, gián cách 

nhau bằng các đèo, từ đèo Ngang đếĩi đèo Cả - Đại Lãnh,,, cd 
độc lập và iiên lập, có một tổng thể ván ho'a chung mà cũng 

có sắc thái văn hóa vùng. Đó là bốn vùng lớn ở các đổng bằng 

nhỏ ven biển ; Amaravati (địa phận các tinh Quảng Bỉnh - 
Quảng Tri, Thừa Thĩén và Quảng Nam - Đà Nắng) ; Vijaya 
(Quảng Ngải, Binh i)ịnh) ; Kauthara (Nha Trang- Khánh Hoà) 
và Panduranga (Phan Rang, Phan Thiểt), 

Vương quốc Chãmpa qua nhừng ghi chép trong thư tịch cồ, 
bia kí và những di tích khảo cổ trẽn vả trong lòng đất trùng 


(1) ỉ*hBn ni^y chùn” Ii"»i sừ clụn” ÍIÍ liệu CLÌH Trán OliiV Vuọng (chủ hión) Nhũrtịỉ 
dí iích.. Sóú ; NgO VSn ỊDoHnh - l'đrĩ hóũ chămpứ, Nxh Vỉỉl I. H- 1'Í94 ; Ị}Ì€U khẩc 
( hânì. Nxb Khíiií ht.K xíi hòi, Mã NọL, 1998 vá Tu hệu tiiền dỹ cua 11 liủn VIỈI.S 
sù - OllKll Xỹ liội vã NhíHH vpin - [>llOCì lỉá Nõi 
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hợp vói đia bàn phân bố của vàn hóa Sa Huỳnh. Niên đại khởi 
đấu của vương quốc Chãmpa theo thư tịch Trung Hoa cố là 
vào cuỗí thề kỉ lĩ (năm 192, Khu Liẻn đà lập nước Lâm Ẩp ở 
vùng đất Quảng Nam ngày nay. Dơ là nước Chấmpa của người 
Chăm vớí đõ thành sư tử (Sximhapura ^ nay là Trà Kiệu, Duy 
Xuyên). Chúng tôi nghi rằng cơ lẻ người Hán đà hiếu đô thành 
sư từ thành Rừng Voi (Tượng Lâm), Ngoài ra, bia vỏ Cạnh ở 
Nha Trang có niên đại thuộc thế ki II sau còng nguyên, cũng 
đã noi đến một quổc gia do Srimara sáng lập), Niên đại này 
trùng với niên đại của khu mô chum Gò Đình (Dạì Lảnh, Dại 
Lộc - Quáng Nam), Hâu Xá (Hội An - Quàng Nam), Lý Sơn 
(Quảng Ngãi>. 

Sự trùng hợp vể không gian, thời gian, của một số loại hình 
hiện vật, một số ngành nghể... cũng với suy luận lô gích đã 
cho thấy vãn hoa Chãmpa nảy sinh từ vàn hóa Sa Huỳnh, người 
Châm cổ là con cháu người Sa Huỳnh cổ. 

Đặc trưng vãn hóa 

Từ thập kỉ 60 trở vể trước, nhiều học giả phương Tây, đặc 
biệt G.Coedes, thường coi Chãmpa là một quốc gia Ấn hóa Sự 
thực, ảnh hưởng văn hóa - tôn giáo của Ấn Độ đối với Chãmpa 
là rất mạnh mẽ và không ai phủ nhận được. Song học giả Paul 
Mus cũng đã nhặn ra nhiều nét bản địa - tỉển Ấn Dộ hóa 
trong vãn hóa Chãmpa Trong quá trình tiếp thu vãn hda Ấn 
Độ, người Chãmpa đà kết hợp hài hòa giữa yếu tố văn hóa địa 
phương (nội sinh) và vãn hoa bên ngoài (ngoại sinh) trẽn cơ 
sở môi trường tự nhiên và lãm ỉí dân tộc để sáng tạo ra nển 
vãn hóa của niỉnh có những nét chung, song cd nhiéu nét riêng 
so với nhừng van hóa láng giểng khác ở Đông Nam Á cùng 
tiốp thu ảnh hưởng của văn mình Ấn Độ. 

Anh hướng của vân hda An Dộ tới Dồng Nam Ấ (chinh xác 
hơn là sự trao đổi buôn bán và bén cạnh đo là trao đổi kĩ 
thuật, ý tưởng gíửa hai vùng đất này) cd thể ntíi là Lừ những 
thế ki trước còng nguyên, qua những tư liệu khảo cổ học của 
văn hóa Sa Huỳnh và van hoa Dông Sơn. Mốí quan hệ “ ảnh 
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hưởng vãn hốa này được đẩy manh từ đấu thiên niên ki 1 công 
nguyên. Nguyên nhân chủ yếu của việc tãng cưòng các ảnh 
hưởng của vãn hóa An Độ theo các nhà nghiên cứu chinh là 
thương mại Các nguốn tư liệu khác nhau cho biết, nguồn hương 
liệu, gỗ trám, các loại dấu thơm, long não, cánh kiến trắng và 
đặc biệt lã vàng vô cùng phong phú ở Đông Nani Ấ đã thu hút 
các thương nhân Ân Dộ tới Dông Nam Á no'i chung và Chămpa 
no'i riêng. Theo sau các thương nhãn, thậm chí cùng các thương 
nhân là các tu sĩ Bàiamôn, các nhà sư, Do thâm nhập chủ yếu 
qua vãn hóa mà lại bàng những phương thức hòa binh, nên 
nhừng ảnh hưỏng của Ấn Dộ đã để iạỉ những dấu ấn thật sâu 
sắc đối vớí vương quốc Chămpa. 

Trước hết, mô hình của An Dộ về tổ chức chính trị và vương 
quyền đà được người Chánipa áp dụng triệt đế Vua là hiện 
thân của thần trén mặt đất và cũng là ngưòi bảo vệ thán dân 
giữ gìn trât tự đất nước theo "luât riêng”. Các vua chúa Chămpa 
do vậy, là những người nhiệt thành với các tôn giáo An Độ 
Về nguyên tác, việc truyén ngôi tiến hành theo huyết thống 
nhưng đôi khi không phải như vây mà do triếu đình cử ra. Dựa 
vào các nguồn tư liệu, chúng La có thể hinh dung khái quát bộ 
máy chính quyển và hành chính của Châinpa thời cổ, Toàn bộ 
đất nước được chia iám ba (bốn) khu vực : Amaravati ỏ phía 
Bắc ; Vijaya ở giữa ; Panduranga ở phía Nam và có thể Kauthara 
được tách thành khu vực thứ 4. Cũng theo các nguồn sử liệu, 
Chàmpa được chia thành 38 châu lớn nhò. Nhà vua dùng anh 
em làm phó vương hay thứ vương và lập quan lại cai trị mà 
tên gọi các chức quan hay đơn vị hành chính đều có nguồn gốc 
từ các thuật ngữ An Dộ. Cùng với việc tiếp nhận mò hình tổ 
chức chính quycn, người Chămpa tiếp nhận cả hệ thống đảng 
cáp cùa An Độ, niậc dẩu hệ thống đảng cáp này cùa ngưòi 
Chãni không khát khe và nhỉểư trường hợp mang tinh hình 
thức. Bên cạnh việc tiếp nhận vé mô hình tổ chức chính trị, 
ìà sự tiếp nhận vế mõ hinh tôn giáo Các tôn giáo An Dộ đã 
có mặt ở các vùng đãt thuộc vương quốc Chàmpa sau này ngay 
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từ đáu còng nguỵẻn (Bia Võ Cạnh niên đại thế kỉ II mang nội 
dung vé tư tuởng Phát giáo ; tượng Phật báng đống ở Dồng 
Diíơng có niên đai thế kỉ IV...) Tiến trinh lịch sử của các- tôn 
giáo An Độ ở Chãmpa có những đặc; điếm (theo nhã nghiên 
cứu Ngô Vãn Doanh là ; "Suốt hơn 12 thế ki tổn tại, Chãmpa 
liên tục lấy những tôn giáo Ấn Độ ỉàm tôn giáo của mình" 

~ Như nhiều quốc gia cổ đại khác ở Đông Nam Ấ, ở Chảmpa 
không có kì thị tôn giáo mà ngược lại, bao trùm lên toàn bộ 
lịch sử Chãmpa ỉà sự hcm dung giữa tãt cả các tôn giáo và 
giáo phái cùa Ân Độ Kgúờì dân Chãmpa tiếp nhận tất cà ; 
đức hiếu sinh, từ bi của Phật giáo, tình thương của Visnu giáo 
và cả tính hung bạo và quyền lực của Siva giáo. 

- Tinh chất Siva giáo là đặc trưng chủ đạo trong đời sống 
tôn giáo của vua chúa Chãmpa. 

Tuy nhiên, nhiéư trường hợp những yếu tổ của tôn giáo Ấn 
Độ lại chi là cái vỏ, cái hinh thức bề ngoài của các tín ngưỡng 
bản địa, chủ yếu là tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, thờ Mẹ của 
người Châm. 

Vẽ phương diện ngồn ngữ, người Chàmpa đã sớm tiếp thu 
hệ thống văn tự cổ Ân Dộ để sáng tạo ra chữ viết của mình. 
Từ chữ Phạn (Sanskrit) - một thứ chừ cổ ỏ Ấn Độ, ngưòi Chăm 
đã sáng tạo ra chữ Chăm cổ (khoảng thế kỉ IV- V), Ngoài 
những tài liệu bia kỉ, các sử liệu Trung Quốc còn cho chúng 
ta biết, ngay từ trước thế kỉ VII, người Chảm đâ dùng ván tự 
của mình để ghi chép kinh sách và trao đổi thư từ. Như vậy 
bên cạnh chữ Phạn, chữ Chám cổ luôn được người Chám cải 
tiến và sử dụng. 

Từ thời xưa, ngưòi Chăm đả biết dùng lịch Có một hệ thống 
lịch pháp An Độ đã du nhập vào Chãmpa và người Chàm đà 
dùng lịch này từ đò đến nay. Trong hộ thống lích này, ngày 
ám (ngày tinh thoo lịch tráng) là đơn vỊ cơ bản Một tháng 
đươc chia làm hai tuần ; tuần sáng và tuán tối. Một nam có 
12 tháng àm, G mùa Tuấn có 7 ngày, có Tên gọí riêng và tương 
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ứng vỏi một hành tinh. Ngoài ngày, tháng, năm Lịch Ản Dộ còn 
có cách tính thòi gian theo kỉ nguyõn. Cân cứ vào cac triéu 
đại, các tiếu vương, kỉ nguyên được đùng thõng dụng ở An ĩíộ 
và GÓ ảnh hường tới vùng Dỏng Nam Ấ là ki nguyên Saka (năm 
78 sau công nguyênk Lịch Chám vì thế còn được gọi lá lịch Saka. 

Âm nhạc và múa có vai trò rất quan trọng, trong đời sống 
tinh thần cùa người Chàm, nhát là những nghi lỗ và hội lễ 
mang tính chất tôn giáo, tín ngưỡng như : lề tết Katê, lễ mở 
cửa thánh, lỄ cẩu đào/các lễ Chà Và lớn và nhỏ, những buổi 

lên đổng. Việc dùng các hinh thức nhac cu tuỳ thuộc vào tính 

chất các bưổt lễ và các hình thức sinh hoạt khác nhau Trống 
Branưng và trống Kynăng là hai loai trống tiêu biểu cho nhạc 
cụ gõ của ngưbí Chảm. Trong nhạc cụ hơi, chiếc kèn Saranai 
có vị trí đậc biệt. Múa là loại hỉnh nghệ thuật gán bó với người 
Chain như hình với bóng rất phong phú và độc đáo. Người 
Chăm cơ các loại múa : múa sinh hoạt, múa tôn giáo, múa tập 
thể và độc diễn, niủa đạo cụ và múa bóng. 

Nơi tới Chãnipa là phải nói tới hệ thổng đén tháp. Dáư thế 
ki này tháp Chầm còn khoảng 100 chiẽc, hiện nay còn khoảng 
70 chiếc (với những phế tích còn lại suốt từ Quảng Binh cho 

tới Tây Nguyên, các nhà nghiên cứu ước tính đá cơ tới hơn 

nghìn tháp ìớn nhỏ). Tháp Chốm được xây dựng rải rác khắp 
nơi và có những quần thể kiến trúc lớn như Mỷ Sơn, Đổng 
Dương (Quảng Nam), Pônaga (Khánh ĩlòa)... Dù được xây dựng 
ở nhiều thời điểm khác nhau, có khác biệt vé chi tiết kiến trúc, 
điêu khác song tròn cơ bản loại hình, cầu trúc hầu như thống 
nhất, Chúng đưỢc xây dựng theo mẫu số chung và thế hiện 
biểu trưng tôn giáo Ân Độ Tháp Chăm được xây dựng theo 
mò hinh tháp Àn Độ, song bổ nhò "tinh tế’’ vã được "Châm 
hóa”. Tháp (ngưòi Chăm gọi là Kalan), bao quanh là nhửng ngôi 
tháp nhò, hoặc những công trỉnh nhà chờ, nhà nguyện.,, phục 
vụ cho sinh hoạt tôn giáo. 

Tháp thường được xây dựng trên đối gò cao theo biểu tượng 
núi Meru trong tỏn giáo Ân Dộ - Biểu trưng trung t,am vũ trụ. 


153 



nơi ngự của các thấn linh. Tháp Chấm có thế đổng thòi mang 
ba chức nâng : Dền thờ Thấn, Dén ^ Mộ, Đen - Nơi ỏ của các 
vị thẩn. Tháp thường có binh đổ vuông, bỗ cục hướng tâm, chia 
thành ba phẩn đế. thân, mái. Bốn cạnh mò bổn cửa. Cửa chính 
đi vào lòng tháp mỏ vể hướng Dông, cò kết cấu nhô dài về 
phia trước với vòm cuổn, trang trí đẹp Ba cửa còn lại chỉ lã 
hỉnh thức (cửa giả), Mái tháp có ba tầng thu nhỏ dán vươn 
lên cao Mỗi táng thể hiện như mô hình của tháp thu nhỏ (cò 
vòm cửa giả, cửa giả thu nhỏ), Lòng tháp hinh vuông cao vút, 
tưòng lòng xây thảng đứng, từ phán mái lòng tháp thu nhỏ 
dán lên đỉnh, tạo nên phán trên hình vòm cuốn đểù nhau ở 
trong lòng. Mặt bàng lòng tháp hình vuông không rộng lắm, 
đủ đẽ đặt một bộ linga-yoni. Quanh bệ thờ nãy là lối đi nhỏ 
dành cho ngưòi đi hành lề. 

Xung quanh tháp chinh còn có nhiếu tháp phụ bên trong đặt 
thờ các vị thẩn An Dộ giáo. 0 một số khu tháp mà điển hình 
là khu Pônaga bèn cạnh những tháp hỉnh vuông mái nhọn, xuất 
hiện những tháp mái cong hình thuyến tựa như mái nhà sàn 
Dông Sơn. 

Tháp Chãm chủ yếu được xây bằng gạch. Đá chi sử dụng 
trong trang trí và một 3Ố chi tiết kiến trúc như mí cửa, vòm, 
trụ... Người Chăm là bậc thầy trong nghệ thuật xây gạch và 
hiện nay còn nhiều ý kiến, giả thuyết xung quanh ván để này. 

Tháp Chăm đươc trang trí tinh tế, cáu kì thể hiện sự kết 
hơp hái hòa giữa nghệ thuật điẽu khắc và nghệ thuât kiến trúc. 
Các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đã đưa ra nhửng phân 
kì trong phong cách xáy đựng tháp vá phong cách nghệ thuật 
Chàmpa. Chủ để chính trong điôu khắc trang trí tháp lả hoa 
lá, hinh người, hỉnh động vật, các thấn, các con vật huyển thoại 
theo nội dung tôn giáo hoặc sử thi Ấn Dộ, Nến điéu khắc Chảm 
nổi tiếng vói phù điệu vá tượng tròn trong đó phù điêu cò nhiễu 
hình thức, trước hêt ĩà chạm khắc trực tiếp lén gạch tháp (nghê 
thuật này của ngươi C'hãm cũng đạt tới đỉnh cao) hay tạo hỉnh 
trang trí trẽn gạch trước khi nung, ngoái ra còn chạm khác 





trẽn đá (thường là đá granii niàu xanh xám và đá siiic), Nét 
đặc sác của điêu khác Chámpa là nhửng hinh cham khác dưới 
dạng phủ điêu đếu hướng tới tượng tròn (phù điêu nổi cao), 
Diêu khác Chãmpa không có sự rạo rUc, sôi động nhu phu điêu 
Khơme^ từng nhân vật. từng nhóm nhân vật như tách rời nhau, 
độc lập và gần như biến thánh những tượng tròn riêng biệt. 
Từng tượng như nở tung ra, bứt ra vươn ra khỏi giối hạn kiến 
trúc quy định. Do đó, tính hoành tráng, tính án tượng tạo ra 
vẻ đẹp độc đáo của nghệ thuật điêu khắc cd Chámpa 

Dựa vào các yếu tố trang tri mi thuật trên tháp, sự thay 
đổi của kết cấu kiến trúc, 3ự xuất hiện hay mát đi của các mó 
tip trang trỉ kết hợp với những tài liệu liên quan (bia kí, tư 
liệu lịch sử) người ta chia nghệ thuật trang trí tháp thành 
nhìểu phong cách và vạch ra quá trình phát triển của chúng 
tương ứng với các thời ki lịch sử. 

Ngưbi Chăm có một nền kinh tế đa thành phán mà trước 
hết là nghế nông trổng lúa nước - dâu tàm - bông “ hoa màu 
(với nhiều giống cây ngoại nhập từ Nam Thái Bĩnh Dương như 
mía. khoai), nghể rừng khai thác lâm thổ sản gỗ quý như 
quế, trám hương, hạt tiêu ; nghể biển ; nghế thủ công (rèn 
sát, dệt vải lụa, lãm gốm, chế tạo đổ thủy tinh, đá ngọc, khai 
khoáng và làm mĩ nghệ vàng bạc,..), phát triển nghẽ buôn bán 
đường biển, đường sông và đưòng núi. Cơ cấu kinh tế này là 
sự kế thừa và phát huy cơ cáu có sản tuy chưa hoàn chinh cùa 
vãn hoa Sa Huỳnh Người Chầm đã có những tiến bộ về nông 
nghiệp mà đầu tiên là phát hiện ra giống lúa chịu hạn (sử sách 
gọi là lúa Chiêm Thành hay lúa Chiêm, lúa Chấm), gieo cấy cả 
hai vụ từ tháng 7 đến tháng IQ trổng lúa trắng ứ ruống bạch 
điẽn, từ tháng 12 đến tháng 4 trổng lúa đò ở ruộng xích điền 
Để thích ứng với vũng đất khô hạn Trung Bộ, người Chára đã 
co' hàng loat các biện pháp thủy lợi như cọn nước, giếng, hô 
đập... đãc biệt là hệ thống khai thác nước mạch chảy ra từ 
những cổn cát, đổi gò mà vết lích hiện nay vẩn còn tháy ở 
Quàng Trị, Ninh Thuân, Bình Thuận .. 
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Nghe lảm gôm ('ùng rẫt phát trìcn. đa dạng phong phú vể 
kiou loại, trang trị, tiến bộ VP kĩ thuật (lọc đất, bàn xoay, lửa 
nung kh(*jng chẽ đểu ,). Bén cạnh việc kế thừa một sổ loai hình 
gồm gia dụng cùa ván hóa Sa Huỳnh, người Chăm đã sớm tiếp 
Ihu và phát triến những kĩ thuật làm gốm ngoại nhập từ Trung 
Hoa, An Độ, Đông Nam Ấ. Những tư liệu khảo cổ học gần đây 
ở Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngái... cho thấy bên cạnh 
gốm thô kiểu Sa Huỳnh còn có gốm Trung Hoa (Hán- Đường), 
gôm An ítuy ít ỏi) và đặc biệt gổm Chãm làm theo kiểu Hán ^ 

Lục Triểu mà điển hình là các loại vò trang trí văn in ỏ vuông, 

õ trám lổng, loại bình có quai hình đia tựa như loại hổ (Trung 
Hoa) Bên cạnh đó người Cham sản xưất và sừ dụng rộng rài 
Kendi, Cã ràng, những kiểu đố gốm phổ biến khắp vùng Đông 
Nam Ấ 

Bên cạnh nghề gốm, nghề kim hoàn cũng rất phát triển, 

ngoài việc chế tác và sử dung đố trang sức bầng đá mã nâo 

và thuỷ tinh giống như người Sa Huỳnh, cư dân Chămpa đặc 
biệl ưa thích nhửng đố trang sức, trang trí bằng vàng như hạt 
chuỗi, nhẫn, khuyên tai, trang sức chạm đá quý,,, Ben cạnh đó 
họ cũng sàn xuất vã sừ dụng những bộ đổ lễ, đổ thcí bằng vàng, 
bạc, đổng thau với kích thước lớn, trang trí tinh xảo và nhiếu 
kiêu dáng, Thư tịch cổ Trung Hoa còn ghí lại nhửng đền đài 
Chàm bị phá, các bức tượng bị nấu thành thoi - được 100 ngàn 
cán vàng nguyôn chất- Hiện nay ĩihiẽu hiện vẬt bầng vàng, bạc, 
đồng của Chãmpa được lưu gìữ trong kho của các dòng họ 
Cháni, trong các sưu tập tư nhân, 

Sự giàu có, phong phú cho thấy cự dân Chám đã cố cư cấu 
kình tế thích hợp Người Chăm có cái nhìn hướng biển, dù nến 
vãn híía của họ ỉà nền ván hóa đa sắc thái, song vượt trội là 
sắc thái biến. Cư dân ('hàm cổ thường xuyên có mạt ngoài 
khơi, ngoàỉ đáo xa, đấnh cá, buồn bán, thường xuyên trao đổi 
kinh tế - vàn hòa vởi thế giới hải đảo Thái Binh Dương, Ấn 
Dộ Dương. Bờ biển míén Trung đầ nổỉ tiếng trong ỈỊch sử cổ 
trung đạỉ với những hộ cảng thị. với nhiều cảng ịsòng - biến) 

lf)6 




và nhiểu thị (sông - biển), từng được ghì vào hải đố của những 
thương nhân An Dộj Trung Hoa, Arập mà điển hinh lã cảng 
Hội An, cảng 'ỉ'hị Nại. 


c - VÃN HÓA ÓC EO 

Ốc Eo là tên một di tích khảo cổ học ở cánh đống Giống 
Cát - Giống Xoài tiếp giáp vế phía Dông và Đông Nam núi Ba 
Thê, nay thuộc xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn, tinh An Giang. 
Mùa xuân nãin 1944 nhà khảo cô học Pháp L, Maileret đã tiến 
hành khai quật ở đây, Từ sau cuộc khai quật này bát đẩu xuất 
hiện khái niệm vãn hóa Oc Ro. Tới nay, hàng trăm di tỉch của 
nển vãn hòa này đà được phát hiện và khai quật ở hầu khắp 
các tỉnh Đông Nam Bộ và Tày Nam Bộ. Việc khai quật có hệ 
thống trong nhửng nàm sau 1975 các dỉ tich văn hóa óc Eo 
của các nhà khảo cổ học Việt Nam đã đem lại cho chúng ta 
những nhận thức đầy đủ hơn vể nển vãn ho'a này như nguòn 
gốc, niên đại, phạm vi phân bố, loại hỉnh di tích, di vật, đời 
sống vàn ho'a xã hộì... 

Cư dân Oc Eo cư trú trên một địa bàn rộng lớn, ở nhiều 
tiểu vùng sinh thái khác nhau và ở mỗi tiểu vùng này có những 
đặc trưng riêng vể xây cất nhà ờ. đến tháp, cách thức làm ăn, 
đi lại. 

Tiều uừng tứ giác Long Xuyên : Vào những năm 1931-1936, 
P.Paris đă nhận biết trên không ảnh 30 đường nước cổ, đây là 
nơi tập trung các di tích lớn như óc Eo“Ba Thê, Đá Nổi, những 
đi tích nãy nằm ờ vị trí giao hội của các đường nước, Theo 
L.Malleret, bản thân Oc Eo là "thị cảng", Ngoài ra, trong khu 
tứ giác Long Xuyên có các di tỉch cư trú nhà sàn, xưởng thủ 
công, kiến trúc đền thờ, đến tháp, mộ hỏa táng. 

Tiểu uừng Đòng Tháp Mười : Di tích phân bố ở nhiểư vị trí 
khác nhau, Di tích có quy mõ nhỏ, Dân cư sống ở trên nhà 
sàn hoặc nhà đát. Ngoài ra, còn cố kiến trúc đén tháp, niộ hoà 
táng, bia kí, 
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Tiêu vừng ven biển Táy Nnni (vùng u Mỉnh - Năm Cán) : 
Hi tỉch đẽu tập trung ở vùng trũng, 0 đáy có di tỉch nhà sàn, 
kiến trúc đá, mộ táng, bệ thờ, tượng thần, Đậc biệt là 10 di 
cốt cá thể 'người C’ạnh Dẽn là di tích lớn nhất, có thể là 
"cảng khẩu" 

Tiểu vừng rừng sác Duyên Hải : Dĩ tích là những gò đất 
đáp nổi cao hơn mặt biển từ l-3m, rộng từ 200-600m^. Đổ là 
các di tích "Giống’’ Qua di vật, người la thấy đây là nơí gíau 
tiếp giữa vãn hóa óc Eo, Dổng Nai và Sa Huỳnh, 

Tiểu vừng ven biến Dóng - từ sông Tiến đến Minh Hải ; 
Các di tích Oc Eo phân bố ờ đồng bằng ven biển, giáp sông 
Tiển và sông Hậu, ở các giồng cao và các trũng thấp kể cận. 
ơ đây cd các kiến trúc lớn như Lưu Cừ 11, Trả Cú, Gò Thành, 
di tích mộ táng, minh vàn chữ Phạn, di tích cư trú. 

Tiểu vừng Dông Nam Bộ : Đây là vùng chuyển tiếp từ cao 
nguyên xuống đồng bằng sông Cửu Long. Di tích di vật óc Eo 
phân bố rải rác, cđ kiến trúc gạch đá hỗn hợp tượng thần như 
di tích Gò Cây Mai, Bình Tả, Gò Xoài. Các dí tích văn hóa 
Oc Eo ở Đông Nani Bộ, thưòng tập hợp thành cụm kiến trúc. 
Mỗi kiến trúc nàm trên một gò đát đắp nổi. Loại di tích phổ 
biển là đển tháp. Theo nghiên cứu gần đây ở đất Đỏng Nam 
Bộ đặc biệt phát triển các dí tích giai đoạn muộn từ thê kỉ 
VII và được gọi là vãn hóa hậu óc Eo. Trong đó vùng Biên 
Hòa, Long Thành là một trung tâm phát triển à hạ lưu sông 
Đống Nai - Cận biển, Vùng Nam Cát Tiên là một trung tâm 
lớn ở trung Ịưu “ nội địa, hỢp thành thế cân bằng cho sự tổh 
tại và phát triển của văn hóa này 

Như vậy địa bàn sinh tụ của cư dân vân hda óc Eo rất rộng 
lớn, họ giỏi thích ứng với những hoàn cảnh sinh thái khác nhau 
để tạo lập cuộc sống ổn định và xây dựng, phát triển kinh tế - 


(1) Nguyễn V^ảii l : ĩh ticỉì )'ân hótì óc lù) rtitền f)ôn^ Nam 8ộ. .\'hurìg phái 
hi?)} mCù ớ Dơns S-iJỉ lom tĩu tuận án P'Í’S kho‘A học lịch sủ. rp ĩIí‘) Chí Minh 
l‘W ir 23. 
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văn hóa đậc sác của minh. Các nhã khảo cổ đã tim được hãng 
loạt di tích, di vật ndi lên trình độ phát triển cao, quy mô rông 
lớn và rất đa dạng của còng vỉệc xây dựng thời óc Eo. Ngườỉ 
Oc Eo ở nhà đất và nhà sàn, phổ bÌẾn là nhà sàn. Dấu tích 
nhã sàn (cột gồ, sàn nhà, mái nhà (mái lá dừa nước) đá được 
ghi nhận ò các di tích óc Eo, Lung Giếng Mé, Đá Nồi (An 
Giang), Nẽn Chùa, Cạnh Đén (Kiên Giang)f Gò Tháp (Đồng 
Tháp)... nhà sàn được dựng thành cụm kéo dài hàng cây số dọc 
Lung Giếng (óc Eo-Ba Thê), hoặc thành từng vùng rộng gán 
1000 (Lung Giếng Mé). Cư dân óc Eo xây dựng nhiẽu cống 
trình phục vụ tôn giáo, tang ma như đền thờ, đền tháp và mộ 
hoả táng. Rất tiếc rầng, hấu như các công trình đã bị phá hủy 
gẩn hết, chỉ còn móng, nễn. Các công trình này co quy mô lớn, 
diện tích rộng, xây dựng kiên cố bàng gạch, ngói, đá. Đặc biệt 
là các nhà khào cổ học Việt Nam đá phát hiện được loại hình 
mộ táng mà các học giả Pháp chưa biết đến. Những ngòi mộ 
này hấu hết được ốp đá hay gạch ồ mật trẽn tạo thành một 
bề mặt khá bằng phẳng. Huyệt mộ cũng có nhiểu loại : hinh 
vuông, hình chữ nhật và hình phễu. Vách mộ được kè đá hay 
xây gạch. Đô thị đã xuất hiện nhiểu, đđ là các khu dân cư lớn 
như Óc Eo - Ba Thẽ, Cạnh Đẽn ... 0 những nơi này có đủ các 
dạng kiến trúc như nhà ở của dân cư, đển tháp, xưởng thợ, 
mộ hòa táng. 

Người Óc Eo trống trọt trên nhiẽu loại thổ nhưỡng khác 
nhau, chủ yếu là trổng lúa. Lúa có nhiểu loại khác nhau, co' 
loại lúa hạt tròn, lúa bản địa, có ioại lúa hạt dài - lúa ngoại 
nhập, có loại lúa hoang dại. Lúa được gieo cấy ở ruộng rẫy hay 
ruộng trũng. Hình thành nhừng trang trại lớn, có vườn tược, 
kênh đào. Đá tìm thấy lúa gạo trong các di tích, minh vàn và 
thư tịch cổ cũng nói vể nghể trổng lúa của óc Eo. Ngoài trông 
lúa, cư dán Oc Eo còn trống dừa, mía, cau và nhiễu loại cây 
quả khác. Hoạt động chân nuôi thuần dưỡng khá phát tríến, ơ 
các di tích đã tìm thầy nhiếu di cốt động vật như trâu, bò, 
lợn, chó... 
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Các nghé thù cỏng phát triển cao. rât đa dạng và tinh xảo. 
Qua các di úch, di vật có thể thãy được sự tổn tại và phát 
triển của các nghé thù công sau 

- Nghé làĩn đố trang sức, nhất là trang sức bàng vàng. ĩ)ã 
tim tháy nhiêu di chỉ xuờng ở các khu dân cư lớn như óc Eo-Ba 
Thê (An Giang), Nền Chùa, Cạnh Đến (Kiẽn Giang), Gò Tháp 
(Đống Tháp), Gò Hàng (Long An). Đố trang sức bàng vàng có 
rất nhiễu loại, được chế tác bàng nhiẽư kĩ thuật khác nhau, 
gồm co loại- hình trang sức như nhẫn, hoa tai, hạt chuỗi... và 
cảc iá vàng rất đa dạng và phong phú vê loại hinh, đế tài chạm 
khắc. Phán lóĩi là nhừng biểu tượng thuộc Bàlamỏn giáo và 
Phật giáo. Ta gặp trên các lá vàng hình người mà chủ yếu là 
hình các thẩn, hình động vật như bò, voi, rùa, rán, cá, ốc, hình 
hoa sen, hinh bánh xe và nhiểu lá vàng có khác chừ. Đổ sộ 
nhất là bộ sưu tập tại di tích Đá Nổi (317 hiện vật), Trong 
ngôi mộ số 2 Đá Nổi đà phát hiện một linga bằng vàng gán 
trên bệ đổng (cao 0,104 m) ; linga đâm xuyên qua một lá vàng 
mòng tượng trưng cho màng trinh ; một hình ảnh cụ thể sinh 
động về quan niệm và nghi thức thờ linga ở thời đại đổ, Ngoài 
đồ trang sức bằng vàng còn co' nhiêu loại bằng đá quý, thủy 
tinh gồm các loại hạt chuỗi, cưòm tấm, hạt chuỗi lưu lỉ, thạch 
anh, thủy tinh, mă nảo, đá màu da cam... được chế tác rất công 
phu ; cò loại cườm đường kính chỉ Imm. Các loại hạt chuối 
được ghép bàng nhiéu chất liệu và màu sắc khác nhau, có loại 
được tách và mài từ đá cứng, Nhiểư viên đá quý được tìm thấy 
trong tấng ván hóa và trong các ngôi mộ từ loại trong suốt 
cho đến các loại màu xanh lơ, xanh nước biển, màu da cam, 
màu hồng, phớt tím, hổng tím. Ngoài ra còn co' những con dấu 
trên co khác hinh ngưòi, sư từ hay bò, hình thuyên hoặc có chữ. 

- Nghề gia công kim loại màu, nhất là hợp kim thiếc củng 
rất độc đáo, Dấu tích xưởng sản xuất thấy ở óc Eo-Ba Thê, 
Dá Nổi, Cạnh Đến. Đố thiếc phong phú đa dạng đến mức, có 
người coi vần hóa Oc Eo là văn ho'a đổ thiếc. 

^ Nghê chê' tãc đá bao gổm chế tác đố gia dụng và điêu 
khác đá cũng rất phát triển. Dồ gia dụng co' các loại hinh cối, 
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cháy, bàn nghiền. Các bức tượng Phật* Thân tim thãy háu hẽt 
ô các di tích. 

Nghề làm gốm cùng là một nghể khá phát triển f)ố gốni 
đa dạng phong phú vể hình loại, được chế tác bằng bàn xoay, 
màu sác đẹp, đểu. Phổ biến lả loại hỉnh cà ràng, chén bát, bình 
vò, bát bồng, chai gốm . Bên cạnh đó là nghề sản xuất vật liệu 
xây dựng phục vụ cho việc xây dựng đền thờ, đền tháp, mộ 
hỏa táng. 

Ngoài các hoạt dộng sản xuẫt, hoạt động trao đổi buôn bán 
cũng khá phát triển ở cư dăn Oc Eo, Khảo sát các di tích, các 
nhà khoa học đã cho biết cơ nhiéu đông tiền vàng, đổng, thiếc 
(cò nhừng đổng được cắt đôi, cắt tư, cát tám để làm tiền lẻ) 
đã được tìm thấy. 

Cãn cứ vào sử liệu cồ ván tự, đặc điểm trang trí, đổ gốm,,, 
và đặc biệt là những kết quả phân tich C14 của các địa điểm 
cho thấy niên đại từ thế ki ĩ sau công nguyên đến thế kỉ 
thứ VIII sau công nguyên noi chung là phù hỢp với niên đại 
vãn hóa Oc Eo. 

Trước đày, người ta thường cho ràng chủ nhân của nển vãn 
hóa này là tổ tiên của người Khơme. Nhưng những nghiên cứu 
và nhũng khám phá khảo cổ học gần đây đã chứng mình ngược 
lại. Trước hết, tất cả những di tích thuộc vãn hóa óc Eo có 
thể dễ dàng nhận thấy là khác biệt với vãn hóa Khơme. Những 
di vật Tién Óc Eo là ở Gò Cây Tung (An Giang), Gò {'ao Su 
(Long An), Giống Cả Vổ (Cấn Giờ - Thành phố Hổ Chí Minh)..- 
đặc biệt là bôn có mỏ, riu tứ giác và gốm vàn in là đặc trưng 
cho vũng bán đảo Mã Lai và Giava lã những nơỉ người nói 
tiống Nam Đảo cư trú. Hơn nữa từ sự phân tích các sọ cổ và 
xương người cổ ở những di tích vãn hóa óc Ro, các nhà nghiên 
cứu đểu thống nhất, đáy là thuộc giống người Inđônêxia. Do 
đó, có thể nghĩ rằng cư dân chủ nhân vãn ho'a Oc Eo, hay là 
bộ phận lớn cùa nd, là nói tiếng Nahi Dảo.^^^ 


(1) lin V'An i 9n. Phù \'ứm vừ óc fùỉ. í/ ifâu '* Khỉ nào ? t'à ui y Ilời (háo tiẽ tái 
ỉi/.- T\’~OÍ 
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Với nhửng khám phá mới gân dây vẽ các di tích, di vát của 
giai đoạn tién óc Eo. GS llà Vàn Tấn cho ràng co một hay 
nhửng con đường tiến lên van ho'a óc Eo từ di chi thời đại 
kim khi, đặc biệt là các di chi thời đại sắt ở Nam Bộ. Có nghĩa 
là có thố tim được cội nguổn van ho'a óc Eo từ bản địa, Nhưng 
đống thời ngaỵ ở giai đoạn tiền óc Eo đã thấy có ảnh hưỏng 
cúa vãn hóa An Độ. Anh hưởng của vãn hốa Ấn Dộ đến văn 
hóa Oc Eo chi là sự tảng cường các ảnh hưởng đã cổ từ trước, 


D - KẾT LUẬN 

Thiên niên ki đầu công nguyên đi qua trẽn đất Việt Nam 
với ba nên vãn hóa : Vãn hóa ở châu thổ Bắc Bộ, vãn hóa 
Chàmpa và văn hóa Oc Eo, Diễn trinh của vãn hóa Việt Nam 
chinh là tổng hòa diễn trình ciia ba nén vân hơa này 

Mặt khác, nội tại ba nền vản hda cũng cổ những nét khác 
nhau, do đặc thù xã hội, lịch sử từng vũng, 

ơ châu thổ Bác Bộ, Bầc thuộc và chống Bắc thuộc là vấn 
để cơ bàn của thời đại. Bởi vậy mà sự tiếp xúc, giao lưu vân 
ho'a cũng diễn ra dưới sự chi phối này. 

Trong khi đó, vàn hóa Chămpa ở Trung Bộ, ván hóa óc Eo 
ở Nam Bô lại tiếp xúc một cách tự nhiên với vân ho'a Ấn Đô, 
khiên cho chúng có gương mật riêng vói những đặc điêm riêng. 

Dù vậy, diễn trinh lịch sử cùa ba nển vàn hóa này vẩn cd 
nét chung cùa cơ tẩng vàn hóa Đông Nam Á vã sẽ phát triển 
ở giai đoạn sau. 


CẢU HỎI. 


1 Trinh bằy những nét đặc trưng của vàn hda ở châu thổ 
Bắc Bộ trong thiên niên ki đáu công nguyên. 


{]) lia Van rấn. I^hú Nam và (K i í> . SJt1, 
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2. Sự truyển bả của Phật giáo, Nho giáo và Đạo giáo ở Việt 
Nam trong giai đoạn nảy. 

3. Trinh bày những nét đậc trưng của vãn hóa Chãmpa, vãn 
hóa Óc Eo ở thiên nién ki đẩu công nguyên. 

4. Lấy ví dụ ở văn ho'a giai đoạn này chứng tỏ ; 

- Thế nào là giao lưu vãn hóa cưdng bức ? 

- Thế nào là giao lưu văn hóa tự nguyện ? 


BÀI 10 

VẢN HÓA VIỆT NAM THÒI Tự CHỦ 


Trên mảnh đất Việt Nam ngày nay, từ thế ki X đến năm 
1858, ba nền vản hóa ở thiên niên ki đầu công nguyên đà diễn 
ra ba sự phát triển khác nhau. 

Nền vãn hoa óc Eo ở đổng bàng sông Cửư Long, sau thế 
ki thứ VIII, dường như chi còn ánh hào quang, không thấy còn 
đưỢc nhác nhở trong thư tịch và tư liệu nữa. 

Trên dải đất Trung Bộj từ năm 1471, Châmpa đả chấm dứt 
sự tốn tại của minh như một vương quốc. Cư dân Chàmpa trở 
thành một tộc ngưòi trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. 
Nển ván ho'a Chãmpa trở thành nển văn ho'a của một tộc người 
trong nến vãn ho'a đa tộc người ở Việt Nam. 

Bởi vậy, khi nói vể vãn hóa thời tự chủ, chúng tôi xín dừng 
ở văn hoa Đại Việt / Việt Nam, 


I - BỐI CẨNH VĂN HÓA LỊCH sử 

Thời tự chủ của quốc gia Đại Việt kéo dài suốt gân một 
thiên niên ki, từ nám 938 cho đến năm 1858. Giai đoạn này 
có nhiều biến đổi tự thân trong nội bộ quôc gia, dân tộc, đồng 
thời cũng lại là thời ki. có biến đổi nhiều từ ngoại cảnh 
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Sau chiến thắng Bạch Đằng, Dại Việt bước vào thời kì xây 
dựng quốc gía độc lập. Mở đấu là nhà Ngô, nám 939, Ngỏ 
Cịuyên không xưng là Tiết độ sứ nữa mà xưng là Ngô Vương 
và định đô ỏ CỔ Loa. Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn tan 12 
sứ quân, thu giang sơn vế một mối, đặt kinh đô ỏ Hoa Lư, đặt 
tên nước là Đại Cổ Việt, xây dựng quốc gia, củng cố chỉnh 

quyến. Năm 981, Lê Hoàn kế thừa quốc gia của nhà Đinh lập 

ra nhà Tiển Lê Nám 1010, nhà Lý lên ngôi, dời đô vể Đại La, 
đồi tén thành này là thành Thăng Long, năm 1054, đổi tên 
nước là Đạí Việt Năm 1226, nhà Trán thay nhà Lý, Năm 1400, 
nhà Hổ thay thế nhà Trẩn để rối đất nước Đại Việt rơi vào 
tay quân xâm lược nhà Minh. Năm 1428, sau một thời gian dãi 
kháng chiến, Lẽ Lợi giành lại độc lập cho đất nước, lên ngôi 

vua, lập ra nhà Lê. Năm 1527, nhã Mạc giành ngôi của nhả 

Lê, sau đo là thời kì Nam Bác triểu và xung đột Lê-Mạc. Từ 
năm 1570 đến năm 1786, Đàng Trong và Đàng Ngoài xung đột, 
giữa một bên là nhà Lè - Trịnh và một bẽn là chúa Nguyễn. 
Nâm 1771, anh ein Tây Sơn khởi nghĩa, lập lại nển thống nhất 
đất nước vào nãm 1786, Năm 1802, nhà Nguyền tháng thế, đặt 
nền cai trị của mình trên toàn bộ đất nước. Năm 1858, thực 
dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam. 

Như vậy, diễn trỉnh lịch sử của Việt Nam từ nám 938 đến 
nãm 1858 diễn ra với những đặc điểm sau : 

Các vương triểu liên tục thay thế nhau xây dựng một quốc 
gia tự chủ, Sự thay thế các vương triều không làm đứt đoạn 
lịch sử mà vẩn khiến cho lịch sừ là một dòng chày liẽn tục. 

- Đất nước được mở rộng dần vễ phương Nam, đến giữa thế 
ki XVIII, việc khai phá miền Nam Bộ đã cơ bản hoàn thành. 
Sau năm 1786 và nám 1802, đát nước Việt Nam đã có một 
lãnh thổ thống nhẩt từ Mục Nam Quan đến mũì Cà Mau. 

Mặt khác, thờỉ kỉ này cũng cỏ khá nhiều biến đổi từ ngoại 
cảnh, chủ yếu là các cuộc xâm lược liên tiếp của phong kiến 
phương Đác vã những cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước của cư 
dân Việt, 
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Bẩt đáu từ năm 981, nhà Tiền Lẻ đã phải đương đáu với 
sự xâm lược cửa nhà Tống. Từ nãm 1075 đến nảm 1077, nhà 
Lý lại phải chiến đấu chống quân xám lược Tống, Nám 1258, 
quãn dân nhà Trấn bước vào kháng chiến chống quân Nguyên 
lần thứ nhất. Năm 1285, cuộc kháng chiến chống quân xâm 
lược nhà Nguyên lần thứ hai lại nổ ra vã kết thúc với những 
chiến tháng vẻ vang. Nãm 1288, lần thử ba giặc Nguyên Mông 
lại xâm !ược Đại Việt để rổi chịu thát bai trước lòng yêu nước 
vô bờ của quân dân nhà Trắn. Nãm 1406, giặc Minh xâm lược 
và đô hộ Đại Việt. Nghia quân Lam Sơn sau mưòi năm ”nếm 
mật nằm gai", "cám giặc nước thế không cùng sống" đă làm 
nên chiến tháng, quét sạch giặc Minh ra khỏi bờ cỡi nước ta 
vào năm 1428. Nàm 1784, quân Xiêm tràn vào xâm lược vùng 
Nam Bộ, với tài thao lược của Nguyễn Huệ và lòng yêu nước 
vô bd bến của người dán, dân tộc ta lại chiến thắng vẻ vang. 
Năm 1788, giặc Thanh ào ạt xâm lược Bắc Bộ, một lần nưa, 
người anh hùng áo vải Tây Sơn, với sự can trường quả cảm 
của trám họ lại lập nên kỉ tích vào nam 1789. 

Như thế, liên tục chống xâm lược là một nét đặc biệt của 
lịch sử Việt Nam thời tự chủ. Người dân củng như các vương 
triếu đều phải tiến hành cuộc chiến đãu tự bảo vệ mình và 
cộng đóng. Đó là thòi kì lịch sử biến động dừ dội, đầy bào táp 
Bọn xâm lược, dù dưới màu áo của vương triểu nào, dù đến từ 
chân tròi nào đêu có chung một ý tưởng ; hủy hoại nén vãn 
hóa cùa cộng đóng cư dân bị chúng xâm lược. Thế nhưng, người 
dân Việt mỗi lấn bị xâm láng là một lán trỗi dậy, chứng tò 
lòng yêu nước bất khuất của minh. Vãn hòa Việt lại trỗi dậy, 
vươn lẽn, đạt đến những đinh cao. Do đó, khi nhin nhận vãn 
hòa Việt Nam thời tự chủ, các nhà nghiên cứu thường khảng 
định ràng có ba lần phục hưng vãn hóa đân tộc : 

- Lấn thứ nhất vào thời Lý-Trần. Sự phục hưng này diễn 
ra sau khi đất nưóc được giải phóng khỏi ách Bắc thuộc. 

- Lần thứ hai vào thế kỉ XV, sau khi giặc ngoại xâm bỊ 
quét sạch ra khỏi bờ cõi, thì vàn hóa dân lộc bước vào thời ki 
phục hưng từ đời Lê Thái Tổ đen đòi Lê Thánh Tông. 
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Lân thứ ba vào cuối the ki xvril. một lán nừa ván hóa 
dân tộc lại có sự phục hưng mãnh liẽt. Mỗi lẩn phục hưng ván 
hóa dân tộc như thế, văn hóa Việt Nam lại có nhừng thay đổi 
cả vé lượng lẫn vể chất, mà chúng ta chỉ cố thể nhìn rõ khi 
xem xét từng giai đoạn vãn hóa. 


ĨI - ĐẶC TRƯNG VẢN HÓA THÒI LÝ - TRAN 

Với việc dời đô vể Dại La và đổi tên lá thành Thăng Long, 
nhà Lý đá mở đáu một giai đoạn phục hưng vãn hòa Đại Việt. 
Nhà Trán tiếp tục sự nghiệp của nhà Lý, đưa đất nước tiếp 
tục phát triển về mọi mặt. 

1. Vể văn hóa vật chất 

Sau dời đố, tại Thàng Long, nhã Lý cho xây dựng nhiéu 
cung điện, đển đài, thành lũy Thành Thàng Long là một công 
trinh xáy dựng thành lũy lớn nhất trong các triếu đại phong 
kiên, Với hai vòng, thành dài khoảng 25km, bên trong lại có 
nhừng cung điện cao ba, bốn tầng. 

Kiến trúc đời Lý phát triển rất mạnh Những di tích nhà 
Lý còn lại đến nay như chùa Giạm, chùa Một Cột, tháp Báo 
Thién, tháp Sùng Thiện Diên Linh (chùa Đọi - Nam Hà), tháp 
Chưưng Sơn (Y Yên - Nam ĐỊnh) v.v..., đếu lã những công 
trình co' quy mô lớn. Tuy nhiên, các công trình này đều cd sự 
hòa hơp^ớí cảnh trí thiên nhiên xung quanh. Do vậy, nói đến 
mi thuật thời này chủ yếu là kiến trúc ở các ngôi chùa và 
tượng Phát, Nghệ thuật điêu khấc trên đá, trẽn gốm thể hiện 
một phong cách đặc sác và một tay nghễ khá thuán thục. Bố 
cục tượng gọn, đẹp và cân xứng nhưng khồng trũng lãp vã đơn 
điệu, Từng cpíi tiết được chú ý khi chạm trổ, những đường cong 
mem mại, gợi tả, nẻn vẫn thanh thoát, nhẹ nhàng, Hinh tượng 
con rống thời Lý khá độc đáo Bởi vậy, kiến trúc, mỉ thuật thời 
Lý mang nhiểu nết tương đống với kiến trúc, mì thuật Châm, 
cung như một sỏ nước Dông Nani A Có thể, trong ý thức của 
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người Việt để ”giải Hoa’’ về mãt vãn hòa, người Việt vẩn có ý 
muốn quay trờ lại vôi cội nguốn Đỏng Nam A cùa mình Tuy 
nhiên, người Việt không cực đoan vẳn tiếp thu nhừng tinh hoa 
cùa vãn minh Trung Hoa. 

Cùng với kiến trúc, các nghé thủ công rẩt phát triển ở thời 
Lý, như nghề dệt, gốm, ml nghệ . V V. Nghề dệt đá có nhiẽu 
thành tựu. Từ vải, lụa đển những loại gấm đoạn với đủ các 
mấu sác và họa tiết trang trí đặc sầc đã đưỢc những người thợ 
dệt khéo tay và thông minh nhà Lý làm ra. 

Nghẽ gổm là nghễ có hưốc phát triển khá dài và đạt trình 
độ cao. Những lò gốm thòi này làm ra khá nhiễu gạch, ngói, 
đặc biệt lá loại ngói bằng sứ trắng, ngói tráng men và những 
loại gạch khổ lớn cô trang trí và khắc niên hiệu đời Lỷ. 

Thời Trán, nghề thù công còn có những bước phát triển mới, 
hình thành những lãng nghề chuyên sản xuất một mặt hàng 
nhất định, như làng Ma Lôi (Hải Hưng). Kinh thành Tháng 
Long mở rộng chia thành 61 phường Tại đằy không chi có chợ 
mà còn có phưòng thủ công và phố xá buôn bán. 

2, Hệ tư tưởng 

Đậc trưng nổi trội thờỉ Lý-Trần là sự dung hòa tam gỉáo 
(Nho - Phật - Dạo), còn gọi là chinh sách Tam giáo đống 
nguyên. Tinh thấn vân ho'a Lý - Trán là tinh thần khai phóng 
đa nguyên phối hợp Phật, Nho, Đạo cùng các tỉn ngường dân 
gian khác kể cả ảnh hưởng của tôn giáo Chảmpa. 

Đến thê ki X, Phật giáo đã cd nhừng bưỏc phát triển lớn, 
nhiểu chùa chiển xuất hiện. Đó là các đại danh lam kiêm hành 
cungí các trung danh lam và chùa của các đại sư Tất nhiên 
là ngay từ cuối thời Bác thuộc, đạo Phật đà cd tư cách là một 
tác nhân của khối đoàn kết, là chỗ dựa tinh thần cùa dân tộc. 
Đặc biệt vai trò quan trọng của các trí thức Phật giáo lúc bấy 
giờ, Tinh thần đó vẫn được duy trì dưới thời Lý nhằm tạo ra 
một phán sức mạnh của sự kiến thiết.. Trong một chừng mưc, 
chúng ta thấy khá rõ, đạo Phật thời này đà nhập thế, vi yêu 




câu của con ngưòi mà tổn Lại và phát triển Sư dung hội vỏi 
tin ngưỡng dân dá cùng là điếm nổi, để tạo ra một đạo Phật 
được Việt hóa, phù hợp với hoàn cảnh. Năm 1031, triều Lý bỏ 
tiền ra xây dựng 950 chùa Nãm 1129, mở hội khánh thành 
84000 bảo tháp (tháp bằng đất nung). Nhá vua và táng lớp quý 
tộc rãt sùng mộ đạo Phật. Thời kỉ này các.sư tảng và tín đố 
Phật giáo phát triển cả vé số lượng lần chất lượng. Theo nhà 
sừ học Lê Vãn Hưu, đời Lý "nhân dân quá một nửa làm sài, 
trong nước chỗ nào cũng cõ chùa'', Nhiều vị cao tàng nối tiòng 
là người Việt. Nhà chùa chiếm hữu khá nhiều ruộng đất, do đó 
cd một cơ sở kinh tế nhất định. Nho sỉ còn thưa thớt, vi thế 
nhà chùa cũng là nơi đào tạo ra những sư tâng đống thời là 
nhưng tri thức thời đại. Những trí thức Phât giáo này đã nối 
liền Phật giáo với Nho giáo và Đao giáo, Chính họ là người 
đật nền cho chính sách tam giáo đổng nguyên. Với nhưng người 
tri thức ấy, Phật giáo đã gạt bò những nhân tố thụ động để 
tham gia vào sự nghiệp giải phóng và xây dựng đất nước. Trong 
các thời Ngỏ, Đinh, Tiển Lê và Lý, các cao tăng tham gia chính 
sự à triểu đình Chảng hạn, sư Vạn Hạnh đă vận động đưa Lý 
Công Uẩn lên ngôi vua, lập ra triểu Lý, sư Da Bảo và Viên 
Thông được tham dự bàn bạc và quyết đình các việc trong triều 
như cố vấn của nhà vua. Với nhưng người trí thưc ấy, Nho 
giáo đã tiếp thu thêm nhửng nhân tố từ bi, bác ái của nhà 
Phật phù hợp vớì tâm tư nguyện vọng cửa đời sống người Việt. 

Phật giáo giaĩ đoạn này còn tác động đến tư tưởng, tâm ìí, 
phong tục vã nếp sống của đông đảo nhân dân ở các làng xã. 
Nó có ảnh hưởng to lớn với kiến trúc, điêu khắc, thơ vãn và 
nghệ thuật 

Thòi kỉ đấu giai đoạn tự chủ Nho giáo chưa mạnh, nhưng 
nó đá cùng với ch tì Hán tổn tại trong xã hội Việt Nam như 
một hiện tượng xả hội hiển nhiên. Chế độ giáo dục và thi cử 
theo tinh thân Nho giáo mớí bát đầu. Số lượng nho sĩ được 
đào tao háy còn ít, cho nên ảnh hưởng của no' trong xà hội 
con hạn chế 
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JJể đào tạo nhân tài và tuyển lựa quan lại cho bộ máy hành 
chính, nhá Lý bắt đâu chain lo cho việc học tập và thi cử, Năm 
1070, nhả Lý dựng Ván Miếu đúc tượng Chu Cóng, mở Quốc 
Tử Giám, Nãm 1075, triều đinh niở khoa thi đãu để chon lựa 
nhãn tài. Sau đo', nhà Lý còn mở những khoa thi đáu tiên với 
các môn thi ; viết chữ, lãm tínhj hình luật v.v... Từ đây, Nho 
giáo bát đầu co' địa vị trong xá hội. 

Dốn nhà Trấn, vương trìểu đã chính quy hóa, tạo ra quy củ 
cho việc học hãnh, thi cừ, lập Quốc học viện để cho con om 
quý tộc, quan lại, hho sĩ vào học. Tại lộ, phủ, châu, chức học 
quan được đật ra Không chỉ có những trường học của vương 
iriểu, các nho sl còn lập ra trường học ở các xóm làng Thể 
lệ thi cử, học vị được quy định. Nãm 1247, nhà Trần đặt danh 
hiệu tam khôi (ba học vị trạng nguyên, bảng nhăn, thám hoa) 
dành cho ba người thi đỗ xuất sác trong các kỉ thi Đình, 

Bởi vậy, tấng lớp nho sĩ ngày càng đông đào, trong hàng 
ngũ quan lại, người xuất thán từ nho sì càng nhiếu hơn, Nho 
giáo dấn phát triển lẩn át Phật giáo. Đáng lưu ý là từ nển 
giáo đục này, "tinh thẩn Khổng giáo đả thấm vào mọi ngõ ngách 
của đời sống ngưòi dân Việt Nam,"'^^ vì : "Nền giáo dục hoc 
thuật kéo dài qua hàng trảm thế hệ ẩy đâ để lại những dấu 
ấn sâu sác trong đời sống vãn hoa, trong tâm thế ứng xử của 
người Việt 

Dĩ nhiên, tư tưởng Nho giáo du nhập vào Việt Nam, đặc biệt 
trong các tầng lớp hình dân người Việt có những "độ khúc xạ’' 
riêng - chữ dũng của PGS. Phan Ngọc. Bởi lẽ, đất nước, cơ cấu 
làng xã, ành hường đến người dân Việt Nam khác với người 
dán phương Bác. Mật khác, Nho giáo chí "cấu trúc hóa lại tín 
ngưởng, phong tục, nghi lễ đời sống theo hình thức Nho giáo"*'^í 


(l)(2) Dậng Dúc Sicki. hni iỊỉáo dục ỉhco linh thân Nho giáo, in irnng tập yỏỉĩ 
hóư học dại cuơng í'á Ctĩ sà vủn hóa Việt Nam. Nxh Khoa ht.x: xã hội. Hà Nội I'í9(í. 
tr \72-573. 

(3) Chan Ngọc, yân hóa yiệt Sam và cách tìẽp cận mài. Nxh Viíri hoa ỉíá Nội. 
1994. íư ư.117-119 
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Tựu trung, Nho giáo co' ảnh hưởng sáu sác trong giáo duc đạo 
đức, luân li,.,, đảc biệt là ở những giẩ trị phổ quát mang tính 
nhân bản sâu sắc. Nhừng giã trị phổ quát này đâ được tích 
hợp váo những giá trị vãn hóa bản địa, phù hơp với tám iỉ, 
tâm linh ngưòi Việt. Theo một số nhà nghiên cứu, trong sự 
phất triển của tư tưởng Việt Nam từ thế kỉ X đến thế ki XIV 
co' hai khuynh hưống cơ bàn ; Một là tư tưởng chính trị xă hội 
gắn lién với thực tíỗn dựng nước và giừ nước, hai là chủ nghĩa 
duy tâm có tính chất tín ngưỡng của Phật giáo. 

3. Nến vàn hóa bác học hỉnh thành và phát triển 

Nển vãn học chữ viết được hình thành với một độí ngủ tác 
giả hùng hậu. Đội ngủ nãy đươc tạo ra từ hai nguổn : một là 
các trí thức Phật giáo ; hai là các trí thức Nho giáo. Cãn cứ 
vào những tài liệu hiện co', từ thế ki X đến thế ki Xll co trên 
50 tác giả, trong số đo', đa số là các nhà sư ; từ thế kỉ XIII 
đến thế kỉ XIV có trên 60 tác giả, trong số đó đa số là Nho 
sĩ. Phẩn chủ yếu trong vân học đời Lý là thơ, mà phán lớn lại 
là thơ của các nhà sư, do đò, nội dung liên quan đến triết học 
và giáo li Thiến tông. Tuy thế, nhiéu bài thơ có ý nghía nhân 
sinh và giá trị vãn hóa, Đáng lưu ý nhất là bài Nam quốc sơn 
hà của Lý Thưòng Kiệt, là Chiếu dời đô của Lý Công ưẩn. ỏ 
thời nhà Trần, đa số thi nhân đểu khác thi nhân thời Lý, họ 
đểu là các nho sỉ. Các tác giả như Đinh Củng Viên, Nguyễn 
Thuyên, Trương Hán Siêu, Nguyễn Trung Ngạn, Chu Văn An, 
Pham Sư Mạnh, Hổ Tông Thốc, Nguyễn Phi Khanh v.v...., còn 
để lại các tập thơ ở đời, đếu xuất thân từ cửa Khổng sân Trinh, 

Mặt khác, bên cạnh dòng vàn học viết bàng chử Hán, lịch sử 
thời ki này chứng kiến sự hỉnh thành của văn học chừ Nôm. 
Chữ Nóm có thế cố từ thòi Lý nhưng thơ vãn bàng chử Nôm thời 
Lý thỉ chưa cò bàng cứ. Sử sách có nhác đến các tác giả cố ván 
thơ Nôm thời kì này là Trán Nhân Tông với Cư tràn lạc dạo 
phú, và Đác thủ lãm tuyền thành đạo ca, Mạc Đinh Chỉ với 
Giáo từ phủ, Huyển Quang vởi Vịnh Hoa Yén Tứ phu, Nguyễn 
Thuyên với Phí sa tập (trong tập này co' cả thơ chữ Nỗm bẽn 


170 


cạnh thơ chừ Hán). Ngoài ra, thời kì này còn có các tác giả 
văn Nôm khác như Nguyễn Sĩ Cố, Chu Văn An, Hồ Quý Ly. 

Đặt trong diễn trình lịch sừ vản hòa dân tồc, sự xuãt hiện 
một nền văn học chử viết (cả hai hinh thức : chữ Hán và chữ 
Nôm) đểu là bước phát triển cả vê sò lượng vá chất lượng của 
nén ván hóa. 

Cùng với vãn học, các ngành nghệ thuật như ca, múa, nhạc, 
chèo, tuồng cũng ra đời và phát triển. Trên cơ sở khai thác 
những giá trị của kho tàng ván hòa dân gỉan, thâu hóa nhừng 
thành tựu của vản hóa bác học Trung Hoa, An Độ, các ngành 
nghệ thuật này rất nhanh chđng định hỉnh bản sác dân tộc. 
Nghệ thuật điêu khắc thời Trần mang tính chất phổng khoáng, 
khỏe và thực hơn. Chằng hạn như, con rổng ô cánh cửa chùa 
Phổ Minh, như tiên nữ và nhạc còng ở các hức chạm gỗ chùa 
Thái Lạc. 


III - ĐẶC TRƯNG VÃN HÓA THÒI MINH THUỘC 
VÀ HẬU LÊ 

1. Cuối thời nhà Trấn, nhà Hổ thay thế một khoảng thời 
gian rất ngán (1400-1407). Hồ Quý Ly đã tiến hẩnh những cải 
cách có những mặt tiến bộ nhất định. Chế độ thỉ cử được chấn 
chỉnh theo hướng thiết thực. Hổ Quý Ly coi trọng chữ Nổm, 
làm thơ Nôm, dịch sách chữ Nôm v.v... Nhưng các chính sách 
cải cách này chưa đáp ứng yêu cáu phát triển xả hội và chưa 
trả lời được những câu hòi lớn của dân tộc đang đặt ra một 
cách gay gắt. Tháng 4 nám 1407, sau khí chiếm được Đại Việt, 
nhà Minh đổi nước ta thành quận Giao Chi. Nhà Minh đã tiến 
hành một chính sách vô cùng tàn bạo Có thể nêu ra những 
đặc điểm cửa chính sách đó như sau : 

- Thủ tiêu nễn độc lập của Đại Việl, nhã Minh thực hiện 
chế độ chiếm đống quân sự trỀn đất nước ta mà trong lịch sử 
chưa từng cđ. Trên toàn quốc, chúng lập ra 39 thành trì, trong 
đó cò những thành rất lớn. với một đạo quân khổng lổ. Đống 
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thòi, chúng thiết lập một bộ máy hành chính, tài chinh với hơn 
tám trâm cơ quan để vơ vét bóc lột của dãn như Nguyền Trãi 
đã từng Ló cáo trong Bính Ngô dai cáo : 

Nay xâỵ nhà, mai đắp dất, chán tay nào phục dịch cho vừa 

Nặng né những nỗi phu phen 

Tan tác cả nghe canh cừi. 

“ Thủ tiêu nền vãn hóa Đại Việt bằng mọi cách ; đập phá 
các vân bia, đốt sạch tất cả những sách, tài liệu do người Việt 
viết, hoặc thu nhặt đem vể Trung Quốc, bắt án mặc theo kiểu 
Trung Quốc, đưa về Trung Quốc những thợ thủ công tài giỏi. 

Rò ràng, chính sách của nhà Minh với Đại Việt là nhằm hủy 
diệt n^n vãn hóa của dân tộc ta, nhàm đong hốa người Việt 
thành người Hán. Toàn thể dân tộc Dại Việt đứng trước một 
cơn thử thách vô cũng ngặt nghèo. Sự cưỡng bức vế chinh trị, 
quân sự, cùng với sư cưang bức vể vãn hóa, dẫn đến sự giao 
thoa vân hóa cưởng bức, cả dân tộc Đại Việt phải giữ gìn bản 
sác văn ho'a của minh, là đặc điểm của diễn trình vãn ho'a thời 
kì này. 

2. Cuộc tụ nghía ở Lam Sơn của người dân/ của ĩihờng người 
thức giả cd lòng yêu nước, với lòng "căm giặc nước thễ không 
cùng sống", đã dẩn đến chiên thắng các dân tộc Đại Việt trước 
sự xâm lược và đô hộ của nhà Mình. Trang sừ mới của đất 
nước được mà ra, vãn hóa đân tộc bước vào thời ki phục hưng 
lấn thứ hai. 

Trước hết là ứng xử với tự nhiên, nhà Lẽ rất quan tâm đến 
đê điểu và các công trình thùy lợi. Một sỗ đê điểu củng được 
tu bổ lại, một số đê mới ở ven biển được đắp để ngãn mặn có 
kè đá chắc chấn. Triéu đỉnh đặt chức hà đê sứ để trồng nom 
đê điều. Từ nâm 1492, triểu đinh cho mổi xã cổ một xá trưởng 
trỏng nom vế đê điếu và nông nghiệp. 

Trong khi đố, vớí chủ trương lộc điền và quân điển, nhà Lê 
đà một mặt vẫn bảo tổn công xả, nhưng mặt khác biến cống 
xã thành cơ sở ho'c lột của chính quyến phong kiến, biến thành 
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viên công xã thành những nông dân lê thuộc vào nhà nước, i)i) 
chính là sự hủy bỏ dần quyền tự trị của công xả, đẩy nhanh 
quá trình phong kiến hóa cơ cáu xã hội Việt Nam Sự thay đổi 
náy trẽn phương diện quan hệ sô hửu, không tác động nhiốu 
đến cơ cãu tổ chức của làng xà Bác Bộ. Chính quyển phong 
kiến phải chấp nhận một số tục Jệ cổ truyển cùa công xà 

Sau một thời kì bị tàn phá nặng nể, các ngành nghề, làng 
nghế phát triển. Nhiéu trung tâm thủ công nghiệp xuẫt hiên : 
Kinh thành Tháng Long, chia lại làm 36 phường. Nhiéu phường 
cd phố xá buôn bán, và sản xuất thủ cống nghiệp. Một số tên 
phường lúc áy vẫn còn đến bây giờ như phường Yên Thái làm 
giấy, phường Thụy Chương và Nghi Tàm dệt vải, lụa, phường 
Hàng Đào nhuộm điẽu. Ngoài ra, nghể dệt, nghé gốm, đúc đổng 
củng phát triển. Riêng quan hệ buôn bán với nước ngoài, nhà 
Lê có phán bị hạn chế nên ngoại thương cùng không được phát 
triển bằng nhà Lý, Trấn. 

Về giáo dục, vương triều nhà Lề chú trọng mở mang giáo 
dục. Chê độ đào tạo nho sĩ được xây dựng theo một xu hướng 
rất chính quy. Tại kinh thành, cơ quan giáo dục lớn nhất là 
Quốc Tử Giám hay cồn gọi là Thái học viện. Tại các đạo, bên 
cạnh các trường do nhà nước quản lí còn co' các trường học tư. 
Nội dung học tập của học sinh tại các trường này là khuôn 
vàng, thưỏc ngọc của Nho giáo là các sách kinh điển và lịch 
sử các vương tríểu phương Bác. Đối tượng học của các trường 
này có phán cời niỏ hơn so với thời trước. Không những con 
em quý tộc quan lại đưỢc đi học đỉ thi, mà cả con em bình 
dân củng được đi học đi thi. Không kể giàu nghèo, lê "bảo kết 
hương thi” quy định răt rõ làng xá cấn phải chịu trách nhiệm 
vể người dự thi - Lệ "cung khai tam đại" bất người đi thi phải 
trinh báo rõ lí lịch ba đời, Cả hai lệ nãy đều khổng cho con 
nhà xướng ca, hoậc gia đình thân nhân cố tội với triểu đình 
đưỢc đi học, vả đi thi. 

Chế độ thi cử của nhà Lẽ khá quy củ. Từ 1422 trở đi, cứ 
3 nãni một lân tại kinh thành có thí Hội, tại các địa phương 
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có Lhi Hương, triếu đinh đật ra lễ xướng danh, lễ vinh quy vá 
lê khãc tên niôi người thi đồ tiến sỉ vào bia đá dựng ỏ Vàn 
Miếu gọi ĩà bia tiến si Hệ thổng quan lại của nhà Lẽ đều được 
tuyển lựa qua thi cử, hẩu hết, chi có số ít là qúy tộc, tỏn thất, 

Chinh vì vậy, Nho giáo đã nhanh chdng chiếm một địa vị 
ưu thế trong đời sổng tư tưòng, so với các tôn giáo khác. Nho 
giảo thòi Lê chiu ảnh hường sâu sắc của Nho giáo đời Tống, 
Trên phương diện triết học, Tống Nho tàng chứa phấn duy tâm 
đậm hơn, biện hộ cho chế độ quân chủ chuyên chế. Phật giáo, 
Đạo giáo bị lãn át, nhất là Phật giáo mất VỊ trí ưu thê của 
minh đã từng có ở nhà Lý, Trẩn. Thế lực của nhà sư thua kém 
nho sỉ. Chính sách độc tòn Nho giáo của nhà Lê gập không ít 
sự phản kháng trong dân gian, mà vãn hóa dân gian chính là 
nơi thể hiện rõ rệt sự phản kháng này. 

ở lĩnh vực vãn hda, tổ chức đời sống xà hội, thành tựu vãn 
hóa phải ghi nhận ở thời náy là luật Hống Đức. Năm 1483, Lê 
1 hánh Tông sai sưu tập tất cả các điéu luật đã ban hành rồi 
bổ sung, hệ thống lại vã gọi là luật Hống Đức. Bộ luật này 
được thi hành cho đến cuối thê kỉ XVIII, về sau cd bổ sung 
thêm một số điểu, tổng cộng là 721 điều, chia làm 6 quyển, 
16 chương. Bộ luật này thật ra bao gổm cả luật hinh sự, luật 
hôn nhản và gia đình, luật dân sự và tố tụng. Tất cà đểu được 
trình bày dưới hỉnh thức quy phạm hình luật, nên gọi là Lê 
triều hinh luật, Nhìn từ góc độ vản ho'a, bộ luật Hống Đức tà 
một bước phát triển quan trọng của lịch sử pháp quyển Việt Nam. 

ơ loại hình văn ho'a ngôn từ, dòng vần học chử Nôm vẫn 
không ngừng phát triển. Quốc âm thi tập của Nguyển Trãi với 
254 bài thơ là khối lượng thơ Nôm cổ nhất hiện còn, khảng 
định "Nguyễn Trài là người mở đầu nên thơ cổ điển Việt Nam,"^^^ 
vã "Nguyễn Trái đá làm cả một cuộc cách mạng mà từ trước 


(I) .\-^ưyền 'Ị'rứi khi phách vờ tinh hoa cùa dăn lồc. Nhiổu lấtr già. Nxb Khoa Unc 
hôi. Hà Nội, 198(1, lr304 
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óng khá lâu, tuy cung đà có mấy người khòi xướng, nhưng điêu 
ngẫu nhiên của lịch sử là chi những thành tựu của òng mởỉ 
may mán còn giừ được, và cái phần tài sản tinh thấn còn gỉử 
được ấy cho phép khảng định rằng Nguyễn Trãi đã thành cỏng, 
thật sự thành công,'^*^ Từ sau cuộc cách mạng này, nền vãn 
học tiếng Việt rối đây còn đi rất xa. Sau Nguyễn Trài là hội 
Tao đàn cùng Lê Thánh Tồng. Hai mươi tám hội viên của hội 
Tao Đàn để lại khá nhiẽu tác phẩm, về hỉnh thức tuy còn 
khuôn sảo, nhưng có ỉt nhiổư đo'ng góp cho tiến trình vản học, 
vãn hóa của dân tộc. 

Ngoài ra, thời kỉ này còn khá nhiểu tác giả vãn chương thế 
hiện được lòng tự hào dân tộc, khí phách anh hùng và một chủ 
nghía yêu nước vô bờ bến như Nguyễn Mộng Tuân, Lý Từ Tấn. 
Nêu như ở phương diện vãn chương, thời ki này có nhiểu tác 
gia, tác giả lởn thi ở phương diện khoa học cũng có những tác 
giả tiêu biểu. Dó là Lương Thế Vinh, với Đại thành toán phápị 
Vủ Hữu với Lập thành toán pháp v.v. .. 

Một số loại hình như ca, múa, nhạc vẫn tiếp tục phát triển. 
Tưổng chèo là hai thể loại sân khấu đã đạt đến sự ổn định vế 
mật nghệ thuật. Cuốn Rỷ phường phả ỉục của Lương Thế vinh 
đã hoàn thành nám 1501, chính là tác phẩm lí luận đáu tiên 

vể kịch hát cổ truyển, chứng tỏ bước phát triển của tư duy 

nghệ thuật dân tộc, vể phương diện lí luận. 

Vể kiến trúc và điêu khác, sự tác động của hệ thống tư 

tưởng mà triéu đình chọn lựa rất mạnh. Hình tượng con rống 
thời Lẽ đà chuyển hóa khác với con rổng thời Lý - Trần. Con 
rồng thời Lê đầu to, khỏe, co' sừng và lông gáy tua tủa, có 
chân nam mdng quặp vào, trở thành biểu tượng cho quyền uy 
của phong kiến Mật khác, quyết định nám 1492 của vương 
triéu nhà Lê giao cho làng xà quản lí đình làng sẽ tạo điểu 
kiện cho vị thần làng cúa dân chúng ngự trị tại đáy Tín ngưởng 


(l) S^iyèn Trài. Khí Ị.7hà(h «’ừ ĩ:f}h hoa củư dôtt lộc. Sdti. Ir.-UÌT. 
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thò cúng thành hoàng có sự thay đổi cá vể lượng lân diện nìạo 
Dinh làng trờ thành trú sờ của thán linh ở mỗi làng quõ. và 
cũng mang chức nảng mới - là công sở của làng xãj nơi ban 
bố chỉnh lệnh của Nhà nước. 

Trên diền trinh lịch sử của vãn hóa Việt Nam, thế ki XV 
là thời ki phát triển rực rơ, nói cách khác, đây là một thòi ki 
phục hưng của vãn htía Đạĩ Việt. 


IV - ĐẶC TRƯNG CỦA VAN HÓA TỪ THẾ KỈ XVI ĐẾN 
NĂM 1858 

Dặc điểm của thời kỉ này là sự phân liệt vổ chinh trị một 
cách gay gát. Sự xung đột giữa nhà Mac và nhà Lê rối sự xung 
đột gay gẩt giữa nhà Lê - Trịnh ở Dàng Ngoài với các chúa 
Nguyễn ở Đàng Trong, sự thống nhất đất nước buổi đấu đo 
công lao của Nguyền Huệ và sau đó là nhà Nguyển cùa vua 
Gia Long đà tạo cho vãn hda giai đoạn này một diện mạo khá 
đa dạng 

1. Hệ tư tưởng 

a) Trên thực tế, nhả Mạc chống lại tư tưởng độc tôn Nho 
giáo của nhà Lê Nhưng từ trong tiềm thức giai cấp phong kiến 
vừa bảo vệ Nho giáo, vừa dùng Nho giáo làm ki cương cho đời 
sống xả hội, Từ cuối thế kỉ XVI, cho đến hết thế kỉ XVIII, đời 
sống tư tưởng ỏ Việt Nam càng trở nôn phức tạp. Giai cấp 
phong kiến càng sa đọa, đánh mất vai trò làm chủ xã hội cùa 
minh. Thế ki XVIII đánh dãu sự tan vờ của Nho giáo, mọi giá 
trị của Nho giáo đứt tung không cổ cách gỉ có thể cứu ván 
được. Nhừng lờí của tiến sĩ Phạm Cõng Thế trả lời trìễu đỉnh 
khi được hỏi : "Ngươi khoa giáp, sao lại theo giặc ?" là "Danh 
phận không rõ từ lâu, thuận nghịch lấy gì mà phân biệt" ; lời 
của Nguyễn Trang trả lời thầy hoc : 'Sợ thẩy khóng bằng sỢ 
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giặc, quý chúa khổng bàng quỹ thân" đá lã những cứ liệu xác 
đáng chứng tỏ sự tan vỡ của Nho giáo trong đời sống xâ hỏi. 
Tângílớp nho sì bị phân hòa. Một sỗ có tám lòng ưu thời mẫn 
thô thì hoặc lui vé ở ẩn, hoặc tham gia các cuộc khởi nghía 
của nôn*g dản. đa số đua chen trong trưòng danh lợi Sự suy 
sụp cúa Nho giáo kéo dài cho đến đầu thế kỉ XIX. Bắt đẩu từ 
vua Gia.Long tới Minh Mệnh, Thiệu Trị và Tự Dức, đểu ra sức 
củng cố địa vỊ cùa Nho giáo trong đờĩ sống tư tưởng vãn hóa. 
Vua Minh Mệnh soạn ra "Mười điẾu huấn dụ", vua Tự Đức diễn 
Nôm thành "Thập điều diền ca" nhằm truyển bá tư tưởng Nho 
giáo. Dù cố cố gáng làm mọi cách nhưng các thế lực vương 
triểu vẫn không làm cho Nho giáo cỏ được vị thế như nó đã 
từng co' ỏ thế ki XV. Trong dân gian, luống tư tưởng nhân văn 
chù nghĩa trỗi dậy và phát triển. 

b) Bát đầu từ thế ki XVI, một tôn giáo mới được du nhập 
vào nước ta, Khâm định Víệĩ sừ thông giám cương mục ghi : 
''Nãni Nguyên Hòa thứ ĩ (ì533) đời vua Lẽ Trang Tòng có một 
người Tày dương tẻn là Ịnêkku ơgnatio) theo dường biển lèn 
vào giảng dạo Giatõ ỏ các làng Ninh Cường, (ịuền Anh, Trà 
Lủ nay thuộc Nam Đinh". Từ đó các giáo sỉ Bổ Đào Nha, Tây 
Ban Nha tim đển ngày càng đông để truyền giáo. Như vậy là 
trong đdi sống tư tưởng Việt Nam cò thêm một tôn giáo. Đo' 
là Kitỏ giáo. 

Sự phát triển của Kitô giáo ở Việt Nam cò phần khác biệt 
với Nho giáo, Phật giáo ở Việt Nam. Thái độ của các vương 
triẽu đòi với tôn giáo này qua các thời kì lỊch sử cd sự khác 
nhau "trong thế kỉ XVII, chinh quyền Trịnh - Nguyễn nhiéu 
lán ra lệnh cấm đạo, trục xuẩt giáo sĩ Tuy vậy, nhiều giáo sỉ 
vẫn lón lút hoạt động để chuẩn bị cơ sỏ cho nhừng hành động 
can thiệp và xâm lược sau này.”^*^ 


(L) ỉ.ich sù Viựỉ Nam. Khoiỉ hnt' xã hội. I iá Nội, Ir, 3(14 
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Nhà Nguyễn giaĩ đoạn này. đốĩ xử với Kitô giáo trong lừng 
thòi kì no' khác nhau, lúc thỉ cho phép hoạt đòng, lúc thi cấm 
đoán ngặt nghèo Nhưng, dù £5ao, Kitố giáo cũng đã xuất hiện 
ở Việt Nam với tư cách một tôn giáo trong đcíi sống tư tưởng -- 
vãn hóa của người dân. 

2. Sự xuất hiện của chữ Quổc ngứ 

Diễn trình lịch sử của tiếng Việt đến thế ki XV đã đạt đến 
độ trong sáng, là một thứ ngôn ngừ giàu và đẹp. Từ thế ki 
XVII, khi vào nước ta để truyền đao, các giáo sĩ đã học tiếng 
Viột để giảng đạo, dùng chữ cáí Latinh để ghi ảm tiếng Việt - 
Chừ Quốc ngữ dần xuất hiện. Vỉ thế, các giáo sĩ người Bồ Đào 
Nha, Italỉa đâ dùng chừ này đề soạn sách giáo lí, và làm từ 
điển tổ chức việc đúc chữ ìn, Nãm 1649-1651, Alếcxãng đo Rốt 
( Alexandre dc Rhodcs) đã cho ra mát công chúng ờ Rôma cuốn 
từ điển Việt-Bố-Latinh và cuỗn Phép giáng tấm ngày, một cưổn 
sách giáo lí bàng hai thứ tiếng Latinh-Viẹt. Bên cạnh õng là 
hai cố đạo thuộc dòng Tên : Gaspar de Amaral và Antonio de 
Barbosa, đã xuất bản các cuốn từ điển Bố - Việt, từ điển Việt - 
Bỗ vào nãm 1632 

Sảng tạo ra chử Quốc ngữ là cồng trình của nhiều giáo sĩ 
phương Tây, nhưng rõ ràng, trong công trình này, đóng góp 
của nhiều người Việt Nam không phải là nhỏ. 

Sự xuất hiện của chữ Quốc ngữ sẽ đứa sư phát triển văn 
hoa lên một bưỏc mới. Tuy nhiên giai cấp thống trị thời ấy đã 
khòng nhận ra lơi ích cùa việc đùng chữ Quốc ngữ. Mãi sau 
này, các thức giả cùa thời đại mới nhận thấy và sử dụng nó. 

3, Dàng Trong và sự phát triển văn hóa Việt 

Giữa thế kỉ XVI, sau khi Nguyln Kim chết, Trịnh Kỉểm nắm 
tát cả quyển hành, tước đoạt mọi quyền lực của dỏng họ Nguyễn. 
Con trai Nguyền Kim là Nguyễn Hoàng phải xin vào trẩn thủ 
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Thuận Hóa nãĩĩi 1558, rồi kiêm tran thủ Quảng Nam nám 1570 
Thực ra, trước khi Nguyễn Hoàng vào Lran nhậm, lưu dân Việt 
đã vào đây để khai phá lập làng, lập ẩp. Sau khi li khai với 
tập đoàn Lê - Trịnh ở Dàng Ngoài và tiến hành những cuộc 
chiến tranh giữa hai rập đoàn phong kiến, các chúa Nguyễn đã 
biến Thuận - Quảng thành vùng đát trù phú, Rổi từ Thuận - 
Quảng, các chúa Nguyỗn mở rộng dẩn sự khai phá của mình 
vào Nam Bộ. 

So với Dàng Ngoải, Dàng 'ĩrong là vùng đất mới của người Viội 

Đặc điếm thiên nhiên của vũng đất có những khác biệt so 
với vùng đất cộí nguồn là nơi tồ tiên người Việt sinh sống 
lãu đời. 

Do vậy, điển trình lịch sử cùa ván hóa Viột Nam, vùng đất 
mới sẽ cđ những nét riêng biệt. Người Việt sẽ phải xử lí một 
số quan hệ như sau đế phát triển vốn vãn hóa cùa minh. 

- Thứ nhát là giữa vốn vàn hóa ẩn trong tiém thức họ mang 
theo từng vùng đất cội nguổn và điếu kiộn tự nhiên, xầ hội 
của vùng đất mới. 

- Thứ hai lã giữa ván hoa của tộc người Việt và vàn hốa 
của các dân tộc khác trên cùng địa bàn. 

- Thứ ba là giữa văn hóa của lưu dằn khai phá và vốn vãn 
hóa của lớp cư dân xa xưa, nhất là à Nam Bộ. 

Mặt khác, suốt hai trảm nám tạo ra một cõi trời riêng ở 
phương Nam, các chúa Nguyễn đã tác động, dù là vô thức tạo 
ra cho vãn hóa Đàng Trong tính chất khép kín, xa cách với 
vãn h(>a Đàng Ngoài, Tuy nhiên, với người dân, sự tác động 
một cách vô thức của vương trìẽu không làm mất đi hay mờ 
nhat ý thức cội nguồn, cả vể phương diện vãn hóa, cho nên, 
tính thống nhất của văn hóa Việt vẩn được bảo đảm. Sự thống 
nhát quốc gia vào thời vua Quang Trung, sau đó vào thời vua 
Gia Long, tạo đíéu kiện cho sự thống nhất này bển vừng hơn. 
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ỉ. Sự phái triển của các níĩành van hóa nghệ thuật 

Dáu Liên là vãn học. Nét. đáng chú ý của vân học giai đoạn 
này lã vãn Nôm, được khởi phát từ các giai đoan trước đà càng 
ngày càng phãt. triển, Nguyễn Binh Khiêm, Đào Dưy Từ đều 
dùng chữ Nôm để sáng tác Một số truyện Nôm (khuyết danh) 
như truyện Vương Tường, Tó Công phung sứ xuất hiện ờ thế 
ki xvn-xviir Sang đến thẽ ki XVIII-XIX, nhừng tác phẩm 
chữ Nôm đầ hoàn toàn chiếm ưu thế trền vàn đàn, Những tác 
phẩm như Truyện Kiêu của Nguyễn Du, Thơ Hố Xuán Hương, 
Cung oán ngâm của Nguyên Gia Thiều, Thơ của Bà Huyện 
Thanh Quan, những truyện Nôm dài như Phan Tràn, Nhi Độ 
mai, Quan Ảm Thị Kinh, Phạm Công - Củc Hoa, Phạm Tải - 
Ngọc Hoa., Hoàng Trừu, Thạch Sanh VM...., là những tác phẩm 
có giá trị nhát, không chi với thời dại này, mà cả các thời đạĩ 
sau. Tương ứng với sự phát triển của vãn học viết bàng chữ 
Nôm là sự phát triển của thể lục bát và song thất lục bát, Hai 
thể này đã đạt đủ độ nhuần nhụy nhất của nó. Chưa bao giơ 
nển vãn học dân tộc lại đat đến đỉnh cao rực rỡ như thcíi 
ki này, 

Cùng với sự phát triển của vản học thành vàn là sự nở rộ 
của nhửng sáng tác dân gian. Truyện cười, truyện trạng, tục 
ngử,.., đểu nở rộ trong thời gian nảy. Các hinh thức diễn xưỏng 
dân gian như hát tuồng, hát chèo, hát ả đào... đều phát triển 
rất mạnh mẽ 

Vế kiến trúc, sự trỗi dậy của Phật giáo và Dao giáo khiến 
cho những thiết chế của các tôn giáo nãy được xáy dựng khá 
nhiều. Dinh, đến, chùa khá phát triển, mang phong cách dãn 
gian đậm nét. kỉ XVI-XVII, kiến trúc đình làng phát triển 
mạnh, Bẽn cạnh những chủ để tám linh nhản thế. điẽu khác 
đmh làng thời kì này còn có những hoa vàn phản ánh sinh 
hoạt vãn hóa đờỉ thường, VỊ thành hoàng đã bước những bước 
đi chắc chán, về ngự tại đỉnh làng, nhất là sau nám 1572, 
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vương triều nhà Lê chủ trương san định thẩn tỉch cửa các VI 
thán ò các làng và giao cho Nguyễn Bính làm công việc này 

Thế kỉ XVIIT, những cuôc chiến tranh nông dán bùng nỏ’ như 
vũ bão đưa đến tháng lợi huy hoàng của phong trào Tây Sơn 
đã khiến cho lài năng sáng tạo của nghộ sĩ' được phát triển 
mạnh niẽ. Những ngôi chùa, những đỉnh làng được xây dựng 
trong giai đoạn này như đinh Thạch Lổi (Mỹ Vàn, Hưng Ycn), 
đinh làng Đinh Bảng (Bắc Ninh) v.v . , nổi tiếng thể hiện được 
phong cách điẽu khắc thế ki XVIL cảnh sinh hoạt ít dán trong 
các hoa vãn trang trí, nhưng nghệ thuật trang trí thì vần tự 
nhiên, thoải mái. Nghệ thuật tạc tượng thế kỉ XVIII đà đạt đến 
một trinh độ nghệ thuật điêu luyện. Tiêu biểu cho tài nãng 
sáng tạo tuyệt vời cùa người nghệ sĩ dân gian thời kì này !à 
các pho tượng ở chùa Tây Phương. Để tài được lấy từ sự tĩch 
đạo Phật nhưng các pho tượng vẫn mang phong cách Việt, hiện 
thực và gợi cảm. 

Dáng chú ý là kiến trúc và điêu khắc dưói thời các vua 
Nguyễn nửa đầu thế ki XIX ò kinh thành Huế. Nãm 1802, vua 
Gia Long đâ chọn Huế làm kinh đô thay cho Tháng Long, Trên 
một mật bằng gấn vuông, kính đò Huế được xây dựng theo bố 
cục ba lớp thành bao bọc khác nhau là : Kinh thành, Hoàng 
thành, Tử Cấm thành. Lối kiến trúc truyển thống cả ở Thâng 
Long và Tây Đô vẫn được tiếp nối với kiến trúc của kinh thành 
Huế. Là một tòa kiến trúc đổ sộ và kiên cố, kinh thành nghiêng 
vể một thành quân sư hơn là một kinh đô, Hoàng thành gẩn 
vuông không nàm đúng trưng tâm của kinh thành mà hơi Tệch 
vé phía Nam. Vể cơ bản, Hoàng thành là thành bảo vê cho bộ 
mảy chính quyền nhà Nguyễn. Từ Cấm thành được bố cục theo 
hình chữ nhật, nảm hơi lùi vể phía sau, nhằm tạo ra một thế 
giới biệt lập cho cuộc sống của nhà vua. 

Dièư khác Huế gổm tượng ngưòi và thú ở các lãng mộ, tượhg 
các linh vật như tượng rống, tượng các con cù, tượng ở các 
chùa, và chạm nổi quanh cừu đinh, Tại các cửu đinh ”mach 
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V V 


1 ruyén thống điêu khác! t.hní ijê được tiếp thu và phát trỉến ở 
thời Nguyền, nhưng nó đã được hiện dại hơn và phán nào tiếp 
cận với nghẹ thuật tạo hình phưong Tây đương thời."^’^ 

V - KÉT LUẬN 

Diễn trinh vấn hổa Việt Nam ở thiên niồn ki thứ hai (từ 
nảm 938 đến nàm 1858), đả phát triển với nhiéu nét đặc biệt. 
Sự phát triển cả vế lượĩig và chất của các thành tố vân hda 
dã khiôn cho ván hóa Việt Nam đạt đến trình dộ rực rờ nhất 
cho đến lúc ấy, Ba lần văn hóa dân tộc phục hưng, khảng đinh 
bản sắc và bản lỉnh c.ủa. một dân tộc đă trưởng thành, một 
quốc gia văn hiến, lã một sức mạnh để dán tộc ta hội nhập 
vào thế giới hiộn đại, để đi qua những sổng gió, bão tố lỊch sử 
ở giai đoạn sau. 


CÂU HÒI 

1. Trình bày nét đặc sác của của vãn hóa Lý - Trẩn. 

2. Trình bày nét đậc sác của vãn hóa thời Hậu Lé. 

3. Trình bày nét đặc sác của vãn hòa từ thế ki XVI đến 1858 


(J) \fĩ ỉhttậí ỉíuế. Nguyền liCn Cánh (chù hicn). VíỌn Mĩ ihuíit t rung lAm l\iii 
lồn Ji tích íluc. 1992. Ir. 103 
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VẤN HÓA VIỆT NAM 
TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1945 


So vói tiến trình lịch sử 4000 nám của dân tộc, thời kì lịch 
sử này rất ngán ngủi, nhưng nỏ lại là giai đoan chứa đựng 
nhiổu biến động cán bản về phương diện lịch sừ, xà hội. Vân 
hóa Việt Nam vỉ thô, có những đặc điểm khác biệt so với giai 
đoạn trước, dù nd là một giai đoạn không dài trong diễn trình 
vần hóa Việt Nam, 


I - BỐI CẤNH LỊCH sử VÃN HÓA 

1, Người Pháp xâm lược và dân tộc Việt Nam chống 
xâm lược 

Nâm 1858, thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam với 
lí do triéu đình Huế ngược đãi các giáo sỉ và cự tuyệt không 
nhận quốc thư của Pháp đòi tự do buôn bán. Năm 1859, khi 
không thắng nổi quân dân Việt Nam, dưới sự lánh đạo của nhà 
Nguyễn, thực dân Pháp đã quay vào Nam Bộ và tiến công thành 
Gia Định. Triểư đinh nhà Nguyễn phân vân, co' phái chủ chiến, 
co' phái chủ hòa. Năm 1862, thực dân Pháp đã chiếm được các 
tinh thành ở Gia Dịnh như Định Tưdng, Biên Hòa, Vĩnh Long v.v... 
Nám 1867, chúng lại chiếm nốt ba tỉnh iníển Tây, đật ách cai 
trị ò Nam Bộ. Nãm 1873, người Pháp bát đấu đánh ra Bác Bộ. 
Nãm 1874, triểu Nguyễn lại kí vói thực dân Phãp một hiệp ước 
đầu hàng (còn gọi ỉả hiệp ước Giáp Tuất), gốm 22 khoản, trong 
đò có những khoản chủ yếu ỉà công nhận chủ quyến của Pháp 
ở cả Lục tinh, thay đổí chính sảch đối với đạo Thién chúa, mở 
cửa cho Pháp tự do buôn bán. Nảm 1882, thực dân Pháp đánh 
thành Hà Nội. Nãm 1883, chúng lại đánh vào kinh thành Huế. 



Ngày 25'-8-1883, triều Nguyễn đà phái kí tại Pluế một "Hiệp 
định hòa binh" icòn goi là hiệp ước Hácmăng), vứi người Pháp, 
thừa nhận Pháp đặt quyền thống trị trẽn toàn bộ đất nưóc Viẹt 
Nam Từ đây. triẽu đỉnh Huế thừa nhận Nam Kỉ là thuộc địa 
của ngưòi Pháp, còn lại Trung Ki, Bác Kì thuộc chế độ bào hộ 
Phần đăt từ Binh Thuận trở vào Nam là thuộc địa : Côsanhsin 
(Cochinchine) tức Nam Kỉ ; phấn đát từ Khánh Hòa tới Dèo 
Ngang là theo chế độ nừa bảo hộ : An Nam tức Trung Ki ; 
phân đât từ Đèo Ngang ra Bác là theo chế độ bảo hộ của Pháp : 
Tôngcanh (Tonkin) tức Bác Ki. Dông thời ngưhi Pháp cũng tước 
bo hoàn toàn quyển ngoại giao của triều đỉnh Huế. No'i như 
cách nói của K.Ãngghen : dán tộc Việt Nam đã mất hành động 
độc lập trong lịch sử. 

Đứng trước vận mênh lỏn lao của lịch sử, nhân dân Việt 
Nam đã liên tục đứng lên chống Pháp, Những quan lại của 
triếu đinh Huế như Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu, Tôn Thai 
Thuyêt v.v, ., những lãnh tụ nghĩa quân như Trương Định, Võ 
Duy Dương, Nguyễn Trung Trực à Nam Ki, như Đinh Công 
Trárig, Phan Dinh Phùng, Hoàng Hoa Thám. Cấm Bá Thưâc v.v..,, 
ờ Bắc Kì, Trung Ki, liên tục đứng lẽn đánh Pháp, bàng lòng 
yêu nước nồng nàn của minh. Tất cả các phong trào yêu nước 
chõng Pháp, bảo vệ độc lập dân tộc, tuy rất kiên cường, anh 
dũng nhưng đểu bị thất bại, 

Công cuộc bình định Việt Nam của thực dân Pháp càn bản 
hoàn thành và chúng bát tay vào công cuốc khai thác thuộc địa. 

Bắt đẩu từ Pôn Dume (Paul Doumer) vdi nhiệm kì Toàn 
quyén Dỏng Dương (1897-1902), cuộc khai thác thuộc địa lấn 
thứ nhất^ỏ Dông Dương bát đấu. Viên toàn quyển Dông Dương 
nãy đã tổ chức và kiện toàn cơ chế phú toàn quyển, đầy manh 
việc khai thác thuộc địa trẽn moi lỉnh vực Tác động của công 

manh 

mẽ, Những nam hai mươi của thế ki XX, cuộc khai thác thuộc 
địa lẩn thứ hai cùa thưc dân Pháp ỏ Dông Dương đươc đ% 
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nhanh cả vé tốc độ lẫn bế rộng và bể sâu. Theo ý đổ của 
Anbe Xarô (A. Sarraut), tư bàn Pháp đáu tư rất nhiều vào 
nông nghiệp, 

Tuy nhiên, cả hai lần khai thác thuộc địa, thực dân Pháp 
không hể chủ trương xo'a bỏ các quan hệ kinh tế cổ truyền mà 
chủ trương dưy tri các quan hệ ấy. Diện mạo xã hội Việt Nam 
thòi kì này sẽ bao gổni cả quan hệ tư bản thực dán và cả các 
quan hệ phong kiến. 

2. Chinh sách văn hóa của người Pháp 

Bộ máy thống trị thực dân đã thực thi một chính sách vãn 
hóa nhàm củng cố địa vi thống trị của chúng ở Đông Dương, 

ơ lỉnh vực vãn hóa, tổ chức đời sống xã hội, chính sách chia 
để trị của thực dân Pháp chi tác động tới phần nổi ở bên trên 
với cả ba vũng : Bác, Trung, Nain. Cơ cáu xã hội cơ sở : làng 
xã vẫn tổn tại, thậm chí, người Pháp còn duy trì tố chức làng 
xã nhằm sử dụng bộ máy kỉ hào phong kiến để làm các công 
việc cho chính quyền thuộc địa. Ý đổ nãy bộc lộ rất rõ qua lời 
của viên Toàn quyển Pôn Đume (Paul Doumer) : ”Theo tôi, duy 
tri trọn vẹn, thậm chỉ tăng cường cách tổ chức cũ kl mà chúng 
ta đã thấy, đo' là một điều tốt, Theo cách tổ chức này thì mối 
làng sẽ là một nước cộng hòa bé nhỏ, độc lập trong giới hạn 
những quyển lợi địa phương, Đó là một tập thể được tổ chức 
rất chặt chẽ, rất có kỉ luật và rất cd trách nhiệm đối với. chính 
quyển cấp trên vể những cá nhàn thành viên của no', những 
cá nhân mà chính quyển cấp trên cố thể không cấn biết tới, 
điểu đó rất thuận lợi cho cỏng việc của chính quyền''(^5. Tác 
động ngoài ý muốn của chính quyến cai trị đối vói vãn hóa từ 
thái độ này lại là sự tạo điểu kiện để vãn ho'a, nhất là văn 
hóa dân gian cùa người Việt được giữ vững. Bởi lẽ, cơ cấu tổ 
chức làng xã không bị phá vở. 


(l) I.Inđo - Cliinc I raní^^isc (Souvenirs). Phcís. Ị905. tr.l5K, 
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ơ lĩnh vực giáo dục, ban đáu người Pháp duy irì Xho học 
với chế đô khoa cử đã lỗi thời nhàm lợi dụng Xho giáo đế duy 
tri trât tư xã hội. Việc này kéo dái Tnâi đốn đẩu thế ki XX, ở 
Trung Ki nãm 1918, ở Bác Ki nám 1915 mỏi bãi bỏ chế độ thi 
cử bằng chứ Hán 

Tuy nhiên, để cò công chức cho chỉnh quyền thuộc địa, thực 
dân Pháp vần phải mở các cơ sở đào tạo loại này Năm 1897, 
chúng mỏ trường Hậu bổ ở Hà Nội, cải tổ trưởng Quốc Tử 
Giám ỏ Huc', mở trường sư phạm sơ cấp ờ Hà Nôi. Đổng thời, 
đối phó với các phong trào yêu nưỏc như Dông Kinh Nghỉa 
Thục, Đồng Du. Duy Tán, người Phảp cùng với Nam triéu thành 
lập bộ Học, sửa đổi quy ché thi Hương và thì Hôi. Nãm 1908, 
viên toàn quyển Kiôbuycốpxki vẫn bát đo'ng cửa trường đại học 
cho đến năm 1917, viên toàn quyển Anbe Xarô mới cho md cửa 
trở lại. Tuy lã trường đại học nhưng các văn bằng của trường 
này không cb sự tương đương với vãn bàng ở chính quổc. 

Ngoài các trường học, người Pháp còn mở một số cơ sở 
nghiên cứu khoa học như Viện vi trùng học ỏ Sãi Gòn (1891), 
Nha Trang (1896), Hà Nội (1900), trường Viễn Đông Bác Cổ 
(1898) v.v. . 

Mục đích giáo dục của chính quyến thuộc địa không hoàn 
toán lã vi nâng cao dân trí cho ngưòi dãn thuộc địa, mà chù 
yếu nhảm đào tạo ra niôt đội ngù công chức, để phục vụ cho 
nhà nước bảo hộ, Một tầng lớp trí thức mới xuất hiện sẽ thay 
thế đia vị cùa lớp nho sì củ trong xà hội, trên văn đàn. 

Đống thời, nếu như trong suốt hơn hai thế ki cho đến nãm 
60 của thế ki XIX, chư Quỏc ngữ chi dùng trong nội bô đạo 
Thiên chúa, để in các sách đạo, thì sau khi chiếm được Nam 
Ki, người Pháp đã nhln thắy chữ Quốc ngữ là công cụ thuận 
lợi cho việc cai trị và đống hóa vãn hóa, vi thế, họ khuyến 
khích học chữ Quốc ngữ. Trong trường học ò Nam Kỉ, chừ Quổc 
ngừ được dạy trong các trường học, trong các công vàn giẫy tờ 
hên cạnh chừ Nho, Như vậy là, ban đấu, đi từ thư chữ dùng 
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trong nội bộ đạo Thiẽn chúa tới chỗ phổ cập, chừ Quỗc ngư 
được truyền bã bàng phương pháp cường chế. 

Mặt khác, để thõng báo các chính sách thực dán, và ca ngợi 
"công ơn khai hda, truyến bá vân minh Đại Pháp", thực dân 
Pháp cho báo chí phát triển ỏ Nam Kì sau rộng ra trên cả 
đất nước. 

Tựu trung, chinh sách về phương diện vãn hóa của người 
Pháp nhấm phục vụ cho sự cai trị và các công cuộc khai thác 
thuộc địa của chính quốc. Nàm ngoài V đinh của ké đi xâm 
lược, tác động của những chính sách này đốí với diễn trỉnh vãn 
hóa Việt Nam giai đoạn này không phải là khỏng có. 


II - ĐẶC TRƯNG VÀN HÓA GIAI ĐOẠN TỪ NÃM 1858 
ĐẾN NÃM 1945 

Giai đoạn này cố hai đặc trưng vàn hóa lớn ; 

- Tiếp xúc cưỡng bức và giao thoa vãn ho'a Việt-Pháp 

- Giao lưu vãn hóa tự nhiên Việt Nam với thế giới Đông Tây 

Sự thất bại của những cuộc kháng chiến trong ba mươi nám 

ấy đã làm thay đổi nhận thức của tầng lớp sỉ phư, đưa đến 
một sự chuyển đổi cơ bản trong tính chất nền vãn hóa Việt 
Nam giai đoạn tiếp theo. 

Trong táng lớp sỉ phu lúc bấy giờ theo chúng tôi cò ba đường 
lối ứng xừ : 

1 Hoặc chống lạí sự giao tiếp văn hóa Dông - Tằy, hay còn 
gọi là cưỡng chống giao thoa. Thái độ nãy tàn lụi dán củng 
nén văn ho'a giáo dục cũ. 

2. Hoặc đáu hàng thực dân vể chính trị, cố học lấy một ít 
chữ Pháp, chữ Quốc ngữ Latinh và ván hóa Pháp rổi ra làm 
quan cho chỉnh quyền thực dân. Đây là sự chấp nhận bị đồng 
hda một cách tiẽu cực. 
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3, Xu hướng của những nhà nho cải cách. Xu hướng cùa 
nhửng sl phư nhận thức được rằng muốn tiến hãnh còng cuộc 
kháng chiến đề giải pho'ng dân tộc, bắt buộc phải tiến hành 
đấu tranh vãn hóa. và điếu cơ bản trong cuộc đẩu tranh này 
là hình thức tháu ho'a, muốn giao thoa vân hda Dông - l'áy 
tự nguyện. 

Xu hướng muốn giao thoa vãn hóa Đông - Tảy tự nguyện này 
ở ngoài quỹ đạo chính sách vãn hổíi thực dân, xu hướng này 
cũng bị thực dân Pháp bop chết một cách tàn bạo thảng thừng. 

Giai đoạn khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp tại Đông 
Dương sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. Thời kì này ảnh 
hưởng của vãn hóa tư sản phương Tây đã cùng với công cuộc 
khai thác thuộc địa ấy mà ngày càng tác động mạnh mẽ vào 
đời sống xã hội và vãn hóa. Quá trình thàu hda được tiếp tục 
với mục đích cuối cùng là giải phdng. Bằng quá trình tự thân 
vận động, bằng tháu hda, dòng vãn hóa Việt dần dán bước vào 
quỹ đạo hội nhập từng phần với dòng vãn hóa hiện đạì để dần 
dán trở thành hiện đại. 

Theo chúng tôi, nển vãn hóa Việt Nam trong 100 nàin tiếp 
xúc giao lưu với vân ho'a phương Tây diễn biến quanh cái tương 
quan tam giác tính Cổ truyền - Giao thoa “ Dổi mới. 


Giao thoa 


Cổ truyền 



Đổi mới 


1. Hệ tư tưởng 

Lã tấm gương phán chiếu nhiều mặt đời sống và nếp sống 
của một cộng đổng, một dán tộc, ở trung tâm cùa vãn hóa 
quyển, hệ tư tưởng cùng được xem là một hệ vân hda. Sự tiếp 
xúc,, giao lưu vàn hổa giữa Việt Nam và phương Tây tạo ra sự 
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chuyên mình của hộ tư tưòng Việt Nam từ 1858 đến năm 1945 
diễn ra trong một thời kỉ đấy biến động lớn về tư tường và 
chính trị, Gẩn một tráni năm, ỏ Việt Nam đã tỗn tại và xuất 
hiên nhiếu hê tư tưởng khác nhau, tác động lẫn nhau, hòa hợp 
lần nhau, tự biến dạng do khúc xạ qua môì trường xă hội v.v.,,, 
tạo nên một trường tư tưởng hệ rẩt phức tạp. 

Trên mặt bàng lỊch sử, các hệ tư tưởng vào Việt Nam từ 
hàng nghìn năm trước vẫn tổn tại ở xà hội mà căn bản vẫn 
là xốm làng với những người nông dân trổng lúa nước Dù có 
biết bao biến động trầm luân trùn bề mặt lịch sử thi hệ tư 
tưởng cùa họ vẫn là hệ tư tưởng thán thoại với một hộ thống 
thần linh đa dạng. 

Nho giáo tồn tại như một hệ tư tưởng có vị thế đặc biệt ở 
nhà Hậu Lê, nhà Nguyễn bây giờ không giúp các nho sỉ trả lờĩ 
được nhủng câu hỏi lớn của thời đại. Những phong trào Văn 
thân, Cần Vương dưới ánh sáng của tư tưởng Nho giáo không 
giúp các nho sì tim được con đường cứu nước. Nói cách khác, 
yêu nước chống Pháp kiểu này là bào thủ, nẽn đã thát bại, Các 
nho sĩ thế hệ sau với tấm lòng yêu nước của mình đả tổ chức 
cuộc vận động giải phổng dân tộc theo một hệ tư tưởng khác, 
Trào lưu tư tưởng dàn chủ tư sản qua tán thư và tân ván 
Trung Quốc như Ắni băng thất, Trung Quốc hồn, Mậu Tuát 
chính bién, Tân Dãn tũy bảo v.v.của Lương Khải Siêu, Khang 
Hửu Vi, các thuyết về nhân đạo, dân quyến của những nhà 
phát ngôn của giai cấp tư sản Pháp lúc đang lên như Rutxô 
(Rousseau), Mỏngtexkìư (Montesquiseu), Vontc (Voltaire) được 
truyển vào Việt Nám, Tự cảnh tỉnh để đổi mới, tìm một con 
đường đi khác, các nhà nho đã từ biệt hệ tư tưởng quen thuộc 
của bao nhiều thế hệ trước Phan Bội Châu (1867-1940) là một 
nhân chứng tỉêu biểu, v^ới Duy tân hội : ông còn giữ tư tưởng 
quân chù, Với Việt Nam Quang Phục hội ông đâ chuyển sang 
tư tưởng dân chủ. Sau khỉ gặp gỡ Nguyễn Ái Quốc, và ở cuối 
đời, ồng còn viết sách vế chủ nghĩa xã hội. Đi từ hỉnh mẫu 
này sang hỉnh mẫu khác, ước nguyện duy nhất của Phan Bội 
Châu vẫn chi là giành lại quyén độc lập dân tộc 
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Tieu bicii cho xu hướng này chính là các nhà nho lập ra 
phong trào Đông Kinh Nghỉa Thục như Lương Vãn Can, Nguyền 
Quyẽn, Tiếp nhận tư tưởng van hóa phương Táv qua ”máy lọc” 
tư tưởng và vãn hóa Trung ĩloa, các nhà nho này đã từ bỏ dự 
lạc hậu, đến với sự cách tân : 

Phen này cất tóc đi tu 

Tung hĩnh dộc ỉập ỏ chùa Duy Tàn. 

Do váy, Dong Kinh Nghĩa Thục vận đồng học chữ Quốc ngữ, 
hò hào thực nghiệp, bài trừ tuc mê tín, dị đoan .v.v . thể hiện 
rõ nét là Văn min/t tán học sách, tác phẩm đả nêu lên 6 yêu 
cấu cần đạt tới là : dùng chừ Quốc ngừ, hiệu đỉnh sách vơ, 
sửa đổi phép thi, cổ vũ nhân tài, chẩn hưng công nghệ, phát 
triển báo chí, ngoài việc gđp phần tích cực vào sự phát triển 
vàn hóa dân tôc, ngôn ngừ và vàn tự Việt Nam, Đông Kinh 
Nghĩa Thục đánh dâu sự chuyền biến tư tưởng của các nhà 
nho Việt Nam, khẳng định Khổng Manh không còn lã tư tựởng 
của môt lớp người như giai đoạn trước Sự thay đổi nãy, đưa 
đến nhừng nát mới của đííi sống vãn hóa tư tưỏng. Trong quan 
niệm của các nhà nho 'canh tân", yôu nước gắn lỉển với yêu 
dân. Vãn minh tân học sách nhấn mạnh : "Vấn minh là chủ 
nghĩa mở trí khôn cho dàn" và "chấn hưng dân khí, khai thông 
dàn trí, mò rộng dán quyển, cải thiện dân sinh". Mặt khác, yêu 
nước gán liền với đoản kết dân tộc, thống nhất đất nước Như 
vậy, nhìn trong quan hệ với tư tưởng Nho giáo quen thuộc, các 
nhà nho đã co' sự chia tay vói chỉnh no'. Ndi cách khác là Nho 
giáo đã mất dần vai trò lịch sử. Sau khi thực dãn Pháp chinh 
thức bái bỏ việc thi cử bàng chữ Hán, cùng vâi sự mất đí của 
vai trò Nho giáo, nho sì cũng mất dán vaỉ trò trong đời sống 
lịch sử. 

Công cuộc khai thác thuộc địa ỉấn một, lẩn hai khiến cho 
xà hội Việt Nam có thêm táng lớp tiểu tư sàn thành thị. Được 
tiếp xúc với nhưng sách báo co' nội dung yêu nước và tiến bộ, 
nhiếu trí thức, học sinh, sinh viên đã nhận ra những cảnh áp 
bức, miệt thị cua thực dán Pháp đối với người dán VíộL Nam, 
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('âu hòi lớn nhất của thòi đại khiên táng lởp này đi tìm một 
hê tư tưỏng có thẻ’ gỉúp họ cứu được dân, được nước. Tư tưởng 
Tam Dân của Tôn Trung Sơn không phải không có lúc ho đà 
ihn đến. Nhưng rói tấng lớp này cũng không trà lời được cảu 
hỏi lớn nhất của thời đại. 

Từ tấm lòng yêu nước, nhà cách mạng Nguyền Ái Quốc tiếp 
thu chù nghía Mác^Lônin rổì truyén bá vào Việt Nam. Giaỉ cấp 
công nhân ngày cảng phát triển và ngày càng giác ngộ vể mình. 
Phong trào đấu tranh của giai cẩp công nhân ngày càng lan 
rộng và có tổ chức, Ba tổ chức cộng sản ra đời ở Bác Kì, Trung 
Kì. Nam Kì để rỏi ng<ày 3-2-1930, Nguyên Ái Quốc chủ tri hội 
nghị hợp nhát các tổ chức cộng sản thành một Đảng Cộng sản 
duy nhất. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu ''môt bước 
ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng nước ta. Nó 
chứng tỏ ràng giai cấp vô sàn đà trưởng thành và đủ sức lãnh 
đạo cách mạng/'^^^ đổng thời nó củng khảng định sự hiện diện 
của một hệ tư tưởng mới ở Việt Nam. 

Vi vậy, theo chúng tôi nền chinh trị từ năm 1858 đến nãm 
1945 diễn biến quanh tương quan tam giác chính : Truyền 
thống - Dô hộ - Cách mạng, đì thẳng từ truyền thống đến 
cách mạng như sơ đổ sau. 

Truyển thống 

Đô hộ --* Cách mạng 



2. Văn hóa vật chất 

Ngay từ đáu, người Pháp đã triển khai phát triển đô thị, 
công nghiộp và giao thõng, đương nhiên là với mục đích rất rỏ 
ràng ; khai thác thuộc địa. Từ cuối thế kỉ XIX, tính chất của 


(1) ĩỉõ ('hí Miỉìỉĩ. hạrtỉ (ộp, lập II Nxb Sự Ihật. n-^80, ir.l52. 
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đô thị ờ Việt Nam không còn như trước đây nữa. Tính chất là 
một trung tâm chính trị vãn hóa khỏng còn đậm đac như trước, 
tính chất là một trưng tâm cồng - thương nghiệp đă rõ nét 
hơn Đấu thố ki XX; lỉà Nội đá là một đõ thị sám uát. có 
nhiều ngưòi buôn bán, tập trung các nhà máy, sở giao dịch, trụ 
sở các công ti. Hải Phòng trở thành một hải cảng lớn thứ hai 
ở Đông J3ương. ở phía Nam, Sài Gòn - Chợ Lớn trở thành một 
đo thi của cồng nghiệp, thương nghiệp. Hải rác trên cả nước 
các thị trấn, thị xã như Nam f3ịiih, Hải Dương, Hồng Gai, Huế, 
Dà Nầng, Quy Nhơn, Biên Hòa, Mỹ Tho dán phát triển. 

Sự phát triển các đô thị dẫn đến sự phát triển của kiến 
trúc đô thị. Các kiên trúc kiểu Tây phương được đưa vào Việt 
Nam, nhưng được Việt Nam hóa khiến các công trình này không 
"lạc điệu" giữa những công trình kiến trúc cổ truyẽn. Chảng 
hạn toà nhà cùa trưồng Đại học Đông Dương (nay là trường 
Dại hoc Quốc gia Hà Nội, Viện Viễn Dông Bác Cổ (nay là Vỉện 
Bảo tàng Lịch sử), Bộ Ngoại giao, Phủ Toàn quyốn, Thư viện 
Quổc gia.vv.ở Hà Nội. Hệ thống mái ngói, bố cục kiểu tam 
quan, mái hiên, mái che cửa sổ ra xa để tránh nắng chiếu vả 
inưa hăt khiến cho các công trình náy ăn nhập với môi trường 
xung quanh, ỏ thành phó Sài Gòn, tòa Đô Chánh (nay là trụ 
sở Uy ban nhán dân thành phố), được xây từ nãin 1898, dù 
đặt viên đá đáu từ nảm 1873, đến nàni 1909 mỡì hoàn thành, 
Tòa án được xây từ năm Ỉ891 đến năm 1895 thì hoàn thành v.v... 
Các cổng trình kiến trúc đô thị Sái Gòn chia thành haỉ gỉaí 
đoạn : giai đoạn bình định bằng bạo lực, kiến trúc được "bẻ 
nguyên xi nghệ thuật địa phương mà họ khinh Nhưng 

ở giai đoạn sau "các cong trình kiến trúc, vãn hóa, xã hội đà 
chú ý hơn đến yếu tố địa lí, khí hậu và nghệ thuật đỊa phương. 


( i) Ỉ)i(ỉ chi vân hỏa rr ilỗ Chí Minh, I rổn Vỉin Ciku. I rín ílíKh líồng chứ 
Nxl' 'Ihiưih phố Mố C’hí Minh. lr.420. 

(2) /)/ừ chí răn hóu TP. Ịỉh Chi Minh. Sdd tr.420. 


192 


c.*ùng với sự phát triển của đô thị trong hơn một trảm năm 
lã sự phát triển giao thông vận tải, hàng chục vạn dân phu, 
dân đinh Việt Nani được huy động để tạo ra hệ thống cáu 
đưbng. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất đâ tạo ra những 
con đường lién tinh dài tới 20 ngàn km, Đường thủy, nhất là 
ở Nam Bộ được tu bổ, khai thông tới nám 1914 tổng sổ độ dài 
đường thủy đã tới 1745 km. Đưồng sắt là một phương tiện giao 
thông quan trọng phục vụ đác lực cho cuôc khai thác thuộc đìa 
nẻn được người Pháp chú trong đẩu tư. Bát đầu là đường Sài 
Gòn - Mỹ Tho dài 71 km và Phủ Lạng Thương - Lạng Sơn 
dài 58 km. Tói năm 1912, hệ thống đường sắt ở Việt Nam đã 
hình thành với 2059 km, Dường sắt Hà Nội - Sài Gòn được 
hoàn thành và đưa vào sử đụng nám 1936. 

Hệ thống đưòng sá và đô thị phát triển tạo cho diện mạo 
vãn hóa vật chất giai đoạn này có những khác biệt so với các 
giai đoạn trước. 

3. Báo chi ra dời và phát triển 

Khởi điểm để báo chí ra đời ở Việt Nam là từ ý đố của thực 
dân Pháp cẩn co' một thứ vù khí nhằm tuyên truyển cho chính 
quyền thuộc địa, Do vậy, báo chí ra đời ở Sài Gòn trước tiên. 
Lúc đẩu là tờ báo bàng tiếng Pháp Le Bulletin officÌ€l de 
ƯExpédítion de la Cochinchine và tờ Le Bulỉetin des communé 
bàng chữ Hán. Ngày 15-4-1865, tò Gia Định bảo ra đời. Sau 
tờ Gia Định báo là tờ Phan yên bảo. Nám 1888, tờ Thòng loại 
khỏa trĩnh của Trương Vỉnh Ký được phát hành, Nàm 1901, tờ 
báo thứ ba bàng chử Quốc ngữ ra mắt bạn đọc là tờ Nóng cổ 
min dàni. Sau đó, tờ Lục tinh tân vãn ra mát bạn đọc số đấu 
ngày 15-11-1907. Giừa hai cuộc chiến tranh thế giới, ở Sài 
Gòn, báo chỉ ra đời rất nhiều như Nữ giới chung, Phụ nừ tăn 
uồn, Đuốc nhà Nam v.v... 

o Hà Nội, có các báo bàng chữ Quốc ngữ như Đãng cổ tùng 
báo, Hữu Thanh, Thực nghiệp dăn báo, Nam phong, Trung Bắc 
ỉán vãn u.ư... 


13-CSVHVN 
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Nói chung, những tờ báo bầng chữ Quốc ngư ờ cả ba nticn 
trong thời ki này, dù vô tình hay hừu ý đều góp phán vào sư 
phát triển cua vãn học chữ Quốc ngữ, 

Ngoài nhửng tờ báo bằng chữ Quốc ngữ, một thê' ki này ở 
cả ba đô thị : Hà Nội, Huế, Sài Gòn đểu co' nhừng tò báo bằng 
chừ Pháp, có thể đó là những tờ báo của chính quyền thuộc 
địa nhằm phục vụ chỉnh quyền đd, nhưng cũng co' thể có nhửng 
tờ báo tiến bộ chẳng hạn như tờ ƯAnnam, tờ La CỈồche fêlée 
(Chuông rè) ở Sài Gòn, tờ Notre voix (Tiếng nói của chúng ta), 
tờ Le Trauail (Lao động), tờ Rassembỉement (Tập hợp), tờ 
Enavant (Tiến lèn) ờ Hà Nội trong thời kì 1936-1939. 

Trong giai đoạn từ năm ĩ858 đến nám 1945, việc dùng chữ 
Quốc ngừ đế làm báo đă lả bước đột biến của diễn trình vàn 
hóa Nhìn ở phương diện ngôn ngữ vãn tự, đấy là một bước 
đột biến. Nhìn ỏ phương diện lịch sử báo chí, đây cùng là một 
bước đột biến. 

4. Bưóc chuyển mình cùa vãn học 

Sau khi đã phát triển tới đỉnh cao rực rở ở thế ki XVIII, 
nửa đấu thế kỉ XIX, văn học ỏ nửa sau thế ki XIX, đi vào cuộc 
kháng chiến chống Pháp xâm lược. Nhà thơ yêu nước Nguyễn 
Dỉnh Chiểu là tigười chiến sĩ tiên phong trên mặt trận này. 
Cùng vói ông là một thế hệ các nhà vãn thơ yêu nước như 
Phan Văn Trị, Hồ Huân Nghiệp, Đoàn Hữu Trưng, Phạm Vàn 
Nghị v.v , Sau đó là thế hệ Nguyễn Khuyến, Trấn Tế Xương v.v, ,, 

Sau thế hệ này là thế hệ các nhà nho như Phan Bội Châu, 
Phan Châu Trinh, Lương Văn Can, Nguyễn Quyén.v. V... vế 
phương diện chính trị, vãn học lúc này là một thứ vũ khỉ của 
quẩn chúng để chống kẻ thù cướp nước, cổ động cho sự tiến 
bộ xã hội. Do tác động khách quan, vàn học giai đoạn này đả 
có bước phát triển nhanh chóng cả vế nội đung và hỉnh thức. 

Trưốc hết là sự sừ dụng chữ Quốc ngữ để sáng tác vản học 
Vôi việc phố biên chử Quốc ngữ, mảng ván học bằng chữ Quốc 
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ngữ đà phát triển Ban đấu, chừ Quốc ngữ được dùng đế phiên 
âm các sách chừ Nôm, chữ Hán, chừ Pháp. Hàng loạt các Lác 
phẩm chữ Hán như Đại học, Trung dung, Kính thi, Minh tăm 
bảo giám v.u..., các truyện tho Nôm như Truyện Kiêu, Nhị Dô 
Mai, Lục Văn Tién v.u...., các truyện dán gian, câu hò, câu hát 
được ra mắt bạn đọc bằng chừ Quốc ngữ à Nam Bộ. Không 
thể không ghi công đầu cho một số trí thdc ở Nam Bộ cuối 
thế ki XIX như Trương Vĩnh Ký, Huỳnh Tịnh Của, Trán Phong 
Sác, Phụng Hoàng Sang, Bùi Quang Nho, Khấu Võ Nghi v,v..., 
trong lĩnh vực này. 

Mặt khác là sự phát triển của những sáng tác bàng chữ 
Quốc ngủ, như kỉ sự là thể loại sớm ra đời với tác phẩm Chuyến 
dí Bắc KÌ nám Ắt Hợi (1876) của Trương Vĩnh Ký ; tiểu thuyết 
bàng chử Quốc ngữ củng ra đời ở Nam Bộ sớm nhất. Đáu tiên 
phải kể tởỉ Truyện thảy Lazarô Phiên của Nguyễn Trọng Quản, 
nếu coi đây là một truyện dài, một tiểu thuyết bàng chữ Quốc 
ngừ thi nó đã ra mát bạn đọc từ năm 1887. Sau đó là Phan 
yén ngoại sử tiết phụ gian truân của Trương Duy Toản ra mắt 
bạn đọc vào nàin 1910. Cũng năm này Trần Chánh Chiếu cd 
Hoàng Tố Anh hàm oan. Thập niên hai mươi của thế kỉ XX, 
tiểu thuyết bằng chữ Quốc ngữ có khá nhiểu tác giả : Phạm 
Duy Tốn với truyện ngắn Sống chết mặc bay (1918). Đo' là Tân 
Dân Tử với Giọt máu chung tinh (1926), là Lê Hoằng Mưu với 
Hà Hương phong nguyệt (1915), Oán hòng quần (1920), Tô Huệ 
Nhi ngoại sử (1920), Oan kia thcỡ mãi (1922), là Nguyên Chánh 
Sắt với Nghỉa hiêp ki duyên (1919), Gái trả thù Cha (1920), 
là Hổ Biểu Chánh với Chúa TỜ.U Kim Quy (1922), Cay dẩng 
mừi đời (1923), Tỉnh mộng (1923), Nhon tinh ăm lạnh (1925). 
Những tác giả nãy ở Sài Gòn, trong khi đo', ỏ Hà Nội, Nguyền 
Trọng Thuật co' Quả dưa dò (1925), Hoàng Ngọc Phách có Tố 
Tàm (1925). 

Vào thập nién ba mươỉ, bốn mươi, vản xuôi bằng chữ Quốc 
ngữ đà có một bước tiến bộ vượt bậc. Nhóm Tự lực văn đoàn 
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với Nhất Linh, Khái Hưng, Hoàng Dao v.v... , đá cho ra mát 
bạn đọc một loạt tác phẩm như Nứa chừng xuân, Đoạn tuyệĩ, 
Đời mưa gíỏ, Bướm trăng V V.. Bẽn cạnh nhóm Tự Lực vãn 
đoàn là các nhã văn hiện thực phê phán như Ngô Tất Tỗ với 
Tắt đèn, Nam Cao với Chí Phèo, Vũ Trọng Phụng với Giông 
tố, Số đỏ v.v... Sự trong sáng của tiếng Việt trong các tác phẩm 
này là bước tiến của vãn xuôi bàng chữ Quốc ngữ. Cùng với 
kí, tiểu thuyết là thơ. Phong trào thơ mới xuất hiện với một 
loạt tên tuổi như Thế Lữ, Xuân Diệu, Huy Cận, Chế Lan Viên, 
Hàn Mặc Tử v.v..., khẳng định sự chuyển mình cùa vãn học 
Việt Nam theo hướng hiện đại, sự thay thế vé vang của văn 
học bàng chừ Quốc ngữ trong đbi sống văn hóa, 

Mặt khác, sự chuyển mình của vãn học Việt Nam giai đoạn 
này không chỉ ở phương diện hỉnh thức. Cải tôi cá nhân, sự ý 
thức về ca nhân, tinh yêu lứa đôi xuãt hiện trong các tiểu 
thuyết của nhdm Tự lực vản đoàn, trong các tập thơ cùa các 
nhà thơ mới là một hiện tượng mới trong vân hđa Việt Nam. 
Chưa bao giờ tiếng nói từ hạnh phúc cá nhân lại cháy bỏng 
như vậy trong vãn học Việt Nam : 

Mau lén chứ. Vội uàng lên với chứ 

Em, em ơi tình non sấp già ròi. 

Tuy nhiên, nhìn ở phương diện công dân, sáng tạo của nhdin 
Tự lực vãn đoàn, của phong trào thơ mới, quả có ý nghĩa như 
đống chí Trường Chinh nhận định ; ”một tiếng thở dài chổng 
chế độ thuộc địa”. 

Cùng với nhừng tác già, tác phẩm này, sự xuất hiện cùa hệ 
tư tường Mác xỉt trong đời sống vãn hóa dâ dẫn tới sự xuất 
hiện của bộ phận các tác giả cách mạng. Thời kì từ 1931 - 1935 
là cuộc đấu tranh giửa quan điểm của chủ nghía Mác - Lênin 
và các quan điểm đdi lập. Trên tờ Phụ nữ thời đàm, đông chí 
Hài Triêu đă viết nhiều bài vể nguyên lí, quan điểm cùa chủ 
nghĩa duy vật biện chứng vả chủ nghĩa duy vật lịch sử. 
Năm 1943, Đảng Cộng sán Dông Dương đưa ra D'ẽ cương 
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vé có.ch mang văn hỏa Việt Nam" với ba nguyên tác : dán tộc 

hóa, đại chủng hóa và khoa hoc hóa. Chinh vi vậy, bàn Đề 

cương có ý nghía như một cưt^ng lĩnh vãn hóa dân chủ mới. 
Vé sáng tác, thơ Tố Hữu và đáng kế hơn cả là các sáng tác 

của Chủ tịch H6 Chi Minh là tiếng no'i tiêu biểu cho dòng vãn 

học cách mạng này. 

Rõ ràng, non một trãm năm, vãn học Việt Nam đă có bước 
chuyển biến quan trọng đi từ phạm trù văn học trung đại sang 
phạm trù văn học híộn đạỉ. 


III - KẾT LUẬN 

Nhìn ở diễn trinh văn hóa, cuối thế kỉ XIX đáu thế ki XX 
quả là một sư đứt gày lỊch sử chưa từng cd. Non một trăm 
nàm, bát đặu từ các đò thị từ Sài Gòn đến Hà Nội, từ Nam 
đến Bác, từ thành thị đến nông thôn, vãn hđa Việt Nam có 
những biến thiên ghé gớm, Từ ăn, mặc, ở đến các phương tiện 
giao thông, từ điêu khác ò đỉnh làng đến tượng đái ngoài trời, 
từ thơ Đường sang thơ mới, từ văn vấn sang vãn xuôi,tiểu 
thuyết, từ chữ Hán, chữ Nôm đến chữ Quốc ngữ, tát cả đều 
đi tới hòa nhập vói thê' giới hiện đại. Bản sắc vàn hda dân tộc 
vẫn không mất đi, không bị thay đổi. Nói cách khác đó là bản 
lĩnh vãn hóa Việt Nam mà J.Feray gọi rát hay là sự không 
chối từ vẽ vãn hóa trong việc hấp thụ các yếu tố ngoại sinh. 
Bòi vậy, sau đứt gãy này lại là một lần vãn hóa Việt Nam phát 
triển tiếp nối mạch phát triển ở các thòi ki trước, ở tầm vóc mới. 


CÂU HỎI 

1. Đậc trưng vãn hóa Việt Nam giai đoạn từ nãm 1858 đến 
năm 1945 ở một số thành tố văn hóa 

2. Phản tích vai trò, tương quan của các nhân tổ ngoại sinh, 
nội sinh trong vãn hóa giai đoạn từ nâm 1858 đến nãm 1945. 
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BÀĨ 12 

VĂN HÓA VIỆT NAM TỪ 1945 ĐẾN nay 


I - BỐI CẤNH LỊCH sử - VÃN HÓA 

L Lịch sử 30 nãin chống xâm lược 

Cách mang tháng Tám là một bước ngoặt vỉ đại trong lịch 
sử Việt Nam. Từ đây, toàn dân Việt Nam bước sang một cuộc 
đời mới, lịch sử Việt. Nam bước sang một trang mới. Ngày 
2-9-1945, Chủ tịch Hố Chi Minh đọc Tuyèn ngôn dộc lập ờ Ba 
Dinh lịch sử, chấm dứt chế độ thực dán nửa phong kiến ở nước 
ta, Thế nhưng chi hai chục ngày sau đố, ngày 23-9-1945, thực 
dân Pháp núp dưới bóng quân Anh, trong vai trò lực lượng 
Đống Minh sang giải giáp phát xít Nhật ở Đông Cưdng, gây 
hấn ỏ Nam Bộ. Ngày 19-12-1946, nghe theo lời kêu gọi toàn 
quốc kháng chiến của Chủ tịch Hố Chl Minh, cà dân tộc bước 
vào cuộc trường chinh kháng chiến ha ngàn ngày không nghỉ 
để bảo vệ quyển độc lâp dân tộc mới giành lại được, Trong 
cuôc chiến đấu không cân sức này, dân tộc Việt Nam, ngoài 
một chủ nghĩa yêu nước truyổn thống còn cố một hệ tư tưởng 
chủ nghĩa Mác - Lênin soi đưhng. Ngày 21-7-1954, Hiệp đinh 
Giơnevơ được kí kết. Nước ta tạm thời chia thành hai miền với 
hai thể chế chính trị khác nhau, quán dân ta, dưới sự lãnh đạo 
của Đảng ở hai miến cùng tiến hành hai nhiệm vụ chính trị 
khác nhau. Miền Bác đi lên xây dựng chủ nghỉa xâ hội, mién 
Nam tiếp tục cuộc cách mạng dán tộc dân chủ nhân dân, đế 
quốc Mỹ ngày càng can thiệp sâu hơn vảo miến Nam, từ chỗ 
viện trơ đến chồ đưa quân lính vào, gây chiến tranh với lực 
lượng cách mạng của ta, Ngày 5- 8-1964, Mỹ laí loo thang, dùng 
máy bay đánh phá mién Bắc. Phạm vi của cuộc chiến đấu bảo 
vẽ độc lập dàn tộc không còn giới hạn ở mión Nam nữa, nói 
như Tố Hừu, cả nước lả chiến trường, "Ba mốt triệu nhân dân, 
tất cả hành quãn, tât cả thành chiến si" Năm 1968, chính 
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quyền Mỹ phải chãp nhận thát bại khòng ném bom ỏ Bác Việt 
Nam nừa, nhưng đến năm 1972, chủng lại đưa máy bay ném 
bom phá hoại miến Bâc với quy mô lỏn hơn. 0 miển Nam, cuõc 
chiến tranh càng ngày cảng mỏ rộng vế quy mô và khốc liệt 
vé tính chất. Việt Nam trở thành nơi đôĩ đầu của hai trào lưu 
tư tưởng trên thế giới, Với chiến dịch Hồ Chí Minh nám 1975, 
công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dản tộc ta toàn 
tháng, giành lại toàn vẹn non sông. 

Như thế, nét rícng của lịch sử Việt Nam 50 năm qua là cả 
dân tộc phải tiến hành cuộc kháng chiến kểo dài 30 năm. Nhin 
ở phương diện vãn hòa học, chiến tranh là ”giai điệu" không 
binh thường của cuộc sống. Tính chát khồng bình thường này 
sẽ chi phối mọi phương diện trong đời sống văn hóa dân tộc 
từ nội dung đến thể loại, loại hình. 

2, Sự thay dổi toàn diện của xá hội Việt Nam 

Tác động lớn nhất cùa cuộc Cách mạng tháng Tám đối vời 
van hóa lá tạo ra một xã hội của những người chủ, mã nguỗn 
gốc xuất thân của họ là nòng dân, công nhân. Từ thản phận 
bị áp bức, nô lệ, họ vụt đứng lèn làm chủ cuộc đời mình và 
xây dựng một xã hội của minh. Sự vận động xã hội thực sự 
cò những thay đổi về chất trong tất cá các lĩnh vực đời sống 
xã hội vã cá nhãn, kinh tế, chính trị đến văn ho'a. 

ỏ nông thôn, việc tổ chức đời sống sản xuất vào thời chiến 
tranh được làm theo mô hình hợp tác xã, nồng trường quốc 
doanh, đà khiến cho diện mạo làng xà ở nông thôn Bắc Bộ có 
một thời hơi khác so với xă hội nông thôn Việt Nam cổ truyén. 
Nếu nhìn ở phương diện kinh tố, chính trị, mô hinh ấy dã góp 
phần đác lực vào tháng lợi cùa công cuộc đáu tranh giải phóng 
dằn tộc, thì ỏ phương diện vãn hóa, thực ra, nó chưa đù sức 
để làm biến đổi hẳn làng xà cd truyén, nhất là ờ Bác Bộ, Từ 
sau nam 198Õ, chù trương khoán hô được thực hiện đại trà. 
Cồng cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởĩ xướng, 
líĩnh đạo đã đem đến cho nông thôn Việt Nam một sinh khi 
mới 


199 




Trong khi đd. từ nam 1945 đển nay, nen cồng nghiệp củtì 
Việt Nam có nhiều bước tiến nổi bật, dần vượt lên hản nhừng 
gi chính phủ thực dân đả làm trước nám 1945. Các khu công 
nghiệp Thái Nguyên, Việt Tri, Vinh, Hải Phòng..., xuát hiện, 
làm cho bộ mặt xà hội Việt Nam thay dổi hản. Sau nâm 1975, 
chúng ta ìại co' điểu kỉôn xây dưng xã hội trong thời binh. Từ 
nãm 1975 đẽn nám 1985, nén công nghiệp có phát triển, đạt 
được nhừng thành tựu, nhưng không phái không mác những sai 
lâm. Cùng cưôc đổi mới sau nâm 1986 khiến cho nhịp độ phát 
triển công nghiệp, nối riêng, kinh té nói chung nhanh hưn 
rát nhíéu 

Về giáo dục, "Một thành tựu xuất sác của Cách mạng tháng 
Tani la đặt nang cao dân tri thành nhiêm vụ thucĩng xuyên của 
chính quyén nhân dân - sản phẩm của cách mạng, thức tinh 
mọi tấng lớp nhân dân có ý thức vé quyén lợi và trách nhiệm 
học tập. Thời đại mới này là thời đại truyén thống hiếu học 
của dân, tộc Việt Nam được phát triển rực rỡ nhất. 

Lần đấu tiên, nước Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám đã 
từng bưâc xây dựng được một hệ thống giáo duc hoàn chinh,đáp 
ứng được yêu cấu nâng cao dân trí của nhân dãn, nhất là cùa 
thế hệ trẻ, phục vụ đác lực các cuộc kháng chiến cứu nưóc, 
giành và bảo vệ độc lập dân tộc, hòa bình, thống nhất đất nước, 
cũng như xây dựng và phát triển đẩt nước với một xã hội cống 
bàng, vãn minh, đem ỉại hạnh phúc cho toàn thể dân tộc cho 
từng n^ời và từng gia đình,"'‘^ Theo đicu tra dân số năm 
1989, ti lệ ngưòi biết chữ ở Việt Nam là 88%. Số học sinh các 
cẫp học tảng lên theo từng nám, chẳng hạn, năm 1989-1990, 
con sổ này là 14.649 455, thì nãm 1992-1993, con số đó là 
15.215 897 và đến nảm 1993-1994, no' đã là 16.012.702. Mòt 
đội ngũ cán bộ khoa học kỉ thuật đã xuất hiện với 450 tiến sĩ, 
3000 phó tiến sĩ, 600 giáo sư, 2800 phó giáo sư và hơn một 


(1) !*hạni Minh I-ỈỊÌC : cai} iỉátt iìí nhtf ffíội ÍỊUÕC yách. in (Kiriịỉ LLiũn V'ân hóíÁ 

hoL tí<iỉ .v-(í i-j>, iiáíỉ yii-t Nxh Khuíi học: xA hộl. lia Nói, 

ir-. S';2- 
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triệu ngưòi co trinh đỏ từ công nhân ki thuật đến đại học, tính 
đến thời điếm nãm 1995, 

Như thế, nhửng thay đổi cơ bán từ kinh tế đến giáo dục 
khiến cho xã hội Việt Nam có những thay đổi căn bàn. Nhìn 
ở phương diện vãn hóa học, ít nhất cũng cán ghi nhặn các khía 
cạnh sau : 

- Người dân, với tư cách công dân, được khẳng định, cùng 
vớí điếu này ý thức về cá nhân được tô đậm. 

- Dân trí ngày càng được nâng -cao, tầng iớp trí thức càng 
ngày càng đông đảo. Như vậy, chù.'khách thể của vân hda Việt 
Nam thay đổi 30 với giai đoạn trước cả VG chất iượng lẫn 
số lượng. 

3. Sự ĩânh dạo của Đảng trên phương diện văn hóa 

Khác với các giai cấp từng giữ vai trò lãnh đạo xã hội Việt 
Nam, giai cấp vô sản rất chú trọng ĩành đạo các phương diện 
của vàn hóa. Quán triệt và vận đụng sáng tạo chủ nghỉa 
Mác-Lênin, Đảng ta đã có một quan điểm đúng đán vể vãn 
ho'a, đổng thời có một phương pháp lãnh đạo đúng đắn đối với 
vãn ho'a. Quan điểm ấy là sự kết hợp những nguyên tắc cách 
mạng với những truyến thống tốt đẹp của dân tộc. 

Ngay từ những nám chưa giành được chính quyền, Đảng 
Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) đà 

chú trọng đến ván hoa. Nám 1943, Đề cương vãn ẵóa Việt Nam 

của Đảng được công bố Bàn đề cương nhấn mạnh ba nguyên 
tắc vận động của cuộc vận động ván hóa là : dân tộc hóa, đại 
chứng hóa và khoa học hóa, Dó là định hướng quan trọng cho 
sự ra đời của nén vãn ho'a mới ở giai đoạn sau năm 1945 Ngày 
24-11-1946, Hội nghị vãn hóa toàn quỗc lần thứ nhất được 

triệu tập ở Hà Nội. Năm 1948, Hội nghị vãn h(>a toàn quổc 

lần thứ hai họp tại chiến khu Việt Bác. Dổng chí Trường Chinh, 
lúc ẩy lá Tổng bí thư của Dảng đã trình bày bản báo cáo Chủ 
nghía Mác và vấn de văn hóa Việt Nam. Có thố nói đây là 
vãn kiện lí luận đáu tiên mả Đảng ta đà vận dụng chú nghĩa 
Mác-Lẻnín đé’ giải quyết môt số van đẽ của văn hòa Việt Nam 
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Các đại hội văn nghê toàn quỗc lần thứ 2 (1957l, lán thứ 3 
n9G2ỉ,lán thứ 4 Il968,t do Dảng ta trực liếp chi đạo đểu đã 
đánh giá đúng đán nhừng thành tựu đá qua và để ra phương 
hướng cho chặng đường tới. 

Đạì hội đại biếu lân thứ 6 cùa Đảng Cộng sản Vièt Nam, 
trên tinh thán nhìn thảng vào sự thật, đanh giá đúng sự thật 
và nói rồ sự thật, đả khảng định vị trí, vai trò của vàn hóa 
vãn nghệ. Nối tiếp tinh thán này, nghị quyết V cùa Bộ chính 
trì đã khảng định vãn hoa là nhu cáu thiết yếu trong đời sống 
tinh thẩn của xà hôi, thế hiộn trình độ phát triển chung của 
một đãt nước, một thời đại, là lỉnh vực sàn xuất tình thẩn tạo 
ra những giá trị ván hda, nhừng công trình nghệ thuật được 
lưu truyẽn từ đời này qua đời khác, làm giáu đẹp thêm cuộc 
sống con ngưòi. ỉ)ại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của 
Đảng đă tiếp tục phát Lriến những luận điếm cơ bản của Dại 
hội VI, cũng như nghị quyết V của Bộ chính trị Ban chấp hành 
Trung ương khcĩa Víl Triển khai nghị quyết này, hộí nghị lán 
thứ 4 của Ban chấp hành Trung ương khóa VIỉ đã ra nghị 
quyết v4 công tác vãn híía vản nghệ. Nghị quyết đã khảng định 
vãn hóa là nẽn tảng tinh thán của xã hội, thể hiện tẩm cao 

và chiểu sâu vể trỉnh độ phát triển cùa một dán tộc, là sự kết 

tinh những giá trị tốt đẹp nhất trong quan hệ giữa người với 
người, với xă hội và với thiên nhiồn : Văn hóa vừa lã một động 
iưc thúc đẩy phát triển kinh tế xâ hội vừa là một mục tiêu 

của chúng ta. Tháng 7 năm 1998, nghị quyết hộí nghị Lán thứ 

5 Ban chấp hành Trung ương khóa VIII lại tiếp tục khảng định 
quan niệm ấy vã chi ra phương hướng xảy dựng nển vản hóa 
Việt Nam tiên tiến đậm đá bản sác dân tộc 

Như vậy, từ Dẻ cương vờn hóa Việt Nam năm 1943 đến nghị 
quyết hội nghị lán thứ 5 của Ban chấp hành Trung ương khóa 
VHl, quan điếm của Dàng vẽ ván hóa càng ngày càng tiếp cặn 
tỉnh chất khoa học của đổi tượng, Dống thời sự lãnh đạo, chi 
đạo của Dảng đà sâu sảt, kịp thời. Chinh quan điểm, sự lãnh 
đạo, chi đạo này đã khien vãn hổa Việt Nam lừ 1948 đến nay 
có bước phát tricn vượt bậc. 
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11 - ĐẶC ĐIỂM CỦA VÁN HÓA TỪ NĂM 1945 ĐEN NAY 

Tiến trinh 50 năm qua của vãn hóa Việt. Xam, thực ra rất. 
ngán ngùi so với toàn bộ diễn tnnh vãn hda Viêt Nam, nhưng 
lại là một gíaí đoạn vản hóa Việt Nam phát triển cả vé lượng, 
lẫn v-ể chất. Tuy vậy, nó lại lá mộl giai đoạn còn đang chịu sự 
thử thách khác nghiệt của thời gian, Sự khái quát các đặc điểm 
của tiến trỉnh văn hóa Vièt Nam từ nàm 1945 đến nay còn ở 
mức ban đầu. 


1. Sự pháL triển của văn hóa nghệ thuật chuyên nghiệp 

Dìẽu dễ nhận thấy cùa văn hóa Việt Nam từ năm 1945 đến 
nay là sự phát triển của vãn hổa chuyên nghiệp, chuyên nghiệp 

hóa hoạt động vãn hóa. Sự phát triển này ngày càng khẳng 

định rờ hơn bản sác văn hóa dân tộc, củng khảng định sự tiếp 

cận vối xu thế hiện đại cứa thời đại, Chín nãni kháng chiến 

chống Pháp ác liệt, hoạt động báo chí, in ấn, vẫn được chứ 
trọng. Năm 1947, Dàng ta chù trương xây dựng lại các nhà 
xuát bản sách và các báo Hoạt động vàn học nghệ thuật, phát 
triền mạnh mẽ trong thời kháng chiến chống Pháp, chỉ tính 
riêng chín năm từ năm 1945 - 1954, ta đã xuất bản được 
8.579.415 bản sách, sản xuất được 35 bộ phim thời sự tài liệu 

Ngay sau khi hòa binh lập lại, iực lượng hoạt động vãn ho'a 
nghệ thuật chuyên nghiệp được tổ chức lại. Các đoàn nghệ thuật 
như kịch nóí Hà Nội, kịch nói Quân đội, kịch nói Nam Bộ, 
Đoàn Ca múa nhạc Trung ương, Đoàn vản còng Tổng cục Chính 
trị, Đoàn cả) lương Nam Bộ, Doàn dân ca khu V, Đoàn ca kịch 
Trị - Thiên ; các thế loại như nhạc, kịch hát, thơ múa, kịch 
múa, các thể loại âm nhạc thính phòng tiếp thu từ tinh hoa 
ván hóa bác học thế giới là những thể loại đòi hỏi phải có kiến 
thức phong phú, trình độ kì thuật nghiệp vụ cao (cả vc sáng 
tác lẫn biểu diễn), đã phát triển. Chỉnh vì thế, có thể ndi rằng, 
đảy là thời kì nghệ thuật ca múa và sân khấu, đặc biêl là kịch 
nói rất phát triển Nghê thuật điện ảnh qua thời kỉ phôi thai 
trước năm 1945, sau chm nảm kháng chiến và từ 1954 đến 
nay là bước phát triến đột biến. Dã cd những phim Việt Nam 
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như Cảnh dóng konng và niột số phim khác đoạt, giải thưởng 
quốc tế. 

Cùng với điện ảnh là nghệ thuật sán kháu, tạo hình, tất cả 
đệu rãt phát triển. 

Dáng kể hơn cả là sự phát triển của vản học. Trong lịch sở 
vãn học dân tộc, chưa bao giờ đội ngũ sáng tác vãn học lại 
đông đảo như hiện tại, và có nhiểu tác phẩm như thời gian từ 
1945 đôn nay. Sự trong sáng vể ngôn ngữ, sự đa dạng VỂ chủ 
đẽ, sự phong phú vé sáng tác, thể loại đả khiến cho ncn vãn 
học híộn đại xứng đáng với đánh giá của Dại hội đại biểu lần 
thứ tư của Đảng Cộng sản Việt Nam : đứng vào hàng tiên 
phong cùa ván học các dán tộc bị áp bức, đấu tranh giải pho'ng 
dân tộc. 

Có được những thành tựu ấy chính là nhờ sự phát triển cả 
về chất lượng và số lượng của đội ngũ hoạt động vản hóa 
chuyên nghiộp, Trình độ dân trí được nâng cao, khiến cho 
chủ khách thể của văn hóa Viột Nam thay đổi. Nhiêu nhã hoạt 
động vãn hòa sinh ra và trưởng thành từ đội ngủ những người 
lao động, Xin đơn cử nhà Vản vỏ Huy Tâm, Nguyễn Khải V.V.., 
cả hai vốn lã công nhân, bộ đội, hoặc Trẩn Đăng Khoa, nhà 
thơ thiếu nhi được nhiều bạn đọc nước ngoài biết đến, vốn là 
con em của một gia đình nông dần, nhờ đưỢc học tập dưới mái 
trường xă hội chủ nghỉa mà thành nhà thơ. 

Mặt khác, chính hai cuộc kháng chiến oai hùng của dân tộc 
đâ đào luyện niột đôi ngủ những nhà hoạt động vấn ho'a nghệ 
thuật chuyên nghiệp. Hàng loạt các tác giả ở mọi lĩnh vực như 
ván học, với Tố Hữu, Chế Lan Viên, Huy Cận, Xuân Diệu, Tế 
Hanh, Nguyễn Khải, Tô Hoài, Nguyễn Thi, Lê Anh Xuân, Phan 
Tứ, Nguyên Khoa Diem, Phạm Tiến Duật, Nguyễn Quang Sáng, 
Hữu Thinh v.v. sản khấu như Đào Hổng Cẩm, Ngồ Y Linh, 
Lưu Quang Vũ, Tào Mạt v.v. điện ảnh như Phạm Vàn Khoa, 
Bùi Dinh Hạc, Trà Giang, Nguyễn Hải Ninh, Nguyễn Hổng Sến, 
Khải Ilưng v.v..., được toi luyện qua haì cuộc kháng chiến, trở 
thành những tác giả, những nhà hoạt động vãn hóa chuyên 
nghiệp trong thời gian qua. 
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Hơn nữa, sự thay đổi trong chủ/khách thể cùa văn hóa Việt 
Nam cần phài được nhln nhận từ phía phong trào vản hòa quần 
chúng. Chưa bao giờ trong diễn trình văn hoa Vỉệt Nam lại có 
một phong trào văn hđa quần chúng như năm mươi nãm qua. 
Nếu trong chống Pháp ctí phong trào kháng chiến hốa văn hóa, 
văn hốa hóa kháng chiến thì kháng chiến chống Mỉ lại cố phong 
trào tiếng hát át tiếng bom, tiếng loa hòa tiếng súng, tất cả 
những phong trào này đêu là phong trào văn hóa nghệ thuật 
quần chúng. 

Sự phát triển ấy, ít nhất phải được ghi nhận từ hai phương 
diện : chứng tỏ sự thay dổi chủ/khách thể của vãn hóa Việt 
Nam và tạo môi trường, tạo nguổn cho vản hổa chuyên nghiệp 
phát triển. 

2. Kế thừa và nàng cao các giá trị vãn hóa truyền thống 

Từ quan điểm về văn hđa, những năm qua, Đảng, Nhã nước 
ta rất chú trọng khai thác các giá trị văn hoa truyền thống. 
Chưa bao giò trong diễn trình lịch sừ của ván hóa Việt Nam, 
văn hóa truyén thống lại được chú trọng kế thừa, phát huy một 
cách sâu sắc như vậy. Ngay từ năm 1946, Hố Chí Minh đã 
phát biểu trong Hội nghị vản hóa toàn quốc lần thứ nhất : "phải 
biết tiếp thu những kinh nghiệm quý báu của nển văn hóa xưa 
và nay để xây dựng nên văn hóa mới Việt Nam với ba tính 
chất dân tộc, khoa học và đại chúng. Cho nên, nâm mươi nãm 
qua, công tác kế thừa, phát triển văn hda truyển thống đạt 
được nhiều thành tựu đáng kể. Chảng hạn với nghệ thuật truyến 
thổng như chèo, tuổng, mỉ thuật dân gian, việc kế thừa được 
thực thi ở cả hai phương diện khôi phục, bảo tổn và chỉnh lí, 
cảí biên. Công tác sưu tầm nghiên cứu văn hda dân gian đã 
đạt được những thành tựu vượt bậc. Nếu như "Trước Cách mạng 
tháng Tám, ở nước ta chưa cd ngành nghiên cứu vàn học 
dân gian và khoa nghiên cứu vãn hóa dân gian"C) thi hiện 
nay khoa nghiên cứu vản hóa dân gian đã phát triển, trở thành 
một ngành khoa học có vi thế quan trọng trong các ngành 


(1) Nguyẻn Xufln Kính : so nàm sưu tầm n^iên cứu vấn học-văn nghệ-vđn hóứ 
dãn gian (Ì945—I9Ọ5), Tạp chí Văn hóa dân-giớn số 3/1995, tr. 3. 
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nghiên cứu khoa hoL’ xã hội ở Việt Nam Các ilnh vưc của vãn 
hóa dân gian được khai thác, lĩnh vực nào cũng có nhùng công 
trinh đáng kể như vàn học dân gian với Tục ĩigữ ca dao dán 
ca Việỉ Nam của Vủ Ngọc Phan, Kho ỉàng iruỵén cố tích Víệỉ 
Nam của Nguyền Đổng Chi, v.v... như lễ hội với Lễ hội cổ 
Ỳruyên cùơ nguòí Việt ở Bấc Bộ Việt Nam do Lê Trung Vũ chủ 
biên, Lề hội truyền -thống trong dời sống xã hội hiện đại do 
Đinh Gia Khánh, Lê Hữu Tắng đổng chủ biên v.v như mĩ 
thuật dân gian với các công trình Mí thuật thơi Lý, Trần, Lê 
so, Mạc, Mỉ thuật Huế của Viện mi thuật (nay thuộc trưòng 
Dại học Mì thuật Hà Nội) v.v. .. 

Với vãn hòa bác học, công việc nghiên cứu đã đạt được những 
thành tựu đáng kể, nhiểu tác già của vàn học cổ được nghiên 
cứu, đánh gíá, khẳng định như Nguyễn Trãi, Nguyễn Dư, Hổ 
Xuân Hương, Cao Bá Quát, Nguyễn Đình Chiểu V. v... Hầu hết 
tác phẩm, tác giả của vãn học dân tộc đà được giới thiệu, nghiên 
cứu, có lẽ, chỉ dưới ánh sáng của thời đại mới, văn học truyền 
thổng mới được chi ra một cách đầy đủ các gìá trị của nó. 

Sau nghị quyết V của Bộ chính trị Ban chấp hành Trung 
ương khda Vĩ, đặc biệt là sau nghị quyết hội nghị lán thứ 4 
của Ban chãp hãnh Trung ương khốa VH về vản hóa vãn nghệ, 
việc khai thác di sản vân hóa dân tộc ngày càng được chú 
trọng. Vấn đề gìn giữ bản sác vân hđa đân tộc được Đảng, Nhà 
nước đật ở tấm vỉ mô để giải quyết các công việc nhằm giữ 
gỉn bản sắc vãn hòa dân tộc. Vì thế, việc kế thừa phát huy các 

giá tri ván hóa mới và kết quả của công việc không chỉ là bảo 

lưu, gin giữ vãn hóa dản gian, truyền thống, mà còn góp phẩn 
không nhỏ vào sự phát triển của vãn hda chuyên nghiệp, đổng 
thời chứng tỏ sự thống nhất của vãn hóa các dân tộc ở Việt Nam. 

3. Giao lưu văn hóa ngày càng mở rộng 

Nét khác biệt căn bản giữa văn ho'a từ 1945 đến nay và các 
giai đoạn trước là ở mức độ của sự giao lưu vần hóa Giai đoạn 
từ 1945 đến nay, sự giao lưu này diễn ra trong sự tự nhiên và 

tự giác Điểm xuất phát của vấn đẽ là quan điểm của Đảng 

Cộng sản Việt Nam VB vàn hóa, Tiẻp thu tinh hoa vãn hóa 
nước ngoài để xảy dựng nến vấn hóa inới là sợi chi đỏ xuyên 
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suỗl quá trình lãnh đạo, chl đạo cùa Dảng ta đói với công tác 
vãn hóa, Việc trao đổi vản hóa với nước ngoài đươc chú ý ngay 
từ sau hòa bỉnh lập lạĩ, ở tát cả các bộ môn vàn hóa : sân 
khấu, âm nhạc, ca múa. giao hưởng, điện ảnh, thư viện, bảo 
tàng, vãn hòa quẩn chúng, ba lê v.vNhiều hiệp định vàn hóa 
được kí giừa nưởc ta, và các nước bạn. Sự trao đổi vãn hòa 
giữa nước ta và các nước bạn cũng đã diễn ra, 

Mặt khác, từ năm 1951, nhất là sau nàm 1954, khi. Việt 
Nam lã thảnh viên của phe xá hội chủ nghĩa, nên sự giao lưu 
vãn hóa giửa Việt Nam và các nước xã hội chù nghỉa như Liẽn 
Xô và các nước Đông Âu (trước đây), củng như Trung Quốc đã 
được đầy mạnh. 

Trong khi đó, ở miền Nam, từ năm 1954 đến nám 1975, 
giao lưu giữa vãn hóa Việt Nam và vân hoa Mỹ, không phải 
là giao lưu tự nhiên, mà là sự giao lưu cưỡng bức. 

Từ sau nám 1975, haí miền thống nhất, việc giao lưu vãn 
hổa giữa nước ta và thế giới càng diễn ra mạnh mẽ hơn. Và 
cuổi cùng, không thể không thừa nhận sự tiến bộ vẽ khoa học 
kĩ thuật, nhãt lã khoa học thông tin hiện đại, đã khiến cho 
việc giao lưu vãn hóa ờ thời hiện đại diễn ra mạnh mẻ hơn 
nhiếu so với trước đây, 

Tóm lại, giai đoạn từ nảm 1945 đến nay thực ra là ngán 
ngùi 30 với diễn trình lịch sử của văn hóa Việt Nam. .Thêm 
vào đó trong đoạn này vãn hda Việt Nam lại phát triển trong 
điểu kiện của cuộc chiến tranh giừ nước kéo dài 30 năm, trong 
điểu kiện lịch sử đầy biến động phức tạp, trong điếu kiện khoa 
học công nghệ thông tin phát triển như vũ bão kháp toàn cấu, 
nhưng nó vẫn đạt được những thành tựu rất đỗi tự hào, tiếp 
nối mạch phát triển của vàn hòa dân tộc. 


CÀU HỎI 

1. Dặc điểm lịch sử, xã hội cùa Việt Nam từ nám 1945 
đến nay. 

2. Dặc điểm cùa vãn hòa Việt Nam từ năm 1945 đến nay. 
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Chương 4 

KHÔNG GIAN VẢN HÓA VIỆT NAM 


ĐẠI CƯƠNG VỀ KHÔNG GIAN VẢN HÓA 

ơ chương trước, chúng ta đã nhìn vãn hóa như một thực 
thể phát triển qua tiển trình lịch sử, nói khác đi là nhin vấn 
hóa Việt Nam ở dạng lịch đại. ở chương này, chúng ta sẽ nhìn 
vân hơa Việt Nam phát triển qua không gian như thế nào ? 
Trên mặt cát đổng đạí, vần hóa Việt Nam phát triển, biến thiên 
trong không gian như thế nào ? 

Trong những nhân tố thúc đẩy sự phát triển của vàn hóa, 
không thế không thừa nhận tác động cùa điều kiện tự nhiên 
và xà hội. Điểu kiện tự nhiên và lịch sử, xã hại của mỗi vùng 
không giống nhau. Những nểt khác nhau của các vùng đất vé 
các phương diên ấy sế tạo ra sự phát triển của vãn hóa cố 
những điểm khác nhau, Tim hiểu sự tương đổng và khác biệt 
về vãn hóa, cũng như tìm hiểu biến thiên của một hiên tượng 
văn ho'a trong một không gian trẽn cơ sở ấy mà làm rõ cái 
chung và nót riêng của từng khống gian ván hóa là một cõng 
việc khá phức tạp, nhưng lại không thể không làm. 

Trong tâni thức dán gian Việt Nam, sự phân biệt vể cái 
chung, nét riêng giữa các vùng, miền luôn có một vị thế quan 
trọng. Cái chung, nét riêng này, thường được gán với một địa 
danh, một giới hạn lãnh thổ nào đố. Chẳng hạn, chủ đề làng 
tôi trong ca dao của châu thổ Bác Bộ thường hướng tới khẳng 
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định sàn vật của một làng, nghể nghiệp của một làng, nét tiêu 
biểu của một vùng như : 

- Đưa La, húng Lảng, nem Bảng, tương Bàn, nước mâm 
Vạn Văn, cá rồ Đăm 

- Làng Mái có ruộng tứ bè 

Có ao thả cá, có nghề làm tranh 

- Ăn Bác, mặc Kinh 

- Cằu Nam, chùa Bác, đình Đoài. 

Mặt khác, cũng trong lịch, sử từng tồn tại một sự phân chia 
hành chính các vừng vởi một khái niệm mà hiện tại, cũng 
chưa rõ nguồn gốc của nđ. Đđ là vấn để xứ. PGS, TS. Ngô Đức 
Thịnh từng bản khoăn vể nguổn gốc của kháĩ niệm này : "Cho 
tới nay, chủng tôi chưa rố "tên xứ" trong vốn từ tiếng Việt cố 
từ khi nào và ĨIÓ được dùng để chỉ một đơn vị. hành chính như 
thế nảo/^^ Thực ra, khái từ "xứ" được sử dụng khá lĩnh hoạt 
trong dân gian. Có khi ntí được dùng để chỉ một không gian 
hẹp như xứ đ6ng (tên gọi một cánh đổng nào đđ), hay một 
không gian rộng hơn tí chút, nhưng vẫn hẹp như một làng, 
xóm nào đó như câu : 12 xứ Làng, 18 xứ Neo. cơ khi từ này 
lại được dùng để chỉ một không gian rộng hơn : xứ Đông, xứ 
Đoài, xứ Nam, xứ Bấc, tức là bốn xứ quanh kỉnh thành Thăng 
Long thời nhà Trán, nhà Lê ; hoặc là dùng chỉ các xứ như xứ 
Lạng (Ai lên xứ Lạng cùng anh), xứ Nghệ (Đường vô xứ Nghệ 
quanh quanh) v.v... Các xứ này, khi thì tương đương vớỉ một 
trấn của cách phân chia địa. giới phong kiến, nhưng cò khĩ lại 
không, mà tương đương vớí một tỉnh. Có khi nơ lại được dùng 
chỉ một giới hạn của những người theo Kỉtô giáo như giáo xứ, 


(1) 1.3 : Các làng La ỏ thị xẫ Hà Đông, Báng tức Đinh Bảng thuộc huyện Tiên 
Sơn (Bắc Ninh), Bần thuộc huyện Mý Văn, Hưng Yẽn, Lảng thuộc huyện TÙ Liẽm, 
Hà Nội ; Vạn Vân : tèn một hang nước mắm ra đòi từ năm 1914 ò Hải Phòng ; 
Dẩm Sét Ihuộc huyộn Thanh Trì, Hà Nội. 

(2) yãn hóơ vùng và phân vùng vân hóa ở Việt Nam, Ngô Dức Thinh (chủ biôn), 
Nxb Khoa học xă hội, Hà Nội» 1993 tr.72. 
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giáo phận v.v... Dù thế nào, xứ vẫn là từ dùng để biểu dạt 
sự khác biệt giữa các vùng đất, chứng tỏ sự phân biệt trong 
tâm thức dân gian. Điẽu đáng quan tâm là, khi phân biệt các 
xứ, người dân, từ trong lịch sử đã c<5 ý thức phân biệt sự 
khác nhau vé vản hóa giữa các xứ, như : 

- An Bấc, mặc Kinh 

- Cầu Nam, chừa Bác, đình Đoài. 

- Chảng thơm củng thể hoa nhài 

Chảng lịch củng thể con người Thượng Kinh. 

Trong giới nghiên cứu, người ta thừa nhận c<5 sự tổn tại của 
các vùng vản hóa. Nửa cuối thế kỉ XIX, đấu thế kỉ XX, L.Moocgan 
vá E.Tayỉo, những người đi tiên phong của trường phái tiến 
hóa hiện đã đề cập đến ván đé tương đồng vàn hóa. Theo 
PGS, TS. Ngô Đức Thịnh, cho đến nay có ba khuynh hướng 
nghiên cửu và H thuyết chính : một ỉà lí thuyết "khuếch tán” 
ván hóa ở Tây Âu, hai là lí thuyết "vừng văn hòa" ở Mỹ và ba 
là lí thuyết loại hình kinh tế - văn hđa và khu vực văn hđa - 
lịch sử của các nhà khoa học Liên Xô (trước đây). 

ơ Việt Nam, từ xưa, các nhà nho vốn có truyền thống làm 
sách địa chí. Là loại sách ghi chép các mặt địa hình, khi hậu, 
cư dân, chính trị, sản vật, giao thông, vãn hóa, phong tục tập 
quán v.v..,, địa chí cố khi được viết theo giới hạn rộng là một 
tinh, một nước, có khi được viết theo giới hạn là một vùng, 
một huyện, một tổng, một xă. Tùy theo từng tác giả, việc nhận 
ra một không gian vân hđa bằng cảm nhận đả được trình bày, 
đôi khi chưa sâu sác, trong các công trinh loại này. Đặc trưng 
ván hóa từng vùng cũng đã dần được chú trọng. 

Với các nhà khoa học, từ thập kỉ 70 trở lại đây, Việc sưu 
tầm, nghiên cứu và biên soạn các công trình văn hđa đă bát 
đầư thể hiện rõ khuynh hướng nhìn nhận .văn hóa theo vùng, 
tức là không gian tổn tại của các nền vàn hòa hay từng yếu 
tố văn hđa. Hơn thế nữa, đây không còn là cảm nhận hay 
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những ý niệm mà từng bước nâng lên thành các khái niệm 
và lí thuyết khoa 

Từ các thành tựu này, các nhà nghiên cứu bát đấu phẫn 
chia các vùng vản hứa ở Việt Nam. Tuy nhiên, việc phân chia 
Việt Nam thành bao nhiêu vùng vàn hóa lại chưa dược thống 
nhất cao trong giới nghiên cứu. ỏ phạm vi hẹp là văn học dân 
gian, PGS. Hoàng Tiến Tựu đưa ra phương án chia văn hoc 
dân gian cùa người Việt ra ba miền, mỗi miển lạĩ cd một sổ 
khu vực : 

"Miền Bác có ba khu vực : ỉ - Trung du Bác Bộ ; 2 - Đổng 
bàng sông Hổng và 3 Khu vực sông Mã. 

Miển Trung từ bác Nghệ Tĩnh đến đèo Hải Vân, gổm hai 
khu vực : 1 - Khu vực Nghệ Tĩnh (khu vực sông Lam) và 
2 - Khu vực Bình Trị Thiên (khu vực sông Gianh - sổng Hương). 

Mién Nam gổm ba khu vực : 1 - Khu vực sông Thu Bổn, 
Trà Khiỉc, 2 - Khu vực Nam Trung Bộ và 3 - Khu vực đổng 
bàng sông Cửu Long."^^^ 

Đối với vãn hóa, hiện tạĩ có hai phương án phân vùng. 
PGS, TS. Ngô Đức Thịnh khi chủ biên công trình Vãn hóa 
vừng vầ phân vừng vãn hóa ỏ Việt Nam, chủ trương cò thể 
chia cả nước ta thành bảy vùng văn htía : 

1- Đổng bằng Bắc Bộ 

2- Việt Bắc 

3. Tây Bác và miển núi Bác Trung Bộ 

4. Đổng bằng duyên hải Bắc Trung Bộ 

5. Duyên hài Trung và Nam Trung Bộ 

6. Trường Sơn - Tây Nguyên 

7. Gia Định - Nam Bộ. 


(1) Vàn hóa vùng và phân vùng vãn hóa ớ Việt Nam, Ngô Dức Thịnh (chủ biên), 
Nxb Khoa học xa hội, Hả Nội, 1993, tr.81. 

(2) Chuyên uẩn iCl Vân hóa vùng và phân vùng vàn hóa ở Việt Nam, Sđd. lr.89. 
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GS. Đinh Gia Khánh và nhà thơ Iluy Cận khi chú biên còng 
trình Các ưừng văn hóa Viét Nam, lại chia nước ta thành chín 
vùng vàn hóa là : 

J” Vùng vãn hòa đổng bàng mién Bác 

2- Vùng vản hóa Việt Bắc 

3- Vùng ván hóa Tảy Bác 

4- Vùng vãn hóa Nghệ - Tỉnh 

5- Vùng văn hóa Thuận Hóa - Phú Xuân 

6- Vùng vân hóa Nam Trung Bộ 

7- Vùng vãn hòa Tây Nguyên 

8- Vùng vãn hóa đổng bằng mién Nam 

9- Vùng văn hóa Thăng Long ~ Đông Đô - Hà Nội. 

Mỗỉ cách chia trên đẽu có cơ sở khoa học cùa mình và cd 
những tác dụng nhất định trong việc tiếp cận vãn hóa Việt Nam. 

Chúng tôi cho rằng, vãn h,óa Việt Nam nên chia thành các 
vùng sau : 

1- Vũng vãn hna Tây Bác 

2- Vùng vản hóa Việt Bác 

3- Vùng vãn hòa châu thổ Bắc Bộ 

4- Vùng vãn hóa Trung Bộ 

5- Vùng vàn ho'a Trường Sơn - Tây Nguyên 

6- Vùng vãn ho'a Nam Bộ. 

Đương nhiên là mỗi vùng vãn hda nãy iại có thể chia ra 
làm nhiếu tiểu vùng vãn hòa, Đẽ' thấy rõ sự vận động cùa vãn 
hòa Việt Nam trong khồng gian, lại không thể không đi vào 
từng vùng vản hổa ở nước ta. 


212 


• tu 

v* 


BÀI 13 

VÙNG VẢN HÓA TÂY BẮC 

I - ĐẶC ĐIỂM Tự NHIÊN VÀ XẮ HỘI 

Tây Bác, một vùng vàn hốa, xứ sở hoa ban, quê hương xòe 
mìển đất dịu ngọt của nhửng thiên tình sử Tiễn dặn người 
nhưng cũng trán đầy tiếng than thỏ của những thân phận 
người Tiếng hất làm dãu^^\ 

Tây Bắc là một miền núi cao hiểm trở. Các dày núi chạy 
theo hướng Tây Bác - Đông Nam, trong đo cò dăy Hoàng Liên 
Sơn dài đến 180 km, rộng 30 km, cao từ ISOO.m trở lên, các 
đỉnh cao nhất như Phanxipáng 3142m, Yam Phình 3096m, 
Pu Luỗng 2.983m... Dãy Hoàng Liên Sơn, được người Thái gọi 
là Sừng trời" (Khau phạ), chinh là bức tường thành phía Đông 
vã vùng Tây Bác. Nó nằm trên bờ phải sông Hổng, con sông 
inà tổ tiên người Thái gọi là Nặm Tao, nên ngày nay đoạn 
sông này còn có tên tiếng Kinh là sông Thao^^>. Dòng Nậm Tao 
chiếm một vị trí quan trọng trong lịch sử thiên di cùa người 
Thái đen vào Tây Bác. Theo sử huyển thoại Thái thì tổ tiên 
họ là Tạo Xuông - Tạo Ngần bay từ trên trời xuống và phải 
vượt qua con sông rộng, lám sóng dữ, ghềnh thác 

Qua con sông là đến địa phận của trần gian, Khó khăn ìà 
thế nên tên thẩn thoại của dòng Nặm Tao là dòng "Sông Đắng - 
Sông Xối" (Nậm Ta Khôm “ Nậm Ta Khái. Còn theo các nhầ 
dân tộc học thì dòng sông ỉà con đường mà theo đó tổ tiên 
người Thái thiên di vào Việt Nam từ thế ki Xì đến thế ki XIV. 


(1) Truyện th<í cổ dân lộc Thái. 

(2) TaiyỌn Ihớ cồ dăn íộc H mửng. 

(3) Người Kinh iìM Phú Thọ xưa có cAu ca dao 
"Sồng 'Ihao nưỏc đục người đcfi 

Ai lên Vú i{n thi quCn đưc^ng vé" 
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Từ dòng Nậm Tao, ngưòi Thái tạt vào bền phải, chiếm lấy đất 
Nghĩa Lộ lãm bàn đạp để rồi tiến mãi đến tận Điện Biên Phủ, 
giáp Lào, Dát ấy, tên Thái là Mường Tht^ng tức Mường Trời 
và trô thành "cố đô" của nhiều đời tù trưởng. Vậy nên, dòng 
Nậm Tao hiển nhiên là địa đầu phía Dông và biên giới Lào là 
địa đáu phía Tây của vùng văn ho'a Tây Bác. Giũa hai điểm 
đò con sông 'Đà phát nguyên từ phía Bắc kẻ một đường chéo 
Tây Bắc “ Đống Nam, đi qua đất Hòa Binh rổi hỢp lưu với 
dòng Nậm Tao ỏ ngã ba Việt Trỉ để làm nén sông Cái - sông 
Hổng cùa châu thổ phi nhiêu. Trên đường đi, sông Đà - tên 
Thái, là Nặm Té - tiếp nhận lượng nước của biết bao suối nhỏ 
và cả một dòng sông Nặm Na hợp lưu với nd ở ngay tinh lị 
Lai Cháu, Sát với biên giới Lào là dòng sông Mã chày từ Điện 
Biên xuống đến phía Tây tỉnh Sơn La thì quặt sang đất Lào 
vả trở về miển Tây Thanh Ho'a để xuôi về biển, Vậy nên, đát 
Tây Bác còn được đổng bào gọi’ là đất "ba con sông", tạo nẽn 
ba dải "nước màu : trắng, xanh, đỏ". Bỏi vì sông Mã lắm thác 
ghểnh nên nhiều sóng bạc đẩu, Lại còn có truyển thuyết đòng 
sông là nữ thẩn canh giữ mỏ bạc mà xưa kia người Thái - La 
Ha thường khai thác. Dòng Năm Té (sông Đà) chảy giữa các 
triển núi đá granít, sâu thẳm xanh đen một màu. Còn dòng 
Nậm Tao mang nặng phù sa thỉ chính người Kinh củng gọi là 
sông Hống. Ba con sông tự nhiên nhưng trở thành biểu tượng 
riêng của vùng đất Chúng lại có ba màu của náng, của cây và 
của đất. Chúng biến thành những tín hiệu văn hổa vùng mà 
người dân bản địa lấy đó làm tự hão, để phân biệt với người 
vùng "muối" (Kinh), người vùng sòng Lô, sông Chảy (Tày, 
Nùng) v.v... 

Từ dưới xuôi đi lên phải qua đất tinh Hòa Bình, xưa kia 
phải vượt sông Đà ở bến chợ Bờ và Suối Rút, rổi phải leo gần 
lOOkm đèo mới đến được cao nguyên Mộc Châu, cao 800-1000m. 
Phải lên đến đấy mới bước chân vào vùng Tây Bác, nơi mà hoa 
ban nở trắng rừng, xen lần vói thõng reo vi vút và những rừng 
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tre vấu ống lớn, cầy cao. Chảng thế mà Mộc Cháu có tên Thái 
là Trảng Tre - Trảng Ban (Phiéng Xang - Phiêng Ban). Từ 
cao nguyên "Tre Ban" đổ xuống thung lủng hẹp Yên Châu để 
rồi leo qua đãy Chiểng Đông lại đd xuống Nà Sản mà vế Sơn 
La. Từ Sơn La phải vượt dãy Pha Dìn (nơi ngăn cách Trời - 
Đất) đốn ngã ba Tuấn Giáo, rẽ trái vào Điện Biên, đi thẳng 
thì lên Lai Châu, Từ đây ngược nừa lên phỉa phải để đến đất 
Sìn Hổ của dãy Hoàng Liên Sơn, hay men theo chân nd đi lên 
biên giới phía Bắc. Nếu ngược nửa lên phía trái là đến Mường 
Tè có bản Mường Nhé, nơi con gà gáy ba nước Việt - Lào ^ 
Trung đểu nghe. Hành trình vừa kể trên chính là trục dọc cùa 
vùng văn hóa Tây Bác. 

Dẫu rảng cũng nàm trong vòng đai nhiệt đới gio' mùa, nhưng 
do ở một độ cao từ 800’3000m nên khí hậu ngả sang á nhiệt 
đới và nhiễu nơi cao như Sln Hổ có cả khi hậu ôn đới. Đã thế, 
địa hình lại chia cắt bởi các dãy núù các dòng sông, khe suôi, 
tạo nên nhửng thung lũng, cố nơi lớn thành lòng chảo như 
vùng Nghỉa Lộ, Điện Biên. Do vậy, Tây Bác còn là nơí có nhiểư 
tiểu vùng khí hậu. Trong lúc đó ờ thung lủng Mường Lau người 
ta mặc áo ngán tay giữa mùa đông thì ở Mộc Châu phải mặc 
áo bông đẩy mà không khối rét. Nhung chinh vi vậy mà thiên 
nhiên Tây Bác rẩt đa dạng, thổ nhưỡng nhiểu loại hỉnh. Dân 
số thấp, nàm 1973 mới co' 59ng/km^. Với ti lệ tảng 3,5%/nãm 
cộng với việc di dân, đến năm 1990 cũng chỉ có 120 người/km^. 
Cư dân cổ truyền, những chủ nhân từ xa xưa cùa Tây Bác, 
đểu làm nông nghiệp với hai loại hình : ruộng nước ở thung 
lOng và nương rày ỏ sườn núi. Câu ngạn ngữ Thái đã nói : 

Xá ản theo ỉửa 

Thải ăn theo nưòc 

H'mòĩig àn theo sương mũ. 

Người Thái, tộc người đa số trong vùng, làm ruộng nưóc 
trong các thung lủng, các vùng lòng chảo. Người Mường và một 
bộ phận người Dao củng thế, Nhưng ngay những tộc người này 
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củng phải làm thpni nương rãy thì mói đủ sóng. Người Xá, theo 
tén gọi miệt thị xưa, bao gồm nhiếu tộc khác nhau như Khơmú. 
Laha. Kháng, Mảng Xinhniun... Họ làm nương theo phương pháp 
thô sơ : phát rừng, đốt lẩy tro, chọc iỗ tra hạt Còn người 
H'mòng thường ở núi cao, cũng phất rừng, nhưng lại biết dọn 
gốc, cày xới làm nương thâm canh. Rưộng và nương chỉ giải 
quyết được lương thực và một phần rau xanh. Thịt, cá, rau và 
cả lương thực khi mất mùa, đểu còn phải trông vào hái lượm, 
sàn bắt. Chằng thế mà đổng bào có câu ; 

Cơm, nước ớ mặt dắt 

Thức ãĩi ỏ trong rừng 

Tây Bắc thực ra là tên gọi theo phương vị, lấy Thủ đô Hả 
Nội làm điểm chuẩn, hiện tại là địa bàn gổm bốn tỉnh Lai 
Châu, Lào Cai, Sơn La, Yên Bái. Khi nói đến vùng ván hóa 
Táy Bấc thi phải kể môt phẫn tỉnh Hoà Bình nữa. Năm 1955 
đổi thành khu tự tri Tây Bắc, vì tên cù Khư Tự trị. Thái Mèo 
khòng phản ánh hết tên cúa gán hai chục dân tộc sinh sống ở 
đây, Chi kể nhửng dân tộc tương đổi đông dân ta đâ có Thái 
(với các ngành Đen, Trắng, H’mông (với các ngành Tráng, 

Xanh, Đen, Hoa), Dao (với các ngành Quẩn chẹt, Nga Hoàng, 
Dao đỏ), Mường, Khơmú, Laha, Xinhmun, Tày,. Ngoài ra, còn 
có một bộ phận người Kinh vốn là con cháu nghĩa binh Hoàng 
Công Chất đã sống lâu đòi ở đây/^^ và một bộ phận người Hoa, 
vốn là dòng dõi quản Lưu Vĩnh Phúc. Mỗi dân tộc đểu cò vản 
hòa mang bản sắc riêng, Quả là khó khi muốn nói vể vãn hòa 
cả vùng với một quẩn thể cư dân đa dạng như thế. Nhưng đẩu 
sao tính chất vùng của van hóa Tây Bắc vẫn được hiện ra lô 
lộ, không thể phủ định đưỢc. Cẩn phải ngược dòng ỉịch sử, 
nhưng không thể quá xa vi chảng lấy đâu ra chứng cứ. Vả 


{I) lên ngành gọi thot! mrui Án chứ khồng phải UiLMk tnáu da người 

(2) Do viết vé vAn hóa cổ truyền nến chúng lôi không ơũ cập thín vân ho;ỉ ktìổi 

ngưõi Kinh "đi khai hoang" đén ỉăy liSc từ nhũng rứm l^(iU irò lại Uáy 
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chăng, chi cấn cham đến đấu còng nguyên là đã bát gặp cái 
vãn hóa cơ táng của miền đất này rối. 

Thuò ãy, cư dân Tây Bảc vần là một bộ phận của nển vãn 
minh đổng thau Đông Sơn với trống đống và công cụ bằng 
đổng,'nhừng thứ mà ngày nay đã trở thành vật thiêng, chỉ 
diing trong các nghi lễ thò cúng tổ tiên. Trong sò cư dân ấy, 
người Kháng có tục uống nước bàng mủi (Ta mui). Nước mãng 
chua, hòa tỏi, rau thơm, gạn láy nước, đổ vào vỏ quả bấu mận, 
cho chảy vào mũi, trong lúc ẩy miệng thỉ nhai cá hay thịt. Cách 
uống này vẫn còn thấy ở người Kháng sống ở ven sông Đà, 
phía bên Tà Xại, Sơn La. Đậc biệt người Kháng rất giỏi làm 
thuyền độc mộc. Người Thái phải công nhận "thuyền tốt không 
gì bàng thuyền Kháng". 

Còn người Laha thì mái đến ngày nay vẫn được người Thái 
tôn sùng vi được coĩ là chù nhân trống đổng, Bời vì cả người 
Laha lẫn ngưòi Thái đều cd trống đổng làm vật thiêng, co' thán 
trú ngụ trong Người Laha cũng nổi tiếng yề hội lễ "Mừng 

mùa mãng mọc" với điệu múa thực khí sinh động, rộn ràng 
trong tiếng đệm cùa một đàn ống tre rỗng, đõ trên tấm ván 
với những cô gái nhún nhảy múa. 

Đến những năm 60 của thế ki này ngưòi Mảng vẫn còn bảo 
ỉưu xâm những chấm, những vòng tròn có chấm ỏ giữa, quanh 
miệng và cằm. vi thế người Thái gọi họ ià "Xá cằm hoa" (Xà 
cang Láì), tức người Xá cằm xàm hoa. 

Tất cả những nét đặc trưng như trống đổng, thuyền độc 
mộc, nhạc cụ tre nứa, tục xãm mình, đểu như phảng phất nhửng 
gì đã từng được sách chừ Hán cũng như các truyền thuyết ndỉ 
vé xứ sở của các vua Hùng. 

"Vào khoảng thế ki XI-XII, một bộ phận tổ tiên ngành Thái 
đen.,, do Tạo Ngẩn thiên di xuống chiếm niiển Mường Lò má 


tl) NgUói Kiiứi í.úng vậy. họ goi Ihán 
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cánh đồng Nghia Lộ lã trung tâm". Cháu Tạo Ngần "là Lạng 
Chương cẩm binh đánh tháng dán các bộ tộc Nam Á từ Nghía 
Lộ qua Sơn La và tới Diện Bié'n..,j cuộc hành trỉnh của Lạng 
Chượng mô đáu giai đoạn bọn thống trị Thái làm chù miền 
Tây 

Theo sách dã và truyền thuyết của chính người Thái, 

Lạng Chượng phải chật vật ìắm mới tháng nổi quân Nam Ấ. 
Truyển thuyết Thái kể rầng : ”quân Xá" (tức Nam Ấ) có tên 
ỉàm bằng đồng sác nhọn, quân Thái chỉ có tên tre. Lạng Chượng 
mới lập mưu thách nhau bán xem tên ai cám vào đá là thắng, 
Quân Xá bẩn tên đổng vào đá thì bật ra. Quân Thái nạp cục 
sáp ong vào đấu tên tre nên bán vào đá thỉ dính. Quân Xá 
chịu thua, phải để quân Thái chiếm đất, còn quân Xá phải chạy 
vào rừng sâu mà 

Truyẽn thuyết củng kể rầng quân Xá thua, chảng những mất 
đất mà còn phải dâng trống (đống) cho quân Thái^'*^. Từ đấy 
các dân tộc Nam Á suy thoái dấn, nền vân ho'a huy hoàng thuở 
ấy bị mai một rất nhiẽu. Ngày nay, trong vãn hốa của họ đă 
cđ nhiểu yếu tố Thái. Chẳng hạn, họ đã hoàn toàn quên mất 
nển âm nhạc của mình mà chi còn biết sử dụng các làn điệu 
Thái để hát. Ngược lại, người Thái lại học được rất nhiều từ 
ván hda cùa những người bản địa chĩến bại, khiến cho vãn hóa 
Thái (đặc biệt là Thái Đen) Tây Bác loại biệt hẳn với vãn ho'a 
những người anh em chung cội nguồn của họ như ngưòi Tày 
phia Đông và người Lảo phía Tây. Chính quá trỉnh hỗn dung 
và tiếp biến vãn ho'a đđ đă tạo nên sác thái vũng vãn hóa Tây 
Bác, thông qua vàn ho'a Thái là chủ thể 


(]) ỉ^ảng Nghiêm Vạn, Dinh Xuân \ÁĨT\ : Sdd. ír..59 

(2) Nhu iuốTì ''ĩây Pú xóc" (Dõi Iheo bư<Í€ đuòng chinh chiến cùíi ổng chii) 

(3) lu liỌu sUu lầm ỉạỉ Scln Ỉ.H nồm 1959 tHC già. 

(4) 'Iruiig lỗ hỏi "XOn ra*' cúa ngươi Ihni Thuận ('hftu cn tà một mục dícn tại cảnh 
ngưdi Xá đfìng Irõng (Xà xú c(H)ng) 
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II - DẶC ĐIỂM VÙNG VÃN HÓA TẲY BẮC 

Từ mươi thế kỉ trở lại đây, với vai trò chủ thể trong lịch 
sử phát triển của vùng, văn hóa Thái (với những yếu tổ tiếp 
biến từ vãn hóa Đông Nam Ấ) nổi lên như một sác thái đại 
diện cho vãn hóa Táy Bắc. 

Trước hết xin bắt đầu từ văn ho'a "đời thường” Từ cao 
nguyên Mộc Châu xuôi xuóng thung lũng Yên Châu ở phía Bắc 
là đả bát gặp những ngòi nhà sàn ẩn hiện sau những dầy cấy 
xoài, rặng chuối. Nhà sàn thì co' ở kháp cả Đồng Nam Ấ. Nhưng 
nhà sàn Thái cd cải mái đẩu hổi khum khum hinh mai rùa và 
trẽn đỉnh đấu hồi ấy có hai vật trang trí, người Tháỉ gọi là 
"Sừng cuộn" (Khau cút) vì đầu phía trên của no' thường được 
tạo tác thành một vòng tròn xoáy trôn ốc, giống như ngọn rau 
đớn (Phẳc cút), một thứ rau rừng rất được đống bào ưa chuộng. 
Bản Thái thường nàm ờ ven đổi, chân núi, nhìn ra cánh đổng, 
ơ đãy thế nào cũng co' ít nhất một dòng suối to nhỏ tùy nơi. 
Bản nào ở chân núi đá thl hay dùng mạch nưóc ngấm làm 
nước ăn, gọi là "Mỏ nước" (Bo' nặtn). Vàn hda nông nghiệp 
thung lũng Thái nổi tiếng vì hệ thống tưới tiêu, được gói gọn 
trong bốn từ vần vần "Mương -Phai - Lái - Lin" lợi dụng độ 
dốc của dòng chảy, người ta lấy đá ngàn suối làm nước dâng 
cao, đó là cái "phai". Phía trên "phai" xẻ một đường chảy lớn 
dẫn vào cánh đổng, đó là "mương". Từ "mương" xẻ những rãnh 
chảy vào ruộng, đó lã ”lái". Còn "lịn" là cách lấy nước từ nguồn 
trên núi cao, dẫn vể ruộng, vể nhà, bằng các cây tre đục rỗng 
mấu, nối tiếp nhau, có khi dài hàng cây số. Người Kinh vung 
núi Phú Thọ (cũ) học theo cách làm này và gọi chệch đi là "lần 
nước". Do chủ động tưới tiêu nên người Thái nuôi cá ngay trong 
mực nước của ruộng lứa. Gặt lúa xong là tháo nước bát cá. Cá 
nuôi trong ruộng vừa án sâu bọ cỏ dại, vừa sục bùn cho tốt 
lúa. Cho nên, mdn dâng cúng trong lễ cơm mới bao giờ cùng 
cd xôi và cá nướng. Và món cá là biểu hiện lòng hiếu khách : 
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'Dí ân cả, vè nhà uống rươa 
0 thi ngủ đêm, dắp chăn ấm". 

Nhừng dòng suổi còn đóng vai trò quan trọng trong tâm linh 
con người. Suối được coi là vật nữ tính : "con suòí" <Me nặm). 
Suối lại là nơi trú ngụ của thần nước, thường ở những đoạn 
nước cuốn thành vưc (Váng nặm). Hàng nám, khi làm lễ cúng 
bản (Xên bản) vào mùa xuân, người ta tổ chức ngay trên bờ 
vực nước đò. Co' môt tâm thức tín ngưỡng với nước là đặc điểm 
chung của các tộc người làm nông nghiệp, ở người Thái, tâm 
thức đó được "thể chế hóa" bảng hình tượng thần nước dưới 
dạng thuống luồng và bàng các lể cụ thể. Con suối và cánh 
đống, những sản phẩm sáng tạo và chiếm linh của con người, 
cùng đă đi vào thơ ca, âm nhạc như những hình tượng đẹp của 
cảm xúc thẩm mì như lời bàí dân ca sau : 

Đêm trăng sàng, 

Tàm hòn em như muốn phiêu diêu 

Chơi tha thân bén bờ cảt trảng 

Bờ cát tráng láp lánh ánh trăng 

Chờ tiếng sào anh 

Luòn qua sương, luòn qua chàn núi 

Đến với em trong ảnh trăng ngời ngời. 

Nương rẫy là một bộ phận bổ sưng không thể thiếu. Với 
nương, đổng bào cổ lúa, rau quà như bầu bí, rau cải, đậu, đu 
đủ, vừng, kê, ớt v.v .. Bông và chàm củng trổng trên nương. 
Và rừng, rừng bạt ngàn là nơi con người hái rau rừng, lấy 
thuỗc chửa bệnh, thuốc nhuộm, săn bắt thú rừng và khi thất 
bát mùa màng thi chính rừng, với củ mài, bột báng đã cứu họ 
khỏi chết đói, Bản làng co' một thái độ rẵt kính trọng với rừng. 
Chẳng phải vì rừng có ma thiêng, mà vi rừng là nơi con người 
nương tựa để tổn tại, Luật Thái có hàng chục điều quy định 
vể việc khai thác rừng, sãn bán thú, đặc biệt là những quy 
định vo bảo vệ rừng đáu nguòn. 
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Người Thái bảo vệ rừng ban không chi vỉ nó là biểu tượng 
vãn hda cùa quẽ hương họ, mà còn vì chi cò ban mỏi mọc được 
ở nơí đất cản. Nhờ cd ban giừ lạí mùn từ trẽn cao chảy xuống, 
mà đất cằn tái sinh, mả mùn rác không lấp ruộng, nghẽn suối, 
mà nưốc mưa ngám vào lòng đất ngàn nhửng cơn lũ ống. Chi 
riêng cách ứng xử với cáy ban cung đủ thấy đặc trưng văn hóa 
Thái nói riêng, Tây Bác ndi chung có một trinh độ khoa học 
thế nào, ctì tính nhân ván ra sao trong cái nhin sinh thái học. 
Chàng riêng gì người Thái, cả người H’mông trẽn núì cao, người 
Khơmú, ngưòi Dao, người Kháng, Laha V.V.. trong rừng sâu 
đểu tự nguyện tuân theo luật Thái. Điều đó không đơn thuần 
vì giai cấp thống trị Tây Bắc trước kia là thuộc tộc Thái, mà 
điểu quan trọng là ở chỗ, đây cũng là quyén lợi lâu dài của 
tất cà các dán tộc trong vùng. 

Cùng như hầu hết các dân tộc trong vùng, người Thái sống 
chân thật, giản dị và rát hòa thuận.Trong gia đinh, trong bản 
không bao giờ thấy người ta to tiếng với nhau. Đặc biệt không 
bao giờ trẻ con bị máng mỏ nặng lời, chứ không ndi đến việc 
bị đánh đòn. Trẻ con hiểu nhiệm vụ của chúng và rất tự giác 
thực hiện. Chúng co' sai sót gì, ngưòi lớn chỉ nhác nhẹ. Trẻ em 
rất ngoan, chúng chơi đũa với nhau rất thân ái. Gặp iúc khd 
khăn, đói kém người ta đến họ hàng xin lương thực. Ngưòì 
được hỏi xin sản sàng chia sẻ số lương thực còn lại, dù biết 
rầng sau đó chính họ củng sè lâm vào cảnh thiếu đói và cũng 
phải lên rừng đào củ mài, củ bớn thay cơm. Ngay bây giò- khi 
nển kinh tế thị trường đã cò tác động vào đòi sống cư dân Tây 
Bắc, thì phong tục này vẫn được thực hiện với tắm lòng vị tha 
và tinh nghía sâu đậm. 

Nhân đây cấn nđi ngay rằng nếp sống hòa thuận, tôn trọng 
người già, thương yêu con trẻ và giúp đỡ nhau vô tư là đặc 
điểm chung của các dân tộc trong -vũng. Những kỉ thị dân tộc 
không phải không cd, nhưng rất hiếm và phẩn nhiểu là cách 
đánh giá của giới quý tộc Thái, còn giữa những người lao động 
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thì hấu như không cò. Cho nên, khi đóí kém, anh em H'm6ng 
ở núi cao xuống, bà con Khơmủ, Màng trong rừng sâu ra, bản 
Thái sẵn sàng chia sẻ, Ngược lại, cũng có năm, bàn Thái lũ 
lượt kéo nhau lên núi cao để khi về kĩu kịt những tảng phẩm 
của bà con người H’mông. Vào nhửtíg nam tháng kháng chiến 
chống Pháp, chổng Mỹ, đồng bào Thái lại được anh em cãc đân 
tộc Nam Á giúp đở tận tình ở nơì sơ tán. Nhin nhận hiện 
tượng này, các nhà kinh tế học cho rằng đổ là hệ quả của một 
xã hội chưa biết đến thương nghiệp với vật ngang giá là đống 
tiển, Cũng cò thể là như vậy. Nhưng nểu tiếp cận từ góc nhìn 
ván hóa thì củng phải công nhận đây là một thuần phong mĩ 
tục trong quan hệ giữa người các dân tộc vỡi nhau, Nếu không 
thê thì không thể giải thích được, vì sao ngày nay trong cơ chế 
kinh tê thị trường, phong tục truyễn thống vần được giừ vững 
và sẽ không hiểu thế nào được sự tốn tại suốt mấy chục nàm 
của các “quán tự 'giác" trên kháp nẻo đường Tây Bác. Đống bào 
treo chuối, mía, trứng, để giá tiền vào từng loại, khách qua 
đường tự lấy ản rối bỏ tiền vào cáỉ túi vải treo cạnh đó. Khách 
cơ tiền lớn thì co' thể đổ tiền trong túi ra, tự lấy tiẽn thừa rổi 
bỏ tiến của mỉnh và số tiển sẳn cơ của quán hàng trở lại vào 
túi. "Chủ quán" không cơ mặt, nhưng chẳng ai dám cả gan ăn 
cáp - kể cả những lái xe người Kinh "thích đùa" đi qua đường. 

Các dân tộc trong vùng'đều cơ tín ngưỡng "mọi vật cò linh 
hổn" (animisme), môt loại tín ngưởng mà mọi dân tộc trên hành 
tinh đẽu trải qua, Cơ đủ loại "hồn" và các loại thần, Thần 
sông núi, suối khe, đá, cây, súc vật, các [ực lượng thiên nhiên 
như sấm, chớp, mưa, gió. Các bộ phận trên thán thể con người 
củng cơ hổn Người Kinh cho ràng cơ ba hổn bẩy vía (nam) và 
ba hốn chín vía (nữ). Người Thái có đến 80 hồn (Xam xỉp khoán 
mang nả. Hả xếp khoãn mang lãng), như hổn tốc, hổn tông 
mày, lông mi, tai, mũi, trán v,v... Người chết không biến mất 
mà trở vé sống ở bàn của tổ tiên. Do chỗ mọi vật đểu cơ hổn, 
nên cần phải cư xử với chúng như trong quan hệ với người. Vi 
vậy, cơ hồn tốt, hốn xấu, hốn ác, hổn lành tùy thuộc vào cách 
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đối xử của người với chúng, Vào hoàn cành xá hội cổ truyén 
thì đây là cách chiếm linh thiên nhiên vã thực tại của đồng 
bào, với hì vọng có thể "ndi chuyện”, có thể "thương lượng", 
thậm chí khi cẩn thi "cáu xin" chúng. Bầng cách đó, đổng bào 
thiết lập được mối quan hệ với mọi vật và với tổ tiên, đật con 
người vào tống thể môi trường không gian và thời gian, tạo 
nên một cản bàng trong tâm thức. Con người hội tụ vào cuộc 
sống hiện hữu của mình các miền thời gian : quá khứ, hiện 
tại, tương lai và các chiều không gian, thiên nhiên, môi trường, 
con người, xà hội. Đó chính là mối quan hệ đa diện, đa phương 
đảm bào cho tính hợp lí và sự ổn định tất yếu cúa cuộc sống 
con người. Thiết tưởng, với trình độ khoa học kì thuật chưa 
phát triển thì cách nhận thức thế giới theo phương pháp huyển 
thoại, tín ngưởng này không phải không có tác dụng tích cực 
cho sự tổn tại của cộng đồng và con người. 

Vãn hóa nghệ thuật, ìình vực vàn hda thể hiện cái nhìn 
thẩm mỉ của nhân dân Tây Bấc có nhiều nét độc đáo và trò 
thành một trong những dấu hiệu làm nên đặc trưng ván hốa 
vùng. Riêng vẽ lĩnh vực này đã phải cẩn đến một công trinh 
lớn mới co' thề trinh bày cho cặn kẽ được. Cho nên,, một vài 
điểu nêu ra đây may mán lám cũng chl là những nét chấm phá 
vào một toàn cành lớn lao, hoành tráng và mang đậm tính dân 
gian. Trong xà hội cổ truyển Tây Bắc, vàn hóa chuyên nghiệp, 
bác hoc chưa xuát hiện. 0 người Thái tuy đà có một vài nghệ 
nhãn giỏi sáng tác thơ ca nổi tiếng và mậc đấu dân tộc này 
co' chữ viết cổ, nhưng tác phẩm của họ vẫn lưu truyền chủ yếu 
bàng phương thức truyén miệng. Mỗi đân tộc trong vùng đều 
có một kho vốn sáng tác ngôn từ giàu có vã đủ thể loại từ 
tục ngử, thành ngữ, đổng dao, giao duyên, cho đến lời khán, 
lời bùa chủ, các áng vàn trong lễ tang, trong lễ hội, các bài 
vàn vẩn dạy bảo đạo đức cho dâu rể trong đám cưới, các thần 
thoại, đống thoại, cổ tích, truyện cười v.v... ở một số dân tộc 
có cả truyện thơ dài hàng ngàn cáu như Tiẻn dặn người yêu" 
(Thái), Tiếng hát làm dău {H'mống), Vườn hoa núi Cói 
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(Mường^ v.v.,. Người Thái còn cố cả truyên thơ lích sử, kể lại 
quá trình thiên di cùa họ vào Tây Eắc như bàn sử ca Dõi theo 
bước dường chinh chiến của ông cha (Táy pú Xớc) hay Lịch sử 
bản mường (Quán tổ mương) ngay đến lời hát của các Mo-then 
trong lễ cúng người ốm cũng là một áng đu kí ca đầy hinh 
tượng đẹp được diền tả bàng văn phong trau chuốt. Bộ phận 
người Mường Tảy Bác củng co' những thiên sử thi như ở Hòa 
Bình, Thanh Hòa. Ngoài ra, do đả tách ra từ máy thế kỉ và 
sống giữa những cộng đổng tộc người khác, nên người Mường 
Tây Bắc còn có những áng vãn hiếm thấy ở các vùng Mường 
như ”Vườn hoa - Núi cói" chảng hạn, Các truyển thuyết của 
từng dán tộc, một mặt khảng định nguốn gốc của họ với những 
nhóm đổng tộc cư trú ở các vùng vãn hóa khác ; mặt khác, 
lại gán bó với vùng đất và trình diễn lỊch sử của họ trên mảnh 
đất miển Tây, và góp phấn làm nên dấu hiệu đặc trưng của 
vùng vân hổa Tây Bác. Có thể gặp những truyền thuyết như 
thế trẽn từng bước chằn. Đây là nơi chúa Thái và chúa Xá thi 
bấn xem tên ai xuyên vào đá, kia ìà nơi Nàng Han (một Gianđa 
Thái) tám (Suối Nàng Han). Dày núi ba chỏm kía là thi hài 
hóa đá của ba dũng tướng quên mỉnh bảo vệ quê hương v.v,.., 
và đặc biệt là những truyền thuyết vể hoa ban, dân tộc nào 
cũng có và cũng thắm đượm tình người. "Xòe” là đặc sàn nghệ 
thuật múa Thái và trở thành biểu tượng vãn hóa Tây Bác. 
Người Thái có Xòe vòng quanh đốm lửa, quanh hũ rượu cẩn, 
vói sự tham gia đông đảo của già trề, gái trai trong tiếng chiêng 
trống rộn ráng. Nhưng cũng co' Xòe điệu của người Thái trắng 
ven sống Dà suốt từ Ngọc Chiến, Quỳnh Nhai lẽn đến Lai Châu, 
Phong Thổ, Tương truyẽn có đến 32 điệu xòe do các cô thanh 
nữ múa trong tiếng Tính tảu dịu dàng của hai chàng trai. Xòe 
vòng sôi nổi bao nhiêu thì xòe điệu nhẹ nhàng, tinh tế bấy 
nhiêu Người H*mông nổi tiếng về các điệu múa khèn, đá chân 
hùng dũng của nam giỏi. Người Khơmú và Xinhmun lại độc 
quyển .điệu múa lắc mông, lưỢn eo. Còn điệu Tăng bu (dỗ ống) 
là sở hữu của người Laha. Và đến với người Mường thi phải 
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đưdc xem múa bông Riêng điệu múa Xạp, trừ người H'mông 
eòn dán tõc nào trong vùng củng có, mỗi nơi một vẻ riêng. Có 
thể xem nghệ thuật múa dân tộc là một nét đặc trưng của 
vùng Tây Bấc. 

Dường như có một sở thích âm nhạc chung cho háu hết các 
dân tộc Tây Bắc, một sơ thích không thấy hoặc ít tháy ở các 
vũng khác, Đó là hệ nhạc cụ hơi có lưỡi gà bàng tre, bầng 
đổng hay bàng bạc. Nếu sưu tấm và gộp chưng lai thì có đến 
vài chuc loại hỉnh thuộc hệ nhạc cụ này. Nhiều loại đã được 
cả nước biết đến như Pì pạp. khèn bè Tháij sáo và khèn H’mỏng. 
Ngoài ra, niỗi dân tộc đếu có bản sắc riêng như cáy Tính Tảu 
Thái, Ôống òi Mưòng, Hưn niay Khơmú. đàn tròn vá đàn ba 
đây Hà nhì v.v 0 nhiểu đán. tộc khác, thơ ca Tây Bắc được 
sáng tác để hát, chứ không phải để đọc, Những truyện thơ, 
những áng sử thi được trinh diễn bàng cả những liên khúc ám 
nhạc mà nhiếu bài trích ra từ đó đã được cả nước biết đến 
như bài 'Tnh lá ơi" chảng hạn. 

Nét chung nữa trong vàn hóa Tây Bắc là sà thich trang tri 
trang phục, chăn màn, đố dùng với các sắc độ của gam màu 
nống ; rất nhiểu màu đỏ, xen vào với vàng tươi, vàng đất, vàng 
rơm, rồi da cam, tím và nếu có xanh thì phải là xanh da trời 
tươi. Phải chảng giữa mênh mông xanh lá cáy, những màu ánh 
lên như những điểm sáng, khẳng định sư cđ mặt cùa con người 'ỉ' 
Còn họa tiết, bố cục, phổi màu cùa trang trí thi rất nhiẽu và 
phong phú, đến nỗi chi một chiếc khăn Piẽu Thái, một bộ nứ 
phuc H’mông, Lô Lõ, Dao đỏ, một mặt chăn Mường, một điểm 
màn Kháng cũng đủ tầm cd đế phải làm riêng một chuyên 
khảo. Những nét chung của cà vùng không hể làm mất đi tính 
riêng của vãn hóa dân tôc. Thậm chí, củng một cốt truyện, ở 
mỗi dân tộc vần có thể tim thãy cái riêng. ljấy một chuyện bi 
tình sử có ờ nhiéu dân tộc Tây Bắc làm vi dụ : "Môt đôi trai 
gái yêu nhau, vì lí do nào đo' họ không lấy được nhau và cùng 
tự tử chết". Truyền thuyết của các dân tộc khác nhau, đương 
nhiên sê kết thúc khác nhau. Hản là những nét phác hoa ở 
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đây nhiẽu lắm cũng chỉ là gợi mở vể một vùng văn hóa đa 
dạng và độc đáo. Hỉ vọng rằng có thể dẫn dát chút ít cho 
những ai muốn tim hiểu sâu thêm vể vùng vốn hóa Tây Bác. 


CÂƯ HỎI 


Hảy trinh bày nhừng đặc điểm của vùng văn hốa Tây Bác 


BÀI 14 

VÙNG VẢN HÓA VIỆT BẮC 

I " ĐẶC ĐIỂM Tự NHIÊN VÀ XẤ HỘI 

Trong tâm thức người dân Việt Nam, Việt Bác là tên gọi 
một vùng đất gắn bó với một thời grian khổ mà oanh liệt của 
quân và dân ta dưới sự lănh đạo của Đảng : là quê hương cách 
ti^ụug, là chiến khu, là nơi ghl dấu bao chiến công anh hùng 
của quân dân ta v.v..,, như bài thơ Việt Bấc của nhà thơ Tố 
Hữu đã mô tả. 

Năm 1947, danh từ Việt Bắc xuát hiện để chỉ chung vùng 
căn cứ cách mạng, tháng 10-1954, danh từ này lại được dùng 
để chỉ chung toàn càn cứ địa của cuộc kháng chiến chống thực 
dán Pháp. Năm 1956, khu tự trị Việt Bắc được thành lập gốm 
6 tinh : Cao Bàng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, 
Thái Nguyên. Sau này, khu tự trị Việt Bắc giải thể, danh từ 
này vẫn tổn tại. 

Hiện nay, ndi tới Việt Bác là nói tới địa bàn của sáu tỉnh : 
Cao Bâng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà 
Giang. Tuy nhiên, ranh giới vùng văn hóa Việt Bắc sẽ rộng 
hơn đia bàn này. Nghĩa là, nó bao gồm cả phần đổi núi của 


các tỉnh Phủ Thọ, Vỉnh Phức. Bác Giang và tỉnh Quảng Ninh. 
Trên bản đổ, vùng đát này nằm ở những vỉ độ cao nhất, trong 
các vỉ tuyến từ 2] độ đến 23 độ ví Bắc ; vì thẽ, đây là vùng 
cd môi trường tự nhiên với dấu hiệu chuyển tiếp từ tự nhiên 
nhiệt đới sang á nhiệt đới. Thực tế, vùng Việt Bắc, do nằm ở 
vị trí địa đẩu đẫt nước vé phía Dõng Bắc nện Việt Bắc là vùng 
đón nhận đầu tiên giò mùa đông bắc và chịu ành hưởng sâu 
sắc nhát cùa nò. 

Địa hinh Việt Bắc cò cấu trúc theo kiểu cánh cung, tụ lại 
ở Tam Đảo, các cánh cung này mở ra ở phía Bắc và Đỏng Bắc 
và phán hướng lối quay ra biển, thứ tự từ trong ra biển là các 
cánh cung : sông Gâm, Ngân Sơn, Yên Lạc, Bác Sơn và Đông 
Triếu. Các dãy núi đểu thuộc loại cơ độ cao trung bình và thấp. 
Một số núi có độ cao là Táy Côn Lỉnh (2431m), Kiều Liên Tí 
(2403m) và Pu Ta Ca t2274m). 

Toàn vùng co* 5 hệ thống sông chính : sõng Thao, sõng Lô, 
hệ thống các sõng Cấu, sông Thương, Lục Nam ; hệ thống các 
sông này chảy ra Biển Đông là trục giao thông giữa miến núi 
và iniển xuôi. Sông Bằng Giang, sông Kì Cùng chảy theo hướng 
Nam - Bắc là thủy lộ giừa Việt Nam và Trung Quốc, Nét đặc 
trưng của hệ thống sông ở đây là độ dốc lòng sông lớn, mùa 
lũ là thời gian dòng chảy mạnh nhất. Mặt khác, trong vùng 
còn co' nhiều hố như hổ Ba Bể, hố Thang Hen v.v... 

Cư dân chủ yếu của vùng Việt Bắc là người Tày và Nùng. 
Ngoài ra còn có một số dân tộc ít người khác như Dao, H’mông, 
Lố Lô, Sán Chay. Người Tày và người Nùng, thực ra xưa kia 
là những tộc người cổ chung một nguồn gốc lịch sử, cũng thuộc 
khối Bách Việt. Tên gọi Tày xuất hiện co' thể vào nửa cuối 
thiên niẽn kỉ thứ nhất sau cống nguyên. 

Thời các vua Hùng, liên minh giữa người Âu Việt - tổ tiên cùa 
người Tày với những cư dân Lạc Việt, tổ tiên của người Việt 
là có thực. Thời nước Ảu Lạc, liên minh ấy càng bẽn chặt hơn. 
Sự phát triển của liên minh này càng về sau càng gán bo chặt 
chẽ với sự phát triển của nhà nưốc Dạí Việt. Và người dân 
vùng Việt Bác : Tày và Nùng, càng có vai trò quan trọng trong 
việc gìn giữ biên cương. Khi Haí Bà T^-ưng phất cờ khởi nghía 
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đẩu công nguyên, người Tày, Nung có tham gia vào cuộc khởi 
nghía này. Truycn thuyết và kí ức của cư dân Việt Bác còn 
ghi khá kỉ vể tố tiên họ tham gia khởi nghĩa fỉaỉ Bà Trưng. 
Năm 543j cư dãn Việt Bắc lại ủng hộ cuộc khỏi nghla của Lý 
Bôn chống quân nhà Lương. 

Trong thời tự chủ, vai trò của cư dân Việt Bắc đốí với cuộc 
chống xâm lược nhà Tống rất quan trong. Các đội quản của 
các thú lỉnh địa phương tham gía đánh quân xãm lược Tống. 
Trong ba lán kháng chiến chống quản xâm lược Nguyên - Mông, 
nhân dân vùng v^iệt Bác lại LỈch cực tham gia sức người sức 
của, góp phần vào sự đai thắng của quân dân Đại Việt. 

Trong 10 năm kháng chiến chống quân Minh, nhàn dân Tày - 
Nùng đã tham gia rất đông đảo dưới sự lãnh đạo của các thủ 
lĩnh như Nông Vãn Lịch, Hoàng Thiên Hữu, Nguyễn Vàn Hách, 
Dương Thế Cháu v.v... 

Nhà Mạc giành ngỏi của nhà Lê, thất thủ ở đổng bằng, kéo 
quân lên miền núi xây thành, đắp lùy để chống lại nhà Lê. 
Một số từ trưởng đã đứng về phía nhà Lc chống lại nhã Mạc. 

Khi vua Quang Trung chống quân xâm lược Thanh, ngưòi 
dân Tày - Nùng đà hưỏng ứng lời kêu gọi của Quang Trung 
đứng lên đánh giặc. 

Ngưòi Pháp thiết lặp ách cai trị trên đất nước ta, đổng bào 
Tày - Nùng đâ có nhừng cuộc vận động, tổ chức đánh giặc. 
Từ phong trào Cán Vương đến phong trào Việt Nam Quang 
Phục Hội, người dán ở đây đổu tham gia khá tích cực Từ sau 
năm 1940, sau cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, Việt Bắc đà trỏ thành 
khu căn cứ địa của cách mạng Việt Nam, thực dân Pháp trở 
lại xâm lược nước ta, Việt Bác lại trở thcành căn cứ địa kháng 
chiến chống Pháp ở cả nước, 

Những năm cả nước chống giặc Mỹ, người Tày “ Nùng iại 
cđ nhiíng đóng góp rẩt lớn. 

Như vậy, trong diễn trình lịch sử- cư dân Việt Bác, vã chủ 
yếu là cư dàn Tày " Nùng cùng gấn bò số phận với các dán 
tộc ò vùng xuôi. Thời phong kiến, các vương triều đều cd ý 
thức vun dáp cho sự gắn bd này. 
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Dù hiện tại là hai dân Lộc. nhưng ngưòi Tày và người Nung 
lai cổ những nét gán gũi, sự gẩn gũi giữa họ là tương đói. 
Trong quan hệ vởi ván hóa Hán, người Nùng chịu nhiéu ảnh 
hưởng của Hán tộc nhiều hơn người Tày, người Tày chịu ảnh 
hưởng của vãn hóa Việt nhiều hơn. Vể phương diện tố chức xã 
hội, cư dân Tày -- Nùng chủ yếu sống trong các bản ven đường, 
cạnh sông suối hay thung lũng Bản ià đơn vị cơ sở nhỏ nhất 
Các gia đinh trong bản và các thành viên hợp lại thành môt 
công đống dân cư và co' tổ chức Nóỉ cách khác, bản là một 
cõng xă nông thôn độc lập, lấy đơn VỊ nhà làm cơ sở. Nét đáng 
chú ý, bản của người Tày " Nùng không làm chủc nàng của 
môt đơn vị sản xuất, mà nó chi là một cộng đồng vé mặt 'xã 
hội Sự gán bó con người và con người VR cuộc sống kinh tế- 
đời sống vãn hòa v,v..., cùng chi tổn tai trên ranh giới của bàn, 

Mọi tổ chức xã hội cao hơn bản đã mất. Từ lâu rổi, trên bản 

chỉ còn nhĩíng thiết chế xã hội như xã, tổng, châu hay huyện, 
những thiết chế này thay đổi theo các thể chế chính trị, nhưng 
bản thì không bao giờ thay đổi. Thành tố cấu thành các bản 
của người Tày hay người Nùng ỉà những gia đỉnh phụ quyền 
thuộc các dòng họ khác nhau, có bản gốm 2,3 họ, có bản trên 
dưới 10 họ. Thiết chế dòng họ, với tư cách là lực vận hành xã 
hội, cd nơi chặt chẽ, có nơi lại lỏng lẻo, nhưng quan hệ giữa 

những người trong họ vản đậm nét. Trong khi đó, quan hệ cộng 

đỗng lại cổ vai trò quan trọng. Các bản, dù mới lập hay cd từ 
lâu đểu có miẽu thờ thổ công, mà nhiểu nơi gọi là thổ địa (thồ 
tỉ), thành hoàng (thám theng). Tổ chức xá hội được coi là chặt 
chẽ trong các bản cùa người Tày hay ngưòí Nùng !à phưdng 
đám ma mà họ gọi là phe. 

Đơn vị xã hội nhò nhất của người Tày - Nùng là gia đình, 
lại là gia đinh phụ hệ, chù gia đinh "chẩn rườn” là người cha 
hay người chổng, làm chủ toàn bộ tài sản và quyết định mọi 
công việc trong nhà. ngoài làng Do vậy, ý thức trọng nam 
khinh nữ khá đậm trong cộng đống, sự phân biệt đối xử còn 
thẩy rõ trong việc phằn chia mật bàng sinh hoạt trong nhồ 


'ĩ 


Nhà ngoài bao giờ cũng dành cho đàn ông. Trừ các. bà giã, phụ' 
nữ không bao giờ được ở nhà ngoài. 


II “ ĐẶC DIỂM VÙNG VÃN HÓA VIỆT BẮC 

Tất cả những đặc điểm trên vể điếu kiện tự nhiên, lịch sử, 
xã hội của vùng Việt Bắc sẽ tác động đến vản hòa cùa vùng 
này. Trước tiên ià ván ho'a vật chất. Người Tày - Nùng có hai 
loại nhà chính : nhà sàn và nhà đẩt Nhà sàn là dạng nhà phổ 
biến, có hai loại nhà sàn, sàn hai mái và sàn bốn mái. Nếu ìà 
nhà sàn bốn mái, hai mái đẩu hối bao giờ cũng thẩp hơn haỉ 
mải chính. Cửa cò thể mở ở mặt trước hoặc đầu hổỉ, cấu thang 
len xuống bàng tre, gỗ, nhưng số bực bao giờ cũng lẻ, không 
dùng bậc chần. 

Nhà đất là loại nhà xuất hiện ngày càng nhiều, nhưng cũng 
có rất nhiẽu thay đổi so với ngòi nhầ aãn vễ quy mô, kết cấu, 
bố cục bên trong. 

ơ một số vùng còn có loại nhã nừa sàn nửa đất, đảy là một 
loại nhà đặc biệt, vừa cd tính chất nhà đất lại vừa mang tính 
chất nhà sàn. 

Trang phuc của ngườỉ Tày - Nùng có tính thống nhất, được 
phân biệt theo giới tính, địa vị, lứa tuổi, theo nho'm địa phương. 

Y phục của nam giởĩ Tày theo một kiểu, gổm co' áo cánh 4 
thân, áo dài 5 thân, khãn đội đáu và giày vải, Chiếc -áo 4 thân 
được cát may theo kiểu xè ngực, cổ áo tròn, cao, không có cầu 
vai, tà áo xẻ cao, có hàng cúc vải ở trước ngực, cùng 2 túi. 
Hàng cúc của áo này bao giờ cũng là 7 cái, Quần của nam giới 
được may theo kiếu đũng chéo, cả quần lần áo của nam giới 
Tày được may bằng vải chàm, Vế đổ trang sức, họ ít dừng đồ 
trang sức. Vì vậy, trang phục của người đàn ông Tày khá giản 
dị, không có sự trang trí bàng hoa ván. 

Giừa nam giới Tằy và nam giói Nùng chi khác nhau đôi chút 
vé kích thước trong trang phục. 
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Trong khi đó, trang phục của nữ giới lạỉ đa dang và phong phú 

Người phụ nừ Nùng chỉ mậc một màu chàm, khác vởi ngưòí 
phụ nữ Tày mặc chiếc áo lót trong màu trảng. Y phục nữ Tày - 
Nùng gốm có áo cánh, áo dài 5 thân, quán, thát lưng; khăn 
đội đấu, hài vải Dổ trang sức củng đơn giản, ngày trước chị 
em thường đeo vòng cổ, vòng tay, vòng chân và xà tích bàng 
bạc. Chiếc khán của phụ nữ Tày là khăn vuông, khi \ể tết, họ 
buộc thêm chỉ đỏ, xanh quanh vành khản rổi thắt nút ra phía 
sau, Phụ nủ người Nùng có khác đỗi chút là họ thường bịt 
ràng vàng, ưa thích đố trang sức bằng bạc như vòng chân, vòng 
tay, vòng cổ, khuyôn tai, hoa tai v.v... 

Về mặt ản uổng, tùy theo từng tộc người mà cách thức chế 
biến thức ăn và khẩu vị của cư dân Việt Bắc có hương vị riêng. 

Việc chế biến món ãn của cư dân Tày - Nùng, một mặt có 
những sáng tạo, một mặt tiếp thu kĩ thuật chế biẾn của các 
tộc lãn cận như Hoa, Việt v.v.... Họ chế biến ngô một cách tinh 
tế. Ngô được giâ, hay xay nhỏ để nấu với cơm, làm các loại 
bánh Thức ân chính ià gạo tẻ, nhưng việc chế biến các món 
ãn từ gạo nếp lại càng được chú trọng. Trong ngày tết, cốm 
là mdn đặc biệt hấp dẫn. Các loại xỏi màu hấp dẫn thường có 
inặt trong ngày lề tết của cư dân Tày - Nùng Thịt lợn, thịt 
vịt quay thường được làm cẩu kì như thịt lợn quay Lạng Sơn, 
vịt quay Thất Khê. 

Bữa án của cư dán Việt Bác, mang tính bình đảng, nhân ái 
Tất cả các thành viên trong nhà ãn chung một mâm, khách 
đến nhà rất được ưu ái, nê trọng 

Đỉếu đáng chú ý là tẩng lớp tri thức Tày - Nùng hỉnh thành 
từ rất sốm Dău tiên là các trí thức dán gian dưới lớp vỏ nghể 
nghiệp như thày Mo, Then, Tào, Pụt. Trong thời kì tự chủ, 
triểu đinh có quan tâm đến việc học hành của cư dân Việt Bác, 

Nhã Mạc khì chạy lên đdng đô ở Cao Bàng ra sức đào tạo tẩng 

lớp nho sĩ, Quan lại người Việt chạy lên đây bị Tày hóa. Do 
vậy, táng lóp trí thức nho học hình thành, có môt số đạt tới 

trinh độ học vấn cao như Bế Văn Phúng, Nồng Quỳnh Văn, 
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Hoàng Đức Ilậu. Khi thực dán Pháp đặt ách caỉ trị lén toàn 
quốc, sau nãy khai thác thuộc địa làn 1, lán 2, tấng lớp trí 
thức nho học ít dán, tầng lớp tri thức mới được đào lạo trong 
các nhà trường thực dán như các ong thông, kí, thấv phán, 
giáo học, Một số cố lòng yêu nước, được người dán kinh trọng, 
vể sau đà đi theo ánh sáng của Đảng để cứu nước như 
Hoàng Vãn Thụ, Lương Vàn Chi V V.. Trong kháng chiến chống 
Pháp, nhất là sau ngày hòa binh lập lại, giáo dục ở Việt Bắc 
được chi'i trọng phát triển Số trường học các cấp có ở các dịa 
phương ngày càng nhiếu, Các trường đại học, cao đảng được 
thành lập trong mấy chục nãni qua như : Dại học Sư phạm 
Việt Bắc, Dại học Y khoa Việt Bác V.V.. Mới đây, Đảng, ĩihà 
nước ta lại tổ chức trưòng Đại học Thái Nguyên trên cơ sỏ các 
trường đại học ở đáy, đê’ đẩy mạnh việc đào tạo trí thức, cán 
bộ khoa học cho Việt Bắc. 

Trong đào tạo, bên cạnh chữ Quốc ngữ, một số tộc như Tày, 
H’mòng cũng cd chữ viết xây dựng trên cơ sở mẫu chử Latinh. 

Dời sống vàn hốa tinh t.hán.-của cư dán Việt Bác có những 
nét cơ bản giống với các khu vực khác. 

Vẽ tín ngưỡng tỏn giáo, tín ngưỡng dân gian của cư dán 
Tày - Nùng hướng niềm tín cùa con người tới thán bản mệnh, 
trời - đất, tô tiên, Các thán linh cúa họ rất đa tạp, co' khi là 
nhiẽu thẩn như thần núi, thần sống, thán đát. Ngoài ra lại cò 
các vua, co' Giàng Then, ý thức cộng đổng được củng cố thòng 
qua việc thờ thán bản mệnh của mường hay của bản. Ý thức 
vể gia đình, dòng họ dược củng cố thông qua việc thờ phụng 
tổ tiên. Mỗi gia dinh cố một ban thờ tổ tiên đặt ở vị trí trang 
trọng nhát trong nhà. Ngoài ra, trong nhà họ còn thờ vua bếp, 

Diện mao tôn giáo Việt Bác củng cd những nét khác biệt. 
Các tòn giáo như Khổng giáo, Phật giáo, Đạo giáo đễu có ánh 
hưởng đến đời sống tám linh của người dân ở Việt Bắc. Chùa 
thờ Phật ít hơn dưới đổng bầng, nhưng cũng có những chùa 
đáng lưu ý, như chùa Hang, chùa úc Kỳ ở Bác Thái, chùa Diên 
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Khánh, chúa Linh Quang, chùa Nhị Thanh, chùa Taiiì Thanh ở 
Lang Sơn. Tam giáo được cư dân Tày tiổp Ihu gán giống vớĩ 
người Việt, nhưng ỏ mức độ thấp, trong sự kết hợp với các tín 
ngưởng vật linh von có từ lâu đời trong dân gian. 

Vé chì tiết, vùng Vỉệt Bác vớí ngưdi Tày - Nùng, chữ viết 
trải qua các giai đoạn : giai đoạn cố đại không có chữ viết, 
giai đoạn cẠn đại C() chữ Nôm, giai đoạn hiện đạĩ, vừa có chữ 
Nôni. vừa có chữ Latinh. Nãm 196Q. Dảng và Nhà nước ta đà 
giúp người Tày - Nùng xây dựng hệ thống chư viết theo lối 
chữ Quòe ngừ, bàng chữ cái Latinh Củng chính vì vậy, nét 
đáng chứ ý là cư dán Tày - Nùng ở Việt Bắc đă có nhừng nhà 
vãn viốt vãn bàng chừ viết dán tộc. Đáng kể là các tác giả 
như Hoàng Đức Hậu, Nông Quốc Chấn, Bàn Tài Đoàn v.v... 

Trong khỉ đó, vàn học dân gian Việt Bác khá đa dạng về 
thể loại, phong phú vé số lưựng tác phầm, như thành ngừ, tục 
ngừ, truyện cổ lỉch, nối ví, câu đố và đống dao. dân ca Rieng 
dãn ca, loại phong phủ là loại khá riêng biệt được viết trên 
nền giấy vải khá công phu. Đặc biệt, iờỉ ca giao duyên ; lượn 
cọi và lượn slưdng, là những thể loại tíôu biếu được các thế 
hộ trề Tày - Nùng ưa chuộng, 

T.ễ hội của cư dần Tày - Nùng rát phong phú. Ngày hội của 
loàn cộng đổng là hôi Lổng tổng (hội xuỏng đồng), diễn ra góm 
hai phắn : Lễ và hội. Nghi lễ chính là rước thán đình và thán 
nõng ra nưĩ mở hội ở ngoài đồng. Một bữa ăn được tổ chức 
ưgay tại đay Phẩn hội cân bản là các trò chơi như đánh quay, 
đánh yến, tung còn, ảo thuật v.v... 

Như vậy, ve bản chất, hội Lổng tống là một sinh hoạt vản hóa. 

Nói đèn sinh hoạt vãn hóa cùa cư dân vùng v^iệt Bắc, không 
thể không n(5i đến sinh hoạt hội chợ à đây - Là nơi để trao 
đổi hàng hóa, nhưng lại cũng là nơi đê' nam nữ thanh niên 
trao duyên, tỏ tình. Người ta đâ từng nói đến một loại sinh 
hoạt vàn hóa 'hội chợ ở vùng này, và cổ thể coi như một sinh 
hoạt vản hóa đậc thù của vùng Việt Bác. 
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Tóm lại, Việt Bác là một vùng vãn hóa cổ nhiểu đặc thù. 
Tộc người chủ thể : Tày - Nùng vói lịch sử và ván hóa của 
họ tạo ra nét đặc thù này. Tuy nhiên, những đặc thừ này 
không phá vờ tính thống nhất cùa vần ho'a Việt Bắc và vàn 
hđa cà nước. 


CÂU HỎI 

Hăy trinh bày những đặc điểm của vùng văn hóa Việt Bác. 


BÀI 15 

VÙNG VÀN HÓA CHÂU THổ BẮC bộ 

I - ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG Tự NHIÊN XÃ HỘI 

Lâu nay, khi xem xét văn htía ở châu thổ Bác Bộ, người ta 
thường đạt xứ Nghệ “ Tĩnh ra ngoài và xếp thành một vùng 
riêng, GS. Đinh Gia Khánh trong Các vừng vãn hóa Việt Nam 
cũng đặt riêng vũng vản ho'a Nghệ - Tĩnh bên cạnh vùng văn 
hòa đổng bằng miển Bắc/^^ ngoài việc tách riêng vùng văn 
hóa Thảng Long - Đông Đô - Hà Nội, PGS, TS. Ngô Đức Thịnh 
không tách riêng vùng vãn hóa Nghệ - Tĩnh/^^ mà quan niệm 
ràng đổng bằng Bắc Bộ bao gồm lưu vực của sông Hổng, sông 
Thái Binh và sông Mã. 

Thực ra, tách vùng vàn hóa Nghệ - Tỉnh ra khỏi vùng vàn 
hóa châu thổ Bắc Bộ, cũng có cơ sò khoa học cùa nó, nhưng 


(1) Xcm : Các vùng văn hóa Việt Nam, Nxb Văn học, 1995, lừ tr.56-74, vồ 
Ir. 126-142. 

(2) Xem : Văn hóa vùng và phân vùng vân hóa ỏ Việí Nam, Nxb Khoa học 
xã hội, lĩà Nội, 199.3. 
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nếu nhập chung vào ít nhất như ý kiến của PGS, TS. Ngô 
Đức Thịnh, cũng cố cái lí của nđ. 

Chúng tôi cho ràng, Nghệ - Tình, Thăng Long - Dông Đô - 
Hà Nội, chỉ rô sác thái riêng khi đặt chứng vào bối cảnh lớn 
hơn cùa vùng vân ho'a lưu vực sông Hổng, sông Thái Bình, sông 
Mả, nơi cách khác, đó là nhừng tiểu vùng ván hóa, một mặt 
mang tính chất của châu thổ Bắc Bộ, một mặt cơ những nét 
riêng. Do vậy, khi nơi vùng văn hơa châu thổ Bắc Bộ lã nơỉ 
tới vùng vãn hơa thuộc địa phận các tỉnh Hà Tây, Nam Định, 
Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Binh ; thành phố Hà 
Nội, thành phố Hải Phòng ; phần đổng bầng của các tỉnh Phú 
Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bấc Giang, Ninh Bình, Thanh Hơa, 
Nghệ An, Hà Tĩnh. Củng cần nơi thêm vê Nghệ An, Hà Tinh, 
ngay từ thời kì Vân Lang - Âu Lạc, thậm chí ngược lên xa 
hơn, Nghệ An - Hà Tình vẫn gán bơ với Bắc Bộ. Hình như 
việc tách ra theo địa giới hành chính để có khu Bốn, chỉ cơ 
thờĩ chống Pháp, chống Mĩ mà thôi. 

Như vậy, vùng vân hđa châu thổ Bác Bộ nàm giữa lưu vực 
nhửng dòng sông Hổng, sông Mã. Đây là vùng văn hơa đúng 
như PGS, TS. Ngô Đức Thịnh nhận xét ; "Trong các sác thái 
phong phú và đa dạng của vãn hơa Việt Nam, đổng bàng Bắc 
Bộ như là một vùng vãn hơa độc đáo và đậc sác."^^^ 

Dẫn đến điều này là một hệ quầ, một tổng hòa các quan 
hệ của nhiều vấn đề khác nhau. Trước hết là những đặc điểm 
cùa môi trường tự nhiên Bắc Bộ. 

Về vỊ trí địa lí vùng châu thổ Bác Bộ là tâm điểm của con 
dường giao lưu quốc tế theo hai trục chính : Tây - Đông và 
Bác “ Nam. Vị trí này khiến cho nó trở thành vị trí tiển đốn để 
tiến tới các vùng khác trong nước và Đòng Nam Á, là mục tiêu 
xâm lược đẩu tiên của tất cả bọn xâm lược muốn bành trướng 
thế lực vào lãnh thổ Đông Nam Ấ. Nhưng củng chính vị trỉ 


(1) Vừrt hóa vùìỉg và phân vùng vổn hóa Việt Nam, Nxb Khoa hục xâ hội, Hà Nội, 
1993, tr.28Q, 
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địa lí này lạo đipu kiện cho cví dản cổ thuận lợi vể giao lưu 
và tiếp thu tinh hoa ván ho'a nhân loại, 

Về mặt địa hinh, châu thổ Bác Bộ là địa hình núi xen ke 
dống bằng hoặc thung lũng, thẩp vã hằng phẳng, dốc thoải từ 
Tây Bắc xuống Đồng Nam, từ độ cao 10 - lõm giảm dấn đến 
độ cao mặt biến Toàn vùng cứng như trong mồi vùng, địa hình 
cao thấp không đều, tại vùng cđ địa hình cao vẫn cd noi thấp 
úng như Gia Lưưng (Bác Ninh), có nui Thien Thai, nhưng vẫn 
là vùng trũng, như Nam Định, Ilà Nani là vùng thấp nhưng 
vẫn cỏ nủi như Ghưong Sơn, núi Đọi v.v 

Mặt khác, khí hậu vùng Bắc Bộ thật độc đáo, khác hản 
những đổng báng khác. Dây lã vùng duy nhất ở Việt Nam có 
một mùa đông thực sự với ba tháng có nhiệt đò trung bỉnh 
dươi 18‘^C, do đó inà có dạng khí hậu bốn mùa với mỗi mùa 
tương đối rõ nét, khiến vùng này cấy được vụ lúa ít hơn các 
vùng khác. Hon nữa, khí hậu vùng này lạí rất thất thường, gió 
mùa đông bầc vừa lạnh vừa ẩni, rất khó chịu, giò mùa hè nóng 
và ẩm 

Một đặc điểm nữa là môi trường nước, đồng bằng Bắc Bộ 
có một mạng lưới sõng ngòi khá dày, khoảng 0,5 - l,0km/km2, 
gổm các dòng sông lởn như sồng Hổng, sồng Thái Bình, sông 
Mã, cùng các mưong máng tưới tiêu dãy đặc. Do ảnh hưởng 
cùa khí hậu gid mùa với hai mùa khô và mưa nên thủy chế 
các dòng sõng, nhất là sông Hống cũng có hai mùa rô rệt : 
mùa cạn, dòng cháy nhỏ, nước trong và mùa lũ dòng chảy lớn, 
nước đục Ngoài khơi, thủy triổu vịnh Bác Bộ theo chế độ nhật 
triểu. mỗi ngày co' một lẩn nước lên và một lấn nước xuống 
Chính yếu tồ nước tao ra sảc thái riêng biệt trong tập quán 
canh tác, CIÍ trú, tám lỉ ứng xử cùng như sinh hoạt cộng đồng 
của cư dân trong khu vưc. tạo nên nền ván minh lúa nước, 
vừa có cái chung của ván minh khu vưc, vừa có cái riêng độc 
đáo của mình. 

Thứ hai [cà mỏi trương xã hội, Cư dán ở đống bằng Bắc Bộ 
Là cư dân sống vơi nghể trồng lúa nước, làm nông nghiệp một 
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cách thuần túy. Biển và rừng bao bọc quanh đống bằng Bác 
Bộ nhưng từ trong tâm thức, người nông dân Việt Bác Bộ là 
nhửng cư dằn "xa rừng nhạt biển" - chữ dùng của PGS, TS. 
Ngô Đức Thịnh. Nói khác đi là, người nông dân Việt Bác Bộ 
là người dân đổng bàng đáp đê lấn biển trổng lứa, làm muối 
và đánh cá ở ven biển. Hàng ngàn năm lịch sử, người nông 
dân Việt không có việc đánh cá được tổ chức một cách quy 
mô lớn, không có những đội tàu thuyên lớn. Nghể khai thác 
hài sản không mấy phát triển. Các làng ven biển thực ra chi 
là các làng làm nồng nghiệp, có đánh cá và làm muối. Ngược lại, 
Bắc Bộ là một châu thổ cd nhiều sống ngòi, mương máng, nẽn 
người dân chài trọng vé việc khai thác thủy sản. Tận dụng ao, 
hổ đám để khai thác thủy sản là một phương cách được người 
nông dân rất chú trọng. Đả có lúc việc khai thác ao hổ thả cá 
tôm được đưa lên hàng đáu như một câu ngạn ngữ : nhất canh 
tri, nhì canh viên, ba canh điển (nhất thả cá ao, nhỉ làm vườn, 
ba làm ruộng). Dù sao, phương thức canh tác chính của cư dân 
đống bàng sông Hổng vẫn lã trổng lúa nước (khoảng 82% diện 
tích trổng trọt cây lương thực). Tuy nhiên, cùng cây lúa, diện 
mạo cây trổng Ò Bắc Bộ còn nhiều loại cây khác phù hợp với 
chãt đất từng vùng và khí hậu từng mùa. 

Trong khí dđ, đất đai ở Bác Bộ không phải là nhiêu, dân 
cư lại đông. Vì thế, để tận dụng thời gian nhàn rỗi cùa vòng 
quay mùa vụ, người nông dân đã làm thêm nghể thù công. 0 
đổng bàng sông Hống, trước đây, người ta đã từng đếm được 
hàng trâm nghể thủ công, co một số làng phát triển thành 
chuyên nghiệp với những người thợ co' tay nghê cao. Một số 
nghề đã rất phát triển, cố lịch sử phát triển lâu đời như nghề 
gốm, nghề dệt, luyện kim, đúc đồng v.v... 

Mặt khác nhừng người nông dân này lại sống quần tụ thành 
làng. Làng là đơn vị xà hội cơ sở của nông thôn Bác Bộ, tế 
bào sống của xã hội Việt. Nđ là kết quả của các công xã thị 
tộc nguyên thủy sang công xã nông thôn. Các vương triéu phong 
kiến đã chụp xuống công xả nông thôn ấy tổ chức hành chính 
của mình và nò trờ thành các làng xà. Tiến trình lịch sử đã 
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khiên cho làng Việt RẨC Bộ là một tiểu xà hội trống lúa nườc, 
một xã hỏi của các tiểu nông, ndi như PGS. Nguyễn Từ Chi 
‘một biển tiểu nồng tư hừu". Vẽ mặt sở hừu ruộng đât, suốt 
thời phong kiến, ruộng công, đát công nhiều là đặc điểm cùa 
làng Việt Bẩc Bộ. Do vậy, quan hệ giai cãp ở đây "nhạt nhòa" - 
chữ dùng cùa PGS, Nguyễn Từ Chi, chưa phá vở tính cộng 
đổng, tạo ra một lối sống ngưng đọng của nén kinh tế tự cấp 
tự túc, một tâm lí binh quân, ảo tưởng vế sự "bàng vaí, bằng 
vẻ'" như kiểu câu tục ngử "giàu thì cơm ba bửa, kho' thỉ đỏ ỉửa 
ba lân\ Sự gán bó giừa con người và con người trong cộng 
đống làng quê, không chỉ là quan hệ sở hữu trên đất lãng, trên 
những di sản hữu thể chung như đinh làng, chùa làng v.v..., 
mà còn là sự gắn bo các quan hệ vể tám linh, vể chuẩn mực 
xà hội, đạo đức Đảm bào cho nhửng quan hệ này là các 
hương ước, khoán ước của làng xả. Các hương ưóc, hay khoán 
ưâc này là những quy định khá chặt chẽ về mọi phương diện 
của làng từ lãnh thô’ làng đến sử dụng đất đai, từ quy định vể 
sản xuất và bảo vệ môi trường đến quy định vể tổ chức làng 
xâ, ý thức cộng đổng làng xâ, vì thế trố thành một sức mạnh 
tinh thán không thể phủ nhận. Nhưng cũng vỉ thế mà cá nhân, 
vai trò cá nhân bị coi nhẹ. 

Chính những đặc điểm ấy của lâng Việt Bắc Bộ sẽ góp phấn 
tạo ra những đặc điểm riêng của vùng vần hóa Bắc Bộ. 


11 - ĐẶC ĐIỂM VÙNG VẪN HÓA CHÂU THổ BẮC bộ 

Như đá trinh bày ở trên, Bác Bộ là cái nôi hĩnh thành dân 
tộc Việt, vi thế, củng là nưi sinh ra các nền vãn hóa lớn, phát 
triên nôi tiôp lán nhau ; Vãn hóa Đông Sơn, vãn hóa Đại Việt 
vã văn hòa Việt Nam. Từ trung tâm này, văn hóa Việt lan 
truyển vào Trung Bộ rối Nam Bộ. Sự lan truyển ấy, một mặt 
chứng tỏ sức sống mănh liệt của vãn hóa Việt, một mật chứng 
tỏ sự sáng tạo của người dân Việt. Trong tư cách áy, văn ho'a 
châu thổ vùng Bắc Bộ có những nét đậc trưng của vãn hòa 
Việt, nhưng lại có những nét riêng của vùng này. 
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Truớc tiên là sự ứng xừ với thiên nhiẻn. Hàng ngàn nãm 
lịch sử, người dân Việt, đã chinh phục thiên nhiên, tạo nên một 
diện mạo, đổng bàng như ngày nay, bằng việc đào mương, đáp 
bờ, đáp đê. Biết bao cây sô đê cùng được tạo dựng dọc các 
triển sông thuộc hệ thống sông Hổng và sông Thái Bình. Nói 
cách khác, đống bằng châu thổ sông Hổng, sõng Thái Bình là 
kết quả của sự chinh phục thỉên nhiên của ngưòi Việt. Trong 
vàn hóa đời thường, sự khác biệt giửa vản hòa Bắc Bộ và các 
vùng khác trong cả nước chính được tạo ra từ sự thích nghi 
với thiên nhiên này. Nhà ở của cư dãn Việt Bác Bộ thường là 
loại nhã không có chái, hỉnh thức nhà vì kèo phát triển, PGS, 
PTS. Nguyễn Khác Tụng đâ thống kê được 10 loại nhà vì kèo 
khác nhau, sử dụng vật liệu nhẹ là chủ yếu nhưng củng tiếp 
thu kl thuật và sử dụng các vật liệu bển như xi màng, sát 
thép. Người nông dân Bảc Bộ thường muốn xây dựng ngôi nhà 
cùa minh theo kiểu bến chác, to đẹp, tuy nhiên vẫn hòa hợp 
với cảnh quan, Thường là người Việt Bắc Bộ muốn trổng cây 
cối quanh nơi cư trú, tạo ra bóng mát cho ngôi nhà. 

Ăn uống của cư dân Việt trên châu thổ Bắc Bộ vẩn như mô 
hinh bữa ăn của người Vỉệt trên các vùng đất khác : cơm + 
rau + cá, nhưng thánh phán cá ở đây chủ yếu hướng tới các 
loại cá nước ngọt. Hải sản đánh bát ở biển chủ yếư giới hạn 
ở các lãng ven biển, còn các làng ở sâu trong đổng bằng, hải 
sản chưa phải là thức ãn chiếm ưu thể. Cư dán đô thị, nhất 
là Hà Nội, ít dùng đổ biển hơn cư dân ở các dồ thị phía Nam' 
như Huế, Nha Trang, Sài Gòn. Thích ứng với khí hậu ở cháu 
thổ Bắc Bộ, người Việt Bác Bộ có chú ý tăng thành phẩn thịt 
và -mờ, nhất là mùa đông lạnh, để giữ nhiệt năng cho cơ thể. 
Các gia vỊ cd tính chất cay, chưa, đắng, quen thuộc với cư dân 
Trung Bộ, Nam Bộ lại không có mặt trong bữa ản của người 
Việt Bác Bộ nhiẽu lám. 

Cách mặc của người dân Bấc Bộ củng là một sự lựa chọn, 
thích ứng với thiên nhiên châu thổ Bấc Bộ đó là màu nâu Đàn 
ông vóí y phục đi làm là chiếc quẩn lá tọa, áo cánh màu nảu 
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sổng. Đàn bà cung chiếc váy thám, chiếc áo nâu. khi đi hiin 
Ngày hộí hè, lể tcl thi trang phục này co' khác hơn : đàn bà 
với áo dài mớ ba inớ bảy, đàn ông với chiếc quán tráng, áo dài 
the, chít khăn đen. Ngày nay^y phục cùa người Việt Bắc Bô đă 
có sự thay đổi khá nhiều. 

Mặt khác, nól tới vãn hóa ở cháu thổ Bác Bộ là nói tởi một 
vùng vãn ho'a có một bề dày lịch sử cũng như mật độ dày đác 
của các di tích vãn hóa. 

Các di tích khảo cố, các đi sản Víin hòa hửu thể tổn tại ỏ 
khắp các địa phương Dền, đình, chùa, miếu v.v . , có mặt ở 
hẩu khắp các địa bàn, tận các làng quê. Nhiều di tỉch nồi tiẽng 
không chỉ ở trong nước nià cả ỏ nước ngoài như đén Hùng, 
khu vực Cổ Loa, Hoa Lư, Lam Sơn, phố Hiến, chùa Dâu, chùa 
Hương, chùa Táy Phương, đình Tây Dàng v.v... 

Cùng với các di sản văn hda hữu thể, các di sản vãn hda 
vô thể của đổng bầng Bác Bộ cùng khá đa dạng và phong phú. 

Kho tàng vãn học dán gian Bấc Bộ cò thể coi như một loại 

mỏ vôi nhiẽu khoáng sản quý hiếm. Từ thán thoại đến truyền 

thuyết, từ ca dao đến tục ngừ, từ truyện cưòi đến truyện trạng 

mỗi thế loại đểu cd một tám dày dận, mang nét riêng của Bác 
Bộ, chảng hạn truyện trạng ở Bác Bộ như truyện Trạng Quỳnh, 
Trạng Lợn V,v,.. sử dụng các hình thức câu đố, câu đối, noi 
lái, chơi chữ nhiếư hơn truyện trạng ở các vùng khác. Cò những 
thể loại chi ỏ Bác Bộ mới tổn tại, kiểu như thần thoại Ca dao 
xứ Bác trau chuốt, tỉa gọt hơn ca dao Nam Bộ. Các thể loại 
thuộc nghệ thuật biểu diễn dân gian cùng khá đa dạng và mang 
sác thái vùng đậm nét. Đo' là hát quan họ, hát xoan, hát trống 
quân, hát chấu vãn. hát chèo, múa rối v.v... 

Dáng kể nhất là những sinh hoạt vãn hóa tín ngưỡng cùa 
cư dân Việt Bắc Bộ. Mọi tín ngưdng của cư dân trồng lúa nước 
như thò Thành hoàng, thờ Mẫu, thờ các ông tổ nghể v.v..., có 
mật trên háu khắp các làng quê Bắc Bộ. Các tín ngưỡng này 
tiém ẩn trong tâm thức con người và tổn tạí trong lễ hội - một 
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loai sinh hoạt vản hóa tống hợp. Mật độ hôi hè ở Bác Bộ khá 
dày đặc ở các làng nghé theo vòng quay thiên nhiên và mùa 
vụ. Có thể kể đến hàng trâm, hàng ngàn lễ hội khác nhau cùa 
các lãng nghổ Bác Hộj nếu theo quy mô có thể chia thành hội 
làng, hội vùng, hội của cả nước, nếu theo thời gian, có thể chia 
ra thành ỉề hội mùa xuân, lễ hội mùa thu. Dù thuộc loại nào, 
khỏi nguyên, các lễ hội áy đểu là các hội làng của cư dân nòng 
nghiệp, nói khác đi là các lễ hội nông nghiệp. Tiến trinh lịch 
sừ đã ỉắng đọng ở đây nhửng lớp vãn hóa, khiến cho trôn lát 
cắt đống đại, kho' nhặn ra gương mật ban đẩu của lễ hộí nông 
nghiệp. Tuy nhiên, những trò diễn trong các lễ hộí vẫn gợi lại 
các nghi lễ nông nghiệp, Chẳng hạn như các lễ thức thờ Mẹ 
Lúa, cẩu mưa, thờ thán mặt trời, các trò diễn mang tỉnh chất 
phồn thực như múa gà phủ, múa các vật biểu trưng âm vật, 
dương vật V V . Chinh vì vậy mà ỉễ hội ở đổng bàng Bắc Bộ 
có thể ví như một bảo tàng ván hóa tổng hợp lưu giữ khá 
nhiều các sinh hoạt vãn ho'a tín ngưỡng của cư dân nông nghiệp. 
Với cư dân ở làng quẽ Việt Bẩc Bộ, lễ hội là "môi trường cộng 
cảm vãn hóa", " cộng mệnh" - chừ dùng cùa PGS, PTS. Ngõ 
Dức Thịnh - về mặt tâm linh. 

Cùng với ván hóa dân gian, vùng châu thổ Bác Bộ theo 
GS. Đinh Gia Khánh còn là "nơi phát sinh nên vàn ho'a bác 
học". Sự phát triển của giáo dục, truyền thống trọng ngưòi có 
chữ trd thành nhán tố tác động tạo ra một tầng lớp trí thức 
ỏ Bắc Bộ. Thời tự chủ, Thăng Long với vai trò là một kinh đô 
cũng đảm nhận vị trí một trưng tâm giáo dục. Năm 1078, Vãn 
Miếu dã xuất hiện, nám 1076 đă có Quốc Tử Giám, chế độ thi 
cử để kén chọn người hiến tài v.v..,, đả tạo ra cho xú Bấc một 
đội ngủ trí thức đông đảo, trong đ<5 co' nhiều danh nhân văn 
hổa tầm cỡ trong nước, ngoài nước. GS. Đinh Gia Khánh nhận 
xét : "Trong thời kì Đại Việt, số người đi học, thi đỗ ở vùng 
đổng bằng miền Bác tính theo tỉ lệ dân số thì cao hơn rất 
nhiều so với các nơi khác. Trong lịch sử 850 nám í 1065-1915) 
khoa cừ dưới các triều vua, cả nước có 56 trạng nguyên thì 52 
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người lả ở vùng đổng bẶng mién Thời thuộc Pháp, Hà 

Nội là nơi có các cơ sở giáo dục, khoa học, thu hut các trí thức 
mọi vùng, ở thời hiện đại, PGS, TS. Ngô Đức Thịnh nhận 
xét : ^'Với đội ngữ trí thức mới, không những ở đây là nơi đầu 
mối các trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học (80% các 
viện nghiên cứu và 64% các trường đại học), mà đội ngũ trí 

thức cũng tập trưng đông đảo nhất, chiếm 57% tổng số trí thức 

cả nước"^^. 

Chính sự phát triển của giáo dục ở đây tạo ra sự phát triển 
của vân hòa bác học, bởi chủ thể sáng tạo nẽn văn hổa bác 
học này chính lả đội ngũ trí thức đưỢc sinh ra từ nền giáo dục 
ấy. Đội ngữ này, tiếp nhận vốn văn hóa dân gian, vốn văn hóa 
bác học Trung Quốc, Ấn Độ, phương Tây, tạo ra dòng ván hda 
bác học. Xin đơn cử, chữ Nôm, chữ Quốc ngữ chính là sản 
phẩm được tạo ra từ quá trinh sáng tạo của trí thức, thể hiện 
rõ đặc điểm này. 

Nói đến vàn hóa bác học, không thể không kể đến văn học 

nghệ thuật. Những tác giá như Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, 

Hồ Xuân Hương v.v..., đều trưởng thành và gán bó với vùng 
văn hóa này. 

Hơn nữa, nói tới vùng vân hđa châu thổ Bắc Bộ, là nói tới 
một vùng vân hóa mà quá trình tiếp biến ván hda "diễn ra 
lâu dài hơn cả và với nội dung phong phú hơn Thực ra, 

quá trình tiếp biến văn hda là đậc điểm chung của văn hóa 
Việt Nam, hay nối như J.Feray là sự không chối từ, nhưng ở 
chảu thổ Bác Bộ, nhận xét cùa GS. Đinh Gia Khánh là nhận xét 
đúng. Thời tiền sử và sơ sử, thời tự chù, việc tiếp thu ván hóa 
Trung Hoa, An Dộ trên địa bàn Bác Bộ, có nhửng nét riêng do 
vị thế địa - văn hóa, địa chính trị của nd quyết định. Thời thuộc 


(1) Đinh Gia Khánh, Cù Huy Cận. Câc vùng văn hóa Việi Nũm, Nxb Vốn học, 
Hà Nội, 1995, tr67. 

(2) yân hóa vùng và phân Vĩing văn hóa à Việt Nam, Nxb Khoa học xâ hội, 
Hà Nội 1993, ir. 161. 

(3) Dinh Gia Khánh, Cù Huy Cận : Các vùng vấn hâữ Việt Nam, Nxb Văn học, 
Hà Nội, 1995, tró6. 
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Pháp, đỏng bàng Bắc Bộ cũng là một trong những vừng chỊu 
ảnh hưởng vãn hda phương Tây đậm nét hơn cả. Cơ thể đơn 
cử sự tiếp nhận Phật giáo của cư dân Việt Bác Bộ. Là một tôn 
giáo sinh ra ở Ãn Độ, vào Bác Bộ, Phật giáo đã chịu ảnh hưởng 
của các tín ngưỡng dân gian bản địa, đã bàn địa hóa thành 
Phật giáo dân gian. Sự phát triển của Phật giáo ở Bác Bộ, vì 
thế sẽ khác với Phật giáo ở Nam Bộ. 

Đồng thời với đặc điểm Bác Bộ là cội nguôn vản hóa của 
các vùng Trung Bộ, Nam Bộ, và từ vùng đất cội nguổn này, 
vãn hơa Việt phát triển ò mọi vùng khác. Vai trò "hướng đạo"^*^ 
của vùng vãn Jióa Bắc Bộ củng rất rỗ, khi đật trong tương 
quan vói các vùng ván hQ'a khác. 

Cuối cùng, để cập đến vùng văn hóa Bắc Bộ là đề cập trên 
nét lớn, còn vùng văn hơa này có thể chia thành nhiều tiểu 
bang ván hóa khác nhau, tuy nhiên đặc thù của các tiểu vùng 
vân hóa này không làm phá vờ những đặc điểm chung của toàn 
vùng. PGS, TS. Ngô Đức Thịnh chia ra các tiểu vùng sau : 
tiểu vùng Đất Tổ - Phú Thọ, tiểu vũng Kinh Bắc - Bắc Ninh, 
tiểu vùng Tháng Long - Há Nội, tiểu vùng Hài Đông, tiểu 
vừng Hưng Yên - Hưng Nhân, tiểu vùng Hà - Nam - Ninh, 
tiểu vùng Duyên Hái, tiểu vùng lưu vực sông Ngoài ra 

là tiểu vùng Nghệ - Tĩnh. 

Tom lại, vùng châu thổ Bác Bộ là vùng đất lịch sử lâu đờí 
của người Việt, nơi khai sinh của các vương triểu Đại Việt, 
đổng thơi cũng là quê hương của các nén vàn hđa Đông Sơn, 
Thăng Long - Hà Nội. Đây là cái nôi hình thành vãn hóa, văn 
minh Việt từ buổi ban đẩu và hiện tại cũng là vùng ván hóa 
bảo lưu được nhiểu giá trị truyển thống hơn cả. Trên đường di 
tới xây dựng một nển vãn hoa hiện đại, đậm đà bản sác dân 
tộc, vùng văn hóa này vẫn co' nhửng tiểm năng nhất định. 


(1) Chũ dùng của PGS, TS, Ngồ Đức Thịnh. 

(2) Xem ^đn hóa vùng vá phân vùng văn hóa yiệt Nam, Sđd» lù írang 168 đến 
Irang 219. 
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CẢU HỎI 

1 N'ẻu rihừng đặc điốm vể tự nhiên, xã hội của vùng châu 
thố Bác Bộ. 

2 Phân tích các đậc điểm của vũng vãn hóa châu thổ Bác Bộ. 


BÀI 16 

VÙNG VẢN HÓA TRUNG BỘ 

I - DẶC ĐIỂM Tự NHIÊN VÀ XÁ HỘI 

Nếu nhìn từ goc độ hành chỉnh, lâu nay, người ta hay xếp 
Thanh - Nghệ - Tĩnh cũng thuộc Trung Bộ, và coi là Bấc 
Trung Bộ. Co' nhà địa lí học ndi rằng, trên một ý nghĩa nào 
đó, cháu thổ sông Mà, sông Cả chỉ là sự "nối đài” của châu thổ 
Bác Bộ. Chúng tôí không hoàn toàn nghỉ như vậy, song vể mật 
vãn hốa, từ trước, sau công nguyên, Thanh- Nghệ^Tĩnh đã 
thuộc không gian vãn hoa Đông Sơn, trước đo' nữa, co' những 
di tích cò tính chất của vản hda Phùng Nguyên, nếu phải nhìn 
xa hơn thì cổn sò hến Đa Bút, côn Cổ Ngựa và các di chi hang 
động xứ Thanh là thuộc vé không gian vàn hòa Hòa Bình, Bắc 
Sơn, Cả giới địa học và dân tộc học, ván hóa học đều coi míển 
núi Thanh - Nghệ là sự nối dài cung niột dải của sơn hệ Tây 
Bãc Băc Bộ. Cô nhiên. Thanh - Nghẹ - Tinh đã là không gian 
ván hóa Việt cổ (Lạc Việt) cũng với cách nghi như vậy, nốn 
chúng tôi cho ràng vùng Thanh-Nghệ-Tinh thuôc vũng vàn hõa 
Bắc Bộ. 

Do,vậy, vùng vãn hóa Trung Bộ là vùng đất thuộc lãnh thổ 
các tinh Quảng Binh, Quáng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng 
Nam, Quảng Ngãi, Binh Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh 
Thuận, Binh Thuận và thành phô Đà Nâng hiện nay. 
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Ndi đến miền Trung, như một tổng thể hệ thống nầni trong 
tổng thể hệ thỏng Việt Nam, người ta thưòng chú ý đến các 
đặc điểm sau đây : 

Thứ nhất, địa hình miến Trung hẹp theo chiểu ngang Đông 
Tây, nếu quay mặt vể Dông thi trước mật mỗi ngưòĩ dân 
Trung Bộ sẽ là Biển Đông, sau lưng là dãy Trường Sơn. 

Thứ hai, đìa hỉnh miẽn Trung Bộ chia cát -theo chiểu dọc 
Bác Nam, bởi các đèo là nhửng dây núi đổi tách từ Trưòng 
Sơn đám ngang ra biển. Nếu tính từ Tam Điệp, đèo Ba Dội 
thuộc xứ Thanh thì cứ một đèo, một đèo lại một đèo, lập đi 
lặp lại qua đèo Hoàng Maí, đèo Ngang, đèo Hải Vân, đèo Cù 
Mông V. V... Đây là chỉ kể các đèo con, chứ thật ra còn nhiễu 
đèo khác, chẳng hạn đèo Lý Hòa, núi Lễ Dể (hay núi Ma Cô) 
ờ giữa Quảng Binh, đèo Bỉnh Đê ở khoang giữa Quảng Ngải 
vá Binh DỊnh, 

Dưới chân đèo là các sồng lớn nhỏ, đểu chảy ngang theo 
chiếu Táy - Đong ra biển, sông ngấn, nước biếc xanh, ít phù 
sa, châu thổ hẹp, nhiéu cửa sông sâu tạo thành các vỊnh, cảng. 
Vặn động tạo sơn còn "ném" ra biển xa các đảo và quán đảo. 
Chưa kể các quán đảo san hô xa khơi như Hoàng Sa, Trường 
Sa, chi no'í các hòn đảo gần hử như Hòn Gió (Quàng Binh) ; 
Cốn Cỏ (Quảng Trị), Cù Lao Chàm (Quảng Nam), Lý Sơn (Quảng 
Ngãi), Phú Quý (Phú Yẽn), Hòn Tre (Khánh Hòa) v.v.tạo ra 
những "bình phong" ngăn chận bớt sóng gió Biển Dông. 

Suốt dái đất miên Trung, đường bò biển Việt Nam "ưỡn” 
cong, "lổi" ra phía sau Biển Dông, đành ràng hướng gió bão, 
sóng thán, nhưng luống cá biển củng chạy gán bờ hơn, so với 
miển Bắc, Sát bờ biền, từ Quảng Bình trỏ vò Nam, Ngãi, Bình, 
Phú cò các dải cổn cát chạy dọc dài Bắc Nam ghi dấu nhửng 
đường biển cũ. 0 giữa các dải cổn cát là một vùng trũng nổi 
phân bò xóm làng và ruộng lúa ngày nay. Chân cồn là những 
bàu nước ngọt. 
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Thứ ba là khí hâu, miến Trung lai cố mùa mưa lệch pha 
với hai đáu Bấc Nam đất. nước, ờ miển Trung, lại gặp gió Tây 
rất khỏ nóng^ thổi từ Lào qua (xưa người dần gọi là gió Làoh 
tạo ra aự khó rang cho mién Trung, như Chế Lan Vien từng 
thốt lẻn chua xdt : 

Òi giỏ Lào ơỉ. Ngươi đừng thổi nữa 

Những ruộng dài mua, những dõng dói cỏ 

Những dôi sim không dù quả nuôi người. 

Mặt khác, vói Dại Việt, từ năm 1059, vùng Quảng Bình thuộc 
vể nhà ĩjý, nãm 1336, Châu 0, Châu Lý (tức vùng Quảng Trị, 
Thừa Thiên - Huể ngày nay) thuộc vé nhà Trán, nầm 1470, 
vùng đất từ núi Thạch Bi (nay thuộc Phủ Yên) trở ra thuộc 
nhà Lê Nám 1558, Nguyền Hoàng vào trấn phủ xứ Thuận Hóa. 
Từ đó, Nguyễn Hoàng bắt đấu ”kinh doanh dải đất” (chữ dùng 
của GS Đinh Gia Khánh) miền Trung. Nói khác đi là sự nghiệp 
khai phá miển Trung được đẩy lên một bước mởi, Rổí hai trăm 
nàm chiến tranh giữa Đàng Trong và Đàng Ngoài, miền Trung 
trà thành lảnh địa được các chúa Nguyễn tạo ra với ý thức đối 
kháng với Dàng Ngoài Kinh đô của vương triếu này là vùng 
Phú Xuân. 

Phong trào nông dân khởi nghĩa thế ki XVIII làm lung lay 
chế độ phong kiến Nám 1788, Nguyễn Huệ lên ngôi vua ở Phủ 
Xuân, đất nước đưỢc thống nhất trên cơ bản. Nám 1802, dựa 
vào thế lực của phương Tây, Nguyễn Ánh chiến thắng vương 
triéu Tây Sơn, cai quản một đất nước thống nhất. Từ 1802 đến 
1945, nhà Nguyễn đặt kinh đô ở Huế. Như vậy là miền Trung, 
đã cd một thòi ít nhất vái ba vương triều : các chúa Nguyễn, 
nhà Tây Sơn, nhà Nguyền, cd xứ Huế, là thủ phủ của xứ Đàng 
Trong, kinh đò của cả nước. Trải qua tiến trình lịch sử, vùng 
Trung Bộ là trạm trung chuyển, đát đứng chân để người Việt 
tiến về phía Nam mở cõi, lại là vùng biên viễn của Dại Việt, 
nơi díền ra sự giao lưu trực tiếp giữa người Việt và người Châm. 
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Chinh những dặc điểm lự nhiẻn. xă hội, lịch sử này cua 
Trung Bộ sẽ tạo cho vùng vãn hóa Trung Bộ ĩihứng đậc điểm 
riêng, so vói các vùng vãn hòa Việt Nam, 

II ' ĐẬC ĐIỂM CỦA VÙNG VĂN HÓA TRƯNG BỘ 

Do VỊ thế địa chỉnh trịj địa vãn hóa đặc biệt của xứ Huê, 
nên xứ Huế đả như một tiểu vùng có gương mặt vãn hóa khá 
độc đáo, vi thế. chúng tôi trỉnh bày những đặc điểm chung cua 
vùng Trung Bộ, và nhìn nhận riêng vùng văn hóa Huế 

1, Đặc diểm chung của vùng văn hóa Trung Bộ 

Khác với Nam Bộ được khai phá muộn hơn, khác VỚI Bác 
Bộ là địa b<àn tụ cư và khai thác làu đời của người Việt, vùng 
Trung Bộ một thời ki dài thuộc các tiểu quốc của vương quốc 
Chảmpa, trước khi người Việt vào nơi này. Nẽn vàn hóa Chảmpa 
một thời rạng rỡ, như một ánh hào quang hát lên mặt nước 
trong buổi chiểu tà. Vì vậy, đặc điểm thứ nhát cùa vùng ván 
hòa Trung Bộ phải là một vùng đất chứa nhiẽu dấu tích văn 
hóa Chămpa. 

Dọc miền Trung, nhiêu di sản văn hóa hữu thể còn tổn tại 
trên mặt đất. Đó là các tháp Chàm phơi sương gió cùng năm 
tháng. Lịch sử đi qưa bao nỗi thăng trấm, cuộc đòi phải trải 
qua bao cơn dâu bể, tháp Chãm vẫn sừng sững như một dáu 
án không thể phai mờ. ỏ Huế, theo tác giả Trần Đại Vinh, còn 
tháp đôi Liễu, Cốc Thượng, tháp Núi Rùa. Ò Quảng Nam, Đà 
Nảng, tại Mỹ Sơn đã có 7 tháp, "đại diện trêu biểu cho tất cả 
các giai đoạn và phong cách nghệ thuật kiến trúc Chãmpa,"^^^ 
tại Bằng An cố 1 tháp, tại Đóng Dương có 1 tháp, tại Chiên 
Dàn cd 3 tháp, tại Khương Mỹ có 3 ngôỉ tháp, 0 Bỉnh Dương 
có tháp Phước Lộc, tháp Cánh Tiên, tháp Bánh ít, tháp Bỉnh 


(1) Viìn Do.icih : 'iháp cổ Chứìnpư au ĩhỏỊ và ỉìuyhĩ ỉhoọi, NXH VSn bóíỉ 
Ihíing Un. Mã Ní>i. 1'>U4. Ir.l5. 
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Lâm, tháp Thử Thiện, ba ngôi tháp Dưưng Long ; hai ngôi tháp 
ở Hưng Thạnh, ở tinh Phú yên có tháp Nhạn, ở Khánh Hòa 
có tháp Pô Nagar ơ Ninh Thuận có cụm tháp Hòa Lai, cụm 
tháp Núi Trám. 0 Binh Thuán co' tháp Pôdam (hay Põ Tấmb 
tháp Phú Hải. Có thế nói, khó co vùng vãn hóa nào ỏ nước ta 
lại có nhiểu tháp Chăm như vung văn hòa Trung Bộ. 

Ngoài các tháp, di vật văn hđa Chàmpa còn trên mặt đăt, 
trong lòng đất khá nhiẽu Dó là các tượng bà Pô Nagar, tượng 
chó, đcặc biệt là các tượng línga, yoni Đó là các phù điêu, các 
trụ đá, các bia đá v.v. . 

Cùng các di sàn văn hóa hừu thể. vùng Trung Bộ còn khá 
nhiổu các di sản văn ho'a vò thể của văn hóa Chámpa, Đó là 
các địa danh Việt mà chúng ta có quyền ngờ rằng, gốc tích 
của nó phải là các địa danh Châm, kiểu như Cổn Ràng, Cốn 
Lối, Cổn Mọi, Đo' là các tín ngưỡng dân gian của người Chăm 
như thờ bà ni 0 xứ sở, thờ cá voi, thờ thần biển v.v.,, 

Mật khác, Trung Bộ là vùng đất được người Việt khai phá 
theo kiểu tiệm tiến. Sự cộng cư với người Chàm, thái độ ứng 
xử với những vốn vãn hóa hiện diện trên mặt đất tảng ẩn dưới 
lòng đất theo bản chất hiến hòa của người Việt, tạo cho sự 
giao lưu vãn hóa ỏ đây có những điểm khác biệt. Trước hết, 
ngưdi Việt tiêp nhận nhừng di sản văn hóa của ngưòi Chảm, 
Viột hóa biến thành di tích vãn hơa của mình. Tháp Chãm, đển 
Châm khi người Châm ra đi thì người Viẹt thờ cúng, sử dụng. 
Chảng hạn như Tháp Bà ứ Nha Trang tinh Khánh Hòa, vốn là 
một ngôi tháp của người Chàm, dược ngươi Việt sử dụng, coi 
như nơi thờ tự, linh thíèng của tín ngường thờ Mẫu, một tín 
ngưỡng của người Việt. 

Tiêu biếu cho quá trình tiếp biến vàn hóa ở Trung Bộ của 
ngưdi Việt là tiếp thu tín ngương thờ. bả mẹ xứ sà (Po Yan 
Ina Nagar) của người Châm Với tín ngưỡng thờ Mẫu ẩn trong 
tầm thức, khi vào Trung Hộ, người Việt gặp tin ngưõng này 
của người Chàm, họ đà tiếp thu các nừ thẩn Chàm và chuyển 



hóa thành các nữ thán Viọt Nừ ihán Mưjưk cúa người Châm 
đươc biến thành bà Chúa Ngọc. Câu chuyện mà l^han Thanh 
Giản ghi trên bia ki ở sau Tháp Bà, là câu chuyện đà Việt hòa 
sự tích một nữ thần Chàm, tại điện Ilòn Chén, thánh mẫu Vân 
Hương (tức thánh Mẫu Liều Hạnh) được đưa vào điên thần 
cùng với bà chúa Ngọc. Nói cách khác đi là, sự tiếp biến văn 
hòa đã khiến diện mạo tín ngưỡng của người Việt ờ Trung Bộ 
thay đổi, so với ngưòi Việt Bắc Bộ. 

So với thiên nhiên Bắc Bộ và Nam Bộ, Trưng Bộ là vùng 
đệm, Ịnang tính chất trung gian. Vi thế, sự phản ánh thiên 
nhiôn đa dạng của một vùng đất là đặc điếm thứ ba của vùng 
van hóa này, Yếu tố biển, sông, đám, đống bàng, núi non đểu 
ánh xạ vào trong cảc thành tố vãn hóa, từ diện mạo đển các 
phương dỉện khác Cd thể thấy ngay điểu này từ diên mạo các 
loại hình vãn hòa, với Trung Bộ, làng làm nông nghìộp tồn tại 
đan xen với làng của ngư dân Bên cạnh lỗ cúng đình cùa làng 
nòng nghiệp là lễ cúng cá ông của làng làm nghễ đánh cá Điẽu 
này là đương nhiên, bởi ỉẻ, đống bàng Trung Bộ thường là đổng 
bàng nhỏ hẹp, sát biển. 

Trong ván htía đời thường, bữa ãn của cư dân Việt Trung 
Bộ đâ bát đầu crí sự thay đổi, nghiêng về các hải sàn, đổ biển 
Nói cách khác, yếu tố biển đă đậm đà hơn trong cơ cấu bữa 
ản của cư dân ở đây. 

Mặt khác, người dân Việt Trung Bộ, do tính chất khí hậu, 
no'i rộng hơn lã điều kiẹn tự nhiên chi phối, nên sử dụng nhiểu 
chất cay trong bửa ăn Tóm lại, vùng vần hóa Trưng Bộ cò 
nhừng đặc điểm riêng của minh, khi đặt trong tương quan với 
các vùng vãn hóa kh«'íc. 

2. l’iếu víing văn hóa xứ Hue 

Thiên nhiên đã tạo cho xứ Huế co' một diện mạo riêng. Dơ 
là môt vùng Hưế núì đồi mã nhà Nguyễn cùng sức muôn dân 
dã tạo ra một khu làng tấm đế vương. Đõ là môt vùng Huê 
cồn bãi đỏi bờ Hương Giang cùng các nhánh sông Bạch Yến, 
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An Cựu, Kim Long (nay đà bị láp nhipu), Di lại cũng là một 
vùng Ihiế đâni phá vói phá Tam Giang, llà Trung. Cầu Hai 
Nói khác đi. xứ ĩliiế là vùng thiên nhiên đa dạng : có rừng, 
cõ biển, có núi, lai có cả đổng bầng Mật khác, lịch sủ lai đom 
đen cho vùng đãt có một số phận đặc biệt. Từ chồ là phên gìâu 
cùa Đại Việt, nơi địa đẩu giao lưu với Chánipa đến chỗ thành 
dinh của chúa Nguyễn, rổi kinh đô của vương triểu Tây Sơn, 
kinh sư, thượng kinh của nhà Nguyền Chỉnh những điéu kiện 
tự nhiên và hiến dổi lịch sừ ấy in dấu vào đời sống van hóa 
vật chẩt. lẫn tinh thán của xứ Huế, tạo cho nò một gương 
mật riêng, 

Nói tới xứ Huế là ndi tỡí một hệ kinh thành còn giữ được 
tương đối hoàn chinh với hoàng thành, tử cấm thành, điện Thái 

Hòa, Long An, Ngọ Môn v.v... , đống thời cùng nói tới hệ lâng 

tầm với nhưng lăng Gia Long, Mình Mạng, Thiệu Trị, 
Tự Đức v.v.và cũng nói tới một hệ chùa - đển như tháp 
Thiên Mụ. điện Hòn Chén, chùa Từ Đàm, Túy Ván, Diệu Đế. 
Tất cà những di sản vãn hòa vật thể này thể hiện một phong 
cách kiến trúc của xứ Huế vừa đa dạng vừa giàu có, thích ứng 

một cách kì lạ với thiên nhiên thơ mộng ở đây. 

Cùng với các di sản vãn hóa hữu thể, văn hóa vô thể xứ 
Huế ỉà một kho tàng phong phú và quý giá. Trước hết ỉà nghệ 
thuật biểu diễn : những điệu hò, điệu hát lí, hát trò, hát sác 
bùa, những bài ca trén sông nước Hương Giang. Nét độc đáo 
của dân ca xứ Huế là âm sác, ngữ âm địa phương, không lần 
với vùng nào trên đất nước ta, đống thời ảnh hưởng của dán 
ca, ám nhạc Chãmpa đối với dân ca xứ Huế là điéu không thế 
phù nhận 

Sau nữa, lề hộị dân gian xứ Huo, vừa giống vừa khác với 
ỉễ hội dân gian ở đổng bằng Bắc Bộ, ở lề hội dân gian gắn với 
tục thờ cúng cá voi, sự tiếp thư tin ngưdng thờ cá voi của 
người Chàm rất rõ nét. Lễ hội điện Hòn Chén, mang tính chất 
chung cùa lễ hôi gán với tục thờ Mẩu, nhưng lại có nét riêng 
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do việc người Việt tiếp nhận tục thờ nư thán bà mẹ xứ sỏ của 
người (’hảm. 

Trong ván hóa đời thường, khóng thể không nhắc đến cách 
ãn, cách mặc cùa người Huế, PGS Nguyễn Từ Chi rất chú ý 
đến tính chất vùng ngoại vi, trôn, biên của xứ Huế, nên đà tìm 
ra đươc sự gán bó giữa mòn ân Mường với món án Việt trên 
đất Huế. Bếp ăn truyền thống của xư ?iuế khá phong phú, vì 
đã sử dụng một cách tổng hỢp các sản vật của vùng đất có cả 
núi rừng lẫn đổng bàng và sống biển, Trang phục xứ Huế cũng 
có một phong cách rièng, chiếc áo cái nón Bài Thơ, màu 
tím Huế đà thành một biểu tượng rát Huế, mà ít vùng vân 
hóa có được. 

Dãc biệt, cần thấy rằng, nếu không tính từ thòi chúa Nguyễn, 
chi tính riêng thời nhà Nguyễn 1802- 1945, Huế còn là trung 
tâm thu hút nhân tàí của mọi miền đất nưóc, cũng như là 
trung tâm giáo dục của nhà Nguyễn, trung tâm sinh hoạt văn 
hổa, văn học. Những vàn đàn, những thi xả như thi xă Mạc 
Vãn, thi xã Hương Bình, Xo'ĩn VI Dạ V V là kết quả, cũng là 
biểu hiện của trung tám văn hóa này Củng do là một trung 
tâm vãn hóa, nhiểu trí thức, Văn sĩ, nhà thơ đà gắn bố với xứ 
lỉuể, trưởng thành từ xứ Huế, trong thời nhà Nguyễn. 

Tựu trung, xứ Huế là một tiểu vùng Vãn hóa nàm trong 
vùng Vãn hda Trung Bộ, nhưng có một sác thái riêng, tiêu biồu 
cho vãn hòa Việt Nam thế ki XIX. 


CẢU HỎI 

1 Hăy trỉnh bày đậc điếm tự nhiên, xá hội và lịch sử của 
vùng vần hòa Trung Bộ 

2. Phân tích các đặc điểm vãn hóa Trung Bộ. 

3. Phân tích những đậc điểm của vùng vãn hòa xứ Huế. 
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BÀI 17 

VÙNG VẪN IIÓA TÂY NGUYÊN 

1 - DẶC DIỀM Tự NHIÊN VÀ XẢ HỘI 

Tây Nguyên, như quen gọi, bao gốm lãnh thổ của bốn lỉnh 
Gia Lai, Kon Tum, Dấc Láe, Lâm Dồng, nầm gọn trên vùng 
núi non và cao nguyên pliía Tây Trung Bộ. ở đảy tập trung 
gấn hai chục đán tộc. Nếu không kc niáy dàn lộc "phía Bắc va 
người Kinh di cư đến thì các dán tộc lâu đời à đáy thuộc vé 
hai nhđm ngôn ngừ chủ yếu ; Nho'ni Môn-Khơme'và Nhóm Mã 
Lai - Da Đảo "Vàn hóa Tây Nguyên", vẫn Icà quen gọi, bao 
gòm Vãn hda ciìa các dân tộc thuộc hai nhòm này, Nhưng thực 
ra nhưng đặ(' trưng cùa vàn hóa Tây Nguyên còn tháv ỏ nhiéu 
dân tộc khác sòng trẽn sườn phía Tảy dãy Trường "sdn, suốt 
một dải tử phía Tây tỉnh Quảng Binh đến tận Phú Yên. Do 
đó, đúng nhát nên dùng khái niệm "Vãĩi hóa ĩ^ăy Nguyên - 
Trường Son\ đảin "chấí Tòy Nguyên" hơn. 

Mùa !ễ hội Táy Nguyên kéo dài suốt mãy tháng 1, 2, 3 dương 
lịch. lỉáu như không gian không máỷ lúc váng tiếng chiêng 
công 'Ninh Nong ! Ninh Nơng", Có lẽ vì vậy haí từ tượng thanh 
này được dùng đế chí những tháng hoạt đọng vãn hóa dân tộc 
vởi niẠt độ cao : "Tháng Ninh Nơng" íKhoi Ning Nơng, tiếng 
Bana). Mùa áy. lúo-rẫy đã tuốt xong và đả đổn kho. Dầu cho 
chưa dối dáo, nhưng dù sao thi th(5c có đó, chẳng lo gì cái đói 
ngưừì bát đầu có thời giờ nghi đến các mối quan 
hệ với thiên nhiên, với tổ tièn. Con người muốn cảm ơn, trả 
ơn, chia phần thu hoạch cho nhửng lực lượng vô hinh đã "phù 
hô" cho họ một nám mưa thuận giò hòa, người yên vật thịn^h ; 
đồng thời họ cung nhác nhở chung, rằng họ không quên công 
lao cua chúng, ráng vỉ thế chúng cò nhiệm vụ phải tiếp tục 
giúp đỡ họ vào nrim tới. Sở dỉ co' chuyện ''giao nhiệm vụ" như 
thế lã vì mồi quan hệ giữa người với các thẩn lỉnh khá binh 
đang. No phan anh tinh thân dân chủ thời bộ lạc còn được bảo 
lưu. và phát triển trong cộng đóng cống xâ các dân tộc Tây 



Nguyên. Như một còng thức không thế thiêu, trong các bài 
khãn thán linh thường có một đoạn 

ơi ĩ Hỡi các thần.., fkè tên từng VỊ ỉ 
Chúng tôi muốn... (kề yeu cều cùa con người) 

Chủng tòi dã chỡ các vị (kể tên các vật hiển tể) 
Mong các í;ỉ giúp chũng tõi dạt được ý niủốn. 

ở một vài nơi còn có thêm một đoạn "giao hẹn” : 

Nếư các vị không giúp chúng tôi, 

Sang nỡ.m chúng tôi Hè khồng cúng cảc vị nữa . 

Như vậy, trong các nghi lễ và thái độ ứng xử với thiên nhiên, 
siêu nhiên (đã được ”nhân hốa"), người Tây Nguyên đi tìm đổng 
minh, đi tim bạn, chứ không đi tìm các vị Thánh, càng không 
đi tim Đức Chúa. Cảm ơn và chia sẻ với 'bạn bè" là đạo lí của 
đồng bào. 

Con người còn nghĩ đến bản thân, đến cộng đồng trong những 
tháng nông nhàn này. Cũng như mọi vật, con ngưòí có phấn 
xác thịt và phần hồn, đéu cẩn được chăm soc. Những việc quan 
trọng như làm nhằ rông, làm hay sửa nhà cửa, lễ cưới, lễ cáu 
an cho ngưồi, cho gia sức, sửa sang lại nhà mồ hay làm lễ bỏ 
mả v.v..., đêu được làm vào thòi gian này. Và, bất cứ việc lớn 
hay nhỏ, việc của cả cộng đồng hay của từng bưồn làng, từng 
người, đều trở thành việc chung và luòn luôn thấm đượm tinh 
thần và khồng khỉ hội hè, Díổu đặc hiệt là trong mọi hoạt động 
vãn hóa, phong tục ấy, đổng bào quan niệm rằng luỏn luôn có 
sự tham gia của linh hốn những người đã mất. Đối với nhiểu dân 
tộc Tây Nguyên (Bana, Giarai, Rơmãm, Xơđàng, Giể (Triêng), 
cộng đồng công xâ có hai phần : cộng đống hôm nay bao gốm 
những người đang sống vã cộng đổng hôm qua của những người 
đả chết. Người sống ở trong làng, người chết ở cõi tổ tiên 
(Mang Lung) một nơi nào đo' ngay trên mặt đất, vể phía Tây của 
làng. Không thể quan niệm được vi sao người chết lại biến mất. 
Họ vẫn cùng "sống" với con cháu bàng cách riêng. Đổng bào còn 
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tránh đặt tên trùng lạp gíừa nhửng thành vif>n còn sống và 
kẻ cả những thành viôn đả chết mà trí nhò niọi người còn 
rỏ’' ' l^ại inộl nẻt nừa cho tháy tinh thẩn binh đảng của chê' 
đổ dán chủ hổn nhicn trong tâm thức con người Háu hêt các 
dân lôc Việt Nam đéu tin vào sự tổn tại vinh hằng ciia tổ tiên, 
Nhưng ở nhửng dân tộc này, tổ tiên đằ tách ra ^'bốn kia”, "bôn 
Am" trong một cộng đổng riêng và trở thành các "Đấng", ỏ 
nhiều dần tộc Tây Nguyên, tổ tiên vẫn là thành viên "hiện hữu" 
của cộng dồng. Do đó, con người được sỗng trong sự hộí nhập 
sức mạnh của quá khứ và đương đại trong môt vò thức, một 
tất yếu. Vì vậy, truyền thống vãn híía khổng chi là sự "uống 
nước nhớ nguốn", không chỉ là Mất lể quê thói" mà là lẽ thường 
là đạo lí đương nhiên của cuộc sống, 


II - DẶC ĐIỂM VÙNC VÃN llÓA TÂY NGUYÊN 

Trẽn cơ sở vũ trụ quan, thế giới quan, nhân sinh quan như 
vậy, vản hòa dãn tộc, mà thực chất là vần hóa dân gian Tây 
Nguyẻn cd mật trong mọi hoạt động của con người với những 
mật đô thưa, mau tùy thoo từng thời gian trong năm, Vào đầu 
mùa mưa (thường diễn ra từ cuối tháng 5 dương lịch), các gia 
đinh dọn hản vào ờ bên cạnh rẫy lúa của minh và ờ đó đen 
cuối tháng - khi thóc thu hoạch đã đưa vào kho chứa. 

Thời gian này vỉ phái tập trung vào sản xuãt, nên đổng bào 
khồng có nhiểu hoạt động cộng đồng. 

Họ cò lễ cấu an cho cây trỗng sau khi lúa con gái được làm 
sạch cò. Vào lỗ này, mồi gia đình đem nhừng vò rượu cấn làm 
tư lua ìiìua nãm trước và dược ủ men trôn I'ầv VG ỉàng chung 
vuí. Lẽ tạ ơn thẩn sấm. đả ỉàm mưa xuõng vã tạ ơn Mẹ Lúa 
Vang S’ri. Sau những lời khấn đơn giản, ngán gọn, một đoàn 


U) (íãnj; Nghióm Vhr-- c rìm Irong loin M^nh CVií l o Duy í)<ii - Ngõ Vinh 

Kinh : í ứt {ỉổn lột: ánh Gia I.ai Kítnaỉrn. Nxh Khí>:i học X.H hội. [{ci Nội. P>KỈ. ti.21 

(2) Ì Ịch nõrìg nghiệp này xc (lịch chúi ỉt (ù) Ihuộc vát) diõu kicn cứfi từng vùng 

liêu khi híii v .^1 sinh lh;íi vh V>K) ỉẠp quán sàn xuất từng tlân ĨỔL' 
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đưực dãn làng chọn loc sẽ diẽn tại các vai Di đâu ìà một ngiíòi 
đàn ông trung niên đeo chiếc trnng nhỏ trưởr bung, vừa vỗ 
trống, vừa múa. Bầng những động tác nhanh, gọn, CỊuay đột 
ngột 90 độ, những bước chân nhún nhanh, nảy, nhửng cú nhảy 
vọt, gấp, người múa thế hiện tính nòng nẩy, mạnh mè của thán 
sấm mà dán làng dặt tên là ỏng Trống''^^ (Bơk S’gơr), Sau ông 
ta dàn chiêng cổng, mỗi chàng trai mội chiêng, vừa đánh vừa 
nhún nhảy theo nhịp, Với con mát "hiộn đại" thì đây là ”dàn 
nhạc" cho múa. Trong tảm thức đồng bào thì không phải như 
vậy. Dóng bào tin rằng trong mỗi cái chiêng đếu cd thần chiêng 
^Yang chiêng), vì thế có cái chiêng phảỉ đổi bàng voi hay nhiểu 
con trâu do chiêng ấy cd thần mạnh. Trong lễ cầu an, khi 
chiêng được dóng lên là lúc các thần chiêng xuát hiện, cao 
giọng cổ vũ, khen ngợi, cảm ơn thán sấm (tức vai người múa;. 
Sự hòa đồng cùa các thấn chiêng với thẩn sấm đem lại niẽm 
hứng khởi vô hạn cùa đồng bào. 0 đây là sự hội tụ của các 
lực lượng siêu nhiên, do được con người đối xử như bạn, nên 
đá "hiển hỉộn" ra cho họ thấy chúng "hàỉ lòng” tâi mức nào ĩ. 
Đoán múa - chiêng cồng đi vòng quanh các hũ rượu ba lẩn 
theo hướng ngược chiều kim đổng hổ, dường như muốn mò 
phòng đường đi của mặt trời từ Dông sang Tây. Khi ông Trống 
đâ lui, dàn chiêng cống đứng thành một vòng cung phía Dông 
các hù rượu đã đánh một giai điệu mẽm mại với tốc độ chậm 
thì xuất hiện môt nhóm các bà chù gia đình múa nhẹ nhàng 
với quả bầu đựng nước trên tay. Họ múa vòng quanh các hũ 
rươu, cũng gán đi với hướng đi của mặt trời, rổi rdt nước vào 
các hũ rượu cán. Dó chính là hóa thân của Mẹ Lứa.^'^^ Tiếp 
theo, các gỉà làng đi uống ở mỗi hũ một ngụm và sau đó dân 


(1) () nhicu tlAn lộc Việt Nam, cái ưống (bfíng dồng hay bịi da) có hicu iưọng là 
vẠt hda Ih^n của iliíin sấnì. riông Irổng ÍTIỎ phỏng một liếng sấm 

(2) Mội trcuig nhửng li du khicn dỏng h^K) dung tay luốt lúa VI hụ un rằng Mc 1 ũa 
iru ngg trong Ihán lúa. cung cấp sũa clKì lúa làm đong, làm hai Nòu dcnì liém gật 
lliì chằng khác gì ngang ỉhAn Mẹ ĩ,tia. 
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‘í, 


làng mời nhau uống rượu trong các hũ đó. Cuộc VUÍ mời mọo 
như vậy diễn qua đẻm đến binh rĩLÌnh hôm sau trong tiêng 
chiêng không dứt, trong ánh ỉửa bập bùng thoáng ẩn thoáng 
hiện những bóng người nhảy múa Bằng nhừng hoạt động ván 
hóa - nghệ thuật, con người Tây Nguyên cổ truyén đà kéo 
Thiên - siêu nhiôn về với mình, trở thành "ban" minh, tham 
gia như những thành viên thực thụ trong 'niểm vui chung của 
cộng đông. Bằng cách đo', con người "chinh phục” thiên nhiên 
không phải vớỉ tư cách của "chủ thể" tác động và cải tạo "khách 
thể”, mà với tư cách của một thành phẫn trong cái "khách thể” 
ấy, hòa nhập tự nhiên với no', để rồi nhận lấy một niềm tin 
rằng con người là bạn vã do đo', được Thiên - siêu nhiên giúp 
đỡ hểt mình. Nhưng con người không thụ động, mà trong tổng 
thể hoạt động vãn hóa - nghệ thuật {như trong Lễ Cáu an) 
họ đà tái tạo lại thực tại qua những sáng tạo của mình và 
bàng cách đó, đã in dấu bản sác người vào thưc tại ấy 

Dến khi lúa bắt đẩu chín, lại một lán ĩiữa, đồng bào trò vế 
làng làm lễ ăn cốm (Xa Mơk). Lần này thì Mẹ Lúa lă trung 
tãm của ỉễ. Mỗi gia đình đem một hũ rượu cán và một rá cốm 
thơm đến nhà Rông. Bàn thờ chỉ ỉk một bó lúa không, mấy 
chục que tre gán chông và hạt bông, sau mấy câu khấn ngán, 
đơn giản của chủ lãng là cuộc diễu hành chiêng và múa. Các 
bàỉ chiêng tiếp nối nhau trong các sác điệu vui, rộn ràng, nhịp 
nhanh, các cô gái múa động tác tay nhiếư hơn Còn chân thi 
đi theo nhịp chiêng. Lại một lấn nữa dãn làng thấy sự hiển 
hiện của các thán chiêng đẹp. Dân làng mời nhau uống rượu, 
ãn cốm. Đặc biệt, cốm được dành cho trê án trước, rối mới đến 
người lớn. Vì cốm là sữa của Mẹ Lúa Giữa chừng cuộc vui ở 

nhà Rông, các bà chủ gia đinh rút lui, chạy vc nhà minh Theo 

sau họ là độỉ chiêng - múa. Đến mỗi nhà, đội đi vòng quanh 

nhà ba lán, vần theo chĩẽu đi cùa mặt Lrch, rổì lên nhà. ở cửa, 

ho gộp hà chủ, tay cám rá cốm. Mỗi người được mời một vốc 
cốm, và đi đến hũ rượu cẩn uống một ngụm rổỉ xuống thang 
đi sang nhã khác. Như vậy, mỗi nhà đều được Mẹ Lúa vá các 
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thân chiêng mang “khưâc" đến, mỗi nhà đều cỏ dịp "khoản 
đải ' họ. 

Vậy đo, ngưòì và thièn nhiên (đả được siêu nhiên hóa), hiện 
thực và huyển thoai đan xen, quyộn bcn, như những ”chất liệu" 
làm nên những chất thơ, thưc đấy mà cũng là hư đấy, của cuộc 
sống. Con ngưòi sống trong một thế cân bằngj ổn định vỡì môi 
trường, trong đó, họ và mọi vật khác quan hệ với nhau trên 
thế bỉnh đảng Đó là điểu mà người hiện đại không hiểu và 
thường cho rằng vào hoàn cảnh đó thì con người mất đi tư 
cách chủ thể và vi vậy, trở nên nhỏ béí sỢ sệt, hèn kẻm. Trẽn 
thực tế con người Ts^ Nguyên tự tin vào mốỉ quan hệ bển 
vững, tốt đẹp của mình vói môi trường. 0 họ không có những 
động tác cúi rạp mình khi hành lễ và cũng không có những 
cáu khấn cầu xin kiểu "lạy Thánh mớ bái" hay "con cắn rơm 
cần cỏ lạy Ngái". Nhin từ gòc độ "tiến bộ xã hội" như quan 
niệm ngày nay thi đấy không phải là một trạng thái "lí tưởng". 
Và chăng, ở đây đang nói về cội nguồn, về nhừng đậc trưng 
lịch sử, chứ thực ra, trải qua cuộc chiến đấu giải phóng dân 
tộc và xáy dựng chủ nghĩa xã hội, con người và xã hội Tây 
Nguyên đà tiến bộ và vàn minh hơn rất nhiểư. Tuy nhiên, từ 
gđc độ văn hóa cổ truyển, cái vẻ hoang sơ, huyển thoại trong 
cuộc sống khiến cho con ngưòi Tây Nguyên còn giữ được nhửng 
phẩm chất "bản thiện" cùa ngưòi và "chưa bị tha hda" bởi các 
xã hội có giai cẩp (ý của Mác). Và chính cuộc sống mà trong 
đó hội tụ cả mọi miển thời gian, mọi nẻo không gian cả hiện 
thực và huyến thoại, đà là mảnh đất màu mờ cho trí tưởng 
tượng bay bổng, cho sức sáng tạo nghệ thuật thả sức tung 
hoành. Có vậy mới co một chàng Dăm San đòi lấy Nữ thần 
mặt trời,^*^ mới co' Dăm Noì cưởi khiên đánh nhau với qưỷ 
Đráng Hạ - Đráng Hưm suốt bảy nám chín tháng,Có vậy, 
ngày nay chủng ta mới được thừa kế một nển vãn học nghệ 
thuật rất đặc sác, rất đa dạng, kho' có thể tỉm thấy ở những 


(1) I rưòng ca - sử Ihi p. no 

(2) 'ỉ rưòng ca Bana. 
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n<íi khác trên đất nước ta. Có vậy, ta niới hiểu được, mới phát 
hiện được bẽn tmng vẻ hồn nhiên, chân chát, con ngưòi Tây 
ấn chứa niột tâm hốn nghệ si, một tiém năng sáng tạo 
nghệ thuật dồi dào, 

Với một con dao van nâng và một khúc gỗ gạo, sau một 
buổi, người Tây Nguyên tạo ra một pho tượng mố. Tượng tròn 
đãy, nhưng không trau chuốt. Tượng chi là những nét phác, 
những nhát dao vạc, khoét mạnh bạo, co' phẩn thô tháp ; nhưng 
lại đầy sức sống, Phán lớn tượng nhà mồ là tương người. Tượng 
ấy, khi đặt vào quán thể nhà mố với những cột trang tri, với 
hàng rào, với hoa vấn đan đủ trên mái và với cả phối cảnh địa 
hinh, cây cối nữa, thì càng sinh động. Còn phải kể đến tác 
động của náng gió, mây, mưa. Náng vởì các góc chiếu sáng và 
với cưòng độ khác nhau trong một ngày từ bình minh đến hoàng 
hôn, cứ mỗi phút, mồi giờ lại đem đến cho tượng một dáng vể, 
một sinh khí mới. Và gió, thứ gió không bao gíờ ngừng thổi 
trẽn cao nguyên, lay động cây cối, xao xác những chùm ống tre 
nhạc cụ - chiêng giò trên nhà mổ, lại cung cấp thêm vè lung 
linh và âm thanh rôn ràng. 

Lúc ấy dường như tượng đang trò chuyện vói cảnh quan và 
cả với chúng ta nừa. Liệu co' là quá đáng khi nối rằng, để tạo 
ra một quần thế nhà mổ, trong đó cd các tượng tròn, các phù 
điêu gỗ, các trang trí tre đan, người Tây Nguyên là những nghệ 
si tạo hình xuất sắc Phải chàng ở đây không có gi đáng nói 
vể vẻ độc đáo, trí thông minh và rung cám nghệ thuật trong 
phối cảnh, trong bố cục, đường nét, khối hình và màu sác, và 
tất cả những thứ đó đặt chung dưới bấu tròi đầy nắng gio' 
cao nguyên. 

Một sô' dân tôc Táy Nguyên như người Ễđê, Giarai, Bana đă 
sáng tạo và lưu giữ cho đến nay nhừng tác phẩm nghệ thuật 
nià xưa nay vẫn quen gọi là Trường Người Êđê gọi đổ 


(i) Iliu^l ngũ "'IrUí^ng CH*’ Oo các nhà nghif*n cưu Vrìn họt: dưa ra. nổ chỉ nôi lởn 
phán ngồn ngữ cùa íac phấm, 
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là khan, ở người Giarai là H’Ri và ở người Bana là H'Aman. 

K.hcin £)ữni Scin (Eđcj ílươc biẽt đến va dich ra tiếng Phãp, 

tiếng Việt từ nhùng nàm nửa đấu thế ki XX. ,Sạu đó đến cac 
Khan Xinh Chơ Nga (thường bị Việt hóa thành Xinh Nhãj. 

Cuối những nàm 70 mới có irÁiiìon Đáni Noi của người Bana 

được dịch ra tiếng Việt. 

Người Bana An Khê (tỉnh Gia Lai), gọi việc trinh bày là 
Book ỈỈÃmon, tức ông HÃnion. HÃmon thường là một cốt 
truyện nhiều nhân vặt, nhiểu tỉnh tiết, có tẩm cở của niột 
truyện ,vừa - hay dàí (phái chảng vỉ thế mà gọi là "trường 
Cốt truyện được thể hiện bằng vãn vẩn theo luật thơ 
ca dân tộc xen lẫn vỡi những đoạn vân xuôi đối xứng cặp (tương 
tự một thứ biền ngẫu, nhưng ò trình độ mộc mạc hơn) Bao 
gid HAmon cũng được trình bày dưới dạng HẤT NGÂM bàng 
những làn điệu âm nhạc dân tộc, dùng với ngữ điệu, sắc thái, 
cường độ, tốc độ, với cách đổi giọng thật sang giọng giả, hay 
thay đổi tầm cỡ àm thanh của người trình bày. Những yếu tố 
diễn xuất này đểu mang đậc trưng cùa nghệ thuật âm nhạc và 
vượt ra khỏi phạm vi các phương tiện biểu cảm của ngôn 
ngữ nói. 

Để tài và cốt truyện của H'Ãmon thường nói vể các anh 
hùng thuở khai sáng, những nhân vật cứu loài người, cứu dân 
tộc khỏi nhửng hiểm họa to lớn. (Phải chăng vỉ thế mà một 
số tác giả gọi là "sử thi"), Để hát ngâm, đồng bào phán loại 
các nhân vật thành hai phe CHÍNH, TÀ, m6i phe có một làn 
điệu âm nhạc riêng. Mổi nhân vật nam hay nữ trong mỗi phe 
lại có làn điệu riêng của minh. Thành thừ, nếu nghe quen thỉ 
chi cán thấy cất lên làn dỉệu nào lã có thể hiểu ngay, đấy là 
nhân vât NAM hay Nữ, thuộc phe chính hay tà. 

Trình bày H^Ảmon bao giờ cũng là một sinh hoạt cộng đống 
nghiêm túc, đấy tinh chất thiêng liẻng, ít nhất là gốm toàn bộ 
già trể gái trai dán làng sở lại, nhưng thường co cả dân các 


(1) irAmon Uồm Noi dỉch ra liếng Việr đã in irọn Imng 1J1 tr.ing khổ 1.1 X 19 
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íàng gần đáy Họ ngỗi bên ngoài, bao quanh cân nhà sàn, gom 
í hành những nhóm nhỏ, ngồi ini lặng quanh nhừng đống lửa 
nhỏ, vừa rit tấu thubc, vừa nghe. Chỉ cò mấy vị già làng lá 
ngối trên nhà, bẽn bếp lừa ở gian tiếp khách 

Vị trí của nghệ nhán - ông H’Ảmon là ò gian đẩu hổi phỉa 
Tày. Ông nằm ngừa trên sàn, chân chữ ngủ, tay phải đặt lẽn 

trán, tay trái đặt ở bụng, đầu gối lên một khúc gỗ hay tấm 

vải choàng, cuộn lại. Trong tư thế đo', ông đã hát ngâm 
H*Ămon Đãni Noi, tuy rằng khi mỏi, ỏng có thể nghỉ một chút, 
ngối dậy uống nước hay đơn giản chi đổì thế chân, thế tay, 

Diều đặc biệt là gian nghệ nhân nằm hát - ngâm không có 

đèn hay bếp lửa, Toàn thán ông ta chìm trong bóng tối của 
đêm đông đen đặc, Chi đôi lúc ánh lửa từ bếp ở gian tiếp 
khách bùng lên thi mới thấy thấp thoáng một phẩn hay toàn 
bộ thàn hinh nghệ nhân, cùng với cái bổng của ông được ánh 
sáng phóng đại chiếu lên vách. Vàí giây sau, tất cả lại chim 
trong bóng tối lúc này đã trở nên đen thầm hơn. 

Trong không gian tỉnh lặng của đêm đông giá lạnh chỉ cd 
tiếng hát ngâm của nghệ nhân vang lên, khi nhanh khi chậm, 
lúc to lúc nhỏ, khi hùng hốn khi thủ thi v.v..., tùy từng nhân 
vật hay tỉnh tiết truyện, Thời gian như quay vể thuở xa xưa 
của các anh hùng bộ lạc, Không gian như co nén chặt con người 
vào nhửng sự kiện và nhân vật. Cả người trình bày lẫn người 
nghe đều quên mất họ là ai, đang ở đâu. Điều duy nhất là họ 
đang được sống với diễn biến cùa cãư chuyện mà từ trong tiềm 
thức bao giờ họ cũng tin lá có thật. Như vậy, đến với H^Ảmon 
họ không đi tim một "tích" mới, vi nôi dung câu chuyện mọi 
người trong làng đéu đã thuộc lòng. Lại càng không đi tìm một 
"trò" mới, vì vối cách trinh bày trong bdng tôi thì lãm sao cd 
được 'Trò ; họ đến để dược sống với nhân uật, hóa thán vào 
nó và vì thế tham gia vào sự kiện, vào thời gian và không 
gian ỈỊch sừ. Họ đến để tiếp XÚ8 vả trỏ thành người trong cuộc 
với quá khứ mà theo quan niệm của họ, quá khứ ấy "hiện hữu" 
ngay trong hiện tại. Trong đêm đen chỉ có tiếng hát ngâm ngự 
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trị. Nó lã cánh bay cho tn tưởng tượng ở mồi người nghe, họ 
nhập thân vào nhân vật. nào đò, một 3ự kiện nào đò rồi thpo 
mãi nhân vật. ấy, sự kiện áy cho đến phút chót. Họ chi cấn 
tiêng hát dần dắt mã khồng cán sự "diễn", không cán "trò'. 
Không một dàn diễn viên nào, không một "trò" nào có thể đeni 
đến cho họ trạng thái say đảm, xúc cảm như thế. Có bao nhiêu 
người nghe sẽ cd bấy nhiêu biến thể khác nhau của cùng một 
H'Ămon, vi mỗi người "chièni hữu" nó theo cách riêng của mình, 
trong khi nghe, họ ngồi im như tượng, chi có nét mát và nhất 
là đòi mát, nói lên những lo lắng bốn chồn hay vuí buồn trong 
tâm hổn họ. 

Đến với irẢmon lồ để sống với nó, nên hễ đà bắt đáu trinh 
bày một H’Ámon nào đd thì phải kể cho đến hết, đù co' phải 
chia thành nhiếu đẽm. Nểu bỏ dò, các nhân vật (vốn được tin 
ràng luôn hiện hữu bên cạnh con người) sẽ không bằng lòng VI 
số phận của họ, không được kể từ gốc đến ngọn. Còn người 
nghe thì òũng cần đươc "sỗng" với câu chuyện cho đến khi ngã 
ngủ, kết thúc... Nhu cẩu được "sống" ấy khiến cho một H'Ảnion 
được kể đi kế lại nhiểu ĩẩn mà dân không chán. 

Nói về vãn hóa Tây Nguyên mà quén cổng chiêng thì là mộl 
thiếu sót lớn Cồng chiêng được coi như ngôn ngử để con người 
giao tiếp với thiên nhiên, Trong mỗi cái chiêng lại có Thần 
chiêng (Yang cliéng). Có lẽ vì thế tiếng chiêng có ý nghĩa thiêng 
liêng và theo tập quán cổ truyền, chi đưỢc dung trong các nghi 
lễ, lề hội cấn thiết, 

Trong vãn hóa phán lớn các dân tộc Tây Nguyên, cống chiêng 
đóng vai trò quán xuyến cuộc sống con người. Với quan niệm 
cộng đổng gồm hai nửa - hỏm qua và hôPi nay - thế giới hừu 
hinh luôn có liên hệ với thế giới vô hinh inà cổng chiêng với 
âm thanh, vài ám nhạc vả với súc mạnh thiêng của nò, là cầu 
nối. Người có nhiểu cổng chiêng được tôn trọng không phái 
trưâc hết vì có nhiều của cái vật chất, mà chính là người ấy 
có trong nhà nhiểu Thán chiêng, Vi thế ông ta (hay bà ta) có 
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ben Iiiinh nhiếu bạn hè ở thê giới vô hinh với quyến nàng 
lởn lao 

Hâu như mọi hoạt động vãn ho'a đều có cống chiẽiig. Khỉ 
đứa trẻ sơ sinh Giarai đầy cử, người lởn dem cái chiêng quý, 
tương truyền là di vật của ngưòi anh hùng trong H’Ri, đen bêĩỉ 
nd. Ong già làng dóng lên ta hổi chuông theo nhịp xung trận 
nêu là bé trai, theo nhịp mùa gặt nếu là bé gái. Hổi chiêng đổ 
đòng bào gọi là chiêng THOI TAI. Họ quan niệm ràng trể sơ 
sinh vốn là tặng phẩm trời đất ban cho, tai còn kín đặc. Muốn 
cho bc lớn lên thánh người của dãn tộc, của làng, phải 'Thổi 
tai cho bé thông suốt". Việc đó chỉ có cổng chiêng làm được 
với sức mạnh của Thần chiêng. 

Theo cách nói ngày nay, ha hối chiêng được hiểu như nhửng 
tín hiệu vãn hóa dân tộc, được ddng lên để đón láy một thành 
vién mới của cộng đổng. Đd cũng là lời truyến dạy, lời tráng 
trối của tất cả "nửa cộng đống hôm qua" cho mỗi con người 
sinh ra, được nuôi dường và day dỗ để biết sống theo thói ăn, 
nếp ở của dân tộc Ba hổi chiêng đẩu chỉ ỉà một lễ thức. Dó 
chính là sự gieo mâm cho vần hóa dân tộc được tiếp nối trong 
tát cả các thế hệ người 

Đứa trẻ sẽ lớn lên thành người trong một khồng gian đấy 
nhạc công chiêng. Bởi vỉ, bất cứ việc gì quan trọng con người 
đeu muốn thông báo” và kêu gọi sự giúp đỡ của thiên siêu 
nhiên và nhất là của "nửa cộng đổng hôm qua" - tức tồ tiên. 
Thê là cổng chiêng lại có mật, chảng sót nơi nào, việc gi : chọn 
đát phát nương, chọn đất làm nhà, cấu an cho lúa, hội cốm 
mới, hội đctng cừa kho lúa, lễ bến nước, lễ cưỏi hỏi, xây dựng 
nhà mới, sửa nhà rông, đâm trâu mừng chiến thảng V v..., tất 
tật đểu phải cd nhạc cống chiồng dĩền tău trong đội hình hinh 
tròn, hướng ngược chìẽu kim đống hổ. 

Đdn con người vào đời là nhạc cống chiêng. Lại cũng nhạc 
cống chiêng sẽ tiền đưa con ngựời ấy ra huyệt mộ để rổí trong 
lê bỏ nhà mổ, linh hổn con người đi theo tiếng cổng chiống mà 
về với "nừa cộng đông hôm qua". Cò thế ndi, cuộc đời con người 
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Tây Nguyên "dài theo tiếng chiêng" Với chức nãng xa hội như 
vây, chác khỏng có gì quá đáng khi đưa ra một khái niộm "VẢN 
HÓA CỒNG CHIÊNG TÀY NGUYÊNT 

Cùng se không sai nếu đưa ra một khái niệm nửa : 'NGHẸ 
THUẬT ÂM NHẠC CồNG CHIÊNG TÂY NGUYÊN*' Xưa kia, 
mỗi nhà đù nghèo củng có một bộ. Nhà giàu có hàng chục bộ 
khác nhau, gọi là "bộ" vi đó là môí. bién chế ám nhạc VỜI môt 
hé ăm thanh chật chẽ, Tùy theo từng dán tộc, thậm chí, từng 
nh.o'm địa phương cùa từng dân tộc, biên chế ãy không giống 
nhau. Một bộ chiẻng cống cố từ ba đến mười lãm cái, trong 
đó, cd cống (loại co' núm) và chiêng (loại không có núm). Cùng 
với cổng chiêng, còn co' cái trống và ở một số dân tộc, còn 
thém hai cặp chùm chọe nữa. Theo đổng bào, trổng là thẩn 
Sẩm, biểu tượng cho Trời, tỉnh Nam. Cổng chiêng biếu tượng 
cho Đất, tính Nừ, Người Giẻ (Triêng) cho rằng trống là Mật 
tròi, tính Nam, cổng chiêng là Mặt trâng, tính Nữ. Bát kể cống 
chiêng và trống được gán cho biểu tượng cụ thể gì à đâu cũng 
thấy ẩn dáu một quan niệm lưỡng hợp nguyên sơ vể một quá 
trinh sinh sôi nảy nở của cư dân nông nghiệp.Nếu bộ chiêng 
chi có ba chiếc thi thường đó là ba cái cống (có núm). Am 
thanh của chúng cách nhau một quãng nám và một quảng bốn 
Dd là những quàng cơ bản trong hệ âm thanh thiên nhiên. Cẩn 
nói vể ba "phong cách âm nhạc" lớn, mỗi "phong cách" lấy một 
dân tộc làm ví dụ và gọi tén : 

“ Còng chiêng Ẽdê nhíp điệu phức hợp, tốc độ nhanh, cường 
độ lớn. Cả bài nhạc là những chùm âm giàu màu sác nối tiếp, 
đan xen nhau Mới nghe tưứng như là một mớ âm thanh lộn 
xộn, nhất là với lồ tai "hiện đại" Nghe kĩ mới tháy hết vé tinh 


(1) Khôrị; nvn nhám Uáy ki ;ình biíởnj; I ÚÍI họt. (huycl iìni dư<‘ing Ouan nự-ni vC' 
SỊI phối hụp ỉ)l'(' C'Á1 CI’ ở mọi cU dân nónk; nghiOp lừ Ihùi nguyí^n Ihùy dưik 
cM' lổL hục gọi chung Iri lín ngưỡng l’HÒN I ỉ lỊh'(I ingHismc) l in Tigư<Hng 

này có lU rổl lAu irưúc khi xuđi tiỉện lj thiiyC’1 -Âm l>ưc'ng 



lõ, đa dạng, Nó giống như một luống ánh sáng tráng chói lõa 
xối xá tuôn xuông khi la nhìn thảng vào mặt trdỉ mùa hạ. 
Nhưng chốc chôc, ỉuổng anh sáng trắng áy lại nở ra, phàn 
quang thành những gam màu phức hợp của bảng mảy cáu vóng. 
Nhừng hòa sác ấy ấn hiện, thoát đến lại vụt biến, khiến cho 
ta không thế dừng lại ở môt điểm, nhưng sự tiếp nối của chúng 
gây nên cám xúc rạo rực kho tả trong tâm hổn 

“ Còng chiêng M'nông cường độ khòng lớn mặc dău tốc độ 
khá nhanh. Nhưng bàn nhạc lại lã một cuộc đối thoại vui vẻ 
cùa nhửng cái chiêng. Khi cái này, khỉ cái kìa, dóng lôn, xen 
nhau, gọi đáp nhau, Có thể cảm nhận ràng đó là tiếng suối 
chảy, tiếng gió thổi, tiếng rừng cây xào xạc, tiếng gỉa súc dưới 
sàn nhả vả trôn hết là tiêng người. Cổng chiêng M’nông rất 
giàu chãt tự sự. 

Cống chiêng Bana - Giarai thiên vẽ tỉnh chất chù điệu 
(homophonie) của âm nhạc Một bè trầm của các cống có núm 
vang lên với âm sắc đẩy dãn, vững chãi, hùng tráng. Bôn trên 
là giai điệu thánh thót cùa các. chiêng (không có núm) với âm 
sẩc đanh, gọn, lảnh lót. Hai bè hòa vào nhau trong thế đối 
thoại được coi như câu chuyện giữa Đất và Trời. Thêm vào đó 
là chát giọng nằng nặng, của cái trống cẩm chịch và âm thanh 
vui vẻ, rạn vờ của hai cặp chũm chọe xoa líên tục. Đó chỉ là 
nói vé ba "phong cách âm nhạc" 16n. Trong mỗi "phong cách" 
lại có nhiều sác thái khác nhau Củng co' tính tự sự của phong 
cách M'nông, nhưng rất do phân biệt sắc thái giữa M’nông Gả 
VÓI ỈM’nông Noong. Cũng như thế giủa cồng chiêng Êđê Atham 
với Bih ; giữa cổng chiêng Jơrai Ea Junpa với Jơrai Ckưpa ; 
giữa cồng chiêng Bâknơr T'Lô với Bâhnar Kon K'Đe. 

0 Vỉệt Nam nhiểu dân tộc dùng chiêng cổng. Người Việt 
dùng một cái cồng đi vối một cái trống trong lễ tế đinh lầng. 
Người Thái dùng 2-3 cổng trong xòe vòng. Người Mường cò 
mót dàn cồng trong hội "Rước bông cơm trái lúa" (Xởc pôõng 
kom cỉải lỏ) và hội Sác bua ^Xéc Pùaj. Nhưng không ở đâu 
cống chiêng lại quán xuyến cuộc sống con người và đạt đến 
trinh đỏ nghệ thuật âm nhạc như cổng chiêng Tây Nguyẻn. 
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('hinh phấm chát này dã khiến "vãn hóa cổng chiêng" vả "nghp 
thuật ãrn nhar cóng chiêng" trở thành một đậc điểm nổi bật 
của vùng vãn hóa Tây Nguyên 

Trang phục của phụ nứ Tây Nguyên rất đẹp, vì cò nhiêu 
hoa vãn, và làm nổi lên một cách kín đáo đường nét của cơ 
thể. Nhưng nét đặc sác nhất của các dân lộc Tây Nguyên là 
ỏ trang phục của nam giới. IIọ đòng khố mặc áo, quấn khán 
có cài lông chim quý nhiếu màu. Đay là cả một cỏng trinh dệt 
và thêu và là cả một nghẹ thuật trang trí phục sức. Ngoài cái 
phán để che, khổ có vạt trước, vạt sau và nhiẽu hoa van, diếm 
khố co' tua bông vã dài đến giữa ồng chân. Vạt trước dài, vạt 
sau ngán, xúng xính theo nhịp chân đi, làm tôn len rất nhiểu 
cái phẩn cơ thể rắn chác, khỏe mạnh của người đàn óng. Nếu 
trdi lạnh, họ khoác thêm một tấm vải choàng rông trên cổ, 
buông xuổng tận đổu gối, mở ra trước ngực. Khi gio' lật tấm 
choàng cổ cảm giác như con người hùng dũng ấy sắp sửa bay 
lên, Ngày nay nhiều thanh niên vẫn thỉch mặc khổ Cd điểu 
dể khỏi bì chê là "nguyên thủy", họ mặc bên trong khố một cái 
quần nịt màu da người. 

Cuối cùng, tất cả nhửng thứ như khô hai vạt với khàn quấn 
đáu cổ cám lông chim, dàn chiêng cống với cái trống íớn, cối 
già gạo hình thuyến và chày đứng, kiểu mái nhà trên nở dưới 
thót, thuyền độc mộc hình thoi với trang trí ở mùi và mạn v.v..., 
tất cả những thứ ấy dường như mới từ những hình khác trên 
mặt trống đồng Ngọc Lù I trở vể vối hiện thực. Đến Tây Nguyên 
it nhiểu cò cảm giác như đang sống trong không gian văn htía 
Đông Sơn vậy. Vùng vãn hc5a Tây Nguyên hay còn có thê’ gọi 
là vùng hậu duệ rố nét nhất cùa vãn hóa Đỏng Sơn ở Việt 
Nam. 


CÀU HỎI 

Hãy trình bày đặc điếm của vùng văn hda Tây Nguyên. 
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BÀĨ 18 

VLNG VĂN HÓA NAM BỘ 


Trong các vùng vàn hóa ở Việt Nam, vùng vãĩi hria Nam Bộ 
là vùng có những sắc thái đặc thù khđ lẫn, vừa rất riêng ; mà 
vẫn giữ được tính thống nhất của vãn hóa Việt Nam. 

I - ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG Tự NHIÊN VÀ XÁ HỘI 

Nam Bộ hâm nay ỉá địa bàn thuộc ỉânh thổ của các tinh 
Đống Nai, Bình Dương, Binh Phước, Tây Ninh, Bà Rịa ' Vũng 
Tàu thuộc míẽn Đông Nam Bộ và các tỉnh Long An, Tiển Giang, 
Bên Trc, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đổng Tháp, Cấn Thơ, Sổc Trăng, 
An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu và Cà Mau thuôc miến Tây 
Nani Bộ vã thành phổ Hố Chí Minh. 

Phán đất được coi là Đồng Nam Bộ có diện tích khoảng 
26000km" bao gốm phần đất đồi núi thấp (phán ria của cao 
nguyên đát đỏ) và phẫn thểm phù sa cổ thuộc lưu vực sông 
Đổng Nai. 

Phần đất được coi lã Tây Nam Bộ cd diện tỉch khoảng hơn 
4000km , chủ yếu là đồng bằng sòng Cửu Long, cùng một vài 
dày núi thấp ở mỉền Tây An Giang, Kiên Giang. 

Vé vị trí địa u, Nam Bộ là vùng đất nàm ở cuổi cùng đất 
nước vổ phía Nam, trọn vẹn trong lưu vực của hai dòng sông 
Dống Nai và Cửu Long, mà lại là phần hạ lưu của hai dòng 
sóng. Trong khi đo, Nam Bộ lại gán Hiốn Dỏng. Nói khác đi, 
đây là vùng đất cửa sòng giáp biến. VỊ thế địa - van hóa này 
của Nam Bộ tạo cho nó cò nhừng đạc điếm ván hóa riêng. 

Mạt khác, khi hậu Nam Bộ khác hản khỉ hậu Bác Hộ ò chỗ 
Nam Bộ chỉ có hai mùa ; n)ùa khô và mùa mưa. vào một năm. 
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Sáu tháng niũa mưa. sáu tháng mùa khô, tạo oho vòng quay 
thiên nhiôm mùa vụ có phán khác biệt với đống bằng Bắc Bộ. 

No'i tới Nam Bộ là người ta nghỉ đến một cánh đống til táp 
tận chân trời, một khung cảnh thiên nhiên khoáng đạt và vùng 
đát vôi chằng chịt kênh rạch, GS. Lê Bá Thảo đã tính Nam 
Bộ có tới 5700km đường kênh rạch. Sông nước ở ha lưu chảy 
chậm, mang lượng phù sa lớn, khác với sồng nưởc miền Trung 
Bộ. Nói cách khác, có thp nói Nam Bộ là vùng đất cửa sông 
giáp biển 

Tiến trinh lịch sử của Nam Bộ cd nhừng nét khác biệt 30 
với các địa phương khác. Nếu như Trung Bộ, Bắc Bộ là những 
vùng lịch sừ phát triển ỉiân tuc thi Nam Bộ trong sự phát triển 
lịch sử, lại trải qua sự đứt gảy. Sau sự biến mất cùa nén văn 
hòa Oc Eo vào cuối thế kỉ VI, vùng Nam Bộ rơi vào tinh trạng 
hoang vu hiểm trở, Vào thế ki thứ XIll, Châu Đạt Quan, sứ 
thần cùa nhá Nguyên Mông đi ngang qua vùng này để bang 
giao với Vương quốc Ảngco đã viết trong Chân Lạp phong thổ ki 
của ông về vùng này như sau : "Bắt đẩu từ vùng Chân Bố (tức 
vùng Vũng Tàu đến Gò Công ngày nay) khắp nơi rậm rạp các 
dải rừng tháp xen kẽ với những dòng sõng chảy dài hàng tràm 
đậm, các loại cãy cổ thụ um tùm đan kết với các loại dây mây 
chàng chịt... Khắp nơi vang tiếng chim hót, tiếng thú kêu... 
Trẽn các dải đống hoang, hàng trăm ngàn trâu rừng tụ họp thành 
bầy, đàn Cuối thế ki XVITI, khi miẻu tả vùng đồng bằng 

sông Cửu Long, Lê Quý Đôn còn viết trong Phủ ỉyiên tạp ỉục 
như sau : "0 phủ Gia Định, đất Đống Nai, từ các cửa biển 
Cán Giờ, Lôi Lạp, cửa Dại, cửa Tiểu đi vào, toàn là rừng núi 
hàng ngàn dạm"^"b Chính vì vậy, khi cư dân Việt vào đáy khai 


(I) lỉàn dich của |,c Ki ìììời Xb Síii Cìón. 1973. ir.so 

^2) ] .€' Quy l>(Sn rhù hiùti lup ỉục. Uỉ^n địch CÙÍI Viốn Sừ học. N.xh h X.'| 

hội. líã NỎI. 1977. ir.34y 
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phá, ho đứng trước sự hoang váng hicm Lrở của vùng đát chưa 
có dáu chân người như iời tâni sự ờ nìột bài ca dao Nam Bộ : 

Chèo ghe sọ SỔ.U cân chun 

Xuống bưng sơ đia lèn rừng sợ ma. 

Đấy là sự thực Và thái độ của cư dân Nam Bộ đốí với cọp 
cũng là một bằng cớ. Cọp có thật giữa vừng châu thổ, chứ 
khòng là sáng tạo dân gian. Trịnh Hoài Đức trong Gia Định 
thành thổng chi viết : "Xứ này nhiéu cá sáu và cọp dừ". Người 
Việt đến khai phá vùng đất này vào khoảng thc ki XVL Ndi 
cách khác, với ngưbi Việt, Nam Bộ là vùng đất mớì, Nam 1679, 
hai võ tướng của nhả Minh là Trán Thượng Xuyên và Dưưng 
Ngạn Dịch, do nhà Minh sụp đổ, đâ mang bộ tướng, gia quyến 
chạy sang Đàng Trong và được chúa Nguyễn cho vào ở đất 
Biôn Hòa và Mỹ Tho ngcày nay. Cuối thế kỉ XVII, Mạc Cửu 
đem người Trung Quốc vào lập nghiệp ở đất Hà Tién hiện tại, 
rối quy phục chúa Nguyễn. Ngiíờì Khơme, có vẻ đến vùng nãy 
khai phá sóm hơn, nhưng "sớm nhất cũng chỉ từ khoảng thế 
ki XIII, tức sau khi vương quốc Ăngco tan vỡ, và nếu đúng 
như vậy thi ngưdi Khơme đến khai thác vùng này cũng chỉ sớni 
hơn người Việt 2-3 thế Trong số những lưu dân mới đến 

vùng đồng bàng sông Cửu Long có cả người Chăm. Ngưòi Chàm 
đến vùng An Giang, Tây Ninh muộn hơn các tộc người trước 
đó, mải đến đấu thế ki XIX, họ mới định cư tại đây. 

Tại các vùng ven đống bằng ờ Dông Nam Bộ, phần cuối của 
dãy Trường Sơn đổ vé phỉa Nam, những tộc người như Mạ, 
Xtiêng, Chơro, Mơnỏng cư trú ở các vùng đồị ở đây, là cư dán 
bản địa. 

Như vậy, dõng bằng Nam Bộ về mật cư dán cò các tộc người 
Việt, Khơme, Chain, Hoa, Ma, Xtíẻng, Chưro, Mnòng. Nhin diện 
mạo tộc người ở đây, chúng ta dễ dàng nhặn ra được ỉt nhất 
cũng là các khía cạnh sau : 


(l) Uữn ỉtỏứ vùrìiỊ vò piiãn vừnỵ vâtì hóa ớ lu'r \'aỉri. Ngổ í)ứL rhụih (chO bicn). 
Nxh Khna học hội 11^ Nội Ir. 2H5 
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- Các lộc người khaỉ phá Nam Bộ tihư Cham, Hoa, Khơnio. 
Việt đểu là lưu dân khai phá đất inới. Họ đâ xa vùng đãt cội 
nguốn cá vé không gian lẫn thdi gian. 

- Sống cùng một địa bàn cư trú, nhưng trên nét lớn. các 
tộc người nãy sống với nhau một cách hòa hợp, thân ái, không 
cò chiên tranh giữa các sác tộc trong lịch sử. 

- Tộc ngưòi chủ thê cđ vai trò quyết định sự phát triển của 
vừng đát là người Việt, 

Với người V^iệt, như đà trinh bày ở trên, họ là nhửng lớp cư 
dán từ niiổn Bác, miến ĩrung vốn cổ nhừng nguồn gốc xả hội 
khác nhau. Một số người là các tù nhân, tội đồ, bị nhà nước 
phong kiến đưa vào khai hoang ở các đốn điển tại đây. Một số 
người lại là nhừng người giang hố, dân nghèo đi biệt xứ tha 
phương, tìm đến đây, như tìm một chân trởi yên ả, dễ thở hơn 
so với vùng đẩt họ từng cư trú. Một số người lại là những quan 
lại, binh linh được đưa yào đây để khai phá vùng đất mới, rồi 
họ ở lại.^*^ Dù khởi nguyên, gốc gác của họ từ nguốn nào, hành 
trang mà họ đem theo không phải chỉ cố vật dụng, tư liệu sản 
xuất, vợ con V V..,, nià còn là vốn vãn hóa ần trong tiẽm thức. 
Vốn vãn hóa này cùa vùng châu thổ Bác Bộ, được làm giàu à 
"Khu nãm dằng dặc khúc ruột miến Trung", và được đem vào 
châu thổ sông Cửu Long. 

Nét đáng lưu ý khi xem xét môi trường xã hội ở đây là làng 
Việt Nam Bộ có những nét khu biệt, khi đật trong tương quan 
vói làng Việt Bắc Bộ. Có thể thấy một cách sơ khởi nhừng nét 
đặc thủ ấy như sau : Trước hết tuổi đời làng Việt Nam Bộ còn 
ngán, chừng 400 nãm là cùng. Khác với làng Việt Bác Bộ vốn 
có gốc gác là các còng xá nông thôn, làng Việt Nam Bộ là làng 
khai phá. Dân cư từ nhiểu nguồn, nhiểu phương trời tụ họp 


( 1 ) Xin xL'ni l‘rần Oiàu. bài Mãy dặi íính của nôrì^ dàtì dotìỊị hàtỉyi ( ừtỉ ĩ, ang 
- f)Òníi Vứt. in irong cuốn Mội .vố I'âti đè khoa học xấ hội ce t)HS('ĩ . Nxb Klm;» ht.K' 
XH hoi Mh Nội, 1*^82 200 
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lai. vi thê làng Việt. Nam Bộ sè không cđ chất kết dính rhạt 
cho, CỊuan hệ dòng họ so khác vơi chinh nó ở đỗng bằng Bác 
Bộ Mật khác, sự cư trú của cư dân Nam Bộ không thành mổt 
đơn vị biệt lập với rặng tre quanh làng như ở đống bằng Bác 
Bộ, inà cư trú theo tuyến, theo kiểu tỏa tia dợc hai bén bờ 
kinh rạch, trục lộ giao thông. 

Cuối cùng, quan hệ sờ hừu ruộng đất trong lâng Vỉệt Nam 
Bọ lại co sự phân cực rất cao. Ti lệ giửa một sô người có trong 
tay nhiẽu đất với đa sô rất nhiéu người có trong tay ít đất khá 
chẻnh lệch'^^ 

Tien trinh lich sử Nam Bộ, lại cd đặc điểm riẻng, Quá trình 
khai phá nơi này, từ cuối thế ki XVI cho đến nãm 1862, thực 
ra so vởi lịch sử chưa được là bao. Làng xã, cũng như nhiếu 
phương diện khác nhau, chưa ổn định thỉ năm 1862 Nam Bộ 
lại là nơi đẩu tiên chịu ảnh hưởng thống trì cùa người Phảp, 
với tư cách là vùng thuộc địa cùa thực dân Pháp. Cuộc tiếp 
xúc giữa hai nển văn hda Việt - Pháp diễn ra ò Nam Bộ trong 
hoàn cảnh đậc biệt. Nén vãn hóa Pháp, vốn co' nhiều nét khác 
biệt so với nền vãn hóa Việt, cũng như của các tộc người khác 
ờ đây Nam Bộ trở thánh thuộc địa của người Pháp cho đến 
nãm 1945. Từ năm 1945 đến nảm 1975, Nam Bộ bước vào cuôc 
kháng chiến chống ngoại xâm, hết Pháp rối lại Mỹ. 

Sau nám 1975, đất nước thống nhất, Nam Bộ trở thành nơi 
đi trước vể sau, như lời Chủ tịch Hố Chí Minh khảng định, 
trong sự nghiệp giải phóng dân tộc là như thế. 

Với tất cả những đậc điểm cd tính chất tiêu hiểu vể tự 
nhiên, lỊch sử, xà hội, như vậy, văn hda Nam Bộ tất sẽ có 
nhừng đâc điếm riêng. 


(]) \in XL-rn Nguyên Phư.ing í hào : / ùfix Vtậ :VíiW nọ và vùn hótí iiỗn ^iăn n^iừì 

\ iệt ircn ưỏng băng Hmg Cùu ỉ ong. [ạp chi Nghiôn cứu Dông A. sò 2/l*>VI tữ 

li. 20 t!ôn tr. '12 
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lí - ĐẶC DlỂM CỦA VÙNC VĂN ỈIÓA NAM uộ 

Ndi đến nền vản hóa Nam Bộ !à nói đến ván hóa của các 
tộc ngưồí ở đây. Ngoại trừ các tộc người sống ở ven đống bàng 
miến Đốngj như đã nói ở trén, các tộc người Việt, Khớrne. 
Chàm, Hoa đểu không phải là cư dân bản địa ỏ đây Vị thế. 
vản hóa của họ là vản hốa ở vùng đất mới. Gần như là một 
quy luật, vãn hóa của lưu dân ở vùng đất mới, dù là của tộc 
người nào, củng đểu là sự kết hợp giữa truyển thông vãn hóa 
trong tiểm thức, trong dòng máu, và điểu kỉện tự nhiên, lịch 
sử cùa vùng đất mới, nổ phát triển trong điếu kiên cách xa 
vùng đất côí nguổn cả vẽ không gian và thời gian. Ndi khác 
đi là, nhừng loài cây quen thuộc cùa vùng đất cũ, được đem 
cấy trổng nơi đất mới. Cho nên, nền văn hóa này, vừa có nét 
giống, lại vừa co' nét khác với nển vàn hóa ở vùng đất cội 
nguồn, cùa cùng một tộc người. Xin đơn cử người Hoa, cùng 
là tục thờ bà Thiẽn Hậu, nhưng người Hoa Nam Bộ đã co' 
nhừng nét mới so với cư đân Hoa tại lục địa Trung Hoa Hoặc 
dù kê của ngưòi Khơme Nam Bộ lại khác với dù kê ở Campuchia 
Rổ nhát là người Việt, vẩn là tục thờ Thành hoàng quen thuộc 
vài cư dân trồng lúa nước. Nhưng ỏ Nam Bộ, tục thò này có 
những đặc điểm khác biệt cà về nghi lễ thờ cúng lẫn lể hội, 
lẫn kiến trúc cùa nơi thờ cúng. 

Dậc điểm thứ hai của vùng vãn hóa Nam Bộ là quá trình 
giao lưu vãn hóa diễn ra với một tốc độ mau lẹ. Thực ra, nếu 
xét một cách nghiêm ngặt vể lịch sử, vùng đất này mới có tuổi 
đòi chừng hơn 300 năm, Thế nhưng trong một khoảng thời gian 
rất ngán áy, vãn hda Nam Bộ đả định hình rõ những đặc trưng 
vũng của mình, Nhiểu nhân tố tạo ra điểu này, nhưng không 
thể không thừa nhận tác động của quá trình tiếp biến vãn hốa. 
Sự tiếp biến xẩy ra trước hết giửa các tộc người cung sinh sống 
trong một địa bàn, 

Xin đơn cừ người Việt, cùng chưng sống với người Khơme; 
người Việt đầ ticp thu chiếc bếp cà ràn dũng cho việc nấu ãn 
trên đát ẩni, dùng nồi gốm chràng để kho cá, nấu cơm, dùng 
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cà 0111 đế đưng nưóc uống, nưỏc mắm. Hoặc, nhỈGu mòn ấn của 
người Việt hiện tại, thực ra là người Việt tiếp thu cùa ngưòi 
Khơme mòn canh chua, món bún Bạc Liêu -V.V,,. Itõ nhất của 
quá trình tiếp biến nãy ià hiên tượng sử dung song ngừ, đa 
ngừ trong vùng. Vốn từ của các tộc người được vay mượn, như 
người Việt vay mượn vốn lừ cùa người Hoa, Khưnie và ngưọc 
lại. Thậm chí, những câu no'i, câu hát binh dân cd sự pha tạp 
giữa các ngôn ngử khác nhau. Câu hát "Trời mưa dít am hoang 
tùa, a hô phé chuối, xuốt gùa thảm em" (Trời mưa trời tối gió 
to, anh chèo ghe đến đặng mà thám em), chính là sư pha trộn 
tiếng Việt và tiếng Hoa Triổu Châu trong giai đoạn từ Ỵ8Ồ8 
đến 1945, quá trình tiếp biến vãn hóa này lai còn diễn ra ò 
Nam Bộ với một tốc độ mau lẹ hơn giai đoan trưỏc. Sự giao 
lưu giữa vãn hóa Việt và vản hóa Pháp dù có là cưỡng bức, 
nó vẫn xảy ra, thì chữ Quốc ngử được ươm mẩm và phát triển 
ở Nam Bộ. Báo chí bằng chữ Quốc ngữ củng ra đời đầu tiên 

ở Nam Bộ, các kiểu dáng kiến trúc Tây phương được du nhập 

vào Sài Gòn. Điểu đáng lưu ý là người Việt đả rất nhanh chồng 
tiếp thu những yếu tố vãn hóa này. Chảng hạn, nếu ở nửa cuối 
thế kỉ XIX, bằng tấm lòng yêu nước, nhà thơ Nguyễn Đình 
Chiểu đà từ chối không cho con mình học chữ tân trào ' chữ 
Quốc ngữ,, thì ở nửa đáu thế kỉ XX, con gái nhà thơ, nữ si 
Sương Nguyệt Anh, cũng như nhiẽu trí thức Nam Bộ, đã nhận 
ra giá trị của chữ Quốc ngừ và báo chí bằng chữ Quốc ngữ, 
nên đả làm chủ bứt tò báo Nử giỏi chung, dùng nd làm tiếng 
chuông thức tinh nữ giới. Chính vi sớm tiếp nhận vãn hóa 
phương Táy, vàn hda Mỹ, nên vản ho'a Nam Bộ sẽ có những 
đậc điểm mà vùng khác không có. Nói cách khác, quá trình 
tiếp biến vãn hóa diễn ra ở Nam Bộ với một tốc độ mau lẹ đã 
khiến cho vùng Nam Bộ có đặc điểm này. 

Mặt khác, Nam Bộ là vùng vãn hóa cd nhiều tôn giáo tín 

ngưỡng cũng đan xen tốn tại. Nói cách khác đĩ là diện mạo 

tôn giáo tín ngưỡng Nam Bộ khá đa dạng và phức tạp. Ngoài 
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các tốn giáo lớn ở ngoài du nhãp vào như Phật giáo, (vông giáo, 
Tin lành, Hối giáo. Nam Bộ CÒĨI là quẻ hương của tòn giáo tỉn 
ngưỡng đỊa phương như Cao đãi, Hòa hảo, như các óng đạo, 
các tín ngưdng dân gian như thờ Tổ tiên, Thổ thẩn, thờ Thành 
hoàng, thờ Mẫu, thờ Neaktà, Arăk... Bản thân từng tòn giáo ò 
Nam Bộ cíĩng khá đa dạng Bên cạnh Phật giáo Tiểu thừa lại 
có Phật giáo Đại thừa. Với các tín ngưõng dân gian, điẽu kiện 
tự nhiên lịch sử của vung đát mới đã khiến nó có nhừng nét 
khác biệt, tuy rầng, chúng đi ra từ một nguỗn cội là đống bằng 
Bác Bộ. Xin đơn cử, nói tín ngưỡng thờ Mẫu ở Nam Bộ, tín 
ngưỡng này đả cơ những nét khác biệt, điện thần phong phú 
hơn, nghi lễ thờ cúng củng có sự khác biệt. Hiện tượng các 
ông đạo như đạo Ngồi, đạo Nằm, đạo đi Chậm, đạo Câm, đạo 
Dừa v.v..,, có thể coi như một hình tượng riêng biệt của tôn 
giáo tin ngưỡng Nam Bộ. Các ồng đạo cơ thê’ có nguổn gổc 
khác nhau, cơ người cơ chút ít điển sản, có người lại không cơ 
tấc đất cắm dùi. Biêu hiện "đạo" của từng ông không giống 
nhau, cơ ông chi ngồi, có ông chỉ nàm, không đứng dậy, không 
đi lại, cò ông nơi những câu khó hiểu v.v. ., nhưng các ông đểu 
có sự thống nhất, Đđ là từ cuộc sống binh thường của ngưòi 
nông dân, họ chuyển qua cuộc sống của các ông đạo, với những 
biểu hiện không bình thường. Trong khi đố nhừng người nông 
dân xung quanh vẫn không lấy các biểu hiện không bình thường 
ấy làm lí do để báng bổ hay đùa cợt, ngược lại, họ vẩn xem 
các ông đạo là hiện tượng bỉnh thường. Một số nhà nghiên cứu 
đã để cập đến hiện tựợng này và cho rằng cổ một sự hẩng hụt 
tâni li của cư dân trong vùng và một thứ chủ nghía tiên tri 
tổn tại ở Nam Bộ, Cũng co thê’ cơ hiện tượng này trong đời 
sống văn hơa, nhưng gốc gác cùa vấn đề, cơ lẽ không hoàn 
toàn như vậy. Khía cạnh đáng lưu ý cùa tôn giáo tín ngưỡng 
Nam Bộ là sự phát triển của các phong trào tôn giáo cứu thế 
(messianísme) như Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Àn Hiếu Nghĩa, 
Thiên địa hội. Sự ra đời cùa các phong trào tôn giáo cứu thế 
nãy gán Hển với phong trào nổi áậy của ngưòi dân trong vùng 
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chống phong kiến và đế quốc. Người dân đã gửi gấm lòng mong 
ước vé sự xuất hiện của người cấm đầu, người lãnh đạo, có 
thể lănh đạo họ chống áp bức, chống ngoại lai, chống Pháp. Vì 
vậy, tôn giáo tín ngưdng Nam Bộ có sự phức tạp hơn so với 
các vùng vãn hda khác. Chính điéu này là đặc điểm thứ ba của 
vùng ván hốa Nam Bộ. 

Trong ứng xử với thién nhiên, các tộc người ò Nam Bộ cũng 
có những nét khác biệt so với các vừng vản hda khác. Dù là 
người Việt hay người Khơme, người Chám,‘người Hoa v.v... Khi 
tới vùng này sinh sống, họ đểu đứng trước một thiên nhỉên vừa 
cd phán lạ lầm, vừa có phấn huyển bí. ứng xử vớí thiên nhiên 
của người Việt cd thề coi là thái độ tiêu biểu nhất. Khác với 
đổng bàng sông Hổng, Nam Bộ, dù cđ tới 4900km kênh đào, 
dù có hai dòng sông lỏn, vẫn không hé có một km đê nào. Dựa 
theo chế độ thủy triểu, hệ thống thủy lợi ỏ Nam Bộ đưa nước 
ngọt từ sống lớn vào sông nhỏ, vào kênh rạch rối lên mương, 
lên vườn. Nghỉa là một thái đô ứng xử hoàn toàn khác với ò 
Bác Bộ. Thái độ ứng xử với thiên nhiên còn được thể hiện- 
qua việc ản và mặc. PGS, TS.Ngô Đức Thịnh từng nhận xét : 
"món àn Nam Bộ là sản phẩm độc đáo của míển đẩt mói, là 
kết quả của sự giao tiếp với nhiểu dân tộc, với các làng vãn 
hóa Dồng Tây"^^^. Trên hết chúng tòi nghĩ ràng, cội nguồn của 
vấn để vẫn là một thái độ ửng xử với thiên nhiên. 

Trước hết cơ cấu bữa ản cúa người Việt Nam Bộ cd sự thay 
đổi. Nếu ở đống bằng Bắc Bộ, mô hlnh cơ cấu bữa ăn ấy là 
Cơm + Rau + Cá, thỉ ỏ Nam Bộ, tương quan giữa các thành 
tố có thay đổi. Nguổn tài nguyên thủy sản ở Nam Bộ đạt tới 
sự sung túc, phong phủ, hơn tất cả mọi vùng trên đất nước ta. 
Vì thế, sử dụng ngu6n đạm thủy sản trong bửa ăn người Việt 
ctí chú trọng hơn. Các mon ản chế biến từ thủy sàn cùng nhiểu 


(1) Văn hóa vủng và phân vùng văn hóa Việt Nơm, Ngô Dức Thịnh (chù bíẽn), 
Nxb Khoa học xâ hôi, Hà Nội, 1993, lr.304. 
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vẽ só lượng, phong phú vé ohải lượng, ỔO với các nơi khác. Và 
người Việt sử dụng các inón ãn lù hải sản cũng nhiếu hơn so 
với cư dân Bắc Bộ. 

Mặt khác, thiên hướng trong cơ cáu bữa ản của người Việt 
là nghiêng vé chọn các món co' tác dung giải nhiệt, Dừa và các 
mđn àn được chế biến từ dừa chiếm vị thế quan trọng trong 
các mđn àn, chính bát nguổn từ khía cạnh này. Các loại nước 
giải khát như nước dừa. nước quả được ưa thích. Trà dùng đế 
giải khát, chứ không để thưởng thức như ở Bác Bộ. 

Vì vậy, sự thay đổì trong tháỉ độ ứng xử vói thiên nhiên 
của người Việt, củng như các tôc người khác ở đây là một đâc 
điểm của văn hoa vùng Nam Bộ. 

Đặc điểm cuối cùng không thể không nhắc tới là sự phát 
triển của dòng vãn hda bác học, nhất là của ngưòi Việt ò đáy. 

Từ giữa thê kỉ XVIII, Gia Dịnh đã có những trường học nổi 
tiếng như trường Hòa Hưng của nhà giáo ưu tú Võ Trưòng 
Toản, Người thấy giáo lớn của Nam Bộ đã đào tạo được nhiều 
người tài danh như Ngô Tòng Cháu, Lê Quang DỊnh, Trịnh 
Hoài Đức, Ngố Nhản Tịnh, Nãm Gia Long thứ 12 (1813), khoa 
thĩ hương đầu tiẻn được tổ chức ở Gia Định, năm 1862, khoa 
thi Hương cuối cùng được tổ chức ỏ An Giang. Như vậy, trong 
49 nàm, trường thi Gia Dịnh có 22 khoa thi, tuyển chọn được 
296 cử nhãn, trong đ<5 co' những người ra kinh thi tiến sỉ và 
đươc láy đỗ 5 người. 

Như vậy, đội ngũ trí thức Nho học xuất hiện ờ Nam Bộ. 
Một số văn đàn, thi xã xuất hiện như Tao đàn Chiêu Anh Các, 
như Binh Dương thi xă, Bạch Mai thi xã Nửa sau thế ki XĨX, 
các tác giả Nam Bộ đâ đóng gổp phấn quan trọng, hằng vản 
chương, vào cuộc kháng chiến chống Pháp cùa dân tộc, như 
Nguyễn Dinh Chiểu, Phan Ván Trị, Bùi Hữu Nghia, Hổ Huân 
Nghiệp. Sau khi chiếm đống Nam Kì, ngưcri Pháp bái bỏ chẽ 
độ giáo dục bàng chữ Hán, mở các trường học Pháp Việt ò Sài 
Gòn, sau đó ỏ các tinh, các huyện khác. Chữ Quốc ngứ, chừ 
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Pháp thay thề chữ Nônì, chư Hán trong nhà trường Chư Quốc 
ngữ rất nhanh chóng trở thành công cụ chuyển tải vàn hòa ở 
Nam Bộ, thay cho chừ Nỏm. Táng lớp trí thức mới xuất hiện 
ở Nam Bộ, và chính họ góp phán thúc đẩy quá trình thay đổi 
chữ viết cùa vàn hóa Nani Bộ, Việt Nam những năm này, Đó 
ià việc chử Quốc ngử đế làm báo như Sương Ngưyệt Anh 

{báo Nữ giới chung), Lê Hoàng Mưu (báo Lục tỉnh tán vản)y 
Dư Hoài, Lương Khác Ninh (báo Nùng cổ min đừm)^ 
dùng chữ Quốc ngữ để sưu tấm, phiên cứu như Trương Vỉnh 
Ký, để sáng tác như Trương Duy Toản, Hổ Biểu Chánh, Lê 
Hoầng Mưu, Nguyền Vãn Vĩnh v.v... Có thể nói, vãn học viết 
bàng chữ Quốc ngử đã đi những bước ban đầu với những tác 
gìả này. Nói cách khác, phải ghi công cho táng lớp trí thức 
mới này ò Nam Bộ. Hơn nữa, trong số họ không phải không 
có người có ý thức dản tộc, dùng vãn chương báo chí như một 
vO khí và chi để thức tinh dân tộc, đứng lên đấu tranh đòi 
giải phdng dân tộc Nhđng bài báo của Sương Nguyệt Anh in 
ở Nữ giói chung, Nguyễn Dư Hoài in ở Nông cổ min đàm chỉnh 
là minh chứng cho điều ấy. 

Cùng vào đấu thế ki XX, các trưòng trung cấp kĩ thuật, các 
trưòng dạy nghé đã được người Pháp mở ỏ Sài Gòn. Khoảng 
những nảm 40 của thế kỉ XX, người Pháp cổ tổ chức ở Sài 
Gòn một số cơ sờ nghiên cứu khoa học và vàn hda, sau Hà 
Nộí, Sài Gòn là một trung tâm lớn. 

Từ nãm 1954 đến nãin 1975, Nani Bộ lại vào giai đoạn giao 
lưu vần hòa với vãn ho'a Mỹ Trong hai mổt năm ấy, một số 
trường đại học, một số cơ sỏ nghiên cứu khoa học đã được xây 
^ Gòn và Cân Thơ Tầng lớp trí thức trong giai đoạn 
này đã gop phẩn tích cực vào cuộc đấu tranh giải phtíng dân 
tộc của đất nước. 

Từ sau năm 1975, Nam Bộ lại là một vùng đang phát triển 
vế mọi mật, ván hóa phát triển khá nhanh vói sự xuát hiện 
của hàng loạt các trường dại hoc, các cơ quan nghiên cứu v.v,. 
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Dòng vãn hóa hác hoc cV Nam Rộ. từ khỉ người Việt vào đày 
làp nghiệp, cho đến nay, quả là một nhân tỏ quan trọng trong 
tiến trình vãn hóa của v^ùng và góp phần rát đáng kể vào diễn 
trinh lịch sử của vàn hóa Việt Nani 

Tóm lạí, Nam Bộ co' nhiều nét riêng so với các vũng khác, 
Vùng đất vừa cd bể dày trong diễn trình lịch sử của vãn hóa 
Việt Nam, lại là vùng đất giàu sức trẻ của cả các tộc người ỏ 
đây Vị thế địa chính trị, địa văn ho'a của Nam Bộ, khiên nd 
trở thành trung tâm mà quá trình tiếp biến vãn hda diễn ra 
nhanh chòng cả về bế mặt lần bế sâu, cả vé lượng và chất, 
tạo cho vùng vãn hda Nam Bộ cd những đậc thù riêng và trở 
thành một gương mặt riêng kho' lẫn trong diện mạo các vùng 
vãn hóa ở nước ta, 


CÂU HỎI 

1. Nêu những đặc điểm về tự nhiên, xã hội, lịch sử của 
Nam Bộ. 

2. Nêu những đặc điểm của vùng vãn hóa Nam Bộ. 
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CHƯƠNG KẾT LUẬN 


BÀI 19 

VẢN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN 


I - NHỮNC HẰNG SỔ CỦA VẢN HÓA VIỆT NAM 

Do vị tri địa lí của minh, Việt Nam có một vị thế địa văn 
hóa, địa chính trị khá đặc biệt. Vị thế ấy tạo điêu kiện cho 
vãn hốa Việt Nam đón nhận nhỉểu luống giao lưu ván hóa khác 
nhau. Có thể đò là luống vãn hóa đén từ lục địa Trung Hoa, 
có thể đo' lại Jà luống vãn hba đến từ Ấn Độ, nhưng củng có 
khi là luống ván hóa đến từ trời Táy hay bên kia bờ biển Thái 
Bình Dương xa xôi, Tuy vậy, nét đặc biệt của. văn hóa Việt 
Nam lại là ’'sự không chối từ" - chữ dùng cùa J.Fráy, Cởi mở 
trong việc tiếp nhân văn hda nước ngoài, tiếp thu tinh hoa của 
mọi nén ván hóa làm giàu cho văn ho'a cùa mình, đo' !ã một 
hang sô của vãn hóa Việt Nam. Nói cách khác, đặc điểm hàng 
xuyên của Việt Nam là sự không chối từ vc ván hóa, Diễn trinh 
lịch sử của vãn hóa Việt Nam chứng kỉến những nển văn hóa 
đi qua nhưng những thành tựu vãn hóa thì vần tổn tạì, đã nổi 
lên quá trình giải thô' và đan xen vàn htía Viêl - Hán, giải thế 

và đan xen van hóa Việt - Pháp, giải thê’ và đan xen vàn hóa 

Viột - Mỹ v.v, , rồ ràng, diền trình áy có giải thể, co' đan xen, 

co' hấp thụ và cung co' hội nhập Nối hộí nhập là đă gỉả định 

niột sự chọn lọc 6ác yếu tố để hội nhập Ndi đan xen là đả 
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hàm ý khồng đan xen, bảo vẽ rái vòn liếng vãn hòa nguyên áơ 
Như vậy là truyén thống, sự đan xen vãn hóa, sự đổi mới ỉà 
ba nhân tố khác nhau, đối lập nhau nhưng lại nỗi tiếp, xoan 
xuýt vào nhau để khiếĩi nảy sinh, phát trỉến nén vãn hóa 
Việt Nam. 

Mặt khác, thiên nhiên Việt Nam tà điểm xuất phát của vãn 
hòa Việt Nam. Ván hóa là sự thích nghi và biến đổi tự nhiên. 
Thiên nhiên đặt ra trước con người những thử thách, những 
thành tố, Van hóa là sản phẩm của con người, là sự phản ứng, 
là sự trả lời của con người trước những thách đố của tự nhiên. 
Vãn hóa cổ trưyến Việt Nam vừa là sự hòa điệu, vừa là sự đấu 
tranh với thiên nhiên. Có lẽ, đấy cũng là một nét hàng xuyên 
của vãn ho'a Việt Nam. 

Nhìn ở phương diện xà hôi, nông dân, nông nghiệp lúa nước 
và xom lãng là ba nhân tố cơ bàn của nền vãn minh thôn dã 
Việt Nam. Diễn trỉnh lịch sử cửa vãn hóa Việt Nam đi qua 
thời gian, trong không gian là trên cơ sở ba nhân tố cơ bản 
này. Nói khác đi, nét hàng xuyên cùa vản hda Việt Nam được 
tạo ra từ ba nhân tố này. Hơn nữa, Việt Nam là một quốc gìa 
đa tộc người. Nến văn hoa của Việt Nam được tạo ra từ nên 
văn hóa của 54 tộc người trên đất nưốc Việt Nam. Không gian 
vàn hóa Việt Nam vừa đa dạng, vừa thống nhất, Đây cũng 
chính lã một hằng số của văn hòa Việt Nam. Nhiều nhân tố, 
nhìểu ván để của vãn hóa Việt Nam đều chịu sự chi phối cùa 
nét hằng xuyên này, 


11 - VÃN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN 

Trước đây, người ta vẫn quan niệm ván hóa là lĩnh vực đứng 
ngoài kình tế ; bởi họ quan niệm ràng, vãn hóa là linh vực 
không sinh lợi Sự phát triển, tăng trưởng của hàng loạt nước 
trên thế giới, đã khiến loài người phải nhận thức lại vai trò 
của vãn hóa, Nãm 1988, tố chức giáo dục, khoa học và văn 
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hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã tuyên bố đế mỏ đáu Thập ki 
thẻ giới phát triển vãn hóa, nhấn mạnh : 

- "Kinh nghiệm của hai thập kỉ vừa qua cho thấy trong mọi 
xà hội ngày nay, bât luận ở trình độ phát triển kinh tế nào, 
hoạc xu hướng chinh trị và kinh tố nào, ván hóa vã phát triển 
là hai mặt gán liến nhau", 

- "Nước nào tự đật cho mình mục tiêu phát triển kinh tế 
mà tách rời mõi trường ván hda thl nhất định sê xảy ra những 
mất cân đối nghiêm trọng cả vé kinh tế lẫn văn hoa và tiền\ 
nang sáng 'tạo của nước áy sẽ bị suy yếu rất nhiểu". 

Xuất phát từ bài hoc kinh nghiệm của dân tộc, tiếp nhận 
thành tựu trí tuệ cúa thời đại, Đàng và Nhà nước ta cũng đã 
cò nhửng nhận thức mới vể vai trò của vàn hóa trong phát 
tríến : "Kinh tế và văn hóa gắn liền với nhau hểt sức chặt chẽ, 
kinh tế không tự mình phát , triển nếu thiếu nền tảng ván hda 
và vãn hda không phải lã sản phẩm thụ động của kinh tế. Phát 
trìến trên cơ sở kết hỢp hài hòa kinh tế và vãn hda là sự phát 
triến năng động, cd hiêu quả và vững chác nhất" 

cỊưyot ki họp thứ 4 của Ban chấp hành Trung ương 
khda VII đả khảng định vản hda vừa là mục tiêu, vừa là động 
lực của sự phát triển. Ki họp thứ 5 của Ban chãp hành Trung 
ương khóa VIH đã ra nghị quyết Xẫy dựng uầ phát triển nền 
uàn hóa Việt Nam tiền tiến đậm đà bản sấc dân tộc, NghỊ 
quyết đã chỉ ra phương hưóng, nhiệm vụ xãy dựng và phát 
triển vãn hóa Việt Nam, sau khi phân tích thực trạng của vãn 
hóa Việt Nam hiện nay 


lĩl - TƯƠNG LAI PHÁT TRIỂn vàn hóa VIỆI nam 

Từ Đại hội đại biểu toàn quốc lẩn thứ VI, qua đai hội đại 
biểu toàn quốc ìẩn thứ Vlì tới đại hôỉ đại biểu toàn quốc lấn 
thứ VIII, Đảng Cộng sần Việt Nam, đã đề ra và thực hiện một 
dường lối đổi mới toàn diện để đạt được mục tiêu "Dân giàu, 
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nước mạnh, xă hội công bằng và văn minh”. Mục tiêu ấy lả kết 
hỢp cả mấy nhân tố kinh tế, xả hội và vàn hóa trong quá trình 
phát triển. Tương lal cùa văn hóa Việt Nam, phài được đặt 
trong quá trinh ấy, mà xem xét. 

Đường lối đổi mới của Đảng ta đà khảng định cơ chế thị 
trường đang là điều kiện và phương tiện cho sự phát triển của 
.đất nước. Thực tế, cơ chế này đã đem lại những thành quả to 
lớn và còn tiếp tục mở ra nhĩều triển vọng cho sự phát triển 
kinh tế. Thế nhưng, mặt trái của nố cho ta thấy nhiếu hỉện 
tượng tiêu cực không thể xem thường, nhất là trên gđc nhỉn 
văn hóa học. 

Mặt khác, từ quan điểm chiến lược, kết hợp sức mạnh dân 
tộc với sức mạnh thời đại, việc mở rộng quan hệ với bên ngoài 
là tất yếư. Trong thời đại ngày nay, không cõ một dân tộc nào 
có thể tách rời, sống biệt lập với thế giới. Riêng với vân ho'a, 
tiến bộ của khoa học công nghệ thông tin lại càng đặt ra việc 
phát triển vàn hda không thể tách rời với vãn hóa thế giới. 
Hầng số của văn hóa Việt Nam là mờ cửa đc-n nhận truyén 
thống văn hóa bốn phương, tiếp nhận cái tốt, cái thích hợp, 
loại bỏ cái xấu, không thích hợp. VI thế, nếu mất bản sác dân 
tộc thì cũng mất ván hda, và khi đã mẩt văn hóa thi cũng mất 
dân tộc. 

Mục tiêu của chúng ta là xây dựng một nén vản hda tiên 
tiến, đậm đà bản sác dân tộc. Tương lai phát triển cùa ván 
hóa Việt Nam chính là ở phương diện ấy. 


18-CSVHVN 
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MỘT số ĐÊ TÀI CHO SINH VIÊN 
TẬP NGHIÊN CỨU 


1. Đặc điểm của con ngưồi Việt Nam, từ góc tiếp cận vãn 
hóa học. 

2. Vản hóa với môi trường ặông nước Viẹl Nam. 

3. Ẩnh hưởng của khí hàu đối với một s6 thành tố tnhư"5n, 
mặc, ỏ v.v. .) cùa văn hđa Việt Nam. 

4. Đác điểm của gia đình người Việt. 

5. Dặc điểm của làng Việt ở Bác Bộ. 

6. Đặc điểm của làng Việt ờ Nam Bộ. 

7 Đậc điểm quá trình tiếp biến vàn hóa của vân hóa Việt Nam. 

8. Các thời kì phát triến cùa lễ hội người Việt. 

9. Hương ước trong ván hòa làng ở Bác Bộ (nội dung vã giá 
trị vân hóa). 

10. Dặc điểm tín ngưỡng dân gian của người Việt. 

11. Nho giáo và vãn hđa Việt Nam. 

12. Phật giáo và vàn hóa Việt Nam 

13. Nhận xét vễ văn hòa Đông Sơn. 

14. Đặc điểm cùa vàn hòa Chảmpa, 

15 Đặc điểm của ván hóa Đại Việt thời Lý - Trần. 

16. Đặc điểm vãn hóa Dại Việt thời Lẽ sơ. 

17. Đặc điểm ván. hóa Việt Nam từ thế ki XVJ đến năm 1858. 

18 Quan bệ giữa các yếu tố nội sinh và ngoại sinh trong 
văn hóa Viột Nam giai đoạn từ 1858 đến 1945, 

19. Nhận xét về vùng vàn hòa Tây Bác. 

20. Nhận xét vể vùng vãn ho'a Việt Bác 

21. Nhận xét vể vùng vẳn hóa châu thổ Bác Bộ. 
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‘22. Tìni hiểu tiêu vung vàn hòa Thang Long - Dòng Dô 
Hà Nội. 

23. Nhận xét vo vung vãn hóa Tây Nguyên 

24. Nhận xét về '■'ùng vãn hóa Trung Bộ. 

25. Nhận xét VR tiếu vùng vàn hóa Huế. 

26. Nhận xét VG vùng văn hóa Nam Bộ 
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TÀI LIÊU THAM KHẢO CHÍNH 


Trong giáo trình này, khi trích dẫn từ các tác giả, tác phẩm, 
người viết có chú thích ở cuối trang, ở đây xin nêu những sách 
và tài liệu tham khào chính. 


I 

- H6 Chi Minh, Ve cóng tác vãn hóa vàn nghệ^ Nxb Sự thật, 
Hà Nội, 1971. 

- HỔ Chí Minh, Lê Dưẩn, Trường Chinh, Phạm Vàn Đổng, 
Võ Nguyên Giáp, Nguyên Chí Thanh, Ve công tác vãn hóa vãn 
nghệ, in lần 3, Nxb Ván ho'a, Hà Nội, 1972. 

- Trường Chinh, Chả nghía Mác và văn hóa Việt Nam, Hội 
Vãn nghệ Việt Nam xuất bản, 1949. 

- Phạm Vân Đồng, Vãn hóa và đổi mới, Nxb Chính trị quổc 
gia, Hà Nội, 1994. 


II 

- Đại Việt sừ kí toàn thư, Cao Huy Gỉu dịch, Đào Duy Anh 
hiệu đính, 4 tập, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nộỉ, 1971-1973 

- Đại Nam nhất thống chi, Phạm Trọng Điềm dịch, Dào 
Duy Anh hiệu đính, 5 tập, Nxb Khoa học xà hội, Hà Nội, 
1969-1971 

- Nhiểu tác giả, Lịch sử Việt Nam, Nxb Khoa học xã hộĩ, 
Hà Nội, tập 1 (1971), tập 2 (1985). 

- Phan Huy Lê, Trần Quốc Vượng, Hà Vân Tấn, Lương Ninh, 
Lịch sử Việt Nam, Nxb Đại học và trung học chuyên nghiệp, 
Hà Nội, tập 1, 1983. 


ỈII 

- Đào Duy Anh, Việt Nam văn hóa sử cương, Nxb TP Hổ Chí Minh, 
Khoa Sừ trường ĐHSP TP Hổ Chí Mỉnh, tái bản, 1992. 
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- Toan Ấnh, Nếp cũ, 6 tập, tái bản Nxb TP Hổ Chí Minh, 1992. 

- Phan Kế Bính, Việi Nam phong íục, táỉ bản, Nxb TP H6 
Chí Mĩnh, 1990. 

- Trắn Vãn Bính (chủ biên), Văn hỏa xá hội chả nghỉa^ tái 
bản, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995. 

- Nguyễn Công Binh, Lê Xuân Diệm, Mạc Đường, Văn hóa 
và cư dân DBSCLy Nxb Khoa học xă hội, Hà Nội, 1990. 

- Phạn Xuân Biên, Phan An, Phan Vân Đốp, Vàn hóa Chăm, 
Nxb Khoa học xă hội, Hà Nội, 1991. 

- Trần Lâm Biển, Hình tượng con người trong nghệ thuật 
tạo hình truyền thổng Viếí, Nxb Mi thuật Hà Nội, 1993. 

- Nguyễn Từ Chi, Góp phàn nghiên cứu vãn hóa và tộc 
người, Nxb Văn hóa - Thông tin, Tạp chí Vãn hóa nghệ thuật, 
Hà Nội, 1996. 

- Chu Xuân Diên, Văn hóa dân gian và phương phấp nghiên 
cứu, trường ĐHTH, TP Hổ Chí Minh xuất bàn, 1995. 

- Lê Xuân Diệm, Đào Linh Còn, Võ Sĩ Khải, Vàn hóa óc Eo, 
những khảm phá mói, Nxb Khoa học xă hội, Hà Nội, 1995. 

- Ngô Vàn Doanh, Van hóa Chãmpa, Nxb Vãn hóa - Thông tin, 
Hà Nội, 1994. 

- Nguyễn Vãn Huyên, Góp phần nghiên cứu vản hóa Việt Nam, 
Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, tập 1 (1995), tập 2 (1996). 

- Trần Đình Hượu, Đến hiện dại từ truyần thống, Nxb Vân 
hóa - Thông tin, in lẩn 2, Hà Nội, 1996. 

- Đỉnh Gia Khánh, Vàn hóa dàn gian Việt Nam trong bối 
cảnh vãn hóa Đông Nam Á, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1993. 

- Đinh Gia Khánh, Vãn hóa dán gian Việt Nam vói sụ phát 
triển của xã hội Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995. 

- Đinh Gia Khánh, Cù Huy Cận (chủ biên), Các vừng văn 
hóa Việt Nam, Nxb Văn học, Hà Nội, 1995. 
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- Vũ Khiêu, Phạm Xuân Nam, Hoàng Trĩnh (chù biên), 
Phương pháp luận vầ vai trò của văn hóa trong phớt triền, Nxb 
Khoa học xâ hội tái bản, Hả Nội, 1993. 

- Vũ Khiêu (chủ biên), Nho giáo xưa và nay, Nxb Khoa học 
xã hội, Hà Nội, 1991. 

- Vũ Tự Lập (chù biên), Ván hóa và cư dán đòng bàng sông 
Hồng, Nxb Khoa học xã hội,.Hà Nội, 1991. 

- Nhiẽu tác già, Tìm về bẩn ỗắc dân tộc của vàn hôa, Tạp 
chỉ Nghiên cứu Ván hda nghệ thuật xuất bản, Hà Nội, 1993. 

- Nhỉéu tác giả, Văn hóa ưì con người, Nxb Văn hda và Tạp 
chỉ Vân hđa nghệ thuật xuất bản, Hà Nội, 1993. 

- Nhỉẽu tác giả, Văn hóa Việt Nam, một chặng đường, Nxb 
Vãn hóa - Thông tin và Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, Hà Nội, 
1994. 

- Nhiều tác già, Fônclo Báh Nar, Sở Vàn hóa Thông tín Gia 
Lai - Kontum, 1988. 

' Nhiểu tác giả, Các dân tộc Tày - Nùng ờ Việt Nam, Viện 
Dân tộc học xuất bản, 1992. 

- Phan Ngọc, Văn hóa Việt Nam và cách tiếp cận mói, Nxb 
Vãn hóa - Thông tin, Hà Nộĩ, 1994. 

- Thạch Phương, Hổ Lê, Huỳnh Lứa, Nguyễn Quang Vinh, 
Vàn hóa dãn gian người Việt ớ Nam Bộ, Nxb Khoa học xã hội, 
Hà Nội, 1992. 

- Vũ Công Quý, Vãn hóa Sa Huỳnh, Nxb Vàn hda dân tộc 
và Viện Đông Nam Á, Hả Nội, 1991. 

- Hà Vãn Tấn (chủ biên), Vãn hóa Đông Sơn ố Việt Nam, 
Nxb Khoa học xả hội, Hà Nội, 1994. 

- Nguyễn Phương Thảo, Vãn hóa dân gian Nam Ẽộ, những 
phảc thào, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1994. 

- Trán Ngọc Thêm, Cơ sỏ văn hóa Việt Nam, Trường ĐHTH 
TP HỔ Chí Minh, 1995. 

- Ngô Đức Thịnh, (chủ biên) Von hóa vũng và phăn vũng 
văn hóa à Việt Nam, Nxb Khoa học xâ hội, Hà Nội, 1993. 
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- Ngô Đức Thịnh, Trang phục cổ truyền các dân tộc Việt 
NarUị Nxb Vãn hổa dân tộc, Hà Nội, 1994 

- Trương Thìn (chủ biên), Vãn hóa phi vột thể xứ Huế, Nxb 
Vâh hổa - Thông tin, Hà Nội, 1995. 

- Nguyễn Tài Thư, Lịch sừ Phật giáo Việt Nam, Nxb Khoa 
học xã hội, Hà Nội, 1988. 

- Nguyền Khắc Tụng, Nhà ồ cố truyền các dãn tộc Việt Nam, 
Hội khoa học lịch sử Việt Nam, Trung tâm nghiên cứu kiến trúc, 
Đại học Kiến trức Hà Nộí, tập 1, Hà Nội, 1994. 

- Lê Trung Vũ (chù biên), Lễ hội cổ truyền, Nxb Khoa học 
xă hội, Hà Nội, 1992. 

- Trần Quốc Vượng, Nguyên Vinh Phúc, Lê Vàn Lan (chủ biên), 
Tìm hiểu di sản vãn hóa dãn gian Hà Nội, Nxb Hà Nội, 1994. 

- Trần Quốc Vượng (chủ biên), Văn hóa học dại cương và 
co sỏ vãn hóa Việt Nam, Nxb Khoa học xả hội, Hà Nội, 1996. 

- Trần Quốc Vượng, Theo dòng lịch sừ, Nxb Văn hòa - 
Thông tin, Hà Nội, 1996. 
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